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LỜI NÓI ĐẦU

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 là cuộc tổng điều tra được thực hiện theo Quyết định số 2837/QĐ-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 và Quyết định số 3100/QĐ-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (TĐTKT 2026). TĐTKT 2026 được tiến hành trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản của các: Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
TĐTKT 2026 thu thập thông tin cơ bản về số lượng đơn vị, quy mô và lao động, kết quả hoạt động SXKD, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động logistic, sử dụng năng lượng, cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương và ngành kinh tế… Thông tin từ các doanh nghiệp góp phần quan trọng tạo nên một bức tranh tổng hợp chung của toàn bộ nền kinh tế giúp Đảng, Nhà nước có căn cứ thực tiễn vững chắc trong việc ban hành những chính sách phát triển phù hợp cho từng vùng, từng ngành.
Để thu thập được số liệu một cách đầy đủ, chính xác, bảo đảm thành công của TĐTKT 2026 yêu cầu lực lượng tham gia điều tra, đặc biệt là điều tra viên thống kê phải am hiểu nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao. Cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp” được biên soạn nhằm giúp lực lượng tham gia điều tra hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, phạm vi, đối tượng điều tra, những công việc cần làm, nội dung thông tin cần thu thập và một số trường hợp đặc biệt có thể gặp trong quá trình chuẩn bị và triển khai thu thập thông tin của doanh nghiệp. Cuốn sổ tay cũng hướng dẫn và lưu ý một số vấn đề sử dụng phần mềm điều tra doanh nghiệp trên nền tảng webform.
Đối với mỗi điều tra viên thống kê và giám sát viên thống kê, cuốn “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng phần mềm thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp” là cẩm nang không thể thiếu trong thực hiện nhiệm vụ của TĐTKT 2026. Trước khi tiến hành triển khai thu thập thông tin của doanh nghiệp, điều tra viên thống kê và giám sát viên thống kê cần nghiên cứu kỹ những nội dung được trình bày trong cuốn Sổ tay này nhằm hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin và là căn cứ để bóc tách cũng như kiểm tra số liệu điều tra.
BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 TRUNG ƯƠNG
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DANH MỤC VIẾT TẮT

HTX: Hợp tác xã
LH HTX: Liên hiệp hợp tác xã
DN: Doanh nghiệp
SXKD: Sản xuất kinh doanh
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHYT: Bảo hiểm y tế
BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
TSCĐ: Tài sản cố định
NL: Nguyên liệu
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Phần I
PHƯƠNG ÁN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 
(Tóm tắt) 

1. Mục đích điều tra
Tổng điều tra kinh tế năm 2026 (viết tắt là TĐTKT 2026) thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế nhằm đáp ứng các mục đích chính sau:
Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh (viết tắt là SXKD); mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; cơ cấu, phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế, theo loại hình kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.
Hai là, phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; nhất là chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) và các chỉ tiêu thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê khác có liên quan.
Ba là, cập nhật thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương.
2. Đối tượng điều tra
Đối tượng điều tra là đơn vị cơ sở hay còn được gọi là đơn vị ngành kinh tế theo địa bàn thuộc: Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở SXKD trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ hợp tác; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Đơn vị cơ sở thỏa mãn các điều kiện sau đây:
(1) Có địa điểm xác định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế;
(2) Có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động được trả lương/lao động thường xuyên;
(3) Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh;
(4) Chỉ đóng tại 1 địa bàn xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là xã) và chỉ tiến hành 1 hoạt động kinh tế thuộc ngành cấp 3.
Một đơn vị cơ sở đóng trên cùng một địa điểm nhưng thuộc địa bàn quản lý của từ 2 xã trở lên, quy ước theo diện tích lớn nhất của đơn vị cơ sở thuộc địa bàn xã nào thì đơn vị cơ sở được tính vào xã đó. Trường hợp, chưa xác định được theo diện tích, tiếp tục căn cứ vào địa điểm thực hiện công tác quản lý (họp, phổ biến nghiệp vụ…) để sắp xếp đơn vị cơ sở vào địa bàn xã phù hợp.
3. Đơn vị điều tra
3.1. Tổng điều tra kinh tế năm 2026 thực hiện thu thập thông tin đối với các loại đơn vị điều tra sau:
(1) Tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là doanh nghiệp).
(2) Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
(3) Cơ sở SXKD cá thể do một người, một nhóm người hoặc một gia đình thực hiện hoạt động SXKD (không bao gồm hộ thực hiện duy nhất một hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) chưa đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ hợp tác.
(4) Tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác do ít nhất 02 thành viên tự nguyện thành lập, cùng góp vốn, góp sức lao động để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm; đã thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.
(5) Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
(6) Cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
3.2. Đơn vị điều tra đối với phiếu doanh nghiệp
Đơn vị điều tra phiếu doanh nghiệp gồm: Tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là doanh nghiệp).
- Tập đoàn, tổng công ty gồm 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành (danh sách tại Phụ lục).
- Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập và chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành như: Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán,…
- Chi nhánh doanh nghiệp hạch toán độc lập là đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền; có mã số thuế riêng (mã số thuế có 13 số); có con dấu riêng; tài khoản ngân hàng riêng; sử dụng hóa đơn và thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tại chi nhánh; trực tiếp kê khai thuế tại chi nhánh; có tổ chức bộ máy kế toán; tự lập và nộp Báo cáo tài chính tại chi nhánh.
- Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.
- Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.
[bookmark: khoan_6_4][bookmark: khoan_6_4_name]- Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.
Phân loại doanh nghiệp theo số lượng đơn vị cơ sở, bao gồm:
- Doanh nghiệp đơn cơ sở chỉ có một đơn vị cơ sở đóng trên cùng địa bàn xã với văn phòng quản lý của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp đơn cơ sở, đơn vị điều tra cũng chính là đối tượng điều tra và được xếp ngành hoạt động dựa trên sản phẩm chính của địa điểm SXKD duy nhất.	 
- Doanh nghiệp đa cơ sở có từ hai đơn vị cơ sở đóng trên cùng địa bàn xã với văn phòng quản lý hoặc có ít nhất một đơn vị cơ sở đóng tại địa bàn xã khác với văn phòng quản lý. Theo đó, văn phòng quản lý được xác định là một đơn vị cơ sở và xếp vào ngành hoạt động của trụ sở văn phòng (trừ văn phòng quản lý của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm được xếp vào cùng ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm). Các đơn vị cơ sở khác được xếp vào ngành hoạt động dựa trên sản phẩm chính mà đơn vị cơ sở sản xuất ra. Đối với doanh nghiệp đa cơ sở, đơn vị cơ sở có thể đóng trên cùng hoặc không cùng địa bàn xã với văn phòng quản lý. 
4. Loại điều tra
TĐTKT 2026 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu.  
- Điều tra toàn bộ: Thực hiện điều tra toàn bộ các thông tin chung về sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
- Điều tra chọn mẫu: Thực hiện điều tra chọn mẫu đối với doanh nghiệp nhằm thu thập các thông tin phục vụ đánh giá chuyên sâu, chuyên đề. Mẫu được thiết kế bảo đảm đại diện đến cấp tỉnh theo ngành kinh tế. Số lượng, phương pháp và quy trình chọn mẫu được quy định riêng cho từng loại đơn vị điều tra. 
5. Thời điểm, thời kỳ, thời gian và phương pháp thu thập thông tin
5.1. Thời điểm, thời kỳ số liệu
- Thời điểm số liệu: Là thông tin của chỉ tiêu thống kê hiện có tại ngày 01/01/2025, ngày 31/12/2025 hoặc tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra được quy định cụ thể trong phiếu điều tra.
- Thời kỳ số liệu: Là thông tin của chỉ tiêu thống kê phát sinh trong năm 2025 hoặc theo một khoảng thời gian nhất định được quy định cụ thể cho từng chỉ tiêu trong phiếu điều tra.
5.2. Thời gian thu thập thông tin
- Cấp tỉnh, thành phố: Từ ngày 01/3/2026 đến hết ngày 30/4/2026. 
- Tập đoàn, tổng công ty: Từ ngày 01/3/2026 đến hết ngày 30/4/2026.
5.3. Phương pháp thu thập thông tin
Trong TĐTKT 2026 việc thu thập thông tin đối với doanh nghiệp được thực hiện theo hình thức gián tiếp. Đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin vào phiếu điều tra điện tử trên trang thông tin điện tử của TĐTKT 2026 (phiếu Webform). Tài khoản truy cập phiếu Webform được cung cấp tới đơn vị điều tra trước thời điểm bắt đầu thu thập thông tin.
6. Công bố kết quả
Trưởng ban Ban Chỉ đạo trung ương công bố kết quả TĐTKT 2026.
Trưởng ban Ban Chỉ đạo các cấp tại địa phương công bố kết quả TĐTKT 2026 của địa phương sau khi Ban Chỉ đạo trung ương công bố kết quả TĐTKT 2026.
Kết quả sơ bộ công bố vào tháng 06/2026.
Kết quả chính thức công bố vào quý IV/2026.
PHỤ LỤC 
DANH SÁCH CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY VÀ DOANH NGHIỆP 
CÓ HOẠT ĐỘNG HẠCH TOÁN TOÀN NGÀNH
	1. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam);

	2. Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex;

	3. Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông;

	4. Công ty Cổ phần FPT;

	5. Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet;

	6. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam);

	7. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam;

	8. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam;

	9. Ngân hàng Chính sách xã hội;

	10. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam;

	11. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;

	12. Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

	13. Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam;

	14. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số;

	15. Ngân hàng TMCP Á Châu;

	16. Ngân hàng TMCP An Bình;

	17. Ngân hàng TMCP Bắc Á;

	18. Ngân hàng TMCP Bản Việt;

	19. Ngân hàng TMCP Bảo Việt;

	20. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

	21. Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam;

	22. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

	23. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á;

	24. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam;

	25. Ngân hàng TMCP Kiên Long;

	26. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam;

	27. Ngân hàng TMCP Nam Á;

	28. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

	29. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

	30. Ngân hàng TMCP Phương Đông;

	31. Ngân hàng TMCP Quân đội;

	32. Ngân hàng TMCP Quốc dân;

	33. Ngân hàng TMCP Quốc Tế; 

	34. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội;

	35. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương;

	36. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín;

	37. Ngân hàng TMCP Sài Gòn;

	38. Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển;

	39. Ngân hàng TMCP Tiên Phong;

	40. Ngân hàng TMCP Việt Á;

	41. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;

	42. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín;

	43. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;

	44. Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu;

	45. Ngân hàng TNHH MTV số Vikki;

	46. Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại;

	47. Tập đoàn Bảo Việt;

	48. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

	49. Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam;

	50. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel);

	51. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

	52. Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

	53. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam;

	54. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

	55. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;

	56. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện;

	57. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

	58. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội;

	59. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh;

	60. Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel;

	61. Tổng công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT - Vinaphone);

	62. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

	63. Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

	64. Tổng công ty Viễn thông Mobiphone.



PHẦN II
QUY TRÌNH CHỌN MẪU ĐIỀU TRA VÀ SUY RỘNG 
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP
 NĂM 2026

I. CHỌN MẪU CHUYÊN NGÀNH, CHUYÊN ĐỀ
1. Chọn mẫu điều tra chuyên ngành
Doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh doanh nghiệp hạch toán độc lập (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) được chọn mẫu điều tra chuyên ngành dựa trên kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2025 và kết quả điều tra phiếu 1/DN-TB năm 2026. 
1.1. Ngành sản phẩm tương ứng với phiếu chuyên ngành
Mẫu điều tra chuyên ngành thuộc các ngành sau: 
[bookmark: _Hlk219899183]- Doanh nghiệp hoạt động ngành công nghiệp (mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 05100 đến 39000) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.1/DN-CN;
[bookmark: _Hlk219899308]- Doanh nghiệp hoạt động ngành xây dựng (mã ngành sản phẩm cấp 5 là 41010 đến 43900) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.2/DN-XD; 
[bookmark: _Hlk219899514]- Doanh nghiệp hoạt động ngành thương mại (mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 46101 đến 47900) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.12/DN-TM;
- Doanh nghiệp hoạt động ngành dịch vụ vận tải, kho bãi (mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 49111 đến 53300) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.3/DN-VTKB;
[bookmark: _Hlk219899589]- Doanh nghiệp hoạt động ngành dịch vụ lưu trú (mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 55100 đến 55909) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.4/DN-LT; 
[bookmark: _Hlk219899629]- Doanh nghiệp hoạt động ngành dịch vụ lữ hành (mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 79110 đến 79900) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.5/DN-LH; 
[bookmark: _Hlk219899674]- Doanh nghiệp hoạt động ngành dịch vụ trung gian tiền tệ khác và dịch vụ cho thuê tài chính (mã ngành sản phẩm cấp 5 là 64190 và 64910) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.8/DN-TCTD; 
[bookmark: _Hlk219899747]- Doanh nghiệp hoạt động ngành bảo hiểm (mã ngành sản phẩm cấp 5 là 65110 đến 65300) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.9/DN-BH; 
[bookmark: _Hlk219899774]- Doanh nghiệp hoạt động ngành dịch vụ giáo dục và đào tạo (mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 85110 đến 85690) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.15/DN-GD;
[bookmark: _Hlk219899843]- Doanh nghiệp hoạt động ngành dịch vụ y tế (mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 86101 đến 88900) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.14/DN-YT;
[bookmark: _Hlk219899912]- Doanh nghiệp hoạt động ngành dịch vụ khác (các mã ngành sản phẩm I (trừ ngành 55xxx), ngành J, ngành K, ngành L (trừ 64190, 64910, 65xxx), ngành M, ngành N, ngành O (trừ 79xxx), ngành S, ngành T (trừ ngành 94xxx)) sẽ thực hiện kê khai phiếu 1.13/DN-DVK.
1.2. Chọn mẫu điều tra chuyên ngành 
1.2.1. Chọn từ kết quả Phiếu 1/DN-TB
a. Chọn doanh nghiệp thực hiện tất cả các phiếu chuyên ngành nếu doanh nghiệp thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
- Doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ;
- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 50 lao động trở lên;
- Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng tại tỉnh khác tỉnh doanh nghiệp mẹ.
Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp kê khai nhiều ngành sản phẩm sẽ kê khai đủ chuyên ngành tương ứng.
b. Chọn toàn bộ các doanh nghiệp điều tra phiếu chuyên ngành tương ứng nếu có kê khai các ngành sau:
- Ngành công nghiệp (ngành từ 05100 đến 39000); 
- Ngành xây dựng (ngành 41, 42, 43); 
- Ngành vận tải đường sắt, vận tải đường không, vận tải ven biển và viễn dương (ngành 491, 501, 51); 
- Ngành dịch vụ lưu trú (ngành 55); 
- Ngành hoạt động của đại lý du lịch (ngành 79); 
- Ngành giáo dục và đào tạo (85);
- Ngành hoạt động y tế, chăm sóc điều dưỡng và trợ giúp xã hội (ngành 86, 87, 88); 
- Ngành hoạt động trung gian tiền tệ khác và ngành hoạt động cho thuê tài chính (ngành 64190, 64910 trừ quỹ tín dụng nhân dân); 
- Ngành bảo hiểm (ngành 65).
Lưu ý: 
- Chỉ thu thập thông tin phiếu chuyên ngành tương ứng với các ngành liệt kê ở mục b, trường hợp doanh nghiệp có kê khai ngành khác ngành mục b nhưng không được chọn mẫu thì doanh nghiệp đó chỉ kê chuyên ngành tương ứng với các ngành ở mục b.
- Toàn bộ các đơn vị thuộc Tập đoàn, Tổng công ty, Bộ Quốc phòng kê khai ngành sản xuất kinh doanh nào sẽ phải thực hiện kê khai toàn bộ các phiếu chuyên ngành tương ứng (không chọn mẫu).
1.2.2. Chọn mẫu điều tra phiếu chuyên ngành thương mại, vận tải, tài chính, dịch vụ khác
(1) Lập dàn chọn mẫu
Dàn mẫu điều tra: Là danh sách doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổng số lao động nhỏ hơn 50 người và có hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chính thuộc ngành thương mại, vận tải, kho bãi, tài chính (chỉ áp dụng cho quỹ tín dụng nhân dân), dịch vụ (trừ các ngành đã chọn trong mục 1.2.1).
(2) Phương pháp chọn mẫu
Mẫu được chọn đại diện cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo nhóm quy mô lao động và theo từng ngành kinh tế cấp 4 (riêng với quỹ tín dụng nhân dân chọn mẫu theo ngành sản phẩm cấp 5 là 64190). Mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống theo tiêu chí lao động. Tỷ lệ chọn mẫu trong từng nhóm cụ thể như sau:
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 10-49 lao động: Chọn 30% số doanh nghiệp hoạt động trong từng ngành cấp 4, riêng các địa phương: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chọn 10%;
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 10 lao động: Chọn 10% số doanh nghiệp hoạt động, riêng: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chọn 5%.
Lưu ý: Các doanh nghiệp được chọn mẫu chuyên ngành tại mục 1.2.2 sẽ được dùng để tính hệ số suy rộng kết quả điều tra cho các chuyên ngành tương ứng.
Danh sách mẫu doanh nghiệp điều tra chuyên ngành do Ban Chỉ đạo trung ương chọn và gửi Ban Chỉ đạo các tỉnh. 
2. Mẫu điều tra chuyên đề
2.1. Chọn mẫu điều tra tiêu dùng năng lượng, phiếu 1.11/DN-NL
Dàn chọn mẫu dựa trên kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2025 theo ngành SXKD chính. Mẫu chọn đại diện cho toàn quốc và theo ngành kinh tế cấp 4.
Bước 1: Sắp xếp các doanh nghiệp có doanh thu thuần giảm dần theo từng ngành kinh tế cấp 4 toàn quốc.
- Chọn 100% doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ Khí thiên nhiên (CNG), Nhiên liệu sinh khối (Gỗ nhiên liệu, bã mía, rơm, trấu …) và có ngành sản xuất kinh doanh cấp 3 là 501.
- Đối với ngành 23, 24, 25, 49, 50 (trừ ngành 501): Chọn toàn bộ doanh nghiệp có tổng doanh thu thuần cộng dồn từ cao xuống thấp chiếm 70% tổng doanh thu thuần của từng ngành kinh tế cấp 4 toàn quốc. 
- Đối với các ngành công nghiệp còn lại: Chọn toàn bộ doanh nghiệp có tổng doanh thu thuần cộng dồn từ cao xuống thấp chiếm 30% tổng doanh thu thuần của từng ngành kinh tế cấp 4 toàn quốc. 
- Đối với các ngành kinh tế khác ngành công nghiệp: Chọn toàn bộ doanh nghiệp có tổng doanh thu thuần cộng dồn từ cao xuống thấp chiếm 10% tổng doanh thu thuần của từng ngành kinh tế cấp 4 toàn quốc.
Bước 2: Chọn toàn bộ các doanh nghiệp có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp nhà nước có quyền chi phối chưa được chọn ở bước 1.
Bước 3: Chọn toàn bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
2.2. Đối với các phiếu chuyên đề
- Phiếu 1.6/DN-DVGC điều tra toàn bộ doanh nghiệp có hoạt động gia công cho bên ngoài trong năm 2025;
- Phiếu 1.7/DN-FATS điều tra toàn bộ doanh nghiệp có tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 50%;
- Phiếu 1.10/DN-VĐT điều tra toàn bộ doanh nghiệp có phát sinh vốn đầu tư trong năm 2025;
- Phiếu 1.17/DN-XNKDV điều tra toàn bộ doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu dịch vụ trong năm.
3. Chọn mẫu thay thế trong trường hợp mất mẫu
- Trường hợp các doanh nghiệp mẫu chuyên ngành, chuyên đề không phát sinh doanh thu, chi phí SXKD hoặc ngừng hoạt động, giải thể (tình trạng hoạt động là 3, 4, 5) không thực hiện thu thập thông tin phiếu chuyên ngành, chuyên đề (trừ phiếu 1.10/DN-VĐT); 
- Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc mẫu điều tra chuyên ngành và phiếu 1.11/DN-NL: Nếu doanh nghiệp ngừng hoạt động SXKD, không phát sinh doanh thu, chi phí SXKD hoặc thay đổi ngành hoạt động SXKD thực hiện thay thế mẫu theo nguyên tắc chọn doanh nghiệp cùng loại hình doanh nghiệp, cùng ngành kinh tế cấp 4 (VSIC 2025) và cùng nhóm lao động với doanh nghiệp cần thay thế.
II. THUẬT TOÁN SUY RỘNG
1. Suy rộng phiếu 1.3/DN-VTKB
1.1. Suy rộng doanh thu theo công thức sau:
	Qn(SR-T) =
	
Qn(M)
	
xL                      
	                      (1)

	
	L(M)
	
	


Trong đó:
[image: ]-  Qn(SR-T): Giá trị chỉ tiêu n được suy rộng cho một ngành cấp 4 của tỉnh;
-          Qn(M): Tổng giá trị chỉ tiêu n tổng hợp từ mẫu điều tra của ngành cấp 4 trong phiếu 1/DN-TB; 
- L(M): Tổng số lao động của ngành cấp 4 của phiếu số 1/DN-TB có phiếu 1.3/DN-VTKB được chọn mẫu;
[image: ]-      L: Tổng số lao động của ngành cấp 4 được suy rộng.
1.2. Suy rộng cho chỉ tiêu sản lượng
Suy rộng khối lượng luân chuyển cho Hành khách (492, 4931, 4932, 5021)/Hàng hóa (4933, 5022) 
Bước 1: Tính đơn giá bình quân cho ngành cấp 4 dựa vào Mẫu của phiếu 1.3/DN-VTKB
	
Đgbqi  =
	
DTi(M)
	    (2)

	
	
LCi(M)
	


Trong đó:
- Đgbqi: Đơn giá bình quân của ngành i;

-  DTi(M): Tổng doanh thu mẫu của ngành i;

-  LCi(M): Tổng khối lượng luân chuyển mẫu của ngành i.
Bước 2: Suy rộng khối lượng luân chuyển cho các doanh nghiệp không làm mẫu phiếu số 1.3/DN-VTKB:
	

LCi =  DTSRi (của những DN phiếu 1/DN-TB và không làm mẫu phiếu 1.3/DN-VTKB có hoạt động chính là ngành i) / Đgbqi
	    (3)

	
	


Trong đó:
· LCi: Khối lượng luân chuyển ngành i;

-  DTSRi: Tổng doanh thu ngành i của những doanh nghiệp không làm mẫu 
phiếu 1.3/DN-VTKB;
- Đgbqi: Đơn giá bình quân của ngành i.
Lưu ý: Chỉ tính suy rộng cho ngành cấp 4.
Suy rộng khối lượng vận chuyển cho Hành khách (492, 4931, 4932, 5021)/Hàng hóa (4933, 5022) 
Bước 1: Tính cự ly bình quân cho ngành cấp 4 dựa vào mẫu của phiếu 1.3/DN-VTKB.
	
Kmbqi  =
	
LCi(M)
	    (4)

	
	
VCi(M)
	


Trong đó:
- Kmbqi: Cự ly bình quân của ngành i (i đến ngành cấp 4);

- LCi(M): Tổng số khối lượng luân chuyển mẫu;

- VCi(M): Tổng số khối lượng vận chuyển mẫu.
Bước 2: Tính suy rộng cho các doanh nghiệp không thực hiện phiếu 1.3/DN-VTKB:


      VCi(Tổng thể)  =   LC(ngành i đã suy rộng theo công thức (3))/ Kmbqi (mẫu)                       (5)
Suy rộng khối lượng bốc xếp hàng hóa thông qua cảng (ngành 52): 
- Bước 1: Dựa vào phiếu 1.3/DN-VTKB để tính đơn giá bình quân cho 1 tấn bốc xếp;
- Bước 2: Khi có đơn giá bình quân của mẫu thì tính suy rộng cho ngành cấp 4 của những doanh nghiệp/Chi nhánh phiếu 1/DN-TB và không là mẫu phiếu 1.3/DN-VTKB có hoạt động ngành 52 bằng cách: 
Khối lượng hàng bốc xếp = Doanh thu suy rộng của những doanh nghiệp thực hiện phiếu 1/DN-TB và không là mẫu phiếu 1.3/DN-VTKB có hoạt động ngành 52 chia Đơn giá bình quân.
Suy rộng số lượng phương tiện và trọng tải
Suy rộng số lượng phương tiện hành khách (ô tô dưới 9 chỗ mã sản phẩm 4932) dòng 07 mục I phần I phiếu 1.3/DN-VTKB, ô tô trên 9 chỗ (4932) dòng 06 mục I phần I phiếu 1.3/DN-VTKB, tàu ca nô chở khách (5021), hàng hóa (ô tô tải (49331, 49332), tàu ca nô chở hàng (5022)).
Bước 1: Tính doanh thu bình quân một phương tiện = Tổng doanh thu ngành i/Tổng số phương tiện ngành i (từ phiếu 1.3/DN-VTKB).
Bước 2: Suy rộng số phương tiện = Doanh thu suy rộng của những doanh nghiệp phiếu 1/DN-TB và không là mẫu phiếu 1.3/DN-VTKB có hoạt động ngành i/Doanh thu bình quân một phương tiện đã tính ở bước 1.
Suy rộng trọng tải hành khách (ô tô dưới 9 chỗ (4932) dòng 07 mục I phần I phiếu 1.3/DN-VTKB, ô tô trên 9 chỗ (4932) dòng 06 mục I phần I phiếu 1.3/DN-VTKB, tàu ca nô chở khách (5021), hàng hóa (ô tô tải (49331, 49332), tàu ca nô chở hàng (5022)).
Bước 1: Tính doanh thu bình quân một trọng tải = Tổng doanh thu ngành i/Tổng trọng tải ngành i (từ phiếu 1.3/DN-VTKB).
Bước 2: Suy rộng trọng tải = Doanh thu suy rộng của những doanh nghiệp phiếu 1/DN-TB và không là mẫu phiếu 1.3/DN-VTKB có hoạt động ngành i/Doanh thu bình quân một trọng tải đã tính ở bước 1.
2. Suy rộng phiếu 1.11/DN-NL
[bookmark: _Hlk178583629]2.1. Phạm vi suy rộng
Phạm vi doanh nghiệp được suy rộng: Toàn bộ doanh nghiệp tham gia vào tổng hợp sách trắng có tình trạng hoạt động khác 3, 4 và không thực hiện phiếu 1.11/DN-NL. Tiến hành suy rộng cho toàn bộ các loại năng lượng (trừ các loại năng lượng chọn mẫu 100%: Khí thiên nhiên CNG và nhiên liệu sinh khối (mã số 06 (061/062) trong phiếu), Khí thiên nhiên (CNG) và Nhiên liệu sinh khối (Gỗ nhiên liệu, bã mía, rơm, trấu… (Mã số 07 (071/072/073) trong phiếu).
Phạm vi doanh nghiệp tham gia tính hệ số suy rộng: Toàn bộ các doanh nghiệp thực hiện phiếu 1.11/DN-NL (trừ doanh nghiệp có vốn nhà nước > 50% mã loại hình doanh nghiệp chuyển đổi = 1, 2, 3).
Hệ số suy rộng được tính theo ngành cấp 4 và theo 4 nhóm lao động (dưới 10 lao động, từ 10 đến 49 lao động, từ 50 đến 99 lao động và 100 lao động trở lên).
Quy ước: Trường hợp nhóm mẫu không có hệ số ngành cấp 4 theo nhóm lao động thì mượn hệ số ngành cấp 4 chung; không có hệ số ngành cấp 4 chung mượn hệ số cấp 3 theo nhóm lao động; không có hệ số cấp 3 theo nhóm lao động mượn hệ số cấp 3 chung; không có hệ số cấp 3 chung mượn hệ số cấp 2 theo nhóm lao động; không có hệ số cấp 2 theo lao động thì mượn hệ số cấp 2 chung; không có hệ số cấp 2 chung thì mượn hệ số cấp 1 theo lao động; không có hệ số cấp 1 theo lao động thì mượn hệ số cấp 1 chung của toàn quốc.
Lưu ý: Hệ số suy rộng được tính chung cho toàn quốc.
2.2. Phương pháp suy rộng
Trong trường hợp mẫu không có nhóm lao động để suy rộng thì hệ số suy rộng không tính theo nhóm lao động. Các chỉ tiêu cần suy rộng:
- Tồn kho đầu kỳ;
- Khối lượng mua vào;
- Khối lượng tiêu dùng phi năng lượng;
- Khối lượng tiêu dùng cho vận tải;
- Khối lượng tiêu dùng cho tiêu dùng cuối cùng (Hoạt động SXKD khác);
- Tồn kho cuối kỳ;
- Giá trị năng lượng mua vào;
- Khối lượng năng lượng đầu vào dùng để chuyển đổi sang năng lượng khác;
- Khối lượng năng lượng thu được từ quá trình sản xuất;
- Khối lượng năng lượng bán ra.
Suy rộng đối với các chỉ tiêu tổng số (hoặc chỉ có một chỉ tiêu đơn) theo công thức: 
	Qn(SR-T) =
	
qn(M)
	x  L                                    
	                      (6)

	
	L(M)
	
	


Trong đó:
- Qn(SR-T): Giá trị chỉ tiêu n được suy rộng cho một ngành cấp 4 và một nhóm lao động của toàn quốc;

- qn(M): Tổng giá trị chỉ tiêu n tổng hợp từ phiếu 1.11/DN-NL của ngành cấp 4 và nhóm lao động;
- L(M): Tổng số lao động của ngành cấp 4 và theo nhóm lao động của doanh nghiệp thực hiện phiếu 1.11/DN-NL;
- L: Số lao động của doanh nghiệp được suy rộng.
Ghi chú: Lao động của DN lấy tại câu A3.2 (tổng số) của phiếu 1/DN-TB (không thực hiện phiếu 1.11/DN-NL).
3. Suy rộng phiếu 1.12/DN-TM
3.1. Phạm vi suy rộng
Bao gồm toàn bộ doanh nghiệp thực hiện phiếu 1/DN-TB ngoài nhà nước tham gia tổng hợp sách trắng và có doanh thu suy rộng > 0 nhưng không phải là mẫu phiếu 1.12/DN-TM và có ngành cấp 2 là 46, 47.
Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp tình trạng hoạt động = 3, 4, 5.2 thuộc đối tượng được suy rộng sẽ mượn ngành kinh tế và lao động từ danh sách nền.
3.2. Phương pháp suy rộng
Suy rộng doanh thu và trị giá vốn hàng bán theo công thức như sau:
(1) Doanh thu = Doanh thu suy rộng của doanh nghiệp
(2) Suy rộng trị giá vốn hàng bán (TGV):
- Đối với DN có báo cáo tài chính do Cục Thuế gửi: 
TGV hàng bán suy rộng = TGV hàng bán trong báo cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp.
- Đối với DN không có trong BCTC Cục Thuế gửi: 
TGV hàng bán = Tỷ lệ TGV phiếu 1.12/DN-TM của DN mẫu (loại mẫu =2) x DT suy rộng của doanh nghiệp.
Trong đó: 
Tỷ lệ TGV phiếu 1.12/DN-TM của DN mẫu = TGV ngành cấp 4 trong phiếu 1.12/DN-TM/DT ngành cấp 4 trong phiếu 1.12/DN-TM của doanh nghiệp mẫu.
Lưu ý: 
- Đối với doanh nghiệp ngành G (46, 47), chỉ các sản phẩm thuộc phiếu 1.12/DN-TM mẫu có tỷ lệ TGV trong khoảng [30%-99%] mới được đưa vào tính toán hệ số suy rộng;
-	Hệ số suy rộng được tính cho từng tỉnh theo ngành kinh tế cấp 4 và theo nhóm lao động (dưới 10 lao động; từ 10 đến 49 lao động; từ 50 đến 99 lao động và 100 lao động trở lên);
-	Tính hệ số suy rộng cho nhóm dưới 10 lao động, từ 10 đến 49 lao động và từ 50 đến 99 lao động: Căn cứ vào từng sản phẩm trong phiếu 1.12/DN-TM của các doanh nghiệp thực hiện phiếu 1/DN-TB suy rộng (loại mẫu =2) có tổng số lao động thời điểm 31/12/2025 dưới 100 người; 
-	Tính hệ số suy rộng cho nhóm trên 100 lao động: Căn cứ vào từng sản phẩm trong phiếu 1.12/DN-TM của các doanh nghiệp thực hiện phiếu 1/DN-TB (trừ các Tập đoàn, Tổng công ty) có tổng số lao động thời điểm 31/12/2025 từ 100 người trở lên;
- Trường hợp DN không có hệ số suy rộng TGV ngành cấp 4 theo nhóm lao động, thứ tự ưu tiên mượn hệ số như sau: Hệ số ngành cấp 4 chung không phân theo nhóm lao động; hệ số ngành cấp 3 theo nhóm lao động; hệ số ngành cấp 3 chung; hệ số ngành cấp 2 theo nhóm lao động; hệ số ngành cấp 2 chung.
4. Suy rộng phiếu 1.13/DN-DVK
4.1. Phạm vi suy rộng
Bao gồm toàn bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện phiếu 1/DN-TB tham gia tổng hợp sách trắng và có doanh thu suy rộng > 0 và hoạt động các ngành: các mã ngành sản phẩm I (trừ ngành 55xxx), ngành J, ngành K, ngành L (trừ 64190, 64910, 65xxx), ngành M, ngành N, ngành O (trừ 79xxx), ngành S, ngành T (trừ ngành 94xxx) và không được chọn mẫu phiếu 1.13/DN-DVK.
Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp tình trạng hoạt động = 3, 4, 5.2 thuộc đối tượng được suy rộng sẽ mượn ngành kinh tế và lao động từ danh sách nền.
4.2. Phương pháp suy rộng
Phương pháp suy rộng doanh thu và các chỉ tiêu trị giá hàng chuyển bán không qua chế biến, trị giá vốn bất động sản, chi trả thưởng (gọi chung là TGV) như sau:
(1) Doanh thu = Doanh thu suy rộng của doanh nghiệp
(2) Suy rộng TGV:
Suy rộng các chỉ tiêu theo công thức sau:
	TGVn(SR) =
	
TGVn(M)
	x     DT(SR)                      
	                      (7)

	
	
DTn(M)
	
	


Trong đó:
- TGVn(SR): Giá trị chỉ tiêu TGV được suy rộng của doanh nghiệp;

- TGVn(M): Tổng giá trị chỉ tiêu TGV ngành cấp 4 n trong phiếu 1.13/DN-DVK;

- DTn(M): Tổng doanh thu thuần của ngành cấp 4 n được chọn mẫu điều tra phiếu 1.13/DN-DVK;
- DT (SR): Doanh thu thuần suy rộng của doanh nghiệp.
Lưu ý:
- Chỉ suy rộng “Trị giá vốn hàng hóa chuyển bán không qua chế biến năm 2025” đối với mã ngành sản phẩm có 2 số đầu là 56;
- Chỉ suy rộng chỉ tiêu “Trị giá vốn bất động sản năm 2025” đối với mã ngành sản phẩm 68101 và 68102.
- Chỉ suy rộng chỉ tiêu “Chi trả thưởng năm 2025” đối với mã ngành SP 92001 và 92002.
- Trường hợp DN không có hệ số suy rộng TGV ngành cấp 4 theo nhóm lao động, thứ tự ưu tiên mượn hệ số như sau: Hệ số ngành cấp 4 chung không phân theo nhóm lao động; hệ số ngành cấp 3 theo nhóm lao động; hệ số ngành cấp 3 chung; hệ số ngành cấp 2 theo nhóm lao động; hệ số ngành cấp 2 chung.
- Đối với doanh nghiệp ngành kinh doanh bất động sản M (68101, 68102) chỉ các sản phẩm trong phiếu 1.13/DN-DVK có tỷ lệ TGV chia doanh thu trong khoảng [30%-99%] mới được tham gia tính hệ số suy rộng.
- Hệ số suy rộng được tính cho từng tỉnh theo ngành kinh tế cấp 4 và theo nhóm lao động (dưới 10 lao động; từ 10 đến 49 lao động; từ 50 đến 99 lao động và 100 lao động trở lên), cụ thể:
+ Tính hệ số suy rộng cho nhóm dưới 10 lao động, từ 10 đến 49 lao động và từ 50 đến 99 lao động: Căn cứ vào từng sản phẩm trong phiếu 1.13/DN-DVK của các doanh nghiệp ngoài nhà nước có lao động thời điểm 31/12/2025 dưới 100 người; 
+ Tính hệ số suy rộng cho nhóm 100 lao động trở lên: Căn cứ vào từng sản phẩm trong phiếu 1.13/DN-DVK (trừ các Tập đoàn, Tổng công ty) có lao động thời điểm 31/12/2025 từ 100 người trở lên.






Phần III
NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU TRA VIÊN, GIÁM SÁT VIÊN

I. NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐIỀU TRA VIÊN
1. Nhiệm vụ của điều tra viên
Điều tra viên là người được cơ quan thống kê trưng tập, huy động để thực hiện việc thu thập thông tin của doanh nghiệp trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026.
Điều tra viên có các nhiệm vụ:
- Tham dự đầy đủ và nghiêm túc lớp tập huấn dành cho điều tra viên;
- Liên hệ với doanh nghiệp để cung cấp tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) và hướng dẫn đăng nhập vào trang Web thu thập thông tin doanh nghiệp;
- Hướng dẫn quy trình kê khai và giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp cung cấp thông tin theo yêu cầu của phương án điều tra;
- Kiểm soát tiến độ, đôn đốc, nhắc nhở, hỗ trợ doanh nghiệp trả lời chính xác và đầy đủ các chỉ tiêu trong bảng hỏi phù hợp với thực tế của cơ sở SXKD;
- Kiểm tra logic, chất lượng thông tin do doanh nghiệp cung cấp và liên hệ lại nếu cần xác minh, chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin;
- Kiểm tra mã, chuyển đổi những chỉ tiêu liên quan theo các bảng mã quy định (đơn vị hành chính, ngành kinh tế, sản phẩm sản xuất, tiêu thụ và tồn kho…) sau khi doanh nghiệp kê khai phiếu;
- Báo cáo cho giám sát viên phụ trách những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thu thập thông tin nằm ngoài quy định của phương án điều tra;
- Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả công việc được phân công.
[bookmark: _Toc63846439]2. Yêu cầu đối với điều tra viên
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, điều tra viên phải đáp ứng các yêu cầu:
- Phải nắm chắc quy trình và nghiệp vụ thông qua nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và tham dự đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra; nghiên cứu kỹ các trường hợp, tình huống đặc biệt, đặc thù trong điều tra thu thập thông tin;
- Có kỹ năng và phương pháp tuyên truyền phù hợp để truyền tải mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hiểu, hợp tác và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác;
- Phải thành thạo kỹ năng khai thác thông tin, kỹ năng sử dụng Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp năm 2026 để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin;
- Nắm vững quy định về việc xác định mã, chuyển đổi mã để kiểm tra mã nhằm hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp trong quá trình kê khai thông tin;
- Nắm vững các cảnh báo logic và báo lỗi trong Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp năm 2026 để giải đáp và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình kê khai, phê duyệt thông tin;
- Có kỹ năng kiểm soát tiến độ kê khai thông tin của doanh nghiệp, bảo đảm tất cả doanh nghiệp được phân công phụ trách hoàn thành nhiệm vụ kê khai thông tin đúng thời hạn quy định với chất lượng thông tin đáp ứng yêu cầu;
- Có kỹ năng thuyết phục doanh nghiệp kê khai các thông tin. Đối với các doanh nghiệp không hợp tác hoặc không đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kê khai thông tin trên phiếu điện tử cần sẵn sàng có hỗ trợ phù hợp.
II. NHIỆM VỤ CỦA GIÁM SÁT VIÊN CÁC CẤP
Nhiệm vụ của giám sát viên bao gồm: Hoạt động kiểm tra, giám sát tập trung vào quá trình điều tra tại địa bàn, kiểm tra và duyệt phiếu trên phần mềm giám sát. Quy trình kiểm tra, giám sát được thực hiện như sau:
1. Đối với giám sát viên cấp cơ sở
Thực hiện giám sát, kiểm tra và duyệt số liệu của các điều tra viên được phân công phụ trách với các nhiệm vụ chính sau:
- Kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hằng ngày của điều tra viên;
- Kiểm tra chất lượng thông tin trên phiếu điều tra khi chương trình kiểm tra báo lỗi liên quan đến phiếu điều tra để thông báo cho điều tra viên những thông tin trong phiếu cần kiểm tra, xác minh lại;
- Thông báo cho điều tra viên những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý hoặc trả lời những câu hỏi của điều tra viên liên quan đến nghiệp vụ;
- Trao đổi với giám sát viên cấp tỉnh về những vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong quá trình điều tra.
2. Đối với giám sát viên cấp tỉnh
Thực hiện giám sát, kiểm tra số liệu theo đơn vị hành chính hoặc theo điều tra viên được phân công phụ trách với các nhiệm vụ chính sau:
- Kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hằng ngày của điều tra viên thông qua các phiếu điều tra đã được xác nhận hoàn thành;
- Kiểm tra chất lượng thông tin trên phiếu điều tra khi chương trình kiểm tra báo lỗi liên quan đến phiếu điều tra và thông báo tới giám sát viên cấp cơ sở về những thông tin trong phiếu cần kiểm tra, xác minh lại;
- Thông báo cho giám sát viên cấp cơ sở những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý; trả lời những câu hỏi của giám sát viên cấp cơ sở liên quan đến nghiệp vụ;
- Trao đổi với giám sát viên cấp Trung ương về những vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong quá trình điều tra.
3. Đối với giám sát viên cấp Trung ương
Thực hiện giám sát, kiểm tra và duyệt số liệu của các tỉnh được phân công phụ trách với các nhiệm vụ chính sau:
- Kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hằng ngày của điều tra viên thông qua các phiếu điều tra đã được xác nhận hoàn thành;
- Kiểm tra chất lượng thông tin trên phiếu điều tra khi chương trình kiểm tra báo lỗi phiếu điều tra của các hộ và thông báo tới giám sát viên cấp tỉnh về những thông tin trong phiếu cần kiểm tra, xác minh lại; duyệt số liệu các tỉnh được phân công giám sát;
- Thông báo cho giám sát viên cấp tỉnh những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý, trả lời những câu hỏi của giám sát viên cấp tỉnh liên quan đến nghiệp vụ.
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Phiếu 1/DN-TB: 
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁC DOANH NGHIỆP

Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp.
PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
Đơn vị kê khai thông tin: Doanh nghiệp kê khai toàn bộ thông tin chung của doanh nghiệp tại phần A.
A1. THÔNG TIN CHUNG
A1.1. Tên doanh nghiệp: Ghi tên chính thức của doanh nghiệp bằng chữ in hoa theo quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
A1.2. Địa chỉ doanh nghiệp: Ghi địa chỉ trụ sở giao dịch chính của doanh nghiệp. 
Ghi đầy đủ, không viết tắt các thông tin theo yêu cầu vào các dòng tương ứng trong phiếu điều tra.
A1.3, A1.4. Số điện thoại, email: Trường hợp doanh nghiệp có nhiều số điện thoại, địa chỉ email thì ghi số điện thoại, địa chỉ email của bộ phận chịu trách nhiệm chính thực hiện phiếu điều tra hoặc bộ phận hành chính của doanh nghiệp.
A1.5. Loại hình doanh nghiệp: Chọn 01 lựa chọn phù hợp nhất với doanh nghiệp và điền số liệu.
Lưu ý: Một số trường hợp đặc biệt
- Văn phòng Luật sư được đưa vào mã 04. Doanh nghiệp tư nhân;
- Văn phòng Công chứng đưa vào mã 03. Công ty hợp danh;
- Các doanh nghiệp được một doanh nghiệp nhà nước khác góp vốn, thành lập không phải là doanh nghiệp nhà nước;
A1.5.1. Doanh nghiệp có được HTX, liên hiệp HTX thành lập hoặc góp vốn không? 
Nghị định số 113/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ hoạt động, liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi đáp ứng các điều kiện sau:
Một là, ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập, góp vốn, mua cổ phần liên quan đến ngành nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.
Hai là, việc quản lý nguồn vốn thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua cổ phần tham gia doanh nghiệp phải được Đại hội thành viên thông qua phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã và pháp luật có liên quan.
Ba là, việc quản lý, sử dụng nguồn thu nhập thu được từ doanh nghiệp được thành lập, góp vốn, mua cổ phần phải được Đại hội thành viên thông qua, trong đó nêu rõ tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia từ nguồn thu nhập này phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã và pháp luật có liên quan.
A1.5.2. Khu vực nào có quyền quyết định việc phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp: Chỉ hỏi câu A1.5.2 trong trường hợp DN có tỉ lệ vốn điều lệ bằng nhau ở cả ba khu vực [Nhà nước (Trung ương + Địa phương) = Ngoài nhà nước = FDI] hoặc hai khu vực bằng nhau và cùng chiếm tỉ trọng cao nhất.
A1.6. Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp đang hoạt động: Là doanh nghiệp trong năm 2025 có phát sinh doanh thu hoặc chi phí và có phát sinh VAT.
2. Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động để đầu tư, đổi mới công nghệ, sửa chữa, bảo trì máy móc, nhà xưởng... Quy ước doanh nghiệp không tạm dừng hoạt động quá 2 năm.
3. Doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể: Doanh nghiệp ngừng hẳn các hoạt động SXKD để chờ làm các thủ tục với cơ quan nhà nước để giải thể doanh nghiệp.
4. Doanh nghiệp giải thể, phá sản: Doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục giải thể doanh nghiệp.
5. Không có doanh thu, không có chi phí SXKD: Doanh nghiệp năm 2025 đang hoạt động nhưng không phát sinh doanh thu, không phát sinh chi phí SXKD và không phát sinh thuế VAT. 
Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp, Xây dựng, Trồng rừng nếu trong năm 2025 không phát sinh doanh thu nhưng vẫn phát sinh chi phí sản xuất kinh doanh và phát sinh thuế VAT thì vẫn được xếp vào mã tình trạng đang hoạt động.
A1.7. Thông tin về chủ doanh nghiệp/giám đốc
Ghi họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là “Nước ngoài”), quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất).
Trình độ chuyên môn của mỗi người được ghi theo trình độ chuyên môn cao nhất mà người đó đã hoàn thành.
- Người chưa học qua bất cứ một trường, lớp nào về chuyên môn (kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý) và cũng không có bất kỳ một bằng, chứng chỉ nào về chuyên môn, được xác định là “chưa qua đào tạo”.
- Người đã được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật nhưng không được cấp chứng chỉ (thường là những khóa đào tạo ngắn hạn) hoặc tự học một nghề nào đó, được xác định là “Đã qua đào tạo nhưng không có chứng chỉ”.
Ví dụ: Thợ may quần áo, thợ sửa xe máy…
- Người đã được đào tạo nghề theo hình thức đào tạo thường xuyên, bao gồm: 
(i) Chương trình đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; (ii) Chương trình đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; (iii) Chương trình chuyển giao công nghệ; (iv) Chương trình đào tạo khác có thời gian đào tạo dưới 03 tháng và đã được cấp chứng chỉ thì được xác định là “Có chứng chỉ đào tạo”.
Lưu ý: Người không qua đào tạo ở bất kỳ một trường lớp công nhân kỹ thuật hoặc chuyên môn nghiệp vụ nào, nhưng đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trình độ tay nghề nào đó, thì quy ước là “Có chứng chỉ đào tạo”.
- Người đã học hết chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và được cấp chứng chỉ sơ cấp được xác định là có trình độ “Sơ cấp”.
Lưu ý:
+ Bằng lái xe ô tô hạng B2, C, D, E, F tương đương trình độ “Sơ cấp”.
+ Bằng lái xe máy KHÔNG tương đương trình độ ‘Sơ cấp”.
+ Không quy đổi “sơ cấp chính trị” sang trình độ “Sơ cấp”.
- Người học hết chương trình đào tạo trung cấp và đã được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp, được xác định là có trình độ “Trung cấp”.
Lưu ý:
+ Trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề đều thuộc trình độ “Trung cấp”.
+ Không quy đổi “trung cấp chính trị” sang trình độ “Trung cấp”.
- Người đã học và có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy hoặc tại chức, được xác định là có trình độ “Cao đẳng”.
Lưu ý: Cao đẳng hệ chính quy, tại chức và cao đẳng nghề đều thuộc trình độ “Cao đẳng”.
- Người đã học và có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tại chức… được xác định là có trình độ “Đại học”.
Lưu ý: Không quy đổi “cao cấp chính trị” sang trình độ “Đại học”.
- Người đã hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học và được cấp bằng thạc sỹ, tiến sỹ được xác định là có trình độ tương ứng “Thạc sỹ” hoặc “Tiến sỹ”.
- Trình độ “Hoàn thành sau tiến sỹ”: Là trường hợp được cấp bằng, chứng chỉ tiến sỹ, đã hoàn thành các khóa học chuyên sâu sau tiến sỹ. 
Lưu ý:
+ Bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ nội trú không được quy đổi sang trình độ thạc sỹ.
+ Bác sỹ chuyên khoa II không được quy đổi sang trình độ tiến sỹ.
A1.8. Doanh nghiệp có nằm trong khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao không? 
Doanh nghiệp có trụ sở chính hoặc chi nhánh thuộc khu/cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được ghi nhận “có”. Trường hợp trụ sở chính và chi nhánh thuộc các khu công nghiệp khác nhau ghi nhận tên khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao theo trụ sở chính của doanh nghiệp.
A1.9. Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện không?
A1.9.1. Doanh nghiệp có địa điểm SXKD nào khác địa điểm với trụ sở chính/chi nhánh của doanh nghiệp không?
Chi nhánh: Khoản 1 điều 45 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Có hai loại chi nhánh:
- Chi nhánh hạch toán độc lập:
+ Có bộ máy kế toán riêng theo Luật Kế toán;
+ Kê khai và nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,… tại chi nhánh hạch toán độc lập;
+ Lập và nộp báo cáo tài chính tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó;
+ Đăng ký sử dụng hóa đơn riêng;
+ Có con dấu riêng, mã số thuế riêng, tài khoản ngân hàng riêng;
+ Chi nhánh hạch toán độc lập cũng sẽ lập báo cáo và hạch toán giống như một công ty riêng rẽ. Doanh nghiệp chủ quản sẽ làm báo cáo tài chính hợp nhất;
+ Chi nhánh hạch toán độc lập vẫn chịu sự chi phối của doanh nghiệp chủ quản. Doanh nghiệp có thể thay đổi người đứng đầu chi nhánh mà không cần thông qua người đứng đầu chi nhánh.
- Chi nhánh hạch toán phụ thuộc
Chi nhánh hạch toán phụ thuộc được chia làm hai loại: Là chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với doanh nghiệp chủ quản và chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với doanh nghiệp chủ quản.
+ Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với doanh nghiệp chủ quản
Không phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân tại nơi đặt trụ sở chi nhánh; kê khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản;
Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;
Không phải kê khai thuế giá trị gia tăng nếu không kinh doanh lĩnh vực nhà hàng ăn uống;
Có thể sử dụng con dấu;
Có thể sử dụng hóa đơn riêng.
+ Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với doanh nghiệp chủ quản
Không phải kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi đặt trụ sở chi nhánh; kê khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản;
Có bộ máy kế toán thuộc bộ máy kế toán của doanh nghiệp;
Không phải lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;
Kê khai thuế giá trị gia tăng tại nơi đặt trụ sở chi nhánh;
Kê khai và nộp lệ phí môn bài tại nơi đặt trụ sở chi nhánh;
Có thể sử dụng con dấu, hóa đơn riêng.
Văn phòng đại diện: Khoản 2 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.
Địa điểm sản xuất kinh doanh: Khoản 3 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.
Lưu ý:  Câu này chỉ hỏi doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc văn phòng đại diện không. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có chi nhánh độc lập mà không có chi nhánh phụ thuộc hoặc văn phòng đại diện nào khác sẽ trả lời “Không”.
A2. NGÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2025
Mô tả ngành/sản phẩm vật chất và dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong năm 2025: Mô tả và kê khai các ngành/sản phẩm vật chất và dịch vụ mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong năm 2025.
A3. THÔNG TIN VỀ LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
A3.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2025: Ghi tổng số lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được doanh nghiệp trực tiếp quản lý và sử dụng: bao gồm lao động được trả công, trả lương và lao động không được trả công, trả lương (kể cả chủ doanh nghiệp tư nhân) tại thời điểm 01/01/2025. Trong đó, ghi riêng số lao động là nữ, số lao động là người nước ngoài.
A3.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2025: Ghi tổng số lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được doanh nghiệp trực tiếp quản lý và sử dụng tại thời điểm 31/12/2025. Trong đó, ghi riêng số lao động là nữ, lao động là người nước ngoài, lao động không được trả công, trả lương (kể cả chủ doanh nghiệp tư nhân) và lao động được đóng BHXH.
Lao động thời điểm 31/12/2025 phân theo nhóm tuổi
Lao động thời điểm 31/12/2025 phân theo trình độ chuyên môn
A3.3. Các khoản chi liên quan đến người lao động năm 2025: Là tổng số tiền phải trả người lao động (Có TK 334), tổng số tiền chi cho người lao động từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (Nợ TK 353), đóng góp kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:
Tổng số tiền phải trả người lao động phát sinh trong năm:
Tham khảo Có TK 334.
Là tổng các khoản mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:
- Lương, phụ cấp theo quy định;
- Thưởng có tính chất như lương;
- Lương nghỉ phép;
- Tiền ăn ca, tiền nhà, tiền điện thoại, học phí, thẻ hội viên;
- Các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động (trừ khoản bảo hiểm xã hội: ốm đau, tai nạn, thai sản,...).
Lưu ý:
- Tổng số tiền phải trả cho người lao động gồm tổng số tiền phát sinh của doanh nghiệp phải thanh toán cho người lao động tại đơn vị trong năm 2025, cho dù khoản đó đã được thanh toán hay còn nợ người lao động.
- Tổng số tiền phải trả cho người lao động: bao gồm cả các khoản trả lương, thưởng, phụ cấp hoặc các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động bằng hiện vật như sản phẩm, hàng hóa,...
- Trong trường hợp không tính được tổng thu nhập của giám đốc doanh nghiệp thì căn cứ vào số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của giám đốc doanh nghiệp để ước tính ra tổng thu nhập.
Tổng số tiền chi cho người lao động từ quỹ khen thưởng, phúc lợi: Trợ cấp khó khăn, chi công nhân viên đi nghỉ mát (tham khảo Nợ TK 353).
Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp:
Là những khoản mà doanh nghiệp nộp cho hệ thống BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn cho người lao động. Đây là số phát sinh phải nộp trong năm 2025, cho dù các khoản đó đã nộp hay còn nợ các cơ quan bảo hiểm và tổ chức công đoàn.
Đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN của trụ sở chính/chi nhánh/văn phòng đại diện bao gồm tổng hai khoản tính vào chi phí sản xuất kinh doanh và tính trừ vào lương người lao động.
Doanh nghiệp có thể tham chiếu bên Có TK 338 - Phải trả phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386) với các nội dung tương ứng bên Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642 (khoản tính vào chi phí sản xuất kinh doanh); Nợ TK 334 (khoản tính trừ vào lương người lao động).
A4. THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025
Tổng cộng tài sản: Là tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2025 và thời điểm 01/01/2025, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
Tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn được hiểu khái quát là tài sản lưu động, là loại tài sản tồn tại và được sử dụng trong khoảng thời gian ngắn. Loại tài sản ngắn hạn này đại diện cho tất cả tài sản của doanh nghiệp sẽ sử dụng, phân phối và thu hồi trong một năm hoặc trong một chu kỳ hoạt động.
Tài sản ngắn hạn được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
Hàng tồn kho: Là toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình SXKD của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giá hàng tồn kho). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Hàng tồn kho” là tổng số dư Nợ của Tài khoản 151 “Hàng mua đang đi trên đường”, Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, Tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”, Tài khoản 154 “Chi phí SXKD dở dang”, Tài khoản 155 “Thành phẩm”, Tài khoản 156 “Hàng hoá”, Tài khoản 157 “Hàng gửi đi bán” và Tài khoản 158 “Hàng hoá kho bảo thuế”.
Hàng tồn kho: Ghi hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 và thời điểm 01/01/2025.
Trong hàng tồn kho, tách riêng: Hàng tồn kho công nghiệp, chi phí SXKD dở dang, thành phẩm.
Tài sản dài hạn: Tài sản dài hạn là các tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng tại thời điểm báo cáo. 
Tài sản dài hạn được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
Tài sản cố định: Ghi giá trị còn lại của tài sản cố định của doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2025 và 01/01/2025.
Tổng cộng nguồn vốn = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu  
Nợ phải trả: Được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
Vốn chủ sở hữu: Được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.
A5. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025
A5.1. Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	Tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
	=
	Tổng doanh thu bán hàng hóa, 
thành phẩm, bất động sản đầu tư 
và cung cấp dịch vụ
	-
	Các khoản giảm trừ doanh thu


Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Là số tiền Nhà nước chính thức thông báo hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước (khai thác tài khoản 5114).
A5.2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ chia theo ngành 
hoạt động
Cột 1: Ghi doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ cho từng ngành sản xuất kinh doanh cấp 5 của doanh nghiệp. 
Cột 2: Tỷ trọng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ qua hình thức trực tuyến trong môi trường internet (Web, ứng dụng trực tuyến của doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử...).
Cột 3: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ qua hình thức trực tuyến của từng ngành chủ yếu đến từ? Doanh nghiệp chọn 1 đáp án duy nhất.
1. Từ cung cấp các nền tảng trung gian (như Tiki, Bee, Grab, Lazada, Shopee, Alibaba, Sendo, chotot, Amazon, …) và thu phí từ khách hàng sử dụng nền tảng đó: Là doanh thu mà đơn vị cung cấp các nền tảng trực tuyến và thu phí từ nền tảng đó, nhưng loại trừ doanh thu thu được từ việc cung cấp các nền tảng trực tuyến của chính đơn vị. Những đơn vị sử dụng nền tảng trực tuyến để tương tác với khách hàng sẽ phải trả phí cho đơn vị cung cấp nền tảng.
2. Từ bán dịch vụ quảng cáo trực tuyến (như quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, các trang báo điện tử, ...): Là doanh thu thu được từ việc bán dữ liệu hoặc không gian quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội, công cụ tìm kiếm, nền tảng chia sẻ kiến thức.
3. Từ việc bán dịch vụ lưu trữ đám mây (như không gian lưu trữ trên google driver, icloud, ....): Là doanh thu thu được từ việc cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trên một tập hợp các danh mục điện toán có thể truy cập một cách dễ dàng, linh hoạt hoặc theo nhu cầu của người sử dụng. Danh mục điện toán bao gồm đầy đủ các dịch vụ liên quan đến điện toán đám mây như: người tiêu dùng chỉ cần truy cập vào các ứng dụng của nhà cung cấp (phần mềm được coi là một dịch vụ); người tiêu dùng triển khai các ứng dụng của riêng họ trên cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp (nền tảng được coi là một dịch vụ); và người tiêu dùng nắm quyền kiểm soát hoạt động hệ thống, lưu trữ và các ứng dụng đã triển khai (cơ sở hạ tầng được cọi là một dịch vụ). 
4. Từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua Website, ứng dụng trực tuyến của chính đơn vị: Là doanh thu thu được từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua Website, ứng dụng trực tuyến của chính đơn vị.
5. Từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua các nền tảng trung gian (như Lazada, Shopee, Alibaba, Sendo, chotot, Amazon, ...): Là doanh thu thu được từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua các nền tảng trung gian như Lazada, Shopee, Alibaba, Sendo, chotot, Amazon, ...
Cột 4: Tỷ trọng doanh thu giao hàng qua hình thức trực tuyến trong doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của từng ngành tại cột 1: 
Tỷ trọng doanh thu giao hàng qua hình thức trực tuyến trong doanh thu hoạt động SXKD: Là tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ qua hình thức trực tuyến so với doanh thu từ hoạt động SXKD theo sản phẩm của đơn vị trong năm 2025.
Doanh nghiệp kê khai thông tin trong trường hợp doanh nghiệp có thực hiện giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ tới khách hàng trên môi trường internet (sản phẩm, dịch vụ của đơn vị phải được sử dụng trên môi trường số). Ví dụ: Các sản phẩm, dịch vụ: Khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản trực tuyến 02 tháng, gói xem phim trực tuyến 01 năm,...
Lưu ý:  Đối với đơn vị có sản phẩm thuộc các ngành từ ngành A đến ngành F và ngành I, L không trả lời câu hỏi này.
Cột 5: Thu nhập từ hoạt động tín dụng (Tài khoản 70). Áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động ngành 64190, 64910.
A5.3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp: Lợi nhuận trước thuế phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo cáo của doanh nghiệp trước khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ báo cáo.
Lợi nhuận trước thuế bao gồm tất cả các khoản lợi nhuận thu về từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận phát sinh khác. Lợi nhuận trước thuế được tính bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí.
Tổng lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + (Thu nhập khác - Chi phí khác)
A5.4. Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau không?
1. Phần cứng bao gồm tất cả những thiết bị vật lý hữu hình nằm ở bên trong và bên ngoài máy tính bao gồm các thiết bị phần cứng nằm bên ngoài như: Màn hình máy tính, bàn phím (keyboard), chuột máy tính (mouse), tai nghe (headphone), máy in, máy chiếu, loa, USB... Những thiết bị nằm bên trong bao gồm: bộ nguồn, chip CPU, bo mạch chủ (mainboard), RAM, ROM, card màn hình, card âm thanh, quạt tản nhiệt, Modem… cùng một số Drive như: Bluray, DVD, CD-ROM, ổ cứng, ổ đĩa mềm, …
2. Phần mềm bao gồm: Tất cả các chương trình chạy máy tính được chia thành 3 loại: phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và phần mềm lập trình.
- Phần mềm hệ thống bao gồm: Hệ điều hành; BIOS; Chương trình khởi động; Bộ hợp dịch; Trình điều khiển thiết bị driver…;
- Phần mềm ứng dụng: Bao gồm các phần mềm như phần mềm xử lý văn bản (MS Word, WordPad, Notepad); Phần mềm bảng tính (Microsoft Excel); Phần mềm đa phương tiện (VLC player, Window Media Player);
- Phần mềm doanh nghiệp (SCM, BI, CRM, ERP): Phần mềm doanh nghiệp được phát triển phục vụ cho các hoạt động kinh doanh;
- Phần mềm lập trình: Phần mềm lập trình hỗ trợ tạo, gỡ lỗi và bảo trì phần mềm, ứng dụng hoặc chương trình.
Gia công phần mềm là hoạt động trong đó bên nhận gia công thực hiện việc sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ phần mềm hoặc thực hiện một số công đoạn để hoàn thành sản phẩm, dịch vụ phần mềm theo yêu cầu của bên thuê gia công.
3. Nội dung số là nội dung tồn tại dưới dạng dữ liệu số. Nội dung số cũng sẽ có thể được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ kỹ thuật số hoặc thiết bị lưu trữ kỹ thuật tương tự ở các định dạng cụ thể, bao gồm các thông tin được phát sóng quảng bá, truyền phát trên mạng bằng công nghệ số hoặc chứa trong các tập tin máy tính. Nội dung số bao gồm nhạc số, phần mềm, các bộ phim được truyền phát qua mạng, sách điện tử, game online và các ứng dụng. Phương thức cung cấp các nội dung số trên thực tế cũng rất đa dạng, nội dung số có thể được tải hoặc truyền phát qua Internet, gửi qua email hoặc qua các phương thức khác như cung cấp qua phương thức vật lý (ví dụ như đĩa DVD) hoặc tích hợp vào các sản phẩm khác…
4. Dịch vụ nền tảng số và kinh doanh trực tuyến (loại trừ kinh doanh thương mại điện tử) là hoạt động kinh doanh nền tảng số và dịch vụ trực tuyến trên Internet như: Nền tảng tìm kiếm trực tuyến, nền tảng trung gian trực tuyến, nền tảng mạng xã hội, nền tảng chia sẻ video, nền tảng liên lạc không dựa trên số điện thoại, dịch vụ điện toán đám mây, dịch vụ quảng cáo trực tuyến, dịch vụ nền tảng gọi xe trực tuyến, dịch vụ nền tảng chia sẻ trực tuyến, dịch vụ làm việc trực tuyến, các hoạt động chuyên gia; các hoạt động khác liên quan đến nền tảng số và kinh doanh trực tuyến.
A5.5. Trong năm 2025, doanh nghiệp có đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, nâng cấp, sửa chữa lớn TSCĐ (bao gồm cả TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính) phục vụ hoạt động SXKD không?
Vốn đầu tư của doanh nghiệp là số vốn mà thực tế doanh nghiệp chi ra để tăng năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn đầu tư của doanh nghiệp bao gồm:
- Đầu tư xây dựng cơ bản (xây dựng trụ sở làm việc, xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho tàng,…): Là toàn bộ vốn bỏ ra để cho việc khảo sát quy hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; các chi khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất). Giá trị này là số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 2412 (xây dựng cơ bản);
- Mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản: Là toàn bộ vốn bỏ ra để bổ sung thêm TSCĐ trong kỳ và không liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, bao gồm cả TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và TSCĐ thuê tài chính, không tính giá trị mua TSCĐ là nhà cửa, vật kiến trúc. Mục này khai thác từ tài khoản 211, 212, 213, 2411;
- Sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định: Là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ cho công việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng TSCĐ của doanh nghiệp (gồm chi phí phải thanh toán cho bên ngoài và chi phí cho phần doanh nghiệp tự làm). Giá trị này là số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 2413 (sửa chữa lớn TSCĐ).
A5.6. Trong năm 2025, doanh nghiệp có sử dụng internet phục vụ cho hoạt động SXKD không?
Sử dụng Internet cho hoạt động sản xuất kinh doanh là việc ứng dụng công nghệ mạng để hỗ trợ, quản lý và triển khai các hoạt động sản xuất, buôn bán, cung ứng dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và mở rộng thị trường của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp chọn “Có” hoặc “Không”.
Nếu chọn “Có”, doanh nghiệp trả lời tiếp câu A5.6.1 và A5.6.2
Nếu chọn “Không”, doanh nghiệp chuyển đến câu A5.7.
A5.7. Trong năm 2025, doanh nghiệp có chi tiền: Thuê, mua phần cứng; thuê, mua phần mềm, thuê đường truyền internet, cước điện thoại, các chi phí khác liên quan đến công nghệ thông tin phục vụ cho SXKD và quản lý điều hành... không?
Xem giải thích chi tiết về phần cứng, phần mềm tại câu A5.3
A5.8. Trong năm 2025, doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) không?
Nghiên cứu và phát triển (R&D): Là các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện để đổi mới, cải thiện quy trình, dịch vụ, sản phẩm sẵn có hoặc để tạo ra những sản phẩm mới.
Đổi mới sáng tạo (innovation): Là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa (theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013).
A5.9. Trong năm 2025, doanh nghiệp có đổi mới/cải tiến sản phẩm không?
Đổi mới/cải tiến sản phẩm: Là các sáng kiến, phương pháp, kĩ thuật và các quy trình mới để tạo ra sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) mới hoặc cải tiến khác biệt đáng kể so với sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) trước đây.
A5.10. Trong năm 2025, doanh nghiệp có đổi mới/cải tiến mô hình tổ chức hoạt động không?
Đổi mới/cải tiến mô hình tổ chức hoạt động: Áp dụng những ý tưởng mới; ứng dụng các kiến thức mới về công nghệ và thị trường vào quá trình quản lý thực hiện nhằm tạo ra lợi nhuận và giá trị gia tăng cho tổ chức.
A5.11. Trong năm 2025, doanh nghiệp có đổi mới/cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh không?
Đổi mới/cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh: Áp dụng những sáng kiến, phương pháp, kĩ thuật và các quy trình mới hay cải tiến các quy trình trước đây vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nhằm tạo ra giá trị mới.
A5.12. Trong năm 2025, doanh nghiệp có tự thực hiện một hoặc nhiều dịch vụ logistics sau: Vận chuyển hàng hóa, bốc xếp, làm thủ tục thông quan, đóng gói, quét mã vạch, quản lý kho hàng, phân phối sản phẩm, quản lý tồn kho, xúc tiến bán hàng… không?
Câu này hỏi về chi phí doanh nghiệp bỏ ra tự mình tổ chức, thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bốc xếp, làm thủ tục thông quan, đóng gói, quét mã vạch, quản lý kho hàng, phân phối sản phẩm, quản lý tồn kho, xúc tiến bán hàng… của chính doanh nghiệp.
Lưu ý: Đây là khoản chi phí doanh nghiệp chi mua xăng xe, chi trả nhân công trực tiếp thực hiện các hoạt động logistics, chi mua máy móc, công cụ phục vụ hoạt động logistics mà đơn vị tự làm (nếu đơn vị hạch toán là TSCĐ thì tính khấu hao vào chi phí logistics đơn vị tự thực hiện, nếu đơn vị hạch toán là công cụ dụng cụ thì tính toàn bộ chi phí vào chi phí logistics đơn vị tự thực hiện)
Doanh nghiệp chọn “Có” hoặc “Không”.
Nếu chọn “Có”, doanh nghiệp trả lời tiếp câu A5.12.1 và A5.12.2
A5.12.1. Tổng số tiền chi do doanh nghiệp tự thực hiện cho các hoạt động logistics trong năm 2025: Câu hỏi này hỏi về số tiền chi cho hoạt động logistics mà đơn vị tự thực hiện (chi phí xăng xe, chi phí nhân công trực tiếp thực hiện hoạt động logistics (lái xe, bốc hàng, làm thủ tục thông quan, quản lý tồn kho, quét mã vạch,…), chi phí mua sắm máy móc, công cụ phục vụ hoạt động logistics mà đơn vị tự thực hiện và các chi phí khác nếu có (nếu đơn vị hạch toán là TSCĐ thì tính khấu hao vào chi phí logistics đơn vị tự thực hiện, nếu đơn vị hạch toán là công cụ dụng cụ thì tính toàn bộ chi phí vào chi phí logistics đơn vị tự thực hiện).
Trong đó: Chi phí vận tải hàng hóa năm 2025 doanh nghiệp tự thực hiện (gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng hóa): là chi phí vận chuyển, bốc xếp do doanh nghiệp tự thực hiện.
A5.12.2. Chi phí logistics do doanh nghiệp tự thực hiện chiếm bao nhiêu % trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh: Câu hỏi này hỏi về chi phí tự thực hiện của DN ở câu A5.12.1 chiếm bao nhiêu % trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nếu chọn “Không”, doanh nghiệp chuyển đến câu A5.13
A5.13. Trong năm 2025, doanh nghiệp có thuê ngoài một hoặc nhiều dịch vụ logistics sau: vận chuyển hàng hóa, bốc xếp, làm thủ tục thông quan, đóng gói, quét mã vạch, quản lý kho hàng, phân phối sản phẩm, quản lý tồn kho, xúc tiến bán hàng… không?
Câu này hỏi về chi phí doanh nghiệp thuê đơn vị ngoài cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bốc xếp, làm thủ tục thông quan, đóng gói, quét mã vạch, quản lý kho hàng, phân phối sản phẩm, quản lý tồn kho, xúc tiến bán hàng… của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp chọn “Có” hoặc “Không”.
Nếu chọn “Có”, doanh nghiệp trả lời tiếp câu A5.13.1 và A5.13.2
A5.13.1. Tổng số tiền chi cho thuê ngoài hoạt động logistics trong năm 2025 của doanh nghiệp: Câu hỏi này hỏi về chi phí đơn vị thuê đơn vị ngoài thực hiện các hoạt động logistics (bao gồm thuê vận chuyển; thuê công ty logistics thực hiện các hoạt động thông quan, đóng gói, quét mã vạch, quản lý kho hàng, phân phối sản phẩm,…) có hóa đơn chứng từ và được hạch toán là chi phí của đơn vị.
A5.13.2. Chi phí logistics thuê ngoài chiếm bao nhiêu % trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Câu hỏi này hỏi về chi phí logistics doanh nghiệp thuê ngoài ở câu A5.13.1 chiếm bao nhiêu % trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nếu chọn “Không”, doanh nghiệp chuyển đến câu A5.14
A5.14. Trong năm 2025, doanh nghiệp sản xuất, sử dụng (phục vụ hoạt động SXKD) những loại năng lượng nào dưới đây?
Doanh nghiệp chọn 01 hoặc nhiều loại năng lượng mà doanh nghiệp sản xuất hoặc tiêu dùng cho hoạt động SXKD.
A5.15. Trong năm 2025, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa/ dịch vụ không?
Doanh nghiệp chọn 01 hoặc nhiều lựa chọn (nếu có).
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ là việc doanh nghiệp có thực hiện mua/bán hàng hóa với nước ngoài hoặc doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ cho đối tác nước ngoài hoặc doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ do nước ngoài cung cấp.
A5.16. Trong năm 2025, doanh nghiệp có thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa với đơn vị bên ngoài không?
Doanh nghiệp chọn 01 hoặc nhiều lựa chọn (nếu có).
Hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa trực tiếp với nước ngoài là việc doanh nghiệp thực hiện việc nhận nguyên liệu, linh kiện từ nước ngoài để gia công, lắp ráp (không phải thanh toán) và nhận phí gia công theo hợp đồng ký kết hoặc doanh nghiệp Việt Nam gửi nguyên liệu, linh kiện ra nước ngoài để thuê gia công, lắp ráp và trả phí cho đối tác nước ngoài theo hợp đồng ký kết.
PHẦN B. THÔNG TIN CỦA TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Đơn vị kê khai thông tin: Doanh nghiệp kê khai thông tin về hoạt động quản lý của trụ sở chính, chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp (nếu có).
Cách kê khai thông tin: Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện chưa có sẵn trong danh sách nền: doanh nghiệp chỉ kê khai thông tin các chi nhánh, văn phòng đại diện có hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
Cột 1: Mã số thuế
Ghi mã số thuế do cơ quan thuế/cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cấp.
Cột 2: Tên chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện
Ghi tên chính thức của chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện theo quyết định thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện.
Cột 3, 4, 5: Địa chỉ
Ghi địa chỉ trụ sở giao dịch chính của chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện. Ghi đầy đủ, không viết tắt các thông tin theo yêu cầu vào các dòng tương ứng trong phiếu điều tra.
Cột 6: Tình trạng hoạt động
Chọn 01 tình trạng phù hợp nhất với tình hình hoạt động của chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện trong 05 loại tình trạng sau:
1. Đang hoạt động;
2. Tạm ngừng hoạt động;
3. Ngừng hoạt động chờ giải thể;
4. Giải thể, phá sản;
5. Không có doanh thu, không có chi phí SXKD.
Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện đã có sẵn trong danh sách thuộc tình trạng “ngừng hoạt động chờ giải thể” hoặc “giải thể, phá sản” thì kết thúc phần kê khai thông tin của chi nhánh/văn phòng đại diện đó và chuyển sang kê khai thông tin của chi nhánh/văn phòng đại diện tiếp theo trong danh sách.
Cột 7: Lao động tại thời điểm 31/12/2025
Lao động là tổng số lao động mà chi nhánh trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương tại thời điểm 31/12/2025.
Cột 8: Loại hình tổ chức
Chọn 01 loại hình tổ chức phù hợp nhất, bao gồm: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc văn phòng đại diện.
Cột 9: Có trực tiếp SXKD không?
- Trụ sở chính của DN có trực tiếp SXKD khi tại trụ sở chính diễn ra hoạt động sản xuất hoặc hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ ngoài hoạt động quản lý.
- Chi nhánh không trực tiếp SXKD trong các trường hợp:
+ Chi nhánh/VPĐD bán các sản phẩm nông nghiệp do doanh nghiệp sản xuất và không thực hiện hoạt động mua sản phẩm khác về bán.
+ Chi nhánh/VPĐD bán các sản phẩm công nghiệp do doanh nghiệp sản xuất và không thực hiện mua bán các sản phẩm khác (cửa hàng giới thiệu sản phẩm).
+ Văn phòng giao dịch bán nhà, căn hộ do chính doanh nghiệp xây dựng.
Đối với trụ sở chính:
Nếu trụ sở chính không trực tiếp SXKD: Dừng kê khai thông tin về trụ sở chính và tiếp tục kê khai thông tin của chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện, trực thuộc doanh nghiệp;
Nếu trụ sở chính có trực tiếp sản xuất kinh doanh: Tiếp tục kê khai thông tin về hoạt động SXKD của trụ sở chính tại phần C.
Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện:
Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện không trực tiếp SXKD: Dừng kê khai thông tin về chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện đang kê khai và chuyển sang kê khai chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện tiếp theo cho đến khi hết chi nhánh/văn phòng đại diện phụ thuộc doanh nghiệp.
Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc/văn phòng đại diện chưa được liệt kê ở trên không?
Doanh nghiệp lựa chọn “Có” hoặc “Không”. Nếu “Có” thì bổ sung thêm. Lưu ý chỉ bổ sung thêm nếu có chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác các chi nhánh đã có.
PHẦN C: THÔNG TIN VỀ ĐỊA ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH
Ghi cụ thể nhóm sản phẩm/nhóm dịch vụ/ngành hoạt động thương mại do doanh nghiệp/chi nhánh thực hiện trong năm 2025.
Đối với địa điểm SXKD đã có sẵn trong danh sách nền: Doanh nghiệp kê khai thông tin xem và sửa lại cho đúng thực tế các thông tin đã cung cấp trong mục này bao gồm: mã địa điểm SXKD, tên địa điểm SXKD, tình trạng hoạt động, mã số thuế của đơn vị chủ quản.
Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện chưa có sẵn trong danh sách nền: Doanh nghiệp/chi nhánh được ủy quyền kê khai thông tin chỉ bổ sung và kê khai thông tin của các địa điểm SXKD có hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025. Cột 1: Mã địa điểm SXKD, ghi mã địa điểm SXKD đã được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp. Trường hợp không có mã địa điểm SXKD thì ghi theo số thứ tự từ 1 đến hết của địa điểm SXKD trực thuộc doanh nghiệp/chi nhánh. Cột 2: Tên địa điểm SXKD, ghi tên chính thức của địa điểm SXKD theo quyết định thành lập hoặc theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh. Trường hợp không có quyết định thành lập và không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh thì ghi theo tên thường dùng của địa điểm SXKD. Cột 3, 4, 5: Địa chỉ địa điểm SXKD.
Ghi đầy đủ, không viết tắt các thông tin theo yêu cầu vào các dòng tương ứng trong phiếu điều tra theo địa chỉ thực tế địa điểm đang thực hiện hoạt động SXKD.
Trường hợp địa điểm SXKD không có địa chỉ thực hiện hoạt động SXKD cố định thì quy ước ghi theo địa chỉ của đơn vị chủ quản (đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp) của địa điểm SXKD.
Cột 6: Tình trạng hoạt động
Chọn 01 tình trạng phù hợp nhất với tình hình hoạt động của địa điểm SXKD đại diện trong 05 loại tình trạng sau:
1. Đang hoạt động;
2. Tạm ngừng hoạt động;
3. Ngừng hoạt động chờ giải thể;
4. Chấm dứt hoạt động, phá sản;
5. Không có doanh thu, không có chi phí SXKD.
Đối với địa điểm SXKD đã có sẵn trong danh sách thuộc tình trạng “ngừng hoạt động chờ giải thể” hoặc “chấm dứt hoạt động, phá sản” thì kết thúc phần kê khai thông tin của địa điểm SXKD đó và chuyển sang kê khai thông tin của địa điểm SXKD tiếp theo trong danh sách.
Cột 7: Mã số thuế đơn vị chủ quản
Là mã số thuế của đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp của địa điểm sản xuất 
kinh doanh.
Ví dụ 1: Địa điểm sản xuất kinh doanh A trực thuộc chi nhánh K thì mã số thuế của chi nhánh K sẽ là mã số thuế của đơn vị chủ quản địa điểm sản xuất kinh doanh A;
Ví dụ 2: Địa điểm sản xuất kinh doanh B trực thuộc trụ sở chính của doanh nghiệp thì mã số thuế của doanh nghiệp sẽ là mã số thuế của đơn vị chủ quản địa điểm sản xuất kinh doanh B.
Cột 8: Lao động tại thời điểm 31/12/2025
Ghi tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2025 mà địa điểm SXKD trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương.
Cột 9, 10: Hiện các mô tả và mã sản phẩm doanh nghiệp đã kê khai ở câu A2 để doanh nghiệp chọn cho từng địa điểm.
Cột 11: Sản phẩm/dịch vụ chính của địa điểm: Là sản phẩm, dịch vụ tạo ra giá trị sản xuất lớn nhất của địa điểm.









Phiếu 1.1/DN-CN 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP NĂM 2025 
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 05100 - 39000)

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động công nghiệp.
1. Tên doanh nghiệp/chi nhánh: Ghi tên đầy đủ của doanh nghiệp/chi nhánh.
2. Địa chỉ: Ghi rõ tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Ngành sản phẩm chính: Mô tả sản phẩm chính của doanh nghiệp/chi nhánh.
4. Lao động thời điểm 01/01/2025 và lao động thời điểm 31/12/2025: Là số lao động tham gia hoạt động sản xuất công nghiệp tại thời điểm 01/01/2025 và 31/12/2025.
5. Sản phẩm công nghiệp sản xuất và tiêu thụ năm 2025
(Ghi toàn bộ sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của cơ sở)
Cột A: Tên sản phẩm: Ghi tên của tất cả các mặt hàng công nghiệp chủ yếu do đơn vị sản xuất trong năm 2025.
Cột B: Mã sản phẩm: Doanh nghiệp/chi nhánh lựa chọn mã tương ứng cho từng loại sản phẩm sản xuất đã ghi ở cột A theo danh mục sản phẩm công nghiệp áp dụng cho cuộc điều tra.
Cột C: Đơn vị tính: Ghi đơn vị tính tương ứng cho từng loại sản phẩm sản xuất đã ghi ở cột A.
Cột 1, 2, 3, 4, 5: Ghi số lượng sản phẩm thực tế doanh nghiệp/chi nhánh đã sản xuất, tiêu thụ, sản phẩm xuất kho chế biến tiếp, tồn kho đầu kỳ, tồn kho cuối kỳ.
Cột 6: Ghi trị giá toàn bộ sản phẩm do doanh nghiệp/chi nhánh đã tiêu thụ trong năm 2025 (không bao gồm thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu tương ứng với khối lượng sản phẩm đã ghi ở cột 2).
Cột 7: Sản lượng (phân phối điện hoặc phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống): Chỉ kê thông tin cột này nếu sản phẩm thuộc ngành 35132, 35400 và 35202.
Cột 8: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: Chỉ kê thông tin cột này nếu sản phẩm thuộc ngành 35132, 35400 và 35202.
Cột 9: Trị giá vốn hàng bán: Chỉ kê thông tin cột này nếu sản phẩm thuộc ngành 35132, 35400 và 35202.
Lưu ý: Sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp/chi nhánh là sản phẩm sản xuất tại doanh nghiệp/chi nhánh, gồm: Sản phẩm sản xuất từ nguyên, vật liệu của doanh nghiệp/chi nhánh và sản phẩm làm gia công cho bên ngoài bằng nguyên, vật liệu do khách hàng đưa đến (không tính những sản phẩm do bên ngoài gia công cho doanh nghiệp/chi nhánh).

Phiếu 1.2/DN-XD 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2025
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 41010 - 43900)

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động xây dựng. 
1. Tên doanh nghiệp: Ghi tên đầy đủ của doanh nghiệp.
2. Lao động: 
- Lao động có tại thời điểm 01/01/2025: Ghi tổng số lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được doanh nghiệp trực tiếp quản lý và sử dụng bao gồm: lao động được trả công, trả lương và lao động không được trả công, trả lương (kể cả chủ doanh nghiệp tư nhân), lao động thời vụ và lao động được thuê qua đơn vị cung ứng dịch vụ lao động tại thời điểm 01/01/2025.
- Lao động có tại thời điểm 31/12/2025: Ghi tổng số lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được doanh nghiệp trực tiếp quản lý và sử dụng bao gồm: lao động được trả công, trả lương và lao động không được trả công, trả lương (kể cả chủ doanh nghiệp tư nhân), lao động thời vụ và lao động được thuê qua đơn vị cung ứng dịch vụ lao động tại thời điểm 31/12/2025.		
3. Kết quả hoạt động xây dựng
3.1. Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng
Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng là các chi phí phát sinh thực tế cho hoạt động xây dựng trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp, gồm cả chi phí của hoạt động xây lắp và các chi phí của hoạt động khác ngoài xây lắp được quy ước tính vào xây dựng như: Chi phí cho thuê máy móc, thiết bị có kèm theo người điều khiển, chi phí thu hồi và tiêu thụ phế liệu xây dựng, …
Chia ra:
- Chi phí vật liệu trực tiếp: Là toàn bộ giá trị thực tế của vật liệu, cấu kiện xây dựng thực tế kết cấu vào công trình. 
Số liệu để ghi vào mục này lấy từ số phát sinh bên Có của Tài khoản “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp” và từ các sổ kế toán theo dõi chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh về vật liệu.
Chỉ tính vào mục này giá trị vật liệu xây dựng, nhiên liệu trực tiếp sử dụng vào công trình xây dựng, loại trừ giá trị vật liệu, nhiên liệu đã xuất kho nhưng sử dụng không hết phải nhập lại kho. 
- Chi phí nhân công trực tiếp: Là toàn bộ chi phí phải trả cho người lao động trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong hoạt động xây dựng (không bao gồm tiền lương và bảo hiểm xã hội của những lao động thuộc bộ phận quản lý và tiền lương của những công nhân trực tiếp điều khiển máy móc thi công), gồm: toàn bộ tiền công, tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất lương và các khoản chi phí khác cho người lao động được hạch toán vào chi phí sản xuất.
Số liệu để ghi vào mục này lấy từ số phát sinh bên Có của tài khoản “Chi phí nhân công trực tiếp” và các sổ kế toán lương.
- Chi phí sử dụng máy móc thi công: Là các chi phí phục vụ cho hoạt động của các loại máy móc thi công, bao gồm: Chi phí nhân công của công nhân trực tiếp điều khiển máy móc (gồm lương và các khoản phụ cấp mang tính chất lương), chi phí nhiên liệu, điện năng, chi phí về các thiết bị phụ tùng thay thế trong quá trình sửa chữa, chi phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ; chi phí khấu hao máy móc thiết bị; chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động của máy móc thi công.
Số liệu để ghi vào mục này lấy từ số phát sinh bên Có của tài khoản “chi phí sử dụng máy thi công”. 
- Chi phí sản xuất chung: Là các chi phí phục vụ cho hoạt động của các tổ, đội hoạt động sản xuất tại công trường, bao gồm: Chi phí tiền lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý tổ, đội (bộ phận sản xuất tại công trường); các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) của công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, công nhân điều khiển máy thi công; chi phí vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, công cụ dụng cụ… ở tổ, đội sản xuất; chi phí khấu hao TSCĐ (thiết bị, máy móc…) sử dụng tại đội sản xuất; các chi phí dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại….) phục vụ cho hoạt động sản xuất tổ, đội và chi phí bằng tiền khác.
Số liệu lấy từ số phát sinh bên Có của tài khoản “Chi phí sản xuất chung” loại trừ phần ghi giảm chi phí sản xuất chung, chi phí dịch vụ mua ngoài của nhà thầu phụ (nếu đã ghi ở phần chi phí do nhà thầu phụ thi công).
- Chi phí quản lý kinh doanh gồm: Chi phí quản lý doanh nghiệp và Chi phí bán hàng. 
Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm chi phí nhân viên quản lý (lương, phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của lao động trong bộ máy quản lý doanh nghiệp), chi phí vật liệu phục vụ trực tiếp cho quản lý doanh nghiệp, chi phí đồ dùng văn phòng, khấu hao tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho quản lý của doanh nghiệp (nhà văn phòng, thiết bị máy móc của văn phòng), chi phí về các khoản thuế, phí và lệ phí khác (không gồm thuế giá trị gia tăng), chi phí dự phòng, chi phí cho các dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác bằng tiền (tiền công tác phí, hội nghị, tiếp khách,...).
Số liệu lấy từ số phát sinh bên Có tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” loại trừ phần hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả. 
Trường hợp doanh nghiệp xây dựng có hạch toán riêng tài khoản “Chi phí bán hàng” của hoạt động xây dựng, ghi gộp số liệu phát sinh bên Có của tài khoản này vào dòng “Chi phí quản lý kinh doanh”. 
- Chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công: Là tổng chi phí thực tế trong kỳ báo cáo của nhà thầu phụ đã thực hiện cho các hạng mục công trình mà doanh nghiệp là nhà thầu chính đã thuê nhà thầu phụ.
Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có chi phí này thì số liệu được lấy từ bên Nợ tài khoản “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” hoặc bên Có của tài khoản “Chi phí sản xuất chung - dịch vụ mua ngoài của nhà thầu phụ”. 
- Chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng: Là lãi phải trả do doanh nghiệp vay để tiến hành hoạt động xây dựng. 
Số liệu lấy từ số phát sinh bên Có tài khoản “Chi phí tài chính”, phần dùng cho hoạt động xây dựng.
- Chi phí khác: Là các khoản chi khác để có các khoản thu khác liên quan đến hoạt động xây dựng. 
3.2. Giá trị vật liệu xây dựng, nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư cung cấp: Là giá trị vật liệu xây dựng, nhiên liệu, vật tư phụ tùng khác do bên A cung cấp được sử dụng trong kỳ nhưng chưa được tính trong các mục chi phí trên (trong trường hợp đơn vị không theo dõi giá trị của phần này có thể căn cứ vào giá trị dự toán công trình phần giá trị vật liệu do chủ đầu tư cung cấp và khối lượng thực tế đã làm để xác định).
3.3. Lợi nhuận hoạt động xây dựng: Gồm lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng; lợi nhuận khác phát sinh có liên quan đến hoạt động xây dựng. Không tính lợi nhuận từ các hoạt động tài chính. Trường hợp doanh nghiệp không tính được đầy đủ lợi nhuận trong kỳ thì có thể căn cứ vào khối lượng công trình hoàn thành để tính lợi nhuận theo định mức.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động xây dựng bằng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ đi các khoản về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, chi trả lãi tiền vay phục vụ hoạt động xây dựng. 
Quy ước: Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động xây dựng có lợi nhuận âm (nhỏ hơn 0) thì quy ước ghi vào mục này lợi nhuận bằng 0.
3.4. Giá trị sản xuất xây dựng: Là kết quả hoạt động sản xuất xây dựng bao gồm giá trị của các công việc: chuẩn bị mặt bằng, xây dựng công trình, lắp đặt máy móc thiết bị, hoàn thiện công trình và những hoạt động khác được quy định tính cho ngành xây dựng như khảo sát, thiết kế qui hoạch phát sinh trong quá trình thi công xây dựng, giá trị cho thuê máy móc thiết bị có người điều khiển đi kèm. Tính vào giá trị sản xuất ngành xây dựng các hoạt động sản xuất phụ khác nếu không tách riêng được nhưng không quá 10% so với hoạt động chính.
Giá trị sản xuất xây dựng bao gồm: 
(1) Tổng chi phí cho hoạt động xây dựng; 
(2) Giá trị VLXD, nhiên liệu, vật tư do chủ đầu tư cung cấp (nếu có); 
(3) Lợi nhuận hoạt động xây dựng.
4. Công trình/hạng mục công trình xây dựng thực hiện trong năm 2025
- Tên công trình/hạng mục công trình: Ghi lần lượt từng công trình/hạng mục công trình xây dựng thực hiện trong năm. Ghi tên công trình theo đúng tên được xác định trong quyết định đầu tư hoặc thiết kế kỹ thuật của công trình (nếu có).
Công trình xây dựng (gọi tắt là công trình) là tổng hợp những đối tượng xây dựng được thi công trên một hoặc nhiều địa điểm nhưng có chung một bản thiết kế kỹ thuật (thiết kế triển khai) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế chi tiết) và giá trị của các đối tượng xây dựng đó được tính chung vào một bản tổng dự toán. Công trình có thể là một ngôi nhà hoặc một vật kiến trúc có thiết kế và dự toán độc lập.
Hạng mục công trình là đối tượng xây dựng thuộc công trình có bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây lắp hạng mục riêng nằm trong thiết kế và tổng dự toán chung của công trình. Năng lực (sản xuất hoặc phục vụ) của hạng mục có thể được huy động độc lập theo thiết kế hoặc có thể kết hợp cùng với năng lực của các hạng mục khác để tạo nên năng lực tổng thể của toàn bộ công trình.
Quy ước:
- Các công trình, hạng mục công trình được một doanh nghiệp thi công tất cả các công đoạn khảo sát, thiết kế, san lấp mặt bằng, xây dựng, hoàn thiện công trình (nhưng không hạch toán riêng kết quả của từng công đoạn) qui ước tính toàn bộ kết quả sản xuất vào công trình hoặc hạng mục xây dựng chính của công trình.
- Các hạng mục của một công trình do nhiều doanh nghiệp cùng thi công tại một địa điểm được qui ước mỗi hạng mục công trình do một doanh nghiệp thực hiện được ghi 1 dòng. Trường hợp các hạng mục của một công trình cùng được thi công bởi một doanh nghiệp tại một địa điểm trong năm, ghi chung 1 dòng.
+ Mã công trình: Ghi mã công trình theo mã sản phẩm xây dựng thuộc ngành F trong danh mục hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam cấp 5.
+ Địa điểm xây dựng
Tên tỉnh: Ghi tên tỉnh/thành phố theo địa chỉ nơi công trình, hạng mục công trình xây dựng được thực hiện.
Mã tỉnh: Ghi mã tỉnh/thành phố theo danh mục hành chính hiện hành.
Tên xã: Ghi tên xã theo địa chỉ nơi công trình, hạng mục công trình xây dựng được thực hiện.
Mã xã: Ghi mã xã theo danh mục hành chính hiện hành.
+ Loại công trình: Ghi mã 1 nếu là công trình xây dựng mới, mã 2 nếu là công trình sửa chữa, nâng cấp.
+ Năm khởi công: Ghi năm bắt đầu thi công xây dựng công trình/hạng mục công trình xây dựng.
+ Năm hoàn thành/dự kiến hoàn thành: Ghi năm hoàn thành hoặc năm dự kiến hoàn thành của công trình/hạng mục công trình xây dựng.
+ Tổng giá trị công trình/hạng mục công trình: Ghi tổng giá trị dự toán của công trình (giá trước thuế) theo hợp đồng xây dựng.
+ Giá trị sản xuất xây dựng thực hiện trong năm 2025: Ghi tổng giá trị thực hiện của công trình/hạng mục công trình được thực hiện trong năm 2025.
Lưu ý: Tổng giá trị sản xuất xây dựng của các công trình/hạng mục công trình xây dựng thực hiện trong năm phải bằng tổng giá trị sản xuất xây dựng của toàn doanh nghiệp. Cụ thể:
	Tổng giá trị sản xuất xây dựng 
thực hiện trong năm 2025
	=
	Giá trị mã số 14 của cột 2, mục 3


+ Giá trị nhà thầu phụ thi công: Ghi phần giá trị do nhà thầu phụ thực hiện trong năm báo cáo của công trình/hạng mục công trình xây dựng.
Lưu ý: Tổng giá trị nhà thầu phụ thi công của các công trình/hạng mục công trình xây dựng thực hiện trong năm phải bằng chi phí thực hiện hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công của toàn doanh nghiệp. Cụ thể:
	Tổng giá trị nhà thầu phụ thi công
	=
	Giá trị mã số 07 của cột 2, mục 3


+ Giá trị công trình từ khi khởi công đến hết năm 2025: Ghi tổng giá trị công trình đã thực hiện từ khi khởi công đến hết năm 2025.
Quy ước: 
· Công trình được xây dựng nằm trên nhiều tỉnh/thành phố quy ước kê khai giá trị thực hiện xây dựng trên từng tỉnh/thành phố.
· Công trình được xây dựng thuộc nhiều xã trên một tỉnh/thành phố quy ước chọn xã có giá trị thực hiện xây dựng nhiều nhất.
5. Nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm 2025
Thông tin từ cột A đến cột H xem giải thích chi tiết tại mục 4. Công trình/hạng mục công trình xây dựng thực hiện trong năm 2025.
- Diện tích nhà ở mới tăng thêm (m2 sàn): Ghi diện tích nhà ở mới hoàn thành trong năm 2025.
Lưu ý: Chỉ ghi ô này đối với những công trình xây dựng là nhà ở và có năm hoàn thành/dự kiến hoàn thành là năm 2025. Những công trình xây dựng không phải nhà ở hoặc những công trình có năm hoàn thành/dự kiến hoàn thành từ năm 2026 trở đi thì ô này bỏ trống.
Diện tích sàn xây dựng nhà ở được tính bao gồm diện tích sàn căn hộ/nhà ở xây mới và diện tích sàn căn hộ/nhà ở tăng thêm do nâng tầng hoặc mở rộng, không tính diện tích của các nhà ở cũ được cải tạo. 
Diện tích sàn xây dựng nhà ở xây mới không phân biệt thời gian khởi công công trình, bao gồm: Khởi công xây dựng từ những năm trước đó nhưng đến năm báo cáo mới hoàn thành bàn giao, khởi công và hoàn thành bàn giao trong năm báo cáo. 
Diện tích sàn xây dựng được tính theo m2, bao gồm cả diện tích tường chịu lực và tường ngăn, bao gồm:
(1) Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở mới của các nhà chung cư: Là tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở mới được sử dụng cho mục đích ở và sinh hoạt của từng căn hộ cộng lại. 
Không tính diện tích sàn xây dựng được sử dụng chung cho các hộ gia đình trong nhà chung cư như: Diện tích cầu thang, diện tích đường đi, hành lang chung và diện tích các phòng dùng cho mục đích khác không phải ở như: phòng văn hoá, hội trường, trạm xá, nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ... 
(2) Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở mới xây dựng của các ngôi nhà riêng lẻ và nhà biệt thự: Là tổng diện tích sàn xây dựng dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân bao gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng đọc sách, giải trí... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà, không tính diện tích phục vụ cho mục đích chăn nuôi, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho được xây dựng riêng ngoài ngôi nhà chính để ở. 
- Đối với nhà ở một tầng, thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả tường (phần có trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung cột chung thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó.
- Đối với nhà nhiều tầng, thì ghi tổng diện tích (phần có trần, mái che) của các tầng; trường hợp có tường, khung cột chung ở các tầng, thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó. 
- Phần sàn và gầm sàn nhà không được bao che và không được sử dụng để ở, thì không tính diện tích. Trường hợp phần gầm sàn nhà cao từ 2,1 mét trở lên, có bao che và được sử dụng để ở, thì được tính diện tích.

Phiếu 1.3/DN-VTKB 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VẬN TẢI, KHO BÃI NĂM 2025
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 49111 đến 53300)

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động dịch vụ vận tải, kho bãi.
Phần 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI, BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT NĂM 2025
Căn cứ vào hoạt động của doanh nghiệp/chi nhánh để ghi số liệu vào các mục, dòng tương ứng. Trên một dòng, các chỉ tiêu có liên quan chặt chẽ với nhau, khi đã xuất hiện số liệu ở một dòng nào đó thì cần điền đủ thông tin ở các cột (không ghi số liệu vào các ô đánh dấu x).
I. Vận tải hành khách
Doanh thu hoạt động vận tải hành khách là số tiền thu được của doanh nghiệp/chi nhánh sau khi thực hiện dịch vụ phục vụ hành khách đi lại (trong nước và ngoài nước).
Vận tải hành khách được chia theo 5 ngành đường, chỉ tiêu thu thập là doanh thu thuần; tổng số hành khách vận chuyển, luân chuyển; trong đó tách riêng hành khách vận chuyển, luân chuyển ngoài nước.
Doanh thu thuần bao gồm: Doanh thu thuần của các hoạt động vận tải theo các phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, ven biển và viễn dương; đường thủy nội địa và đường hàng không.
Doanh thu thuần được yêu cầu chi tiết theo từng loại dịch vụ mà doanh nghiệp/chi nhánh thực hiện theo các dòng và cột tương ứng trong biểu.
Số lượng hành khách vận chuyển (đơn vị tính là 1000 hành khách).
Số lượng hành khách luân chuyển (đơn vị tính là 1000 Hk.km).
Căn cứ để tính số lượng hành khách vận chuyển là số lượng vé bán ra, kể cả số vé miễn giảm cước và số người thực tế đi trên quãng đường nhất định mà không có vé. Số lượng hành khách luân chuyển là tích của số lượng hành khách vận chuyển với cự ly vận chuyển thực tế, hoặc bằng doanh thu/đơn giá bình quân*1000. Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường làm căn cứ để tính giá vé đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.
Vận chuyển ngoài nước gồm vận chuyển từ trong nước ra nước ngoài, từ nước ngoài vào trong nước và vận chuyển giữa các nước ngoài.
II. Vận tải hàng hóa
Doanh thu vận tải hàng hóa là số tiền thu được của các đơn vị kinh doanh sau khi thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa (trong nước và ngoài nước).
Vận tải hàng hóa được chia theo 5 ngành đường, chỉ tiêu thu thập là doanh thu, tổng số khối lượng vận chuyển, tổng số khối lượng luân chuyển trong đó: tách riêng khối lượng vận chuyển, luân chuyển ngoài nước.
Doanh thu bao gồm: Doanh thu thuần của các hoạt động vận tải theo các phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, ven biển và viễn dương, đường thủy nội địa, đường hàng không.
Lưu ý: Doanh thu thuần cũng bao gồm cả doanh thu thuần các hoạt động phụ do đơn vị vận tải thực hiện nhưng không đủ cơ sở thông tin bóc tách để đưa vào ngành sản xuất dịch vụ thích hợp khác.
Các đơn vị vận tải có bán hàng cần phải tách trị giá vốn hàng hóa, lợi nhuận thương mại ra khỏi kết quả hoạt động vận tải hàng hóa (Ví dụ: Trường hợp bán vật liệu xây dựng tại chân công trình, không được tính trị giá phần vật liệu xây dựng,...).
Khối lượng hàng hoá vận chuyển (1000 tấn).
Khối lượng hàng hoá luân chuyển (1000 tấn.km).
Khối lượng hàng hoá vận chuyển là số tấn hàng hoá thực tế (kể cả bao bì nếu có) ghi trong hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hoặc trên bao bì của hàng hoá. Đối với hàng rời thì căn cứ vào khối lượng riêng và thể tích hàng hoá thực tế xếp trên phương tiện để tính khối lượng hàng hoá vận chuyển. Không dùng tấn tính cước hoặc tấn trọng tải của phương tiện để tính khối lượng hàng hoá vận chuyển thực tế. Đơn vị tính khối lượng hàng hoá vận chuyển là tấn.
Khối lượng hàng hoá luân chuyển tính bằng cách nhân khối lượng hàng hoá vận chuyển với cự ly vận chuyển thực tế, hoặc được tính bằng doanh thu/đơn giá bình quân *1000. Cự ly vận chuyển thực tế là quãng đường mà phương tiện đi được từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng hoặc thỏa thuận giữa chủ hàng và chủ phương tiện trong hợp đồng vận tải. Đơn vị tính khối lượng hàng hoá luân chuyển là tấn.km.
Không được tính vào sản lượng vận tải những khối lượng hàng hoá đang trong quá trình vận tải. Quá trình vận tải kết thúc vào thời kỳ nào thì tính sản phẩm vận tải vào thời kỳ đó. Căn cứ để tính sản phẩm vận tải là giấy đi đường, giấy vận chuyển, giấy gửi hàng, hợp đồng vận chuyển, hoặc các chứng từ vận tải khác của chủ hàng. Như vậy, những khối lượng hàng hoá vận tải chưa có đủ chứng từ giao nhận xong với chủ hàng hoặc cơ quan được chủ hàng ủy quyền thì đều coi là dang dở trên đường và chưa được tính.
III. Hoạt động bưu chính, chuyển phát
Doanh thu: Là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát trong nước và quốc tế cho khách hàng của cơ sở trong kỳ báo cáo.
- Dịch vụ bưu chính bao gồm: Dịch vụ nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước và quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng dịch vụ bưu chính qua mạng lưới bưu điện (không bao gồm dịch vụ chuyển tiền bưu điện, tiết kiệm bưu điện).
- Dịch vụ chuyển phát bao gồm: Dịch vụ nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước và quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các cơ sở không hoạt động theo giao ước dịch vụ chung; dịch vụ này cũng bao gồm cả dịch vụ giao hàng tận nhà.
Phần 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHO BÃI, BỐC XẾP VÀ HỖ TRỢ VẬN TẢI NĂM 2025
I. Kho, bãi lưu giữ hàng hóa
Tổng doanh thu thuần bao gồm doanh thu cho thuê dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ hoạt động cho thuê kho bãi thuộc dịch vụ kinh doanh bất động sản).
II. Bốc xếp hàng hóa
Sản lượng hàng hoá doanh nghiệp/chi nhánh bốc xếp thông qua cảng là lượng hàng hoá thực tế đã được bốc xếp xuất cảng và nhập cảng. Đơn vị tính là TTQ (tấn thông qua). Riêng đơn vị tính đối với đường sắt và đường bộ là 1000T.
Tổng số hàng hoá cơ sở bốc xếp thông qua cảng bao gồm: Hàng xuất khẩu, nhập khẩu và bốc xếp hàng nội địa.
Hàng xuất khẩu: Là số hàng hoá thực tế đã được cơ sở xếp lên phương tiện để vận tải ra nước ngoài.
Hàng nhập khẩu: Là số hàng hoá thực tế do phương tiện vận tải từ nước ngoài vào cảng và đã được bốc ra khỏi phương tiện đó.
Hàng nội địa bao gồm hàng xuất nội, nhập nội
Xuất nội: Là số hàng hoá đã được doanh nghiệp xếp lên phương tiện vận tải để vận chuyển đến các cảng khác ở trong nước.
Nhập nội: Là số hàng hoá từ các nơi khác trong nước gửi đến cảng đã được bốc ra khỏi phương tiện.
III. Dịch vụ hỗ trợ vận tải
Doanh thu thuần bao gồm: Dịch vụ cảng, đại lý vận tải.
Lưu ý: Đối với các đại lý bán vé vận tải hành khách chỉ khai phần doanh thu do cơ sở được hưởng vào Cột 1 và không phải khai thông tin ở Cột 2 và Cột 3, quản lý bay, hoa tiêu, tín hiệu dẫn dắt tàu bè (đối với vận tải thuỷ)...
Cột 2 và cột 3 ghi số lượng hành khách và hàng hóa thông qua các cảng hàng không, cảng biển, nhà ga đường sắt thực tế trong kỳ.
Lưu ý:
Không tính vào khối lượng hàng hoá thông qua cảng những khối lượng sau đây:
Khối lượng hàng hoá do cảng bốc xếp nhưng ở ngoài phạm vi cảng.
Khối lượng hàng hoá lỏng qua cảng như nước ngọt, nhiên liệu cho tàu.
Khối lượng hàng hoá tổn thất trong quá trình bốc xếp ở cảng.
Trường hợp cảng biển làm nhiệm vụ tiếp nhận hàng hoá vận chuyển bằng phương thức tàu Lash thì:
Tàu Lash (tàu mẹ) vào phạm vi quản lý của cảng biển, được cảng làm thủ tục giao nhận với tàu Lash (tàu mẹ) để lai dắt sà lan Lash vào cầu tàu bốc dỡ, hoặc bàn giao cho phương tiện vận tải đường sông, đường biển, biển pha sông để kéo ra khỏi phạm vi quản lý của cảng thì cảng đó được tính sản lượng hàng Lash vào sản lượng hàng hoá thông qua cảng (mục nhập khẩu).
Ngược lại, cảng tiếp nhận hàng Lash của các phương tiện vận tải sông, biển, biển pha sông đưa tới phạm vi cảng quản lý để cảng tiếp tục làm thủ tục giao nhận với tàu Lash (tàu mẹ) trong phạm vi cảng quản lý, thì cảng đó được tính sản lượng hàng hoá thông qua cảng (mục xuất khẩu).
Hàng Lash được vận chuyển từ cảng biển này đến cảng biển, cảng sông khác trong nước do phương tiện đường thuỷ vận chuyển thì các cảng biển, cảng sông này được tính sản lượng vào hàng thông qua cảng biển, cảng sông (mục hàng hoá xuất nội, nhập nội).


Phiếu 1.4/DN-LT 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ NĂM 2025 
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 55100 đến 55909)

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động dịch vụ lưu trú.
Dịch vụ lưu trú bao gồm các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp/chi nhánh chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày và các cơ sở cung cấp đồng thời cả dịch vụ lưu trú ngắn ngày và dịch vụ ăn uống/phương tiện giải trí cho khách du lịch, khách vãng lai. 
Các doanh nghiệp/chi nhánh cung cấp những hoạt động này gồm: Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh lưu trú ngắn ngày; ký túc xá học sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; lều quán, trại dùng để nghỉ tạm. Dịch vụ lưu trú cũng bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn cho sinh viên (chẳng hạn như hoạt động của các làng sinh viên) và nhà điều dưỡng.
Lưu ý: Không bao gồm dịch vụ cho thuê nhà ở dài ngày (tháng, năm) và hoạt động cho thuê văn phòng, nơi sản xuất kinh doanh không thuộc phạm vi của hoạt động lưu trú và được tính vào hoạt động kinh doanh bất động sản.
1. Tổng doanh thu thuần: Là toàn bộ số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú đã và sẽ thu được từ hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày cho khách hàng.
2. Số lượt khách phục vụ: Là số lượt người đến thuê buồng (phòng), nghỉ tại cơ sở lưu trú, bao gồm: Số lượt khách thuê buồng (phòng) để ngủ qua đêm và số lượt khách thuê buồng (phòng) nghỉ theo giờ trong ngày (khách không nghỉ qua đêm).
Ví dụ: Khách sạn A trong ngày 01/7/2025 tiếp nhận 2 đoàn khách: Đoàn 1 có 10 người đến nghỉ trong 3 ngày; đoàn 2 có 4 người chỉ đến nghỉ buổi trưa trong 3 giờ. Như vậy, số lượt khách ngày 01/7/2025 mà khách sạn A phục vụ là: 10 người + 4 người = 14 người. Trong đó, chia ra khách trong ngày có 4 người và khách ngủ qua đêm là 10 người.
Lưu ý:
Lượt khách đến thuê buồng/giường tại cơ sở lưu trú không phân biệt lứa tuổi, có nghĩa là những người già và trẻ em đi cùng đều được tính là lượt khách cho mỗi người.
Trong năm 2025, nếu một người khách đến thuê phòng nghỉ nhiều lần tại một cơ sở thì mỗi lần đến đều được tính là một lượt khách.
Trong trường hợp khách đến đăng ký thuê phòng ngủ qua đêm (đã thanh toán tiền phòng) nhưng vì một lý do nào đó không ngủ lại đêm tại cơ sở thì người khách này vẫn được tính là khách có ngủ qua đêm.
Trường hợp khách của đơn vị này đưa đến các đơn vị khác thì khách thuê buồng ngủ ở đâu thì đơn vị đó được tính, ví dụ đoàn khách có 5 người đến nghỉ tại khách sạn A nhưng vì khách sạn A đông khách nên chỉ xếp chỗ được cho 3 người và 2 người còn lại được khách sạn A gửi sang nghỉ tại khách sạn B thì số lượt khách được tính cho khách sạn A là 3 lượt khách; khách sạn B là 2 lượt khách.
3. Số ngày khách phục vụ: Là số ngày mà khách có ngủ lại qua đêm do các đơn vị lưu trú phục vụ. Chỉ tiêu này có thể tính được theo hai cách: (1) Nhân số lượng người với số ngày lưu lại của từng đoàn khách, sau đó tổng hợp chung trong kỳ; (2) Cộng số khách của tất cả các ngày trong kỳ báo cáo. Cũng tương tự như lượt khách, việc xác định ngày khách là căn cứ vào chứng từ thanh toán của khách hàng. Ví dụ, ông Nam đến khách sạn A nghỉ mặc dù chưa ngủ lại đêm ở khách sạn nhưng vì quá thời gian cho phép thuê ngày của khách sạn nên ông Nam vẫn phải trả tiền thuê phòng 1 ngày thì ông Nam vẫn được khách sạn A tính là khách có ngủ qua đêm và tính là 1 ngày khách.
Hai chỉ tiêu "Lượt khách phục vụ" và "Ngày khách phục vụ" được thống kê riêng đối với khách quốc tế (khách mang quốc tịch nước ngoài và Việt kiều) và khách trong nước.
Quan hệ giữa chỉ tiêu lượt khách và ngày khách trong các cơ sở lưu trú: Chỉ tiêu ngày khách phục vụ chỉ tính đối với khách ngủ qua đêm nên chỉ so sánh giữa lượt khách ngủ qua đêm với ngày khách phục vụ, vì vậy ngày khách phục vụ luôn lớn hơn hoặc bằng lượt khách ngủ qua đêm.
4, 5. Số ngày buồng/giường sử dụng trong năm: Là tổng số ngày sử dụng buồng/giường của cơ sở lưu trú. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng cho khách thuê nghỉ qua đêm. Nguồn số liệu để tổng hợp chỉ tiêu này căn cứ vào hoá đơn, chứng từ, bảng kê thanh toán với khách của kế toán hoặc sổ theo dõi khách đến, đi của bộ phận lễ tân của khách sạn, nhà trọ và các cơ sở lưu trú khác để ghi cho thống nhất.
Lưu ý:
Trường hợp chỉ có 01 lượt khách nhưng thuê cả phòng có nhiều giường thì số ngày sử dụng giường của cơ sở đó sẽ là 01 nhân với tổng số giường của buồng đó. Như vậy, trong trường hợp này số ngày sử dụng giường sẽ lớn hơn số ngày khách.
Ngược lại, đối với trường hợp chỉ có 01 giường nhưng vì một lý do nào đó khách sạn vẫn đồng ý cho 02 người thuê (hoặc trẻ em đi cùng) thì ở đó có 02 lượt khách nhưng số ngày sử dụng giường chỉ là 01 ngày giường. Trong trường hợp này thì số ngày sử dụng giường sẽ nhỏ hơn số ngày khách.
Trường hợp thông thường nếu khách sạn không có giường đôi mà mỗi khách chỉ sử dụng một giường thì số ngày sử dụng giường sẽ bằng số ngày khách.
Quan hệ giữa các chỉ tiêu trong biểu phân loại chi tiết cơ sở lưu trú:
Tổng số giường luôn lớn hơn hoặc bằng tổng số buồng. Thông thường mỗi buồng có từ 1 đến 2 hoặc 3 giường, vì vậy nếu có sự chênh lệch quá lớn cần kiểm tra lại.
Số ngày sử dụng buồng/giường trong năm thường nhỏ hơn số buồng/giường có trong năm nhân với 365 ngày. Tuy nhiên, chỉ tiêu số buồng, giường có đến 31/12/2025 trong biểu là chỉ tiêu thời điểm nên so sánh này sẽ không áp dụng được đối với các cơ sở có sự biến động về số buồng (giường) trong năm (như xây thêm hoặc phá dỡ bớt buồng, giường).
Chỉ tiêu ngày khách phục vụ thường xoay quanh và chênh lệch không quá lớn so với chỉ tiêu số ngày sử dụng giường trong năm.
6. Giá phòng bình quân một lượt khách thuê trong ngày
Chỉ tiêu này được tính bằng tổng doanh thu của khách thuê trong ngày trên tổng số lượt khách thuê trong ngày (Không tính giá ngủ qua đêm).
7. Năng lực của cơ sở lưu trú
“Số cơ sở”, “số buồng”, “số giường” có đến thời điểm 31/12/2025: Ghi tổng số cơ sở, số buồng, số giường có thể sử dụng để cho khách thuê nghỉ của các cơ sở lưu trú có đến thời điểm 31/12/2025.
“Số cơ sở”, “số buồng”, “số giường” (Mục năng lực mới tăng trong năm 2025): 
Ghi tổng số cơ sở, số buồng, số giường có thể sử dụng để cho khách thuê nghỉ của các cơ sở lưu trú mới tăng trong năm 2025.
Năng lực mới tăng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được thể hiện qua các chỉ tiêu về số lượng cơ sở lưu trú, số buồng, số giường mới tăng trong năm, như: tăng về hạng sao, tăng mới do mở rộng quy mô cơ sở, tăng mới về số buồng, tăng mới về số giường (bao gồm thay thế và xây mới).
Lưu ý:
Không tính số buồng mà cơ sở lưu trú luôn dành riêng với mục đích cho người nước ngoài thuê để sinh sống hoặc cho các văn phòng nước ngoài thuê để làm việc.

Phiếu 1.5/DN-LH 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LỮ HÀNH NĂM 2025
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 79110 đến 79900)

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động dịch vụ lữ hành.
Dịch vụ du lịch lữ hành (tour) và các hoạt động hỗ trợ du lịch: Bao gồm các hoạt động bán, tổ chức thực hiện các chương trình du lịch trọn gói hoặc không trọn gói phục vụ khách du lịch nội địa và quốc tế, cung cấp thông tin du lịch, tư vấn, chào mời, lập kế hoạch du lịch và hướng dẫn khách du lịch, kể cả đại lý du lịch cho đơn vị khác.
1. Tổng doanh thu thuần của hoạt động du lịch lữ hành (tour)
Là tổng số tiền đã và sẽ thu được từ hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, kể cả phần thu của khách để chi trả cho các đơn vị kinh doanh khác như tiền vé, tiền ăn, ngủ, tiền vui chơi, giải trí...
Thu từ khách quốc tế là phần cơ sở cung cấp dịch vụ lữ hành thu từ người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian ít hơn 12 tháng với mục đích chính của chuyến đi không phải để thực hiện các hoạt động đem lại thù lao hoặc thu nhập.
Thu từ khách trong nước là phần mà cơ sở cung cấp dịch vụ lữ hành thu từ người 
Việt Nam rời khỏi nơi cư trú thường xuyên của mình đi nơi khác (trong nước) để thăm quan, du lịch hoặc cho các mục đích khác trong thời gian ít hơn 12 tháng với mục đích chính của chuyến đi không phải để thực hiện các hoạt động đem lại thù lao hoặc thu nhập.
Thu từ khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài là phần mà cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch theo tour thu từ khách là người thường trú tại Việt Nam đi ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời gian ít hơn 12 tháng, với mục đích chính của chuyến đi không phải để thực hiện các hoạt động đem lại thù lao hoặc thu nhập.
2. Doanh thu thuần hoạt động hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch
Là số tiền hoa hồng mà các cơ sở chuyên làm đại lý du lịch được hưởng do bán các chương trình du lịch của một cơ sở lữ hành khác cho khách du lịch và số tiền thu được của các cơ sở chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu thị trường, tuyên truyền, quảng cáo, xúc tiến du lịch,...
3. Tổng số tiền chi trả hộ khách phục vụ tour
Là số tiền mà các cơ sở du lịch lữ hành thu của khách hàng để chi trả cho các đơn vị khác thực hiện các dịch vụ không do đơn vị lữ hành trực tiếp cung cấp để phục vụ khách du lịch, như: Chi mua vé máy bay, tàu hỏa, ô tô... để đi lại, chi trả tiền lưu trú, chi ăn uống, mua vé thăm quan, vui chơi, giải trí...
4. Lượt khách du lịch theo tour
Là tổng số lượt khách đi du lịch theo từng tour do cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành đảm nhiệm, trong đó tách riêng lượt khách quốc tế, lượt khách trong nước và khách Việt Nam đi ra nước ngoài. Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với các chuyến phục vụ du lịch theo tour, các đơn vị đại lý du lịch và cơ sở chuyên hoạt động hỗ trợ cho du lịch không tính chỉ tiêu này. Khách do các đơn vị lữ hành phục vụ có thể do bản thân đơn vị tự khai thác hoặc do tiếp nhận từ các đơn vị khác.
5. Ngày khách du lịch theo tour
Là tổng số ngày khách đi du lịch của tất cả các tour du lịch do cơ sở thực hiện trong kỳ. Số ngày khách du lịch của từng tour được tính bằng cách lấy số khách tham gia tour nhân với độ dài (số ngày) của tour tương ứng.
Quan hệ giữa các chỉ tiêu và điểm chú ý đối với các cơ sở có hoạt động lữ hành
Chỉ tiêu lượt khách chỉ được tính đối với các cơ sở chuyên hoạt động lữ hành (tức là hoạt động của các cơ sở chuyên tổ chức các chuyến du lịch trọn gói hoặc không trọn gói). Còn các cơ sở có hoạt động hỗ trợ cho du lịch như đại lý cho đơn vị khác, môi giới, chào mời, tư vấn... thì không được tính số lượt khách đã phục vụ này.
Chỉ tiêu ngày khách đối với các cơ sở lữ hành được tính cho toàn bộ số khách (kể cả khách đi trong ngày và khách đi dài ngày) mà được cơ sở phục vụ.
Chỉ tiêu ngày khách du lịch theo tour luôn lớn hơn hoặc bằng lượt khách du lịch theo tour.

 Phiếu 1.6/DN-DVGC 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG HÀNG HÓA 
VỚI ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI NĂM 2025 

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa trực tiếp cho nước ngoài.
Các khái niệm:
Điều 178 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 quy định “Gia công trong thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận gia công sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng thù lao”.
Gia công hàng hóa với nước ngoài: Được quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”.
Hàng hóa gia công: Là sản phẩm hoàn chỉnh của một quy trình sản xuất, chế biến và đảm bảo được yêu cầu của bên đặt gia công theo thỏa thuận trong hợp đồng gia công (khoản 9 Điều 3 Thông tư 13/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2014).
MỤC A. NHẬN GIA CÔNG, LẮP RÁP HÀNG HÓA TRONG NĂM 2025
A1. Trị giá nguyên liệu nhập khẩu từ nước thuê gia công và doanh thu từ hoạt động gia công, lắp ráp cho nước ngoài
Cột 1: Trị giá nguyên liệu nhập khẩu từ nước thuê gia công
Ghi trị giá nguyên liệu mà doanh nghiệp đã nhập khẩu từ nước thuê gia công, lắp ráp (nguyên liệu do nước ngoài sở hữu toàn bộ và khi nhập khẩu DN không phải thanh toán), bao gồm nguyên phụ liệu dệt, may, da giày, linh kiện điện tử, linh kiện điện thoại và các nguyên phụ liệu khác từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 để thực hiện theo hợp đồng gia công đã ký kết.
Cột 3: Doanh thu từ hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa cho nước ngoài
Ghi tổng số tiền đã thu, phải thu và số tiền sẽ thu được, tương ứng với giá trị nguyên liệu đã nhập khẩu trong năm 2025 từ chủ sở hữu nước ngoài (nước thuê gia công) để thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa cho họ theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
A2. Trị giá hàng hóa sau gia công, lắp ráp cho nước ngoài
(Nếu không biết giá trị hàng hóa đề nghị ghi theo trị giá hải quan).
Cột 1: Là toàn bộ giá trị của hàng hóa sau khi gia công, lắp ráp.
Cột 2: Ghi tổng giá trị của hàng hóa sau khi gia công, lắp ráp xuất trả lại cho chủ sở hữu nguyên liệu ở nước ngoài (nước thuê gia công).
Cột 3: Ghi tổng giá trị của hàng hóa được xuất cho nước khác: Là tổng trị giá hàng hóa sau gia công, lắp ráp được xuất cho nước khác (không phải nước thuê gia công).
Cột 4: Ghi tổng giá trị hàng hóa sau gia công, lắp ráp được doanh nghiệp xuất, bán tại Việt Nam.
MỤC B. THUÊ NƯỚC NGOÀI GIA CÔNG HÀNG HÓA TRONG NĂM 2025
B1. Trị giá nguyên liệu xuất khẩu cho nước nhận gia công và chi phí cho hoạt động gia công, lắp ráp ở nước ngoài
Cột 1: Trị giá nguyên liệu xuất khẩu thuê nước ngoài gia công (nguyên liệu do DN sở hữu)
Là tổng giá trị nguyên liệu, linh kiện, hàng hóa do doanh nghiệp sở hữu toàn bộ được gửi ra nước ngoài để thuê gia công, lắp ráp trong năm 2025.
Ghi trị giá nguyên liệu mà doanh nghiệp đã xuất khẩu sang nước nhận gia công, lắp ráp hàng hóa (nguyên liệu thuộc sở hữu của DN), bao gồm nguyên phụ liệu dệt, may, da giày, linh kiện điện tử, linh kiện điện thoại và các nguyên phụ liệu khác từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 để thực hiện theo hợp đồng gia công đã ký kết.
Cột 2: Phí gia công, lắp ráp hàng hóa trả cho nước ngoài
Ghi tổng số tiền (phí gia công) là tổng số tiền đã trả và còn phải trả và sẽ phải trả tương ứng với giá trị nguyên liệu xuất khẩu thuê nước ngoài gia công trong năm 2025 cho nước thực hiện gia công, lắp ráp để thực hiện hoạt động gia công, lắp ráp hàng hóa của doanh nghiệp theo hợp đồng ký kết giữa hai bên.
B2. Trị giá hàng hóa sau gia công, lắp ráp từ nước ngoài
(Nếu không biết giá trị hàng hóa đề nghị ghi theo trị giá hải quan).
Cột 1: Là toàn bộ giá trị của hàng hóa sau khi gia công, lắp ráp.
Cột 2: Ghi tổng giá trị của hàng hóa sau khi gia công, lắp ráp mà doanh nghiệp nhập khẩu trở lại từ đối tác nước ngoài (nước nhận gia công, lắp ráp hàng hóa cho DN).
Cột 3: Ghi tổng giá trị hàng hóa sau gia công được doanh nghiệp chỉ định bên nhận gia công xuất khẩu cho nước thứ 3 và doanh nghiệp trực tiếp nhận thanh toán từ nước nhập khẩu.
Cột 4: Ghi tổng giá trị của hàng hóa sau khi gia công, lắp ráp mà doanh nghiệp xuất bán tại nước nhận gia công, lắp ráp.	



Phiếu 1.7/DN-FATS 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GÓP VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2025

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tổng số: Là tổng số vốn do các thành viên, các bên tham gia, các cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định, được ghi vào điều lệ công ty, để triển khai xây dựng, mua sắm thiết bị máy móc, ... sản xuất kinh doanh. Vốn điều lệ gồm tiền mặt và các giá trị nguồn tài nguyên, giá trị quyền sử dụng đất, thiết bị máy móc, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty được biểu hiện dưới dạng tiền mặt. Tổng vốn điều lệ bằng vốn điều lệ của các bên Việt Nam và các bên nước ngoài đóng góp.
Bên Việt Nam: Là các đối tác của Việt Nam tham gia liên doanh góp vốn, gồm: Doanh nghiệp nhà nước, DN ngoài nhà nước, tổ chức khác như: Các viện nghiên cứu, các trung tâm, trường,...
Bên nước ngoài: Là các đối tác thuộc nước ngoài tham gia góp vốn. Ghi cụ thể tên tất cả các nước/vùng lãnh thổ.	
Cột B: Mã số: Căn cứ tên các nước tham gia góp vốn, DN chọn mã nước phù hợp với danh mục quy định.
Cột 1: Vốn điều lệ đến 31/12/2025: Là số vốn do các thành viên liên doanh, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất định và được ghi vào điều lệ công ty, doanh nghiệp tính đến thời điểm 31/12/2025 bao gồm vốn điều lệ bổ sung.
Cột 2: Thực hiện góp vốn điều lệ trong năm 2025: Là số vốn do các thành viên liên doanh, cổ đông thực tế đã góp cho công ty, doanh nghiệp từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.
Cột 3: Góp vốn điều lệ lũy kế đến 31/12/2025: Là số vốn thực tế các bên tham gia đã đóng góp để triển khai xây dựng, mua sắm thiết bị máy móc... sản xuất kinh doanh từ khi thành lập công ty, doanh nghiệp cộng dồn đến thời điểm 31/12/2025 (gồm vốn góp của các bên khi thành lập doanh nghiệp cộng với vốn góp bổ sung, nếu có).

Phiếu 1.8/DN-TCTD 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NĂM 2025
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 là 64190 và 64910)

Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động chính là hoạt động dịch vụ tài chính thuộc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ở Việt Nam.
Các đơn vị thuộc đối tượng điều tra là đơn vị thường trú của Việt Nam, các chỉ tiêu trong biểu này đều thống nhất với nội dung, phương pháp tính được quy định trong chế độ báo cáo thống kê, kế toán áp dụng cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
Các chỉ tiêu trong biểu này phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời, được tính theo giá thực tế và bằng đồng Việt Nam, đồng ngoại tệ được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trong Thông tư 22/2017/TT-NHNN.
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Các chỉ tiêu của mục này được lấy từ Bảng cân đối tài khoản kế toán theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng và Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán của tổ chức tín dụng, Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 và Thông tư số 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số quy định Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.
Tổng thu nhập: Bao gồm các khoản sau:
Thu nhập từ hoạt động tín dụng: Bao gồm các khoản sau: Thu lãi tiền gửi, thu lãi cho vay, thu lãi từ đầu tư chứng khoán, thu từ nghiệp vụ bảo lãnh, thu lãi cho thuê tài chính, thu lãi từ nghiệp vụ mua bán nợ và thu khác về hoạt động tín dụng.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ: Bao gồm các khoản thu từ dịch vụ thanh toán, thu từ dịch vụ ngân quỹ, thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý, thu từ dịch vụ tư vấn, thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm, thu phí nghiệp vụ chiết khấu, thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ két và thu khác. 
Trong đó cần tách riêng: Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm.
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối: Bao gồm các khoản thu về kinh doanh ngoại tệ, thu về kinh doanh vàng và thu từ các công cụ tài chính phát sinh tiền tệ.
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác: Là các khoản thu nhập phát sinh thuộc tài khoản 74, bao gồm các khoản thu về kinh doanh chứng khoán, thu từ nghiệp vụ mua bán nợ, thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác và thu về hoạt động kinh doanh khác.
Trong đó cần tách riêng: Thu về kinh doanh chứng khoán (Tài khoản 741) là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá mua chứng khoán.
Thu nhập góp vốn, mua cổ phần: Là các khoản thu nhập từ việc góp vốn, mua cổ phần của các tổ chức tín dụng.
Thu nhập khác: Bao gồm các khoản thu khác của tổ chức tín dụng ngoài các khoản thu nói trên.
Tổng chi phí, bao gồm các khoản sau:
Chi phí hoạt động tín dụng: Bao gồm các khoản sau: Trả lãi tiền gửi, trả lãi tiền vay, trả lãi phát hành giấy tờ có giá, trả lãi tiền thuê tài chính và chi phí khác cho hoạt động tín dụng. 
Trong đó, cần tách riêng chi phí khác cho hoạt động tín dụng (Tài khoản 809): Gồm các khoản chi phí trả lãi khác và các khoản chi tương đương trả lãi của tổ chức tín dụng ngoài các khoản chi lãi nói trên.
Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối: Bao gồm chi về kinh doanh ngoại tệ, chi về kinh doanh vàng và chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng: Được lấy từ tài khoản 8822.
Các khoản chi phí còn lại: Là các khoản chi còn lại chưa được liệt kê ở trên.
II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÍN DỤNG, HUY ĐỘNG VỐN VÀ LÃI SUẤT BÌNH QUÂN NĂM 2025
1. Dư nợ tín dụng
Khái niệm
Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là toàn bộ số dư bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dưới hình thức: cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; cho thuê tài chính; bao thanh toán; các khoản trả thay khách hàng trong trường hợp khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán; các khoản nhận nợ/nhận nợ bắt buộc của khách hàng với tổ chức tín dụng trong nghiệp vụ phát hành thư tín dụng/ủy thác phát hành thư tín dụng và số dư thương lượng thanh toán của tổ chức tín dụng với khách hàng; Phát hành thẻ tín dụng; Mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (không bao gồm trái phiếu VAMC) và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Dư nợ tín dụng đối với dân cư và tổ chức kinh tế: Là dư nợ tín dụng đối với các pháp nhân, cá nhân là thường trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình và các định chế tài chính khác mà không phải là tổ chức tín dụng.
Tín dụng ngắn hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn tối đa một năm.
Tín dụng trung và dài hạn là các khoản cấp tín dụng có thời hạn trên một năm.
Phương pháp tính và cách ghi biểu
Số dư các khoản cấp tín dụng tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Số dư huy động vốn
Khái niệm
Là số tiền bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các pháp nhân, cá nhân là người cư trú của Việt Nam dưới hình thức: nhận tiền gửi (tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thoả thuận) và phát hành giấy tờ có giá (chứng chỉ tiền gửi kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu).
Huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế: Là số dư huy động vốn từ các pháp nhân, cá nhân là thường trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ gia đình, khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình và các định chế tài chính khác mà không phải là tổ chức tín dụng.
Huy động vốn ngắn hạn là các khoản huy động có thời hạn tối đa một năm.
Huy động vốn trung và dài hạn là các khoản huy động có thời hạn trên một năm.
Phương pháp tính và cách ghi biểu
Số dư các khoản huy động vốn tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân
Khái niệm
Lãi suất tiền gửi: Là tỷ lệ giữa số tiền lãi với số tiền gửi trong một năm.
Lãi suất cho vay: Là tỷ lệ giữa số tiền lãi với số tiền cho vay trong một năm.
Phương pháp tính và cách ghi biểu
Lãi suất cho vay bình quân bằng VND hoặc USD của năm 2025 được tính theo phương pháp bình quân giản đơn các mức lãi suất của các tháng trong năm 2025 đối với từng loại kỳ hạn. Trong đó, lãi suất tháng đối với từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bình quân gia quyền giữa dư nợ cho vay bằng VND hoặc USD với lãi suất tương ứng cho vay bằng VND hoặc USD tương ứng áp dụng cho khoản vay đó. Trường hợp trong số các khoản vay của tổ chức tín dụng có các khoản nợ quá hạn thì tổ chức tín dụng sử dụng và tính toán lãi suất cho vay trong hạn.
Phương pháp tính tương tự được áp dụng đối với lãi suất tiền gửi bình quân bằng VND của năm 2025. 
Kỳ ngắn hạn: Có thời hạn tối đa một năm.
Kỳ trung và dài hạn: Có thời hạn trên một năm.
III. MỘT SỐ LƯU Ý
1. Đối với doanh nghiệp có nhiều đơn vị cơ sở trực thuộc đóng tại các địa điểm khác nhau: mỗi đơn vị cơ sở cấp tỉnh áp dụng 01 phiếu chuyên ngành 1.8/DN-TCTD (trụ sở chính cũng được coi là 01 đơn vị cơ sở).
2. Phiếu số 1.8/DN-TCTD không áp dụng cho các doanh nghiệp chứng khoán.
3. Đối với các doanh nghiệp thuộc danh sách điều tra Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn hệ thống trong phương án Tổng điều tra Kinh tế 2026 sẽ do Cục Thống kê thu thập thông tin.
4. Cần lưu ý đánh mã ngành đúng theo ngành hoạt động, qua kiểm tra cho thấy các ngành hoạt động trong lĩnh vực tài chính tín dụng, bảo hiểm, chứng khoán đánh mã ngành còn có sự nhầm lẫn.
Ví dụ cụ thể: Ngân hàng, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân: Mã ngành sản phẩm là 64190.
Công ty cho thuê tài chính: Mã ngành 64910.
Doanh nghiệp cầm đồ: Mã ngành 64950.
Công ty bao thanh toán: Mã ngành 64930.
Công ty kiều hối, công ty đầu tư, mua bán nợ: Mã ngành 64990.
Công ty bảo hiểm nhân thọ: Mã ngành 65110.
Công ty bảo hiểm phi nhân thọ: Mã ngành 65120.
Công ty chứng khoán: Mã ngành 66120.
Công ty tư vấn đầu tư: Mã ngành 66190.
Công ty làm đại lý, môi giới bảo hiểm: Mã ngành 66220.

Phiếu 1.9/DN-BH
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM NĂM 2025
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 là 65110 đến 65300)

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các công ty/chi nhánh có hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Các chỉ tiêu này được khai thác từ Báo cáo tài chính của doanh nghiệp lập theo Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài ban hành theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và doanh nghiệp tái bảo hiểm ban hành theo Thông tư 199/2014/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính. Cụ thể:
1. Doanh thu phí bảo hiểm
Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản, gồm: giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn phí bảo hiểm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm và chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm trong kỳ báo cáo đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; giảm dự phòng phí chưa được hưởng của bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm trong kỳ báo cáo đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
2. Doanh thu phí bảo hiểm thuần
Là tổng số doanh thu phí bảo hiểm phát sinh sau khi trừ (-) các khoản giảm phí, hoàn phí, phí nhượng tái bảo hiểm và sau khi điều chỉnh các khoản tăng giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng giảm dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm.
3. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Là tổng số doanh thu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm và các khoản thu khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản giảm phí, giảm hoa hồng, hoàn phí, hoàn hoa hồng, phí nhượng tái bảo hiểm và sau khi điều chỉnh các khoản tăng giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, tăng giảm dự phòng phí nhượng tái bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong kỳ báo cáo hoặc sau khi điều chỉnh các khoản tăng, giảm dự phòng phí chưa được hưởng của bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong kỳ báo cáo.
4. Tổng chi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm
Đối với DNBH phi nhân thọ: Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ sau khi trừ (-) các khoản thu giảm chi phí bồi thường bảo hiểm, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và sau khi điều chỉnh các khoản tăng giảm dự phòng bảo hiểm gốc và nhượng tái bảo hiểm, tăng giảm dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo.
Đối với DNBH nhân thọ: Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sau khi trừ (-) các khoản thu giảm chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm (như thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm) và sau khi điều chỉnh các khoản tăng giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo.
5. Tăng (giảm) dự phòng dao động lớn
Chỉ tiêu này phản ánh số tăng, giảm dự phòng dao động lớn là số chênh lệch giữa số dự phòng dao động lớn phải trích trong năm với số dự phòng dao động lớn đã sử dụng trong năm.
6. Chi phí khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Chỉ tiêu này là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các khoản chi hoa hồng bảo hiểm và chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo.
7. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ: Là tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm các khoản chi bồi thường, tăng giảm dự phòng dao động lớn và các khoản chi khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Là tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bao gồm các khoản chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm, tăng giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc, tăng giảm dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm và các khoản chi phí khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
8. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ báo cáo. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản đầu tư là thu nhập từ hoạt động mua bán, cho thuê và chuyển nhượng bất động sản trong kỳ báo cáo.
9. Giá vốn bất động sản đầu tư
Chỉ tiêu này phản ánh giá vốn bất động sản đầu tư và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ báo cáo. Giá vốn bất động sản đầu tư bao gồm chi phí mua, chi phí phát triển và các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bất động sản.
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động đầu tư bất động sản
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư với giá vốn bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ báo cáo.
11. Doanh thu hoạt động tài chính
Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ báo cáo.
Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: Lãi tiền gửi, tiền cho vay; Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu; Cổ tức lợi nhuận được chia; Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá và doanh thu tài chính khác.
12. Chi phí hoạt động tài chính
Chỉ tiêu này phản ánh chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo. 
Chi phí hoạt động tài chính bao gồm: Trả lãi tiền vay; Lỗ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu; Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm; Lỗ bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá và chi phí tài chính khác.
13. Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính 
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa doanh thu thuần hoạt động tài chính với chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ báo cáo.
14. Chi phí bán hàng hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí liên quan đến quá trình bán hàng, cung cấp dịch vụ bảo hiểm: Chi phí nhân viên, chi phí vật tư văn phòng, chi phí dụng cụ, đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí quản lý đại lý bảo hiểm, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo.
15. Chi phí quản lý doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chi phí nhân viên, chi phí vật liệu, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, thuế, phí và lệ phí, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác phát sinh trong kỳ báo cáo
16. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm
 Là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm cộng (+) Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản cộng (+) Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính trừ (-) Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo.
Một số lưu ý:
Trong điều tra Tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành do Trung ương tiến hành có 13 Tập đoàn, tổng công ty bảo hiểm nên không thuộc phạm vi điều tra của các Thống kê tỉnh, thành phố.
Trên thị trường bảo hiểm bao gồm 53 công ty hoạt động lĩnh vực bảo hiểm (32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ; 19 công ty bảo hiểm nhân thọ và 2 công ty tái bảo hiểm) và tập trung ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Kiến nghị trong tổng điều tra sẽ thu thập được toàn bộ đủ 53 công ty. 
Các công ty hoạt động môi giới và đại lý bảo hiểm thuộc ngành 66220 ngành cấp 5 của hoạt động tài chính khác (ngành 66) không thuộc Hoạt động bảo hiểm, tái bảo hiểm và quỹ hưu trí (trừ bảo hiểm xã hội bắt buộc) ngành 65.
Chỉ tiêu tổng chi bồi thường/trả tiền bảo hiểm được thu thập từ mã số 15 không phải mã số 11 trong báo cáo tài chính của các công ty bảo hiểm.

Phiếu 1.10/DN-VĐT 
VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN NĂM 2025


Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho doanh nghiệp trong năm 2025 có thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ, sửa chữa, nâng cấp TSCĐ... phục vụ hoạt động SXKD.
Khái niệm vốn đầu tư của doanh nghiệp:
Vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp là số vốn đầu tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà thực tế doanh nghiệp chi ra để thực hiện mục đích đầu tư cho xây dựng cơ bản (xây dựng trụ sở làm việc, xây dựng nhà xưởng sản xuất, kho tàng,…); mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định; bổ sung thêm vốn lưu động từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp; đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực của doanh nghiệp để tăng năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích sau một chu kỳ hoạt động hoặc sau một thời gian nhất định sẽ thu về một giá trị kinh tế lớn hơn giá trị vốn đã bỏ ra ban đầu.
Lưu ý: Đối với doanh nghiệp, vốn đầu tư thực hiện trong năm bao gồm cả các khoản đầu tư mang tính chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu giữa các cá nhân, các đơn vị, các tổ chức trong nội bộ nền kinh tế. Cụ thể là vốn đầu tư trong năm của doanh nghiệp được tính cả tiền mua quyền sử dụng đất, tiền mua các thiết bị, nhà cửa, kho tàng đã qua sử dụng của đơn vị, cá nhân trong nước trong kỳ báo cáo.
Câu I: Vốn đầu tư thực hiện năm 2025 theo khoản mục đầu tư
Vốn đầu tư thực hiện theo khoản mục đầu tư bao gồm:
Đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định; vốn lưu động bổ sung bằng vốn tự có; đầu tư khác (đầu tư cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực của doanh nghiệp).
1. Xây dựng cơ bản: Là toàn bộ vốn bỏ ra cho việc khảo sát quy hoạch xây dựng công trình, chuẩn bị đầu tư, thiết kế; chi xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị; các chi khác được ghi trong tổng dự toán (bao gồm cả tiền chuyển quyền sử dụng đất). Vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm:
- Vốn xây dựng và lắp đặt (vốn xây lắp);
- Vốn mua sắm máy móc, thiết bị (vốn thiết bị);
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác.
1.1. Vốn xây dựng và lắp đặt bao gồm:
- Chi phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ (có tính đến giá trị vật tư, vật liệu được thu hồi (nếu có) để giảm vốn đầu tư).
- Chi san lấp mặt bằng xây dựng.
- Chi xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công (đường thi công, điện nước, nhà xưởng...), nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công (nếu có).
- Chi xây dựng các hạng mục công trình như làm mới, mở rộng, cải tạo và khôi phục các công trình xây dựng (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt bằng xây dựng), các hoạt động như đóng cọc, đổ khung, đổ bê tông, ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái, sửa chữa làm thay đổi hoặc mở rộng các công trình...
- Chi lắp đặt thiết bị gồm: Lắp đặt trang thiết bị vật dụng mà chức năng xây dựng phải làm, những hoạt động này thường được thực hiện tại chân công trình xây dựng. Chi phí lắp đặt thiết bị còn bao gồm cả chi phí cho thăm dò, lắp đặt các hệ thống lò sưởi, điều hoà nhiệt độ, thiết bị thông gió, chống ẩm, lắp đặt ăng ten, hệ thống báo động và các công việc khác thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, thang máy, cầu thang tự động, lắp đặt ống dẫn trong xử lý công nghiệp, lắp máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu, ...
- Hoàn thiện công trình xây dựng gồm: Các hoạt động khác nhau có liên quan đến hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, lát sàn, hoàn thiện phần mộc, công việc kiến trúc âm thanh, làm sạch ngoại thất, ... kể cả việc tu sửa các loại trang thiết bị đã đề cập ở trên.
- Chi di chuyển thiết bị thi công và lực lượng xây dựng (trong trường hợp chỉ định thầu nếu có).
1.2. Vốn mua sắm máy móc, thiết bị bao gồm: Toàn bộ chi phí để mua sắm thiết bị, máy móc, dụng cụ dùng cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thí nghiệm, ... (kể cả thiết bị cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt) như:
- Chi mua sắm thiết bị công nghệ gồm cả thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công (nếu có), các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của công trình (bao gồm thiết bị lắp đặt và thiết bị không cần lắp đặt), kể cả phần đường ống, đường dây trực thuộc máy móc.
- Chi mua những dụng cụ dùng trong sản xuất (bàn thợ, đá mài, …) dụng cụ đo lường, thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ phục vụ quản lý kinh doanh (máy tính, máy in, …).
- Chi vận chuyển từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container (nếu có) tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường; chi phí gia công, kiểm tra thiết bị, máy móc khi đưa vào lắp.
- Thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình.
Quy ước: Máy móc, thiết bị trong mục này chỉ tính máy móc, thiết bị mua lần đầu tiên gắn liền với hoạt động xây dựng và lắp đặt.
1.3. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác: Ngoài vốn xây lắp và thiết bị, trong tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn có một bộ phận vốn đầu tư khác là:
- Vốn khác cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
+ Chi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi.
+ Chi tuyên truyền, quảng cáo (nếu có).
+ Chi nghiên cứu khoa học, công nghệ có liên quan đến dự án đầu tư.
+ Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư.
- Vốn khác ở giai đoạn thực hiện đầu tư:
+ Chi khởi công công trình (nếu có).
+ Chi đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai, hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, chi phí phục vụ cho công tác tái định cư và phục hồi (đối với công trình xây dựng của dự án đầu tư có yêu cầu tái định cư và phục hồi).
+ Tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất.
+ Chi khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, chi phí mô hình thí nghiệm (nếu có), chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí cho việc phân tích, đánh giá kết quả đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị; chi phí giám sát thi công xây dựng và các chi phí tư vấn khác, ...
+ Chi cho hoạt động của ban quản lý dự án.
+ Chi phí bảo vệ an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng công trình (nếu có).
+ Chi kiểm định vật liệu vào công trình (nếu có).
+ Chi lập, thẩm tra đơn giá dự toán; chi phí quản lý.
+ Chi bảo hiểm công trình.
+ Lệ phí địa chính.
+ Lệ phí thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công, tổng dự toán công trình.
- Vốn khác ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng:
+ Chi thực hiện việc quy đổi vốn; thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình.
+ Chi tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm (trừ giá trị thu hồi), ...
+ Chi thu dọn vệ sinh công trình; tổ chức nghiệm thu khánh thành và bàn giao công trình.
+ Chi đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất (nếu có).
+ Chi thuê chuyên gia vận hành và sản xuất trong thời gian chạy thử (nếu có).
+ Chi nguyên liệu, năng lượng và nhân lực cho quá trình chạy thử không tải và có tải (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được), ...
Cách khai thác thông tin giá trị đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp:
(1) Trường hợp 1: Trong năm doanh nghiệp có thực hiện việc xây dựng cơ bản (xây nhà xưởng, xây trụ sở làm việc…) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cách khai thác thông tin như sau:
Cách 1: Giá trị đầu tư XDCB trong năm được lấy từ số phát sinh bên Nợ của tài khoản 2412 (Xây dựng cơ bản) trong bảng cân đối tài khoản của doanh nghiệp.
Cách 2: Giá trị đầu tư XDCB trong năm được lấy từ số tăng trong năm trong Thuyết minh Xây dựng cơ bản (không tính phần tăng trong năm khi mua sắm máy móc thiết bị đơn lẻ không đi kèm với hoạt động xây dựng và lắp đặt lần đầu nhưng phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đi vào sử dụng).
(2) Trường hợp 2: Trong năm doanh nghiệp mua tài sản cố định hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị gắn liền với nhà xưởng và quyền sử dụng đất (gồm cả mua lại đã qua sử dụng) và đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh (không qua XDCB) như mua nhà dùng để làm việc hoặc mua nhà xưởng kèm máy móc thiết bị dùng để sản xuất thì cách ghi giá trị vốn đầu tư như sau:
+ Giá trị nhà làm việc, xưởng sản xuất (công trình trên đất): Ghi vào mục “Vốn xây dựng và lắp đặt” của “Xây dựng cơ bản”.
+ Giá trị máy móc thiết bị đi kèm nhà làm việc, nhà xưởng: Ghi vào mục máy móc, thiết bị.
+ Giá trị quyền sử dụng đất: Ghi vào mục “vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác” và “tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất”.
Cách khai thác thông tin như sau:
· Giá trị nhà làm việc, xưởng sản xuất được lấy từ mục mua trong năm và tăng khác (tăng do góp vốn) của cột nhà cửa, vật kiến trúc trong bảng “Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính.
· Giá trị máy móc, thiết bị gắn liền với nhà làm việc, xưởng sản xuất khai thác từ mục mua trong năm và tăng khác (tăng do góp vốn) của cột máy móc thiết bị trong bảng “Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính.
- Giá trị quyền sử dụng đất được lấy từ mục mua trong năm và tăng khác (tăng do góp vốn) của cột quyền sử dụng đất trong bảng “Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính.
2. Mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản: Là toàn bộ vốn bỏ ra để bổ sung thêm TSCĐ trong kỳ và không liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản. Bao gồm cả mua mới tài sản cố định và mua lại tài sản cố định đã qua sử dụng. Cụ thể như sau:
- Tài sản cố định hữu hình (tài khoản 211): Máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; TSCĐ hữu hình khác, …
- Tài sản cố định vô hình (tài khoản 213): Quyền phát hành; bản quyền, bằng sáng chế; nhãn hiệu hàng hóa; phần mềm máy vi tính; giấy phép và giấy phép nhượng quyền; TSCĐ vô hình khác, …
- Tài sản cố định thuê tài chính (tài khoản 212): Máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, truyền dẫn; thiết bị, dụng cụ quản lý; cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm; TSCĐ hữu hình khác, tài sản cố định vô hình… Tài sản cố định thuê tài chính phải đảm bảo các điều kiện sau:
+ Tài sản cố định thuê tài chính là những tài sản mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính;
+ Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài chính;
+ Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
Cách khai thác giá trị đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất không qua XDCB:
- Đối với TSCĐ hữu hình và vô hình được mua hoặc nhận góp vốn có thể đưa vào sử dụng ngay, không cần qua lắp đặt chạy thử: lấy giá trị tổng số từ dòng mua trong năm và tăng khác (tăng do góp vốn) trừ đi giá trị mua trong năm và tăng khác (tăng do góp vốn) của nhà cửa, vật kiến trúc và quyền sử dụng đất trong bảng “Tình hình tăng giảm tài sản cố định hữu hình và vô hình” của Thuyết minh Báo cáo tài chính.
- Đối với tài sản cố định hữu hình và vô hình được mua hoặc nhận góp vốn không đi kèm với hoạt động xây dựng và lắp đặt lần đầu nhưng phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đi vào sử dụng: lấy số phát sinh bên Nợ của tài khoản 2411 (Mua sắm TSCĐ).
- Đối với tài sản cố định thuê tài chính: Lấy giá trị tổng số từ dòng thuê tài chính trong năm, mua lại tài sản cố định thuê tài chính và tăng khác trong bảng “Tình hình tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính” của Thuyết minh Báo cáo tài chính.
3. Sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ: Là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh trong kỳ cho công việc sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng TSCĐ của doanh nghiệp (gồm chi phí phải thanh toán cho bên ngoài và chi phí cho phần doanh nghiệp tự làm), … Cách khai thác như sau:
- Chi phí sửa chữa, nâng cấp TSCĐ được lấy từ số phát sinh bên Nợ của tài khoản 2413 (Sửa chữa lớn TSCĐ).
- Quy ước: Không tính chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
4. Bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật bằng vốn tự có: Là vốn đầu tư bổ sung nhằm làm tăng vốn vật tư hàng hóa (chính là phần tăng hàng tồn kho) của doanh nghiệp. Phần đầu tư bổ sung vốn lưu động này được tính bằng phần chênh lệch mang giá trị dương giữa hàng tồn kho cuối kỳ và đầu kỳ.
- Công thức tính:
	Thay đổi vốn lưu động trong kỳ
	=
	Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ
	-
	Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ


Có 2 cách tính thay đổi vốn lưu động trong kỳ:
+ Cách 1: Sử dụng chỉ tiêu Hàng tồn kho (mã 140) trong Bảng cân đối kế toán.
+ Cách 2: Sử dụng tài khoản 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 2294 trong Bảng cân đối tài khoản.
Bổ sung vốn lưu động dưới dạng hiện vật bằng vốn tự có của doanh nghiệp chỉ được tính khi thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện sau:
- Chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ của trị giá hàng tồn kho mang giá trị dương.
- Chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ của trị giá hàng tồn kho được sử dụng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.
5. Đầu tư khác: Bao gồm vốn đầu tư của các dự án hỗ trợ kỹ thuật, vốn đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, ... của doanh nghiệp trong kỳ.
- Vốn đầu tư chi ra với mục đích tăng thêm tài sản cố định của doanh nghiệp thông qua hoạt động xây dựng cơ bản, thông qua mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định (nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn, thiết bị dụng cụ quản lý, tài sản cố định khác).
- Vốn đầu tư thuộc quyền sở hữu của chủ doanh nghiệp bỏ ra để bổ sung thêm vào vốn lưu động, khoản vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động này là khoản vốn đầu tư thực tế đã được biểu hiện bằng hình thái vật chất tức là khoản chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp (không tính các nguồn vốn vay, vốn chiếm dụng, vốn huy động khác bổ sung vào vốn lưu động).
- Vốn đầu tư khác: Vốn đầu tư cho hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực của doanh nghiệp.
Câu II: Nhà xưởng, máy móc thiết bị đã qua sử dụng trong nước được mua lại
Nếu trong năm 2025 doanh nghiệp có mua lại nhà xưởng, máy móc thiết bị đã qua sử dụng trong nước thì ghi toàn bộ giá trị đầu tư này vào câu 2.
Giá trị đầu tư mua lại bao gồm: (1) giá trị đầu tư được hướng dẫn ghi tại trường hợp 2 mục 1. Xây dựng cơ bản của câu 1 và (2) giá trị tài sản cố định mua lại tại mục 2. Mua sắm tài sản cố định (TSCĐ) dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản của câu 1.
Câu III: Nguồn vốn thực hiện đầu tư năm 2025
Nguồn vốn thực hiện đầu tư: Bao gồm ngân sách nhà nước, tín dụng đầu tư phát triển, vốn vay, vốn tự có và vốn khác.
1. Vốn ngân sách nhà nước: Là vốn đầu tư do ngân sách nhà nước (gồm: ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách nhà nước địa phương) cấp cho doanh nghiệp để đầu tư theo quy định của pháp luật.
2. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước:
- Vốn tín dụng đầu tư phát triển trong nước: Là vốn đầu tư từ nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.
- Vốn tín dụng đầu tư phát triển ở nước ngoài (ODA): Là vốn ODA mà Chính phủ cho doanh nghiệp vay lại theo đúng quy định của pháp luật.
3. Vốn vay: Là số tiền đầu tư mà doanh nghiệp đi vay từ các nguồn:
- Vốn vay ở trong nước: Vay ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước (không bao gồm vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước).
- Vốn vay ở nước ngoài: Vay ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác ở nước ngoài.
Lưu ý:
- Nếu doanh nghiệp có phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước để đầu tư thì vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp này sẽ tính vào nguồn vốn vay các tổ chức, cá nhân khác ở trong nước.
- Nếu doanh nghiệp có phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra nước ngoài để đầu tư thì vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp này sẽ tính vào nguồn vốn vay các tổ chức, cá nhân khác ở nước ngoài.
4. Vốn tự có: Là vốn được hình thành từ vốn tích lũy thuộc sở hữu của doanh nghiệp được hình thành từ thanh lý tài sản, từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ, từ các quỹ, từ hình thức huy động vốn cổ phần, vốn góp liên doanh của các bên đối tác liên doanh được doanh nghiệp trích ra để thực hiện vốn đầu tư của doanh nghiệp.
5. Vốn huy động từ các nguồn khác: Là nguồn vốn đóng góp tự nguyện, cho, biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn vốn huy động ngoài các nguồn nêu trên được sử dụng để thực hiện vốn đầu tư của doanh nghiệp.
Quy ước: Đối với doanh nghiệp xây dựng kinh doanh bất động sản xây nhà ở để bán cho dân: Toàn bộ số tiền do người dân nộp cho doanh nghiệp (theo tiến độ thi công công trình) sẽ ghi vào mục này.
Câu IV: Vốn đầu tư chia theo hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm
Giá trị đầu tư phát sinh trong năm (tại câu I) nhằm phục vụ việc sản xuất kinh doanh nhóm sản phẩm nào thì ghi cho nhóm sản phẩm đó.
(Cột A, cột B chương trình tự động liên kết với nhóm sản phẩm mà doanh nghiệp đã ghi tại phiếu 1/DN-TB).
Ví dụ: Trong năm doanh nghiệp mua ô tô để chở nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nhóm sản phẩm “quần áo các loại” thì giá trị đầu tư này được ghi cho nhóm sản phẩm này.
Câu V: Vốn đầu tư chia theo tỉnh/thành phố: Là vốn đầu tư để tăng năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện trên địa bàn tỉnh/thành phố nào thì tính cho tỉnh/thành phố đó.
Ví dụ: Doanh nghiệp A có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Trong năm 2025, doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh Vĩnh Phúc thì giá trị đầu tư được tính cho tỉnh Vĩnh Phúc.
Câu VI: Thông tin về công trình được thực hiện hoặc hoàn thành trong 
năm 2025.
Ghi các công trình/hạng mục công trình xây dựng đang được thực hiện hoặc hoàn thành trong năm 2025 (trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất, ...) do doanh nghiệp là chủ đầu tư, được tính là TSCĐ của doanh nghiệp, bất kể công trình/hạng mục công trình được thực hiện từ những năm trước hoặc trong năm 2025.
Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đi vào sử dụng.
Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng (doanh nghiệp là bên sử dụng vì công trình là tài sản cố định của doanh nghiệp), hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm. Trường hợp công trình đã hoàn thành, bàn giao cho bên sử dụng những hạng mục, phần việc chính nhưng vẫn còn một số khối lượng công việc phụ phải tiếp tục hoàn tất thì vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm.
Công trình, hạng mục công trình xây dựng đã thực hiện hoàn thành trong năm 2025 theo danh mục Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam quy định cho cuộc điều tra này. Nếu công trình, hạng mục công trình không có trong danh mục quy định thì không ghi.
Cột A: Số thứ tự: Doanh nghiệp ghi lần lượt thứ tự các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã thực hiện hoàn thành trong năm 2025.
Cột B: Tên công trình: Doanh nghiệp ghi rõ tên công trình, hạng mục công trình xây dựng mà doanh nghiệp là chủ đầu tư.
Cột C: Mã công trình: Doanh nghiệp thực hiện chức năng tìm kiếm và chọn mã số tương ứng với từng công trình, hạng mục công trình đã ghi ở cột B tại giao diện tìm kiếm mã công trình hoàn thành.
Cột 1: Địa điểm xây dựng: Là nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình. Doanh nghiệp chọn tên tỉnh/thành phố theo danh mục hành chính Việt Nam được quy định trong cuộc điều tra.
Cột 2: Năm khởi công: Ghi năm khởi công thực tế của công trình hoặc hạng mục công trình bàn giao.
Cột 3: Năm hoàn thành: Ghi năm hoàn thành của công trình hoặc hạng mục công trình bàn giao.
Cột 4: Năng lực mới tăng: Là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình. Ghi cụ thể số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng.
Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của công trình, hạng mục công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của công trình, hạng mục công trình cũ).
Cột 5: Số lượng công trình: Ghi tổng số vốn đầu tư đã hoặc sẽ được quyết toán cho công trình, hạng mục công trình xây dựng khi làm thủ tục nghiệm thu bàn giao.
Cột 6: Tổng mức đầu tư của dự án: Ghi tổng số vốn đầu tư theo kế hoạch của dự án.
Cột 7: Vốn đầu tư thực hiện trong năm 2025: Ghi tổng vốn đầu tư đã thực hiện trong năm 2025 của dự án.
Cột 8: Lũy kế vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến cuối năm 2025: Ghi tổng vốn đầu tư đã thực hiện từ lúc khởi công đến cuối năm 2025.


Phiếu 1.11/DN-NL 
SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TIÊU DÙNG NĂNG LƯỢNG NĂM 2025

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và tiêu dùng năng lượng.
I. Giải thích biểu
1. Tồn kho đầu kỳ: Là lượng năng lượng hiện có tại doanh nghiệp tại thời điểm đầu năm 1/01/2025.
2. Khối lượng mua vào
2.1. Tại Việt Nam: Là lượng năng lượng doanh nghiệp mua ngoài phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam.
2.2. Tại Trực tiếp tại nước ngoài: Là lượng năng lượng doanh nghiệp nhập khẩu phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ nước ngoài.
3. Khối lượng năng lượng đầu vào dùng chuyển đổi sang năng lượng khác: 
Là khối lượng năng lượng được sử dụng để tạo ra năng lượng khác. Ví dụ như than, khí dùng để chuyển đổi ra điện; dầu thô chuyển đổi ra xăng, dầu, LPG …
4. Khối lượng năng lượng thu được từ quá trình sản xuất: Là lượng năng lượng doanh nghiệp thu được từ quá trình sản xuất, chuyển đổi năng lượng. Ví dụ như xăng, dầu thu được từ quá trình lọc dầu, nhiệt điện thu được từ quá trình điện than …
5. Khối lượng tiêu dùng: Là năng lượng được sử dụng cho quá trình sản xuất, kinh doanh, vận chuyển của doanh nghiệp. Cụ thể như sau:
5.1. Khối lượng tiêu dùng cho vận tải đường bộ - Nội địa: Là năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường bộ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, (không tính năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp).
5.2. Khối lượng tiêu dùng cho vận tải đường bộ - Quốc tế: Là năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường bộ ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
5.3, 5.5. Khối lượng tiêu dùng cho vận tải đường hàng không và hàng hải - Nội địa: Là năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không và hàng hải trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, (không tính năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp).
5.4, 5.6. Khối lượng tiêu dùng cho vận tải hàng không và hàng hải - Quốc tế: Là năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường đường hàng không và hàng hải ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
5.7. Khối lượng tiêu dùng cho vận tải đường sắt nội địa: Là năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường đường sắt trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
5.8. Khối lượng tiêu dùng cho vận tải đường sắt quốc tế: Là năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường sắt ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
5.9. Khối lượng tiêu dùng cho phương tiện giao thông khác như máy xây dựng, máy nông nghiệp: Là năng lượng sử dụng cho các máy móc chuyên dụng cho công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng (khác các loại phương tiện từ mục 5.1 đến 5.5).
6. Cho tiêu dùng cuối cùng (Hoạt động SXKD): Là năng lượng được sử dụng cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và năng lượng sử dụng cho vận chuyển hàng hoá trong nội bộ doanh nghiệp.
7. Tiêu dùng phi năng lượng: Là năng lượng sử dụng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không phải với mục đích là năng lượng, ví dụ như doanh nghiệp sử dụng xăng cho vệ sinh máy móc, dầu dùng để bôi trơn...
8. Khối lượng bán ra: Là lượng năng lượng doanh nghiệp bán cho đơn vị khác ngoài phạm vi doanh nghiệp.
9. Tồn kho cuối kỳ: Là lượng năng lượng hiện có tại doanh nghiệp ở thời điểm cuối năm 31/12/2025.
10. Giá trị năng lượng mua vào: Là tổng số tiền doanh nghiệp bỏ ra để mua các loại năng lượng phục vụ cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
II. Định nghĩa các loại nhiên liệu 
1. Điện
1.1. Thủy điện: Thủy điện là việc sản xuất điện nhờ vào năng lượng nước tạo ra, năng lượng điện được tạo ra từ thế năng của nước được tích lại trên các đập.
1.2. Nhiệt điện than: Là hóa năng của nhiên liệu - than, biến thành nhiệt năng cấp nhiệt cho nước để biến thành hơi. Nước được đun nóng, chuyển thành hơi nước và quay một tua bin hơi nước và tuabin này tạo ra điện. 
1.3. Nhiệt điện dầu: Là hóa năng của nhiên liệu - dầu, biến thành nhiệt năng cấp nhiệt cho nước để biến thành hơi. Nước được đun nóng, chuyển thành hơi nước và quay một tua bin hơi nước và tuabin này tạo ra điện. 
1.4. Nhiệt điện khí: Là hóa năng của nhiên liệu - khí, biến thành nhiệt năng cấp nhiệt cho nước để biến thành hơi. Nước được đun nóng, chuyển thành hơi nước và quay một tua bin hơi nước và tuabin này tạo ra điện. 
1.5. Điện gió: Là một nguồn năng lượng tái tạo từ sức gió
1.6. Điện mặt trời: Là ứng dụng kỹ thuật biến đổi ánh sáng mặt trời trực tiếp thành điện năng nhờ pin mặt trời.
1.7. Điện sinh khối (nhiên liệu sinh học): Là việc sử dụng sinh khối (biomass: rơm rạ, bã mía, vỏ, xơ bắp, lá khô, vụn gỗ) để sản xuất điện năng.
1.8. Nhiệt điện từ rác thải (rác thải từ đô thị hoặc công nghiệp): Nhiệt thừa trong quá trình đốt tiêu hủy rác sẽ được tận dụng để đun nóng nước, qua đó sinh hơi và chuyển sang tua bin để sản xuất ra điện năng.
2. Than
2.1. Than antracite (Antraxit): Than antraxit là loại than đá cứng có ánh bán kim loại, và loại than này hàm lượng cacbon cao nhất, có ít tạp chất và cho năng lượng cao nhất trong tất cả các loại than.
2.2. Than khác: Gồm Than đá (một loại than có màu đen hoặc nâu-đen. Than đá thường sẽ hiếm hơn than nâu và có ánh mờ. Than đá có tính chất rất giòn và khi được nung nóng sẽ có nhiệt độ từ 900 - 1100oC. Ở mức nhiệt độ này, than sẽ bị kết thành một loại cốc rắn chắc và xốp); Than nâu (là một khối đặc hoặc xốp, có màu nâu, ít khi có màu đen hoàn toàn và thường không có ánh. Than nâu có độ cứng kém, khả năng sinh nhiệt thấp và chứa nhiều tro. Ngoài ra, than nâu cũng có độ ẩm cao và thường có lưu huỳnh ở mức 1-2%, mức độ biến chất thấp); Than gầy (loại than này hoàn toàn sẽ không bị thiêu kết, không thành cốc. Nó sẽ có dạng bột với mức độ biến chất cao nhất cùng với antraxit. Than gầy được dùng chủ yếu để làm nhiên liệu trong nồi hơi và trong các nhà máy nhiệt điện), Than khí (là loại than mang khả năng sản sinh ra một lượng lớn khí thắp, được sử dụng tương tự như than gầy).
3. Dầu thô: Dầu mỏ hay dầu thô là một chất lỏng sánh đặc màu nâu hoặc ngả lục. Dầu mỏ tồn tại trong các lớp đất đá tại một số nơi trong vỏ Trái Đất.
4. Xăng dầu:
4.1. Xăng ô tô, xe máy: Bao gồm cả xăng có pha chì và xăng không pha chì, loại cao cấp hoặc loại thông dụng, không bao gồm xăng máy bay.
4.2. Xăng máy bay (Jet fuel): Là nhiên liệu có chỉ số ốctan cao, được sử dụng cho các máy bay.
4.3. Dầu Mazut (FO): Là loại nhiên liệu khí đốt cho các ngành công nghiệp đặc thù.
4.4. Dầu Diesel (DO): Là loại dầu nặng được sử dụng cho các động cơ đốt trong trong các động cơ diezel, cũng như làm nhiên liệu cho các hệ thống sản xuất hơi nóng hay các lò nung. 
4.6. Dầu hoả: Là loại dầu sử dụng để thắp sáng và dùng cho các động cơ đốt cháy nhiên liệu bằng tia lửa điện, các loại xe tải nông nghiệp hay các động cơ hoạt động tĩnh. Các tên gọi khác cho loại sản phẩm này là dầu cháy, dầu bốc hơi, dầu năng lượng và dầu thắp sáng.
4.7. Dầu nhờn: Là loại dầu dùng để bôi trơn cho các động cơ.
5.1. LPG (gas, khí hóa lỏng): Là chất hydrocacbon tồn tại ở dạng khí dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường nhưng được hoá lỏng bằng cách nén hoặc làm lạnh để dễ dàng bảo quản trong kho, xách tay hay vận chuyển. LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các mỏ dầu hoặc mỏ khí dầu và cũng có thể sản xuất ở các nhà máy lọc dầu trong quá trình chưng cất dầu thô. 
5.2. Bitumen (Nhựa đường): Là một chất hữu cơ có dạng lỏng, độ nhớt cao, màu nâu hoặc đen.
6. Khí
6.1. Khí thiên nhiên: Là một loại khí không màu sắc, chủ yếu là chất mêtan, bao gồm khí khô, khí ướt.
Khí thiên nhiên được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho ngành hoá dầu để tạo ra các chất hoá dầu. Các chất hoá dầu này được sử dụng làm sản phẩm cơ sở cho việc sản xuất phân đạm, bột giặt, dược phẩm, chất dẻo và nhiều loại hàng hoá khác.
6.2. Khí đồng hành: Được tìm thấy cùng dầu thô, có thể ở dạng hoà lẫn với dầu thô hoặc tạo thành không gian phía trên lớp dầu thô trong mỏ dầu. 
7. Nhiên liệu sinh học
7.1. Khí sinh học: Khí sinh học là nguồn năng lượng tái tạo sạch, dễ dàng kiểm soát từ chất thải hữu cơ, có thể thay thế củi đun và nhiên liệu hóa thạch như khí gas tự nhiên trong nhiều trường hợp.
7.2. Chất rắn sinh học: Chất thải rắn sinh hoạt là tên gọi chung cho những loại chất thải rắn phát sinh từ quá trình sinh hoạt hằng ngày của con người. Chất thải rắn bao gồm cả thành phần vô cơ và hữu cơ như thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì ni lông, hộp nhựa, vỏ chai, thủy tinh, bìa carton, gỗ, giấy…
7.3. Chất lỏng sinh học (bio-liquid): Là nhiên liệu lỏng được sản xuất từ sinh khối (biomass), dùng để phát điện, sản xuất nhiệt hoặc làm nhiên liệu giao thông. Chúng là một dạng của năng lượng tái tạo vì được tạo ra từ nguồn gốc sinh học: cây trồng, tảo, phụ phẩm nông nghiệp, chất thải hữu cơ…
8. Chất thải (chỉ sử dụng cho mục đích sản xuất năng lượng).

Phiếu 1.12/DN-TM
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI NĂM 2025
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 là 46101 đến 47900)

	Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp /Chi nhánh có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.
	Cột 1: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
Là tổng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ mà đơn vị SXKD thu được trong năm 2025 từ việc bán hàng hóa hoặc phí nhận được từ hoạt động sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Lưu ý, ghi riêng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ theo từng ngành cấp 5 do doanh nghiệp kê khai.
Cột 2: Trị giá vốn hàng bán
Chỉ tính trị giá vốn của hàng chuyển bán đã bán trong năm tương ứng với phần doanh thu hàng chuyển bán trong năm. Thông thường “trị giá vốn hàng chuyển bán” phải nhỏ hơn “doanh thu hàng chuyển bán”, nếu ngược lại là kinh doanh hàng hóa đó không có lãi hoặc bị lỗ (mua vào lúc giá cao, bán khi giá thấp) trừ trường hợp bán lỗ để thu hồi vốn.












Phiếu 1.13/DN-DVK
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC NĂM 2025

Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động thuộc ngành dịch vụ khác.
Cột 1: Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
Ghi doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 theo từng nhóm sản phẩm/nhóm dịch vụ do đơn vị cung cấp.
Cột 2: Trị giá vốn hàng hóa chuyển bán (không qua chế biến)
Chỉ tiêu này thuộc mã ngành sản phẩm có 2 số đầu là 56. Trị giá vốn hàng chuyển bán không qua chế biến là số tiền thực tế đơn vị kinh doanh ngành dịch vụ ăn uống bỏ ra để mua các loại hàng hóa không do đơn vị chế biến (còn gọi là trị giá mua thực tế). Trị giá vốn hàng chuyển bán bao gồm giá mua hàng; chi phí vận chuyển, đóng gói, bảo quản (chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bỏ ra),… phân bổ cho hàng chuyển bán.
Cột 3: Trị giá vốn bất động sản
Chỉ tiêu này thuộc mã ngành sản phẩm 68101 và 68102. Trị giá vốn bất động sản bao gồm tất cả các khoản chi phí bỏ ra để có được bất động sản ở trạng thái sẵn sàng để bán, bao gồm: Chi phí bất động sản mua vào, chi phí giao dịch, phí làm thủ tục, các khoản chi phí khác,...
Cột 4: Chi trả thưởng
Chỉ tiêu này thuộc mã ngành sản phẩm 92001 và 92002. Ghi phần chi trả thưởng cho khách hàng và các chi phí liên quan đến việc chi trả thưởng.








Phiếu 1.14/DN-YT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Y TẾ NĂM 2025
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 86101 đến 88900)

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ Hoạt động y tế; Chăm sóc, điều dưỡng tập trung và Trợ giúp xã hội không tập trung.
Mục 4: Hoạt động y tế của cơ sở thuộc loại nào: Lựa chọn dựa theo giấy phép đăng ký thành lập. (Chỉ điền với các doanh nghiệp được cấp phép bởi Sở Y tế/ Bộ Y tế/ Sở Lao động thương binh và xã hội/cơ quan được ủy quyền).
Lưu ý đối với trường hợp sau:
Các cơ sở khám chữa bệnh khác theo quy định của pháp luật (Căn cứ vào Luật Khám chữa bệnh Luật số 15/2023/QH15 ngày 07/02/2025 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám chữa bệnh) bao gồm:
+  Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng bao gồm các hình thức: Cơ sở xét nghiệm; Cơ sở chẩn đoán hình ảnh; Cơ sở xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.
+ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình.
+ Cơ sở kỹ thuật phục hình răng.
+ Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng.
+ Cơ sở tâm lý lâm sàng.
+ Cơ sở dịch vụ điều dưỡng.
+ Cơ sở dịch vụ hộ sinh.
+ Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ.
+ Cơ sở cấp cứu ngoại viện.
+ Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc xạ.
+ Cơ sở lọc máu.
Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiêm chủng dịch vụ là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiêm chủng và thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, không phải là cơ sở khám, chữa bệnh. (Được quy định bởi Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về hoạt động tiêm chủng và sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024).
	Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ thuộc phạm vi phiếu này khi thực hiện hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn, tác động đến cấu trúc của cơ thể gây chảy máu hoặc có dùng gây tê/gây mê dạng tiêm hoặc có sử dụng sản phẩm có tác dụng dược lý sẽ được coi là doanh nghiệp thẩm mỹ y tế và phải được thành lập theo một trong các hình thức tổ chức là: bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa.
Các doanh nghiệp có phun xăm thẩm mỹ thủ công chỉ bôi tê thì không được xếp vào cơ sở y tế và không được thống kê trong hoạt động này.
Số lao động làm toàn hộ thời gian: Là lao động làm việc tại doanh nghiệp có hợp đồng lao động với thời gian ký từ 1 năm trở lên, không tính hợp đồng ngắn hạn. (Hợp đồng ngắn hạn tính vào lao động bán thời gian).
Đối với các lao động thuộc biên chế của đơn vị khác nhưng được điều động đến làm việc thường xuyên (toàn thời gian) tại cơ sở theo quyết định cử/biệt phái chính thức, có thời hạn rõ ràng từ 1 năm, liên tục 100% thời gian làm việc tại cơ sở thì tính vào lao động của cơ sở được cử đến và ghi rõ trong phần ghi chú là lao động biệt phái từ đâu đến, làm việc thường xuyên theo quyết định nào.
Đối với lao động điều động dưới 1 năm thì thống kê là lao động toàn thời gian ở cơ sở gốc, cơ sở được điều động là lao động bán thời gian.
Số lao động làm bán thời gian: Là lao động chỉ làm việc tại cơ sở ngoài giờ hành chính hoặc thời gian làm việc dưới 20 giờ/tuần.
Lao động phân theo trình độ chuyên ngành Y tại thời điểm 31/12/2025: Căn cứ vào bằng cấp cao nhất hiện có của lao động tại cơ sở để phân tổ theo trình độ chuyên ngành được đào tạo về y hoặc dược.
Lưu ý: Bác sỹ sau đại học là bác sỹ đã tốt nghiệp một trong các hình thức đào tạo: Bác sỹ nội trú, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa I, Bác sỹ chuyên khoa II.
Số giường bệnh của cơ sở có tại thời điểm 31/12/2025
Số giường bệnh theo đăng ký: Là số giường được ghi trong giấy phép hoạt động của cơ sở khám, chữa bệnh.
Số giường bệnh thực tế: Là số giường thực tế của cơ sở y tế tại thời điểm báo cáo. Theo Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 thì số giường thực tế là số giường thực tế được kê theo đúng quy định của Bộ Y tế. Bao gồm cả giường tạm thời đủ điều kiện sử dụng được bổ sung theo nhu cầu của bệnh viện. Không bao gồm: Giường chờ, giường lưu bệnh nhân đã thanh lý, hoặc đã ngừng sử dụng; Giường hành chính, giường nghỉ của nhân viên.
Ví dụ: Có 100 giường kế hoạch + 5 giường tăng cường thì giường thực tế là 105. Nhưng nếu trong 100 giường kế hoạch có 5 giường hỏng không sử dụng được thì số giường thực tế là 105 - 5 = 100. Phải trừ giường hỏng đi, chỉ tính giường sử dụng được.
Số lượt người khám, chữa bệnh trong năm 2025
Số lượt người khám bệnh: Một lượt khám bệnh là một lần người bệnh được thầy thuốc thăm khám về lâm sàng hoặc kết hợp với cận lâm sàng nhằm mục đích chẩn đoán bệnh, điều trị.
Điều trị nội trú: Là hình thức khám bệnh, chữa bệnh trong đó người bệnh đã hoàn tất thủ tục nhập viện, được tiếp nhận vào nằm điều trị tại các khoa lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; được quản lý, theo dõi và điều trị theo chế độ nội trú; có thời gian điều trị thực tế từ 4 giờ trở lên. Bao gồm việc lưu lại cơ sở y tế qua đêm hoặc được xếp vào chế độ điều trị nội trú theo quy định chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Không bao gồm các trường hợp điều trị ngoại trú, điều trị ban ngày (daycare) hoặc theo dõi, lưu người bệnh tại khoa cấp cứu mà không nhập viện.
Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú: Là số lần người bệnh được nhập viện và điều trị theo chế độ nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong kỳ báo cáo. Mỗi lần người bệnh hoàn tất thủ tục nhập viện và được tiếp nhận điều trị nội trú được tính là một lượt, không phân biệt người bệnh đó đã từng điều trị nội trú trước đó hay chưa.
Tổng số ngày điều trị nội trú: Là tổng số ngày người bệnh nội trú thực tế nằm điều trị tại đơn vị trong kỳ báo cáo, được tính bằng tổng số ngày nằm viện của tất cả người bệnh nội trú. 
Kết quả hoạt động SXKD của cơ sở
Tổng thu
Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoạt động y tế; Chăm sóc, điều dưỡng tập trung và Trợ giúp xã hội không tập trung bao gồm: toàn bộ số tiền đã thu và phải thu về khi cung cấp dịch vụ Hoạt động y tế; Chăm sóc, điều dưỡng tập trung và Trợ giúp xã hội không tập trung có thu phí. Không bao gồm doanh thu bán thuốc chữa bệnh, dụng cụ y tế gia dụng như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy massage,... (được ghi vào mục “các khoản thu khác”).
Thu từ hỗ trợ và trợ cấp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước: là khoản thu từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước bao gồm cả tiền và hiện vật quy đổi ra tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận.
Lưu ý: Khoản thu vốn góp liên doanh liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không ghi trong khoản thu này (đây là khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp).
Khoản thu do được chia lãi đầu tư được ghi vào mục “Các khoản thu khác”.
Các khoản thu khác: gồm những khoản thu của doanh nghiệp chưa được ghi vào các khoản thu nêu trên như: doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu bất thường, thu do được chia lãi đầu tư,...
Tổng chi
Bao gồm toàn bộ các khoản chi của doanh nghiệp như sau:
· Chi phí liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ Hoạt động y tế; Chăm sóc, điều dưỡng tập trung và Trợ giúp xã hội không tập trung bao gồm các khoản chi được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: chi phí tiền lương, tiền công và các khoản thù lao trả cho người lao động được hạch toán vào khoản mục phải trả công nhân viên (TK 334), các khoản chi phí văn phòng phẩm, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, chi phí nguyên nhiên vật liệu, vật tư tiêu hao, khấu hao tài sản cố định cho quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong đó cần tách riêng ra: Các khoản phải trả cho người lao động như chi phí tiền lương, tiền công và các khoản thù lao trả cho người lao động được hạch toán vào khoản mục phải trả công nhân viên.
· Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn TSCĐ: toàn bộ số tiền doanh nghiệp chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn TSCĐ trong năm 2025 (làm tăng TSCĐ) từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, nguồn vốn vay và nhận góp vốn liên doanh của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
· Các khoản chi trả cho người lao động không tính vào chi phí SXKD: những khoản chi cho người lao động được trích từ các quỹ như quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi...
· Các khoản chi phí khác: gồm những khoản chi của doanh nghiệp ngoài các khoản chi nói trên như: chi thanh lý TSCĐ, chi tiền phạt vi phạm hợp đồng...







Phiếu 1.15/DN-GD
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM 2025
(Mã ngành sản phẩm cấp 5 từ 85110 đến 85690)

Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động giáo dục.
1. Hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở: 
- Đại học: Bao gồm các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu có đào tạo trình độ đại học trở lên. Tiêu chí nhận diện là có tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ theo Luật Giáo dục đại học. Trong trường hợp cơ sở đồng thời đào tạo cao đẳng hoặc trung cấp thì vẫn được xếp vào nhóm đại học.
- Cao đẳng: Bao gồm các trường cao đẳng có tuyển sinh và đào tạo trình độ cao đẳng theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Tiêu chí chính là chương trình đào tạo trình độ cao đẳng được cấp phép, có mã trường cao đẳng. Nếu cơ sở vừa đào tạo cao đẳng và trung cấp thì được xếp vào nhóm cao đẳng.
- Trung cấp: Bao gồm trường trung cấp chuyên nghiệp hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp. Tiêu chí xác định là có tuyển sinh trung cấp, chương trình đào tạo được phê duyệt. Nếu cơ sở chỉ đào tạo trung cấp hoặc kết hợp trung cấp và sơ cấp thì ghi trung cấp.
- Trường phổ thông liên cấp: Là các cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy từ hai cấp học phổ thông trở lên trong cùng một đơn vị. Tiêu chí là có ít nhất hai cấp trong ba cấp giáo dục phổ thông gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; có chung mã trường và chung bộ máy quản lý. Đối với trường liên cấp sẽ chọn tất cả các cấp học mà trường đó đang thực hiện giảng dạy. Lựa chọn này sẽ liên quan đến phân loại số học sinh theo từng cấp học để tổng hợp chung cho toàn quốc theo số học sinh của từng cấp học.
Lưu ý: 
- Đối với các trường ngoài công lập cung cấp thông tin là trường liên cấp từ mầm non đến cấp học cao hơn phải hỏi rõ các thông tin: có cùng một mã trường không? Có cùng một bộ máy quản lý chung hay không? Nếu không cùng các thông tin trên thì phải lựa chọn mã cho phù hợp cho từng cấp học.
- Cơ sở giáo dục khác bao gồm trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, trung tâm kỹ năng sống, trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên…
2. Lao động của cơ sở giáo dục/đào tạo tại thời điểm 31/12/2025 phân theo ngạch: Căn cứ phân ngạch theo giảng viên cao cấp, giảng viên chính, giảng viên, giáo viên theo Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Loại khác: Dùng để ghi những lao động có chức danh chuyên môn ngoài các ngạch nêu trên nhưng vẫn thuộc nhóm lao động chuyên môn của cơ sở giáo dục. Nhóm này bao gồm trợ giảng, huấn luyện viên, giáo viên kỹ năng, nghệ nhân tham gia giảng dạy trong các cơ sở văn hóa nghệ thuật, giảng viên mời có hợp đồng thời vụ, nhân viên tư vấn học tập, giáo viên thực hành nghề nếu không được phân vào nhóm giảng viên hoặc giáo viên. Mục tiêu của nhóm này là bảo đảm bao quát đầy đủ các loại lao động tham gia hoạt động giáo dục nhưng không thuộc hệ thống chức danh chuẩn.
- Lao động làm việc bán thời gian là lao động chỉ giảng dạy/làm việc tại cơ sở ngoài giờ hành chính hoặc thời gian làm việc dưới 20 giờ/tuần và được xác định theo thời gian làm việc ghi trong hợp đồng hoặc quyết định phân công. Người lao động được coi là bán thời gian nếu số giờ làm việc bình quân tuần thấp hơn số giờ chuẩn của vị trí tương ứng trong đơn vị.
3. Số phòng học của cơ sở giáo dục/đào tạo tại thời điểm 31/12/2025
- Số phòng học là tổng số phòng hiện có của cơ sở, bao gồm cả phòng đang sử dụng và phòng chưa sử dụng nhưng vẫn còn tồn tại về mặt vật chất và thuộc quyền quản lý của đơn vị. Nếu một số phòng đang sửa chữa, tạm ngừng sử dụng hoặc dùng cho mục đích khác nhưng vẫn được xác định là phòng học theo thiết kế thì vẫn tính vào tổng số phòng. Không tính những phòng đã bị dỡ bỏ hoặc chuyển giao ra khỏi quyền quản lý của đơn vị. Mục tiêu của điều tra là phản ánh đầy đủ năng lực cơ sở vật chất thực tế nên số phòng không chỉ tính những phòng đang khai thác.
- Diện tích phòng học: Diện tích được tính theo mét vuông, đo theo kích thước thông thủy của phòng, nghĩa là đo phần không gian sử dụng thực tế nằm bên trong tường bao. Không tính phần tường, cột hoặc các phần kết cấu không sử dụng. Trong trường hợp phòng là không gian ghép nhưng vẫn được sử dụng như một phòng thống nhất thì diện tích được tính theo diện tích toàn bộ không gian đó. Nếu một phòng được ngăn bằng các vách di động thành nhiều khu nhỏ và có sử dụng như các phòng độc lập thì phải tách số phòng tương ứng và ghi diện tích từng phòng nhỏ.
Lưu ý: 
Không được tính gộp hai không gian thành một phòng nghĩa là nếu cơ sở có hai không gian riêng biệt nhưng liền nhau, mỗi không gian có chức năng phòng học và có cửa riêng, dù có thể mở thông bằng cửa nối hoặc vách ngăn linh hoạt thì vẫn phải tính là hai phòng. 
Trường hợp phòng ghép hoặc không gian lớn ngăn thành nhiều phòng nhỏ nếu một phòng lớn được ngăn bằng vách cứng thành hai không gian có cửa riêng và sử dụng như hai lớp học độc lập thì phải tính thành hai phòng. Ngược lại, nếu chỉ đặt vách di động tạm thời trong một phòng lớn nhưng không tách cửa và cơ sở vẫn coi là một phòng thì chỉ tính một phòng. Tiêu chí cốt lõi là khả năng sử dụng độc lập và cấu trúc không gian có tính ổn định.
Trường hợp hội trường hoặc phòng đa năng nếu cơ sở dùng hội trường làm lớp học tạm thời thì dù hội trường rất lớn vẫn chỉ được tính một phòng vì đây là một không gian lớn không chia tách, có một cửa chính và một chức năng sử dụng chính. Hội trường không được chia đôi để tính thành hai phòng, dù đủ diện tích để tổ chức hai lớp cùng lúc. Ví dụ một phòng đa năng rộng một trăm hai mươi mét vuông được dùng cho hai lớp vào hai ca khác nhau vẫn chỉ tính một phòng.
Quy định về việc tính diện tích các phòng học thể chất, phòng thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành: tính theo diện tích sử dụng thực tế (diện tích thông thủy), không tính đến diện tích ban công, chân tường, cột, hộp kỹ thuật. Mục đích để đảm bảo không gian cho học tập, là cơ sở để tính toán và sắp xếp các dụng cụ, thiết bị tập luyện, thí nghiệm, thực hành (như cột bóng rổ, khung thành, thảm tập, máy móc thí nghiệm, máy móc thực hành...) một cách hợp lý, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các khu vực chức năng.
4. Số học viên, sinh viên, học sinh:
Số nhập học và số tốt nghiệp: Các chỉ tiêu này thường được tính theo lượt. Điều này có nghĩa là nếu một sinh viên trong năm báo cáo nhập học hai chương trình đào tạo khác nhau, sinh viên đó sẽ được tính là hai lượt nhập học. Tương tự, nếu sinh viên đó tốt nghiệp hai văn bằng trong cùng một năm, sẽ được tính là hai lượt tốt nghiệp. Việc tính theo “lượt” giúp phản ánh đúng quy mô, năng lực và kết quả đào tạo của một cơ sở giáo dục.
Số học sinh, sinh viên tại thời điểm 31/12: Chỉ tiêu này được tính theo số người. Mỗi người chỉ được tính một lần tại cơ sở giáo dục mà họ đang theo học chính. Điều này giúp phản ánh đúng quy mô người học thực tế tại một thời điểm cụ thể. Mỗi sinh viên sẽ được tính là một người, dù họ có đang theo học nhiều chương trình khác nhau tại cùng một trường hay ở các trường khác nhau. 
5. Một số kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp/chi nhánh năm 2025
5.1. Tổng thu trong năm 2025:
Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ giáo dục/đào tạo bao gồm: toàn bộ số tiền đã thu và phải thu về cung cấp các dịch vụ giáo dục/đào tạo cho khách hàng kể cả dịch vụ tư vấn du học; không bao gồm doanh thu bán sách, báo, tài liệu nghiên cứu và các dụng cụ học tập cho khách hàng (được ghi vào mục “các khoản thu khác”).
Thu từ hỗ trợ và trợ cấp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước: là khoản thu từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước viện trợ, trợ cấp, cho, biếu, tặng,... bao gồm cả tiền và hiện vật được quy đổi ra tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhận.
Lưu ý: Khoản thu vốn góp liên doanh liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước không ghi trong khoản thu này (đây là khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp).
Khoản thu do được chia lãi đầu tư được ghi vào mục “các khoản thu khác”.
Các khoản thu khác: gồm những khoản thu của doanh nghiệp chưa được ghi vào các khoản thu nêu trên như: doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu bất thường, thu do được chia lãi đầu tư,...
5.2. Tổng chi trong năm 2025:
Bao gồm toàn bộ các khoản chi của doanh nghiệp như sau:
- Chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ giáo dục/đào tạo bao gồm các khoản chi được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: chi phí tiền lương, tiền công và các khoản thù lao trả cho người lao động được hạch toán vào khoản mục phải trả công nhân viên (TK 334), các khoản chi phí văn phòng phẩm, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, chi phí nguyên nhiên vật liệu, vật tư tiêu hao, khấu hao tài sản cố định cho quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ giáo dục/đào tạo của doanh nghiệp. 
Trong đó cần tách riêng ra: Các khoản phải trả cho người lao động như chi phí tiền lương, tiền công và các khoản thù lao trả cho người lao động được hạch toán vào khoản mục phải trả công nhân viên.
- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn TSCĐ: Toàn bộ số tiền doanh nghiệp chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm TSCĐ và sửa chữa lớn TSCĐ trong năm 2025 (làm tăng TSCĐ) từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp, nguồn vốn vay và nhận góp vốn liên doanh của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
- Các khoản chi trả cho người lao động không tính vào chi phí SXKD: Những khoản chi cho người lao động được trích từ các quỹ như quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi...
- Các khoản chi phí khác: Gồm những khoản chi của doanh nghiệp ngoài các khoản chi nói trên như: chi thanh lý TSCĐ, chi tiền phạt vi phạm hợp đồng...




Phiếu 1.17/DN-XNKDV 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ 
NĂM 2025

Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho DN có phát sinh giao dịch thu, chi về dịch vụ với nước ngoài được chọn vào mẫu điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ (XNK dịch vụ).
Thương mại quốc tế về dịch vụ rộng, vô hình, trừu tượng và không rõ ràng như hàng hóa, vì vậy có thể tạm coi là những giao dịch còn lại ngoài giao dịch về hàng hóa là các giao dịch về XNK dịch vụ.
Xuất khẩu (Thu) dịch vụ: Là toàn bộ các dịch vụ do DN trong nước (đơn vị thường trú của Việt Nam) cung cấp cho các DN nước ngoài (đơn vị không thường trú).
Nhập khẩu (Chi) dịch vụ: Là toàn bộ các dịch vụ do DN trong nước (đơn vị thường trú của Việt Nam) tiêu dùng/nhận từ các DN nước ngoài (đơn vị không thường trú).
Đơn vị thường trú: Là các tổ chức, cá nhân đóng tại lãnh thổ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân đóng tại nước ngoài, có lợi ích kinh tế trung tâm tại Việt Nam (ví dụ: học sinh, sinh viên đang học tập ở nước ngoài).
Đơn vị không thường trú: Là các tổ chức, cá nhân đóng ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân đóng ở Việt Nam nhưng có lợi ích kinh tế trung tâm ở nước ngoài (ví dụ: học sinh, sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam).
Phần B. Thu/chi dịch vụ với nước ngoài (xuất/nhập khẩu dịch vụ): Là tổng số tiền mà bên cung cấp dịch vụ (xuất khẩu) hoặc bên sử dụng dịch vụ (nhập khẩu) nhận được từ/trả cho đối tác nước ngoài (đơn vị không thường trú).
Từng loại dịch vụ được giải thích chi tiết theo Phụ lục II của Quyết định số 01/2021/QĐ-TTg ban hành ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam với mỗi mã số (VCTIS) và cấp tương ứng. Cụ thể, bao gồm các loại dịch vụ (VCTIS) như sau:
02. Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác
Bao gồm: Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa giữa đơn vị thường trú với đơn vị không thường trú, gồm:
- Bảo dưỡng sửa chữa tàu thuyền, thiết bị tàu biển;
- Bảo dưỡng, sửa chữa máy bay;
- Bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện vận tải khác;
- Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị.
Loại trừ:
- Làm sạch thiết bị vận tải, được phân vào dịch vụ vận tải (mã 03);
- Bảo dưỡng, sửa chữa máy tính, được phân vào dịch vụ máy tính (mã 0902);
- Dịch vụ sửa chữa đường ray, bến cảng, sân bay, được phân vào dịch vụ xây dựng (mã 05).
0201. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển, thiết bị tàu biển tại cảng
Bao gồm: Các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu thuyền, thiết bị tàu biển tại các cảng biển giữa đơn vị thường trú và không thường trú.
0202. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay
Bao gồm: Các dịch vụ về bảo dưỡng, sửa chữa máy bay tại cảng hàng không giữa đơn vị thường trú và không thường trú.
0203. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện và thiết bị vận tải khác
Bao gồm:
- Dịch vụ duy tu, bảo dưỡng đầu máy, toa xe;
- Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;
- Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị, phương tiện vận tải chưa được chi tiết ở trên.
0209. Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa khác
Bao gồm: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị khác giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú.
Loại trừ:
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, được phân vào dịch vụ máy tính (mã 0902);
- Dịch vụ sửa chữa đường ray, bến cảng, sân bay, được phân vào dịch vụ xây dựng (mã 05).
03. Dịch vụ vận tải
Dịch vụ vận tải bao gồm: Các dịch vụ vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa bằng các phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, đường ống, truyền tải điện, các dịch vụ hỗ trợ và liên quan đến vận tải như bốc xếp hàng hóa, kho bãi, dịch vụ cảng hàng không, cảng biển...
Dịch vụ vận tải cũng bao gồm: Dịch vụ thuê hoặc cho thuê phương tiện vận tải có kèm người điều khiển, thuê, cho thuê chuyến bay;
Dịch vụ vận tải bao gồm cả dịch vụ bưu chính và chuyển phát.
Loại trừ:
- Bảo hiểm vận tải hàng hóa, được phân vào dịch vụ bảo hiểm trực tiếp (mã 0601-06012);
- Thuê hoặc cho thuê phương tiện vận tải không kèm người điều khiển, được phân vào dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ liên quan đến thương mại và dịch vụ kinh doanh khác (mã 1009 - 10093).
0301. Dịch vụ vận tải biển
Bao gồm: Dịch vụ vận tải bằng phương tiện vận chuyển đường biển như: Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường biển, vận tải hàng hóa bằng đường biển, dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến vận tải đường biển, dịch vụ kéo đẩy, điều hành cảng, hoa tiêu, lai dắt tàu, cứu hộ, trục vớt tàu thuyền...
Loại trừ:
Vận tải bằng đường ống dưới nước, được phân vào dịch vụ vận tải đường ống (mã 0309).
03011. Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường biển
Bao gồm:
- Dịch vụ vận tải hành khách (kể cả hành lý) ven biển và viễn dương bằng các phương tiện vận chuyển đường biển; bao gồm cả vận tải hành khách là lao động biên giới, lao động mùa vụ và lao động ngắn ngày;
- Dịch vụ cho thuê tàu, thuyền để vận tải hành khách ven biển và viễn dương có kèm thuyền viên.
Loại trừ:
- Dịch vụ chuyên chở hành khách người nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam được phân vào dịch vụ du lịch (mã 0401) - phần xuất khẩu;
- Dịch vụ chuyên chở hành khách người Việt Nam do các đơn vị không thường trú thực hiện trong phạm vi lãnh thổ nước đó được phân vào dịch vụ du lịch (mã 0401) - phần nhập khẩu;
- Dịch vụ thuê và cho thuê các loại tàu, thuyền không kèm thuyền viên (thuê/cho thuê tàu trần), được phân vào dịch vụ thuê và cho thuê hoạt động (mã 10093).
03012. Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường biển
Bao gồm:
- Dịch vụ vận tải bằng đường biển các hàng hóa bằng tàu đông lạnh, tàu thuyền chuyên chở chất lỏng, tàu thuyền chuyên dụng khác;
- Dịch vụ vận tải bằng đường biển các hàng hóa đóng trong công-ten-nơ bằng tàu thuyền chở công-ten-nơ;
- Dịch vụ vận tải bằng đường biển các hàng hóa loại khác;
- Dịch vụ thuê hoặc cho thuê tàu, thuyền có kèm thủy thủ đoàn.
Loại trừ:
- Dịch vụ vận tải khí hóa lỏng ven biển và viễn dương, được phân vào dịch vụ vận tải đường bộ (mã 0307);
- Dịch vụ thuê và cho thuê các loại tàu, thuyền không kèm thuyền viên (thuê/cho thuê tàu trần), được phân vào dịch vụ thuê và cho thuê hoạt động (mã 10093).
03013. Dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến vận tải biển
Bao gồm: Các dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động vận tải đường biển và các dịch vụ liên quan đến vận tải biển.
030131. Dịch vụ đại lý tàu biển và môi giới hàng hải
Bao gồm: Phí hoa hồng được hưởng về dịch vụ nhận đại lý tàu biển và môi giới hàng hải.
030132. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
Bao gồm: Phí hoa hồng được hưởng về dịch vụ nhận môi giới vận tải ven biển và viễn dương.
030133. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa
Bao gồm: Dịch vụ thực hiện kiểm đếm số lượng hàng hóa thực tế khi giao hoặc nhận với tàu biển hoặc các phương tiện khác theo ủy thác của người giao hàng, người nhận hàng hoặc người vận chuyển.
030134. Dịch vụ hoa tiêu và lai dắt tàu biển
Bao gồm: Các dịch vụ hoa tiêu và kéo đẩy tàu thuyền ven biển và viễn dương.
030135. Dịch vụ vệ sinh tàu biển
Bao gồm: Dịch vụ thực hiện các công việc thu gom và xử lý rác thải, dầu thải, chất thải khác từ tàu biển khi tàu neo, đậu tại cảng.
030136. Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển
Bao gồm: Các dịch vụ bốc dỡ hàng hóa từ tàu lên cảng và hàng hóa từ cảng xuống tàu.
030137. Dịch vụ cứu hộ và trục vớt tàu biển
Bao gồm: Các dịch vụ cứu hộ và trục vớt tàu thuyền ven biển và viễn dương.
030139. Dịch vụ hỗ trợ vận tải biển khác
Bao gồm: Điều hành cảng biển (phao neo đậu, cầu tàu...), dịch vụ đăng ký hoạt động cho tàu thuyền...
Loại trừ:
- Dịch vụ thuê và cho thuê các loại tàu, thuyền không kèm thuyền viên (thuê/cho thuê tàu trần), được phân vào dịch vụ thuê và cho thuê hoạt động (mã 10093);
- Dịch vụ xây dựng, sửa chữa và lắp đặt thiết bị tại cảng biển, được phân vào dịch vụ xây dựng (mã 05);
- Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển tại cảng biển nước ngoài được phân vào dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác (mã 0201).
0302. Dịch vụ vận tải hàng không
Bao gồm: Dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng đường không, các dịch vụ hỗ trợ và liên quan đến vận tải hàng không.
03021. Dịch vụ vận tải hành khách bằng đường hàng không
Bao gồm:
- Dịch vụ vận tải hành khách theo lịch trình hoặc không theo lịch trình bằng đường hàng không bao gồm cả vận tải hành khách là lao động biên giới, lao động mùa vụ và lao động ngắn ngày, kể cả vận tải hành lý và hàng hóa của hành khách mang theo nhưng không phải tính thêm cước phí;
- Dịch vụ thuê và cho thuê máy bay có kèm phi hành đoàn (thuê ướt).
Loại trừ:
- Dịch vụ vận tải hành khách người nước ngoài bằng đường hàng không giữa các sân bay trong nước được phân vào dịch vụ du lịch (mã 0401) - phần xuất khẩu;
- Dịch vụ chuyên chở hành khách Việt Nam bằng đường hàng không do đơn vị không thường trú thực hiện trong phạm vi lãnh thổ nước đó được phân vào nhập khẩu dịch vụ du lịch (mã 0401);
- Dịch vụ thuê và cho thuê máy bay không kèm phi hành đoàn (thuê khô), được phân vào dịch vụ thuê và cho thuê hoạt động (mã 10093).
03022. Dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường hàng không
Dịch vụ này gồm:
- Dịch vụ vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu giữa sân bay Việt Nam và sân bay nước ngoài; vận chuyển hàng hóa giữa các sân bay của nước ngoài;
- Dịch vụ vận tải bưu phẩm, bưu kiện,..;
- Dịch vụ thuê và cho thuê máy bay có kèm theo phi hành đoàn (thuê ướt).
Loại trừ:
Dịch vụ thuê và cho thuê máy bay không kèm phi hành đoàn (thuê khô), được phân vào dịch vụ thuê và cho thuê hoạt động (mã 10093).
03023. Dịch vụ hỗ trợ và liên quan đến vận tải hàng không
Bao gồm:
- Dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không;
- Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;
- Dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ khác liên quan đến vận tải hàng không.
Loại trừ:
- Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị tại sân bay, được phân vào dịch vụ xây dựng (mã 05);
- Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy bay, được phân vào dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa chưa được chi tiết ở nơi khác (mã 0202).
030231. Dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không
Bao gồm: Các dịch vụ tại cảng hàng không (trừ bốc xếp hàng hóa), dịch vụ quay check - in, dịch vụ băng chuyền hành lý, dịch vụ soi chiếu an ninh.
030232. Dịch vụ bảo đảm hoạt động bay
Bao gồm: Dịch vụ hạ/cất cánh, dịch vụ không lưu.
030239. Dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ khác liên quan đến vận tải hàng không
Bao gồm: Các dịch vụ khác chưa được chi tiết ở trên.
0303. Dịch vụ vận tải đa phương thức
Bao gồm:
- Các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường sắt, đường bộ, đường ống, truyền tải điện…;
- Bao gồm các hình thức vận tải có từ hai phương thức vận tải trở lên như: Vận tải đường biển - vận tải hàng không; vận tải ô tô - vận tải hàng không; vận tải ô tô - vận tải đường sắt; vận tải đường sắt - đường bộ - vận tải nội thủy - vận tải đường biển,... trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ một điểm ở một nước tới một điểm chỉ định ở một nước khác để giao hàng.
- Dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến vận tải đường sắt, đường bộ, đường ống, truyền tải điện...
Loại trừ:
- Dịch vụ vận tải hành khách người nước ngoài bằng đường sắt, đường bộ giữa các nhà ga trong nước (được tính vào xuất khẩu dịch vụ đi lại);
- Dịch vụ chuyên chở hành khách Việt Nam do đơn vị thường trú nước ngoài thực hiện bằng đường sắt, đường bộ trong phạm vi lãnh thổ của họ (được tính vào nhập khẩu dịch vụ đi lại);
- Dịch vụ thuê và cho thuê phương tiện vận tải không kèm người điều khiển, được phân vào dịch vụ thuê/cho thuê hoạt động (mã 10093);
0304. Dịch vụ bưu chính và chuyển phát
Bao gồm: Các dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi (thư, gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính) từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính bằng các phương thức (trừ phương thức điện tử).
Loại trừ:
- Dịch vụ chuẩn bị thư, được phân vào dịch vụ kinh doanh khác (mã 10);
- Dịch vụ tài chính do các đơn vị bưu chính thực hiện như dịch vụ tài khoản tiết kiệm, ... được phân vào dịch vụ tài chính (mã 07).
0311. Dịch vụ hỗ trợ và liên quan đến vận tải chưa phân vào đâu
Bao gồm:
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa;
- Dịch vụ kho bãi: Kho đông lạnh, kho bãi công-ten-nơ, kho chứa chất lỏng hoặc chất khí.
Loại trừ:
Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, phương tiện vận tải, được phân vào dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện và thiết bị vận tải khác (mã 0203).
03114. Dịch vụ hỗ trợ vận tải tổng hợp
Nhóm này gồm một chuỗi các dịch vụ (thực hiện đồng thời từ 02 hoạt động trở lên cho một hợp đồng dịch vụ): Hoạt động lập kế hoạch, tổ chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ký mã hiệu giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú.
Lưu ý: Nếu chỉ thực hiện một công đoạn dịch vụ thì phải đưa vào dịch vụ tương ứng phù hợp với một trong các dịch vụ đã đưa ra trong danh mục.
03119. Dịch vụ hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến vận tải khác
Bao gồm: Các dịch vụ khác có liên quan đến dịch vụ vận tải mà chưa được chi tiết ở trên.
05. Dịch vụ xây dựng
Bao gồm: Các công việc xây dựng, quản lý, cải tạo, sửa chữa và các hoạt động lắp đặt trang thiết bị, máy móc cho các công trình xây dựng cũng như các hoạt động liên quan đến các công việc xây dựng; bao gồm cả các công trình như đường, cầu, đê, do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là đơn vị thường trú của Việt Nam, thực hiện theo hợp đồng hoặc dự án xây dựng cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không thường trú và ngược lại. Dịch vụ này bao gồm toàn bộ chi phí về nhân công, nguyên vật liệu và dịch vụ có liên quan đến công trình hoặc dự án xây dựng mà doanh nghiệp tại quốc gia thực hiện thống kê mua từ đơn vị không thường trú và ngược lại. Không tính vào dịch vụ xây dựng giá trị của giao dịch liên quan đến thay đổi quyền sử dụng đất. Dịch vụ xây dựng được chia thành hai loại là: Dịch vụ xây dựng thực hiện ở nước ngoài và dịch vụ xây dựng thực hiện ở trong nước.
Loại trừ:
Dịch vụ sửa chữa trụ sở Đại sứ quán được phân vào dịch vụ chính phủ chưa phân loại ở nơi khác (mã 12).
0501. Dịch vụ xây dựng ở nước ngoài
Bao gồm: Cung cấp hoặc sử dụng các dịch vụ xây dựng, nguyên vật liệu và hàng hóa cần thiết cho việc thi công các công trình xây dựng theo hợp đồng hoặc dự án xây dựng của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thường trú của Việt Nam (các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong nước) cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không thường trú (các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân nước ngoài).
Dịch vụ này gồm:
- Các dịch vụ liên quan đến hoạt động xây dựng ở nước ngoài mà các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thường trú của Việt Nam cung cấp cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài;
- Dịch vụ mua hàng hóa và dịch vụ khác của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân thường trú của Việt Nam từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài phục vụ trong quá trình thực hiện, thi công công trình xây dựng theo hợp đồng hoặc dự án xây dựng ở nước ngoài.
Loại trừ:
Dịch vụ sửa chữa trụ sở Đại sứ quán được phân vào dịch vụ chính phủ chưa phân loại ở nơi khác (mã 12).
0502. Dịch vụ xây dựng trong nước
Bao gồm: Cung cấp hoặc sử dụng các dịch vụ xây dựng, lao động, nguyên vật liệu và hàng hóa cần thiết cho việc thi công công trình xây dựng theo hợp đồng hoặc dự án xây dựng của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân không thường trú (các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân nước ngoài) cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân thường trú của Việt Nam (các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong nước).
Dịch vụ này gồm:
- Các dịch vụ liên quan đến hoạt động xây dựng mà các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài (đơn vị không thường trú) cung cấp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước (đơn vị thường trú) phục vụ cho việc thi công công trình xây dựng theo hợp đồng hoặc dự án xây dựng.
- Dịch vụ mua hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài (đơn vị không thường trú) từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của Việt Nam (đơn vị thường trú) phục vụ trong quá trình thực hiện, thi công công trình xây dựng theo hợp đồng hoặc dự án xây dựng tại Việt Nam.
Loại trừ:
Dịch vụ sửa chữa trụ sở Đại sứ quán được phân vào dịch vụ chính phủ chưa phân loại ở nơi khác (mã 12).
06. Dịch vụ bảo hiểm và hưu trí
Dịch vụ này được tính toán dựa trên cơ sở phí dịch vụ trong tổng phí bảo hiểm (không phải tổng giá trị tiền phí bảo hiểm).
Bao gồm:
- Dịch vụ bảo hiểm trực tiếp;
- Dịch vụ tái bảo hiểm;
- Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm;
- Dịch vụ hưu trí và bảo lãnh tiêu chuẩn.
0601. Dịch vụ bảo hiểm trực tiếp
Bao gồm: Phí dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hàng hóa xuất, nhập khẩu và bảo hiểm trực tiếp khác.
06011. Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ
Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ là dịch vụ bảo hiểm tuổi thọ của con người theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ: Bảo hiểm niên kim (theo loại hình bảo hiểm này, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả tiền cho người thụ hưởng trong trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định như đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm).
Bao gồm:
- Dịch vụ bao thanh toán hợp đồng bảo hiểm để thanh toán số tiền bồi thường bảo hiểm cho người thụ hưởng trong trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc tử vong theo như thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng. Loại hợp đồng này có thể có chia lãi hoặc không chia lãi. Các hợp đồng này có thể là các cá nhân hoặc nhóm người;
- Dịch vụ bao thanh toán các hợp đồng (kế hoạch) để thanh toán các khoản thu nhập định kỳ cho các cá nhân hoặc thành viên nhóm. Tính chất của loại hợp đồng này đòi hỏi người tham gia phải đóng góp một lần hoặc định kỳ, có thể là tự nguyện hoặc bắt buộc. Các thành viên trong nhóm có thể nhận một khoản thu nhập được xác định trước hoặc tùy thuộc vào giá trị thị trường của điều khoản đưa ra trong hợp đồng và có thể có hoặc không có điều chỉnh theo sự thay đổi về công việc nếu liên quan đến vấn đề việc làm.
- Dịch vụ quản lý vốn đầu tư được hình thành từ quỹ lương hưu trí.
06012. Dịch vụ bảo hiểm vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu
Dịch vụ bảo hiểm vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu bao gồm: Dịch vụ bảo hiểm mất mát hoặc hư hỏng đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ kho hàng của người gửi hàng đến kho hàng của người nhận hàng do đơn vị thường trú cung cấp cho đơn vị không thường trú.
Loại trừ:
Bảo hiểm phương tiện sử dụng vận tải hàng hóa được phân vào dịch vụ bảo hiểm trực tiếp khác (mã 06013).
06019. Dịch vụ bảo hiểm trực tiếp khác
Bao gồm: Các dịch vụ bao thanh toán các hợp đồng bảo hiểm, dịch vụ bảo hiểm vận tải biển, hàng không và vận tải khác, bảo hiểm hỏa hoạn và các loại hình bảo hiểm thiệt hại bất động sản, mất tiền, bảo hiểm đi lại, bảo hiểm liên quan đến các khoản nợ và thẻ tín dụng.
Loại trừ:
Dịch vụ bao thanh toán hợp đồng bảo hiểm được phân vào dịch vụ bảo hiểm nhân thọ (mã 06011).
0602. Dịch vụ tái bảo hiểm
Dịch vụ tái bảo hiểm: Là quá trình ký kết hợp đồng phụ cho một phần của rủi ro bảo hiểm. Dịch vụ này bao gồm:
- Dịch vụ nhận toàn bộ hoặc một phần hợp đồng bảo hiểm được thanh toán gốc bởi một doanh nghiệp bảo hiểm khác;
- Dịch vụ tái bảo hiểm mà theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm này đã nhận bảo hiểm;
- Doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã giao kết hợp đồng bảo hiểm, căn cứ khả năng tài chính của mình để thực hiện việc chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm và phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác trên cơ sở hợp đồng tái bảo hiểm. Khi có tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm đã nhận tái bảo hiểm sẽ bồi thường lại cho doanh nghiệp bảo hiểm gốc một phần tổn thất tương ứng với phần trách nhiệm đã nhận.
06021. Dịch vụ tái bảo hiểm nhân thọ
Bao gồm: Hợp đồng tái bảo hiểm giữa các doanh nghiệp bảo hiểm thường trú và không thường trú.
06022. Dịch vụ tái bảo hiểm phi nhân thọ
Bao gồm: Dịch vụ tái bảo hiểm về đi lại, hỏa hoạn, cháy nổ,…
06030. Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm
Bao gồm:
- Dịch vụ bán các sản phẩm bảo hiểm và hưu trí;
- Dịch vụ điều tra bồi thường bảo hiểm, xác định trị giá tổn thất theo phạm vi của hợp đồng bảo hiểm và thương lượng thanh toán bảo hiểm;
- Dịch vụ giám định bồi thường bảo hiểm đã được điều tra và cho phép thanh toán;
- Dịch vụ đánh giá tổn thất;
- Dịch vụ tính toán rủi ro bảo hiểm và phí bảo hiểm;
- Quản trị quỹ bảo hiểm và hưu trí;
- Dịch vụ tư vấn bảo hiểm và hưu trí;
- Dịch vụ đại lý, môi giới bảo hiểm.
0604. Dịch vụ hưu trí và bảo lãnh tiêu chuẩn
Bao gồm: Dịch vụ hưu trí và bảo lãnh tiêu chuẩn.
06041. Dịch vụ hưu trí
Bao gồm: Dịch vụ được cung cấp bởi quỹ thu nhập hưu trí, trợ cấp tử tuất, trợ cấp khuyết tật cho nhóm lao động đặc biệt. Quỹ này hoạt động như tổ chức trung gian liên quan đến đầu tư thu lợi nhuận và phân phối rủi ro.
06042. Dịch vụ bảo lãnh tiêu chuẩn
Bao gồm: Dịch vụ liên quan đến hệ thống bảo lãnh tiêu chuẩn.
07. Dịch vụ tài chính
Bao gồm: Các dịch vụ trung gian tài chính và các dịch vụ hỗ trợ tài chính trừ dịch vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm và quỹ hưu trí. Các dịch vụ này được thực hiện bởi các ngân hàng thương mại, trung gian tài chính và các tổ chức hỗ trợ tài chính khác. Dịch vụ tài chính bao gồm:
- Hoa hồng và phí liên quan đến các giao dịch tài chính như:
+ Thư tín dụng, chấp phiếu ngân hàng, hạn mức tín dụng và các công cụ tương tự;
+ Cho thuê tài chính;
+ Chuyển tiền;
+ Bao thanh toán;
+ Hàng hóa tương lai;
+ Sắp xếp hợp đồng phái sinh tài chính;
+ Bảo lãnh phát hành, môi giới và mua lại chứng khoán, bao gồm hoa hồng liên quan đến khoản thanh toán thu nhập về chứng khoán;
+ Thanh toán bù trừ;
- Dịch vụ lưu ký tài sản tài chính hoặc vàng thỏi;
- Dịch vụ quản lý tài sản tài chính;
- Dịch vụ sáp nhập và mua lại;
- Dịch vụ tài chính doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm;
- Dịch vụ thẻ tín dụng và cấp tín dụng khác;
- Ngoại hối;
- Quản lý thị trường tài chính;
- Xếp hạng tín dụng;
- Phí dịch vụ của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF);
- Phí liên quan đến số dư chưa thu được trong chế độ chờ hoặc thỏa thuận mở rộng với IMF;
- Dịch vụ thanh toán: Dịch vụ chuyển tiền đi cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và chuyển tiền một chiều phù hợp với quy định của pháp luật trên cơ sở hưởng phí giữa hệ thống ngân hàng trong nước với nước ngoài theo lệnh yêu cầu chuyển tiền của khách hàng.
- Dịch vụ bảo lãnh: Dịch vụ cam kết sẽ thanh toán cho bên thụ hưởng của hợp đồng khoản đền bù trong phạm vi của số tiền được nêu rõ trong giấy bảo lãnh nếu bên đối tác không thực hiện được trách nhiệm của mình trong hợp đồng. Nhóm này gồm bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh nhận hàng...
- Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư: Dịch vụ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư vàng, quỹ đầu tư bất động sản,...
- Dịch vụ tư vấn tài chính: Các dịch vụ như tư vấn tiền gửi, tư vấn thẩm định và tái thẩm định, tư vấn cổ phần hóa,...
- Dịch vụ ngân hàng đầu tư: Dịch vụ bao tiêu chứng khoán, dịch vụ mua toàn bộ chứng khoán được phát hành ở một mức giá cố định từ các tổ chức phát hành chứng khoán sau đó bán lại cho các nhà đầu tư, tham gia bán chứng khoán được phát hành (chỉ tham gia vào hoạt động bán; không bảo đảm mua toàn bộ các chứng khoán được phát hành từ các tổ chức phát hành);
- Dịch vụ sáp nhập và mua lại;
- Dịch vụ tài chính doanh nghiệp và đầu tư mạo hiểm: Dịch vụ sắp xếp, chuẩn bị tài trợ tài chính doanh nghiệp, bao gồm tài trợ tài chính các khoản nợ, vốn cổ phiếu (vốn được tài trợ thông qua việc bán cổ phiếu) và đầu tư mạo hiểm;
- Dịch vụ môi giới chứng khoán, bao gồm cả hoạt động đại lý bán cổ phần, cổ phiếu và các loại giấy tờ có giá khác;
- Dịch vụ môi giới sản phẩm tài chính gồm: Dịch vụ môi giới mua bán sản phẩm tài chính, kể cả sản phẩm tài chính tương lai, môi giới các sản phẩm phái sinh tài chính không phải quyền chọn;
- Dịch vụ xử lý và thanh toán bù trừ các giao dịch chứng khoán;
- Dịch vụ tín thác gồm: Dịch vụ quản lý và quản trị tín thác và bất động sản, dịch vụ ủy nhiệm đối với hoạt động nghiệp vụ chứng khoán (dịch vụ quản trị liên quan đến việc phát hành và đăng ký chứng khoán, thanh toán tiền lãi và cổ tức);
- Dịch vụ lưu ký gồm: Các dịch vụ bảo quản về mặt hiện vật và quản lý về mặt giá trị (kế toán) cho các tài sản cá nhân có giá trị (thường là các tài sản sinh lợi), kể cả chứng khoán, theo hướng dẫn, dịch vụ bảo quản an toàn, dịch vụ tiền gửi an toàn, dịch vụ lưu ký chứng khoán, dịch vụ xác nhận kiểm toán đối với các chứng khoán của khách hàng được thực hiện bảo quản an toàn;
- Dịch vụ ngoại hối gồm: Dịch vụ đổi ngoại tệ được cung cấp bởi các tổ chức thu đổi ngoại tệ,...
- Dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính và thanh toán bù trừ gồm: Dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính như kiểm tra cân đối tài chính, tính hợp pháp của các giao dịch, chuyển đổi các quỹ sang và từ tài khoản của người giao dịch, khai báo ngân hàng (hay các tổ chức phát hành thẻ tín dụng) của các giao dịch cá nhân và cung cấp thông tin chủ yếu hằng ngày, dịch vụ thanh toán séc, hối phiếu, thương phiếu và các lệnh thanh toán khác;
- Dịch vụ trung gian tài chính đo lường gián tiếp (FISIM) là khoản chênh lệch giữa lãi suất cho vay, lãi suất huy động với lãi suất tham chiếu của khoản cho vay và tiền gửi của các thể chế tài chính.
- Dịch vụ hỗ trợ khác cho trung gian tài chính chưa được phân vào đâu.
Loại trừ:
- Dịch vụ tài chính của các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí được phân vào dịch vụ bảo hiểm (mã 06);
- Dịch vụ tư vấn phi tài chính do ngân hàng cung cấp (như dịch vụ tư vấn quản lý) được phân vào dịch vụ tư vấn kinh doanh, tư vấn quản lý và quan hệ công chúng (mã 100213).
- Lãi từ các khoản tiền gửi, các khoản vay, cho thuê tài chính và các chứng khoán nợ (các khoản này là thu nhập từ đầu tư, không được tính vào giá trị dịch vụ);
- Cổ tức được hưởng;
- Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và quỹ lương hưu được phân vào dịch vụ bảo hiểm và hưu trí (mã 06);
- Dịch vụ bảo hiểm khác;
- Dịch vụ tư vấn phi tài chính do ngân hàng cung cấp như dịch vụ tư vấn quản lý được phân vào dịch vụ tư vấn kinh doanh, tư vấn quản lý (mã 1002131);
- Lãi/lỗ do tự mua bán chứng khoán và các công cụ phái sinh tài chính.
08. Phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ
Bao gồm:
- Phí sử dụng quyền sở hữu độc quyền như bằng sáng chế, thương hiệu, bản quyền, quy trình và thiết kế công nghiệp, bí mật thương mại, nhượng quyền thương mại phát sinh từ nghiên cứu và phát triển cũng như từ thị trường;
- Phí cấp phép quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả đối với sách và bản thảo, chương trình máy tính, tác phẩm điện ảnh và các loại hình tác phẩm khác và quyền liên quan như cuộc biểu diễn được định hình, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng (truyền hình, truyền thanh, cáp, vệ tinh...).
0801. Phí cấp phép và nhượng quyền thương hiệu
Bao gồm: Các khoản thanh toán và phí sử dụng nhượng quyền thương hiệu và cấp phép giữa đơn vị thường trú và không thường trú.
09. Dịch vụ máy tính, thông tin và viễn thông
0901. Dịch vụ viễn thông
Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông; bao gồm: dịch vụ điện thoại, dịch vụ fax, dịch vụ truyền dữ liệu, dịch vụ truyền hình ảnh, dịch vụ nhắn tin, dịch vụ hội nghị truyền hình, dịch vụ thuê kênh riêng, dịch vụ kết nối Internet, dịch vụ thư điện tử, dịch vụ thư thoại, dịch vụ fax gia tăng giá trị, dịch vụ truy cập Internet và các dịch vụ viễn thông khác.
Loại trừ:
- Dịch vụ xây lắp công trình viễn thông, bao gồm hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể) và thiết bị mạng được lắp đặt vào đó được phân vào dịch vụ xây dựng (mã 05);
- Dịch vụ cơ sở dữ liệu được phân vào dịch vụ thông tin (mã 0903).
09011. Dịch vụ thoại, fax
Bao gồm: Dịch vụ điện thoại cố định, di động, dịch vụ điện thoại VoIP, dịch vụ truyền âm thanh, hình ảnh, fax... được kết nối thông qua hệ thống thiết bị của mạng lưới viễn thông.
09012. Dịch vụ truyền số liệu
Bao gồm: Dịch vụ truyền phát vô tuyến và radio như dịch vụ truyền hình hội nghị, dịch vụ truyền hình, dịch vụ số hóa văn bản, dịch vụ lọc web... được kết nối thông qua hệ thống Internet.
09013. Dịch vụ thuê kênh riêng
Dịch vụ thuê kênh riêng là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý dùng riêng để kết nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng tại hai địa điểm cố định khác nhau; bao gồm các loại kênh điện thoại, điện báo, phát thanh, truyền hình...
09014. Dịch vụ thuê băng tần vệ tinh
Bao gồm: Dịch vụ điện thoại, fax, truyền dữ liệu, âm thanh, hình ảnh, dữ liệu... sử dụng hệ thống viễn thông vệ tinh.
09015. Dịch vụ thuê cổng kết nối Internet
Dịch vụ thuê cổng kết nối Internet: Là dịch vụ thuê cổng trên hệ thống mạng viễn thông quốc tế để cung cấp các dịch vụ Internet cho người sử dụng.
09019. Dịch vụ viễn thông khác
Bao gồm: Các dịch vụ viễn thông khác chưa được chi tiết ở trên.
0902. Dịch vụ máy tính
Bao gồm: Các dịch vụ liên quan tới phần cứng, phần mềm và dịch vụ xử lý dữ liệu được lập trình trên cơ sở đơn đặt hàng cụ thể của khách hàng.
Loại trừ:
Các chương trình được lập trình sẵn, chương trình phần mềm quản lý, xử lý, phân tích thông tin có sẵn để sản xuất và phân phối phổ biến trên thị trường.
09021. Dịch vụ phần mềm máy tính
Bao gồm: Các giao dịch liên quan đến phần mềm máy tính như:
- Bán phần mềm trên cơ sở đặt hàng và giấy phép sử dụng có liên quan;
- Phần mềm lập trình sẵn đã tải xuống hoặc giao hàng điện tử, dù có phí giấy phép thanh toán định kỳ hay thanh toán 1 lần;
- Giấy phép sử dụng phần mềm lập trình sẵn đã cung cấp trong thiết bị lưu trữ như đĩa, CD - ROM với phí giấy phép định kỳ;
- Mua và bán quyền sở hữu, bản gốc hệ thống và ứng dụng phần mềm.
Loại trừ:
Phần mềm lập trình sẵn trong thiết bị lưu trữ với giấy phép sử dụng vĩnh viễn được tính vào hàng hóa.
09022. Dịch vụ máy tính khác
Bao gồm:
- Dịch vụ thực hiện và tư vấn phần cứng, phần mềm;
- Dịch vụ cài đặt phần cứng, phần mềm;
- Bảo dưỡng, sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi;
- Dịch vụ khôi phục dữ liệu và tư vấn các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn dữ liệu máy tính;
- Phân tích, thiết kế và lập chương trình hệ thống sẵn sàng sử dụng (bao gồm thiết kế và phát triển trang Web) và tư vấn kỹ thuật liên quan đến phần mềm;
- Duy trì hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác như tư vấn dưới dạng đào tạo;
- Dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu như ghi dữ liệu, lập bảng và xử lý trên cơ sở chia sẻ thời gian;
- Dịch vụ lưu trữ trang Web (cung cấp không gian máy chủ trên Internet cho lưu trữ trang web của khách hàng);
- Cung cấp phần mềm ứng dụng, ứng dụng máy trạm chạy trên nền máy chủ và quản lý tiện ích máy tính.
Loại trừ:
- Dịch vụ đào tạo máy tính không thiết kế cho đối tượng cụ thể, được phân vào dịch vụ giáo dục (mã 11092);
- Thuê máy tính không kèm người vận hành, được phân vào dịch vụ thuê, cho thuê hoạt động (10093);
- Phí giấy phép cho tái sản xuất và phân phối phần mềm được phân vào phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (mã 08).
0903. Dịch vụ thông tin
Bao gồm: Các dịch vụ về thông tấn, tin tức, sự kiện, hình ảnh, bài viết được cung cấp giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú như:
- Dịch vụ thông tấn: Cung cấp tin tức, ảnh và các bài viết trên truyền thông. Nhóm này bao gồm:
+ Dịch vụ thông tấn, báo chí và các ấn phẩm định kỳ;
+ Dịch vụ thông tấn cho phương tiện truyền thông và nghe nhìn.
- Dịch vụ thông tin khác: Các dịch vụ về cơ sở dữ liệu như xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, phổ biến dữ liệu và cơ sở dữ liệu (kể cả niên giám điện thoại và danh sách địa chỉ nhận thông tin thường xuyên), kể cả trực tuyến và thông qua truyền thanh, truyền hình và in ấn; các cổng tìm kiếm trang web (dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm giúp tìm kiếm các địa chỉ Internet cho các khách hàng khi gõ những từ khóa yêu cầu). Dịch vụ này bao gồm các dịch vụ đặt báo và tạp chí trực tiếp, số lượng nhỏ hoặc qua đường bưu điện, điện tử hoặc các phương tiện khác gồm: dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến và dịch vụ cung cấp thông tin khác.
Dịch vụ thông tin bao gồm nội dung đã tải xuống không phải là phần mềm hoặc sản phẩm nghe nhìn hoặc sản phẩm liên quan.
10. Dịch vụ kinh doanh khác
Dịch vụ này gồm các dịch vụ về nghiên cứu và phát triển, dịch vụ tư vấn quản lý và chuyên gia, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ liên quan đến thương mại và dịch vụ kinh doanh khác giữa đơn vị thường trú và đơn vị không thường trú.
1001. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển
Dịch vụ nghiên cứu và phát triển gồm các dịch vụ liên quan đến nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và thử nghiệm các sản phẩm và quy trình mới gồm các lĩnh vực khoa học vật lý, xã hội và nhân văn được giao dịch giữa đơn vị thường trú và không thường trú, bao gồm:
- Dịch vụ nghiên cứu cơ bản;
- Dịch vụ nghiên cứu phát triển khác.
Loại trừ:
- Dịch vụ tư vấn và nghiên cứu kỹ thuật được phân vào dịch vụ tư vấn quản lý và chuyên môn (mã 1002).
100112. Mua/bán quyền sở hữu độc quyền phát sinh từ nghiên cứu và phát triển
Quyền sở hữu độc quyền phát sinh từ nghiên cứu và phát triển bao gồm: Bằng sáng chế, bản quyền từ nghiên cứu và phát triển, quy trình và thiết kế công nghiệp (bao gồm bí mật thương mại) và dịch vụ khác.
1001121. Bằng sáng chế.
1001122. Bản quyền từ nghiên cứu và phát triển.
1001123. Quy trình và thiết kế công nghiệp.
1001129. Kinh doanh quyền sở hữu độc quyền phát sinh từ nghiên cứu và phát triển khác.
Loại trừ:
Giấy phép để tái sản xuất và giấy phép để sử dụng kết quả nghiên cứu và phát triển được tính trong phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ.
10019. Dịch vụ nghiên cứu và phát triển khác
Bao gồm: Hoạt động thử nghiệm và phát triển sản phẩm khác chưa được chi tiết 
ở đâu.
1002. Dịch vụ tư vấn quản lý và chuyên gia
Bao gồm:
- Dịch vụ pháp lý và các dịch vụ pháp luật khác, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn quản lý và dịch vụ quan hệ công chúng;
- Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận xã hội;
Loại trừ:
Phí quản lý chung toàn hệ thống, phí sử dụng hệ thống thương mại điện tử được phân vào dịch vụ kinh doanh khác chưa được chi tiết ở trên (mã 100994).
10021. Dịch vụ pháp lý và các dịch vụ pháp luật khác, dịch vụ kế toán, dịch vụ tư vấn quản lý và dịch vụ quan hệ công chúng
Nhóm này bao gồm: Dịch vụ pháp lý và các dịch vụ pháp luật khác; dịch vụ kế toán, kiểm toán, sổ sách, tư vấn thuế, dịch vụ tư vấn kinh doanh, tư vấn quản lý và quan hệ công chúng.
Cụ thể:
- Dịch vụ tư vấn, đại diện pháp luật liên quan đến bất kỳ một thủ tục pháp lý, tố tụng và thủ tục theo luật định;
- Dịch vụ dự thảo các tài liệu và công cụ pháp lý;
- Dịch vụ tư vấn về cấp giấy chứng nhận;
- Dịch vụ giao kèo, hòa giải và trọng tài;
- Các dịch vụ pháp luật khác chưa phân loại;
- Dịch vụ ghi chép các giao dịch thương mại cho các cơ sở kinh doanh và đối tượng khác;
- Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán và các bảng báo cáo tài chính;
- Dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch thuế doanh nghiệp;
- Dịch vụ soạn thảo và rà soát lại thuế doanh nghiệp;
- Dịch vụ lập kế hoạch và tính thuế tư nhân;
- Dịch vụ kế toán, kiểm toán có liên quan khác;
- Các dịch vụ liên quan đến kế toán, kiểm toán và các dịch vụ tư vấn có liên quan đến kế toán, kiểm toán;
- Dịch vụ tư vấn thuế, bao gồm các dịch vụ tư vấn liên quan đến thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,...
- Dịch vụ tư vấn quản lý chung; quản lý tài chính; quản lý nguồn nhân lực; quản lý thị trường; quản lý sản xuất và quản lý khác;
- Dịch vụ hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động cho các cơ sở sản xuất kinh doanh về chính sách, chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh;
- Dịch vụ quan hệ công chúng;
- Dịch vụ tư vấn quản lý thị trường, quản lý nguồn nhân lực, quản lý sản xuất và quản lý dự án;
- Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn và vận hành liên quan tới việc cải thiện hình ảnh của khách hàng và quan hệ của khách hàng với công chúng.
- Dịch vụ tư vấn kinh doanh, tư vấn quản lý bao gồm: Các dịch vụ tư vấn về quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài chính, tư vấn về chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh,...
- Dịch vụ quan hệ công chúng bao gồm: Các dịch vụ liên quan đến việc đưa hình ảnh của doanh nghiệp đến công chúng, cải thiện hình ảnh về sản phẩm với khách hàng,...
10022. Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận xã hội
Nhóm này bao gồm:
- Dịch vụ lập kế hoạch, thiết kế, sáng tác và tiếp thị quảng cáo do các đại lý quảng cáo đảm nhiệm;
- Dịch vụ mua hoặc bán địa điểm, không gian hoặc thời gian quảng cáo;
- Dịch vụ xúc tiến sản phẩm ở nước ngoài;
- Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận xã hội;
- Dịch vụ tổ chức triển lãm do hội chợ thương mại cung cấp.
Cụ thể:
- Dịch vụ tổ chức hội nghị, triển lãm, hội chợ thương mại bao gồm: Dịch vụ tổ chức các sự kiện kinh tế (triển lãm thương mại hoặc triển lãm theo định kỳ hoặc không thường xuyên); tổ chức các cuộc họp và đại hội khoa học hoặc văn hóa; cung cấp và thiết lập các thiết bị triển lãm liên quan đến việc tổ chức triển lãm.
- Dịch vụ quảng cáo: Các dịch vụ cung cấp về không gian, thời gian quảng cáo cho các sản phẩm mới, quảng cáo qua e-mail,... giữa người thường trú và không thường trú.
- Dịch vụ nghiên cứu thị trường: Các dịch vụ nghiên cứu về giá cả, sản phẩm, sở thích tiêu dùng,... trên thị trường trước khi doanh nghiệp cung cấp sản phẩm mới ra thị trường.
- Dịch vụ tìm hiểu về nhu cầu và dư luận của công chúng về sản phẩm cung cấp.
Loại trừ:
Dịch vụ quảng cáo qua thư tín điện tử được phân vào dịch vụ kinh doanh khác chưa được chi tiết ở nơi khác (mã 100994).
1009. Dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ liên quan đến thương mại và dịch vụ kinh doanh khác
10091. Dịch vụ kiến trúc, kỹ thuật, khoa học và kỹ thuật khác
Nhóm này bao gồm:
- Dịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế sơ bộ (tiền thiết kế) các dự án đô thị và dự án phát triển khác;
- Dịch vụ quy hoạch, thiết kế dự án và giám sát các dự án xây dựng cầu, sân bay và các dự án chìa khóa trao tay;
- Dịch vụ khảo sát, nghiên cứu bản đồ địa chất;
- Dịch vụ khí tượng thủy văn;
- Dịch vụ thử nghiệm và cấp giấy chứng nhận sản phẩm;
- Dịch vụ thanh tra kỹ thuật.
Loại trừ:
Dịch vụ kỹ thuật hầm mỏ được phân vào dịch vụ khai khoáng, khai thác dầu và khí đốt (mã 100923).
10092. Dịch vụ nông nghiệp và khai khoáng, xử lý chất thải và ô nhiễm
Nhóm này bao gồm: Dịch vụ xử lý chất thải và ô nhiễm, dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ liên quan đến khai khoáng, khai khác dầu và khí đốt.
10093. Dịch vụ thuê, cho thuê hoạt động
Dịch vụ thuê, cho thuê hoạt động: Là các giao dịch giữa đơn vị thường trú và không thường trú về việc thuê hoặc cho thuê các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải không có người điều khiển; bao gồm:
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê phương tiện vận tải hành khách/hàng hóa, công-ten-nơ;
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê các máy móc, thiết bị (kể cả thiết bị viễn thông);
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê các máy móc, thiết bị, đồ dùng gia đình và cá nhân;
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê thiết bị điện, đồ đạc và dụng cụ gia đình khác;
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê các thiết bị giải trí, thư giãn;
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê hàng hóa khác chưa phân loại ở nơi khác.
Loại trừ:
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê tài chính được tính vào xuất, nhập khẩu hàng hóa;
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê các phương tiện vận tải có kèm người điều khiển được phân vào dịch vụ vận tải (mã 03);
- Thuê nhà của các tổ chức quốc tế, đại sứ quán được phân vào hàng hóa, dịch vụ chính phủ chưa được phân loại ở nơi khác (mã 12);
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê phương tiện cho khách đi lại nước ngoài được phân vào dịch vụ du lịch (mã 0401);
- Dịch vụ cho thuê hoặc thuê đường truyền viễn thông, Internet được phân vào dịch vụ viễn thông (mã 0901).
10094. Dịch vụ liên quan đến thương mại
Nhóm này bao gồm: Các khoản hoa hồng thu được từ các giao dịch hàng hóa và dịch vụ với thương nhân, môi giới hàng hóa, đấu giá, đại lý hoa hồng giữa đơn vị thường trú với đơn vị không thường trú. Dịch vụ này bao gồm các khoản phí đấu giá hoặc hoa hồng đại lý bán tàu, thuyền, máy bay và hàng hóa khác.
Loại trừ:
- Các khoản phí trả cho quyền kinh doanh và các quyền tương tự được phân vào phí cấp phép và nhượng quyền thương hiệu (mã 0801);
- Môi giới trong dịch vụ tài chính được phân loại vào dịch vụ tài chính (mã 0701);
- Các khoản phí liên quan đến vận tải như hoa hồng đại lý vận tải được phân vào dịch vụ vận tải (mã 03).
10095. Dịch vụ giữa các doanh nghiệp có liên quan (doanh nghiệp mẹ - con)
Nhóm này bao gồm: Các giao dịch dịch vụ mà chưa được chi tiết trong bất kỳ nội dung dịch vụ nào trong bảng danh mục này, là các khoản thanh toán giữa các chi nhánh, công ty con, công ty thành viên và công ty mẹ hoặc các doanh nghiệp liên quan khác đại diện cho phần vốn góp vào chi phí quản lý chung của chi nhánh, công ty con hay công ty thành viên đó.
10099. Dịch vụ kinh doanh khác chưa chi tiết ở nơi khác
Nhóm này bao gồm:
- Dịch vụ việc làm;
- Dịch vụ đại lý du lịch, điều hành tour du lịch;
- Dịch vụ nhân sự, an ninh, điều tra và bảo vệ;
- Dịch vụ biên dịch và phiên dịch;
- Dịch vụ bất động sản cung cấp cho các cơ sở kinh doanh;
- Dịch vụ chụp ảnh;
- Dịch vụ dọn dẹp tòa nhà;
- Dịch vụ phân phối điện, nước, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ khi các sản phẩm này được tách biệt ra khỏi dịch vụ truyền tải;
- Dịch vụ kinh doanh khác chưa được chi tiết ở nơi khác.
Loại trừ:
Dịch vụ truyền tải điện, vận chuyển nước, khí đốt được phân vào dịch vụ vận tải (mã 03).
11. Dịch vụ cá nhân, văn hóa, giải trí
Nhóm này bao gồm:
- Dịch vụ nghe nhìn và dịch vụ liên quan;
- Các dịch vụ cá nhân, văn hóa, giải trí khác.
1101. Dịch vụ nghe nhìn và dịch vụ liên quan
Nhóm này bao gồm: Các dịch vụ và khoản phí liên quan đến hoạt động nghe nhìn như phim ảnh, âm nhạc, phát thanh, truyền hình cũng như dịch vụ liên quan đến biểu diễn nghệ thuật.
Cụ thể:
- Dịch vụ và các khoản phí liên quan tới việc sản xuất phim ảnh (phim nhựa hoặc băng video), các kênh chương trình phát thanh, truyền hình (phát sóng trực tiếp hoặc trên băng tần) và ghi âm ca nhạc, bao gồm:
+ Dịch vụ ghi các chương trình biểu diễn trực tiếp;
+ Dịch vụ thuê, cho thuê những sản phẩm nghe nhìn và liên quan;
+ Dịch vụ truy cập các kênh ti vi được mã hóa;
+ Dịch vụ tải xuống các sản phẩm nghe nhìn đã sản xuất hàng loạt.
Loại trừ:
Phí giấy phép sử dụng quyền để sản xuất, phân phối sản phẩm nghe nhìn, hình ảnh phim và các chương trình truyền hình được đưa vào phí sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (mã 08).
1109. Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí khác
Nhóm này bao gồm:
- Các dịch vụ liên quan tới viện bảo tàng, thư viện, kho lưu trữ tài liệu, các hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí khác;
- Các dịch vụ giáo dục và y tế, dịch vụ di sản văn hóa và giải trí và dịch vụ cá nhân khác.
Loại trừ:
Chi phí của khách du lịch chi cho giáo dục và y tế được phân vào dịch vụ du lịch (mã 0401).
12. Hàng hóa, dịch vụ chính phủ chưa phân loại ở nơi khác
Phần thu: Gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các Đại sứ quán, lãnh sự quán, ngoại giao đoàn, đơn vị và cơ quan quân đội nước ngoài đóng tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc,… 
Phần chi: Gồm toàn bộ số tiền doanh nghiệp chi trả/thanh toán cho các đại sứ quán, lãnh sự quán, ngoại giao đoàn, đơn vị và cơ quan quân đội nước ngoài đóng tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc,… về các khoản phí như phí thị thực (visa); phí chứng thực giấy tờ, hợp pháp hóa văn bản, hợp đồng, giấy tờ cá nhân; phí cấp hoặc gia hạn hộ chiếu;… 
Xác định nước đối tác: Được xác định theo quốc gia mà cơ quan đó thuộc về, không phải theo lãnh thổ nơi cơ quan này đang đặt trụ sở. 
Ví dụ: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam mua hàng hóa/dịch vụ từ doanh nghiệp Việt Nam → Đây là xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam → Nước đối tác: Hoa Kỳ (USA).
99. Trị giá mua nhiên liệu, vật tư cho phương tiện vận tải của hãng/doanh nghiệp vận tải Việt Nam tại các sân bay/cảng biển nước ngoài: Số tiền doanh nghiệp chi trả cho phía nước ngoài về việc mua nhiên liệu, vật tư cho phương tiện vận tải của mình tại các sân bay/cảng biển ở nước ngoài. Đây không phải là dịch vụ (không có mã số trong VCITS) mà bản chất là nhập khẩu hàng hoá nhưng vì được mua và tiêu dùng trực tiếp tại nước ngoài, không qua hải quan Việt Nam nên cần thu thập riêng ở đây.
Phần C. Chi tiết dịch vụ theo nước: Chỉ những dòng có phát sinh số liệu tại cột thực hiện (thu/chi) năm 2025 ở Phần B mới cần kê khai theo nước đối tác ở mục này. Mã dịch vụ được tự động chuyển sang mục C các dịch vụ có giá trị thu/chi của năm 2025 > 0 để kê khai.
- Đối với xuất khẩu là nước mà khách hàng sử dụng dịch vụ do Việt Nam cung cấp.
- Đối với nhập khẩu là nước mà có nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng Việt Nam.
- Ghi giá trị các dịch vụ có phát sinh ở Mục B chi tiết theo từng nước đối tác vào các ô tương ứng.

Phiếu 2/DN-NN
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI NĂM 2025

Đối tượng áp dụng: Chi nhánh và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam đến thời điểm 31/12/2025 và hiện đang tồn tại.
Mã số thuế của doanh nghiệp: Ghi mã số thuế do cơ quan Thuế/cơ quan Quản lý đăng ký kinh doanh cấp (nếu có).
Thông tin về Chi nhánh/Văn phòng đại diện
1. Tên Chi nhánh/Văn phòng đại diện: Ghi tên chính thức của Chi nhánh/Văn phòng đại diện bằng chữ in hoa theo giấy chứng nhận đăng ký.
2. Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở giao dịch chính của Chi nhánh/Văn phòng đại diện. Ghi đầy đủ, không viết tắt các thông tin theo yêu cầu vào các dòng tương ứng trong phiếu điều tra. 
Số điện thoại, địa chỉ email: Ghi số điện thoại, địa chỉ email của bộ phận chịu trách nhiệm chính thực hiện phiếu điều tra hoặc người phụ trách của Chi nhánh/Văn phòng đại diện.
3. Thông tin về người quản lý, điều hành Chi nhánh/Văn phòng đại diện: Ghi họ tên, năm sinh, dân tộc (Nếu là người nước ngoài ghi dân tộc là “Nước ngoài”), quốc tịch (Nếu có 2 quốc tịch trở lên, ghi quốc tịch thường dùng nhất), lựa chọn một trình độ chuyên môn phù hợp theo bằng/giấy chứng nhận trình độ cao nhất hiện có.
6. Lao động năm 2025
6.1. Lao động có tại thời điểm 01/01/2025: Ghi tổng số lao động mà Chi nhánh/Văn phòng đại diện trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương tại thời điểm 01/01/2025. Trong đó ghi riêng số lao động là nữ.
6.2. Lao động có tại thời điểm 31/12/2025: Ghi tổng số lao động mà Chi nhánh/Văn phòng đại diện trực tiếp quản lý, sử dụng và trả lương tại thời điểm 31/12/2025. Trong đó ghi riêng số lao động là nữ.
7. Các khoản chi hoạt động năm 2025
Bao gồm: Chi phí thuê văn phòng, điện, nước, văn phòng phẩm, các công cụ dụng cụ, dịch vụ khác, các khoản chi trả cho người lao động,…
Trong đó: Các khoản chi liên quan đến người lao động năm 2025: Là tổng số tiền phải trả người lao động (Có TK 334), tổng số tiền chi cho người lao động từ quỹ khen thưởng, phúc lợi (Nợ TK 353), đóng góp kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp.
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I. HỆ THỐNG 
[bookmark: _Toc220678767]Đăng nhập 
Đường dẫn phần mềm điều tra chính thức:  tdtkinhte2026.nso.gov.vn
Màn hình đăng nhập và các thông tin hỗ trợ Doanh nghiệp của cơ quan trung ương và các Thống kê Tỉnh/Thành phố. 
Với Tài khoản và Mật khẩu được cung cấp để đăng nhập vào hệ thống. 
[image: ]
[bookmark: _Toc220678768]Phân công điều tra viên phụ trách doanh nghiệp 
· Quyền thực hiện: Quản trị các cấp. 
· Trên thanh menu chọn: Hệ thống → Phân công điều tra viên phụ trách doanh nghiệp. 
[image: ]
 
Bước 1: Lựa chọn giá trị cho các ô “Tỉnh/Thành phố”, “Thống kê cơ sở”, “Xã/Phường”, “Điều tra viên”, “Tình trạng”. Để thực hiện phân công bắt buộc phải chọn điều tra viên cụ thể ở ô “Điều tra viên”. 
Bước 2: Ấn nút “Xem danh sách” để xem danh sách doanh nghiệp. 
Bước 3: Để thực hiện phân công, có thể sử dụng file excel bằng cách ấn vào nút
[image: ] hoặc phân công trực tiếp trên màn hình trang web. Trong cột “Điều tra viên”, tích chọn [image: ] vào các doanh nghiệp muốn phân công. 
Bước 4: Sau khi hoàn thành phân công điều tra viên thì ấn nút “Lưu dữ liệu” để lưu lại thông tin phân công điều tra viên vừa thực hiện. 
Sau khi phân công, nếu chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào nhập dữ liệu điều tra thì có thể ấn nút [image: ]để xóa toàn bộ phân công theo Tỉnh/Thành phố hoặc Thống kê cơ sở. 
[bookmark: _Toc220678769]Phân công giám sát viên theo đơn vị hành chính 
· Quyền thực hiện: Quản trị trung ương và quản trị tỉnh 
· Trên thanh menu chọn: 
Hệ thống → Phân công giám sát viên → Theo đơn vị hành chính 
[image: ]

[image: ]
 
Bước 1: Chọn “Loại tài khoản” 
Bước 2: Nếu Loại tài khoản là GSV duyệt số liệu cấp Tỉnh, GSV cấp Tỉnh thì lựa chọn giá trị cho ô “Tỉnh”. 
Bước 3: Ấn nút “Xem danh sách” để hiển thị danh sách giám sát viên. 
Bước 4: Trong cột “Phân công”, lựa chọn tỉnh (đối với giám sát viên trung ương), thống kê cơ sở (đối với giám sát viên tỉnh) hoặc xã/phường (đối với giám sát viên thống kê cơ sở) muốn phân công cho tài khoản (có thể tích chọn nhiều). 
Bước 5: Ấn nút “Lưu dữ liệu” để lưu phân công cho giám sát viên. 
[bookmark: _Toc220678770]Phân công giám sát viên theo điều tra viên 
· Quyền thực hiện: Quản trị các cấp 
· Trên thanh menu chọn: 
Hệ thống → Phân công giám sát viên → Theo điều tra viên 
[image: ]
 
Bước 1: Chọn “Loại tài khoản” 
Bước 2: Nếu loại tài khoản là GSV duyệt số liệu cấp Tỉnh thì lựa chọn giá trị cho ô “Tỉnh”. Nếu loại tài khoản là GSV duyệt số liệu cấp Thống kê cơ sở thì lựa chọn giá trị cho ô “Tỉnh”, “Thống kê cơ sở”. 
Bước 3: Ấn nút “Xem danh sách” để hiển thị danh sách giám sát viên. 
Bước 4: Trong cột “Phân công”, lựa chọn điều tra viên cấp tỉnh (đối với giám sát viên tỉnh) hoặc điều tra viên cấp cơ sở (đối với giám sát viên thống kê cơ sở) muốn phân công cho tài khoản (có thể tích chọn nhiều). 
Bước 5: Ấn nút “Lưu dữ liệu” để lưu phân công cho giám sát viên. 
[bookmark: _Toc220678771]Xác nhận hoàn thành rà soát 
· Quyền thực hiện: Quản trị TW, quản trị Tỉnh, giám sát viên duyệt số liệu TW. 
· Trên thanh menu chọn: 
Mẫu điều tra → Rà soát mẫu điều tra → Xác nhận hoàn thành rà soát 
[image: ]

Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận rà soát của các tỉnh, để thực hiện phân công doanh nghiệp cho điều tra viên và nhập dữ liệu phiếu điều tra cần thực hiện xác nhận hoàn thành rà soát cho tỉnh/thành phố. 
Trong cột “Xác nhận hoàn thành rà soát” ấn vào nút  [image: ]
Để hủy xác nhận hoàn thành rà soát, ấn nút [image: ] ở cột “Hủy xác nhận hoàn thành”. 
[bookmark: _Toc220678772]Xác định thời hạn cập nhật số liệu 
· Quyền thực hiện: Quản trị Trung ương 
· Trên thanh menu chọn: Hệ thống → Hạn cập nhật 
[image: ]
Bước 1: Chọn “Loại tài khoản”, “Loại phiếu”: hệ thống sẽ hiển thị thông tin hạn cập nhật của các tỉnh. 
Bước 2: Nếu cần gia hạn nhập tin cho Tỉnh/Thành phố thì Chọn/nhập trực tiếp ở các ô ngày, giờ, phút để thay đổi thông tin mỗi Tỉnh cần thay đổi => Nhấn nút lưu dữ liệu. 
Bước 3: Có thể gia hạn tất cả các tỉnh cùng lúc bằng cách: Nhấn vào nút “Gia hạn cập nhật toàn quốc” 
[image: ]
 
Chọn/nhập ở các ô ngày, giờ, phút cần thay đổi => Nhấn nút lưu dữ liệu. 
[bookmark: _Toc220678773]Duyệt số liệu cấp Xã 
· Quyền thực hiện: Quản trị cấp Thống kê cơ sở, Giám sát viên duyệt số liệu cấp Thống kê cơ sở được phép duyệt. 
· Trên thanh menu chọn: Hệ thống → Duyệt số liệu cấp Xã. 
 
[image: ]
Bước 1: Chọn “Tỉnh/Thành phố”, chọn “Thống kê cơ sở”
Bước 2: Ấn nút “Xem danh sách”, hệ thống sẽ hiển thị thông tin của các Xã/Phường được phân công 
Bước 3: Khi tất cả các doanh nghiệp của xã đã được điều tra viên xác nhận hoàn thành, để duyệt số liệu cho Xã/Phường, ấn vào nút  [image: ]. Chỉ có thể duyệt khi không còn lỗi đỏ, không còn phiếu chưa hoàn thành.
 
[image: ]
Bước 4: Để hủy duyệt số liệu, ấn nút [image: ]. 
Lưu ý: Khi cấp trên đã duyệt thì cấp dưới không thể hủy duyệt (Ví dụ: Tài khoản cấp TW duyệt số liệu thì tài khoản cấp Tỉnh không thể hủy duyệt).
[bookmark: _Toc220678774]Duyệt số liệu cấp Tỉnh 
· Quyền thực hiện: Quản trị cấp TW, Giám sát viên duyệt số liệu cấp TW, Quản trị cấp Tỉnh được phép duyệt. 
· Trên thanh menu chọn: Hệ thống → Duyệt số liệu cấp Tỉnh 
[image: ]
· Hệ thống sẽ hiển thị danh sách tỉnh/thành phố được phân công phụ trách. Tài khoản quản trị tỉnh, GSV cấp tỉnh và TW có quyền duyệt số liệu cho cả tỉnh, không cần duyệt số liệu cho từng xã.
· Ấn vào nút  [image: ] để duyệt. Chỉ có thể duyệt khi không còn lỗi đỏ, không còn phiếu chưa hoàn thành.
· Để hủy duyệt số liệu, ấn nút [image: ]. 
Lưu ý: Khi cấp trên đã duyệt thì cấp dưới không thể hủy duyệt (Ví dụ: Tài khoản cấp TW duyệt số liệu thì tài khoản cấp Tỉnh không thể hủy duyệt).

[bookmark: _Toc220678775]II. RÀ SOÁT  
[bookmark: _Toc189667634][bookmark: _Toc220678776]Rà soát doanh nghiệp  
Chức năng này để thực hiện rà soát danh sách doanh nghiệp mẫu của Tỉnh/Thành phố sau khi Tỉnh/Thành phố được trung ương chọn mẫu và xác nhận hoàn thành chọn mẫu. 
Chỉ thực hiện cập nhật thông tin của các doanh nghiệp cần thay đổi thông tin. 
Chỉ những tài khoản Quản trị dữ liệu TW, Quản trị dữ liệu Tỉnh  thực hiện được chức năng này. 
+ Tỉnh/TP: Chọn tỉnh/thành phố. 
→ Nhấn “Xem danh sách”, hệ thống hiển thị danh sách doanh nghiệp mẫu theo cấp đơn vị hành chính được chọn như sau: 

[image: ]
→ Muốn cập nhật danh sách doanh nghiệp mẫu, nhấn “Cập nhật dữ liệu rà soát từ Excel”, giao diện như sau: 

[image: ]

→  Nhấn “Lưu dữ liệu” để đẩy danh sách doanh nghiệp cần cập nhật trong file excel lên hệ thống. 
Trong trường hợp còn lỗi thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng xem, sửa lỗi trên tệp cần cập nhật.
[image: ]
Nếu không có lỗi, cập nhật thành công. 
→  Nhấn “Xem danh sách”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các doanh nghiệp theo cấp đơn vị hành chính được chọn (trong đó có các doanh nghiệp đã được thay đổi, cập nhật thông tin). 
+ Nhấn nút “Tải dữ liệu Excel” để xuất danh sách doanh nghiệp theo cấp đơn vị hành chính được chọn ra file excel. 
+ Nhấn “Tải tệp mẫu” để tải file excel mẫu rà soát thông tin doanh nghiệp vào hệ thống. 
[bookmark: _Toc200110705][bookmark: _Toc220678777]Thay mẫu doanh nghiệp trong khi rà soát 
· Quyền thực hiện: Quản trị, giám sát viên duyệt số liệu các cấp. 
Khi đã thực hiện chức năng “Xác nhận hoàn thành rà soát” thì không thể thực hiện chức năng này. 
· Trên thanh menu chọn  
Mẫu điều tra → Rà soát mẫu điều tra → Thay mẫu trong quá trình rà soát 
[image: ]
Bước 1: Lựa chọn phạm vi hành chính “Tỉnh/Thành phố”, “Thống kê cơ sở”, “Xã/Phường”, “Loại phiếu”
Bước 2: Ấn nút “Xem danh sách” để hiển thị danh sách các doanh nghiệp mất mẫu trong khi rà soát. 
[image: ] Bước 3: Để thực hiện thay mẫu, tại cột “Thay mẫu” ấn vào ở mỗi dòng, hệ thống sẽ hiển thị những doanh nghiệp đang hoạt động, có cùng ngành cấp 4, loại hình kinh tế, quy mô lao động.  
[image: ]
Bước 4: Để thực hiện thay thế, ấn nút [image: ]
Sau khi chọn doanh nghiệp phù hợp, hệ thống sẽ đưa ra thông báo yêu cầu xác nhận, ấn “Đồng ý” để thay mẫu
[image: ]
[bookmark: _Toc200110710][bookmark: _Toc220678778]Thay mẫu doanh nghiệp trong quá trình điều tra 
· Quyền thực hiện: Quản trị, giám sát viên duyệt số liệu các cấp, điều tra viên. 
Chức năng này chỉ được phép thực hiện khi tỉnh đã thực hiện “Xác nhận hoàn thành rà soát”. 
· Trên thanh menu chọn: 
Mẫu điều tra → Thay mẫu doanh nghiệp trong quá trình điều tra 
[image: ]
Bước 1: Lựa chọn phạm vi hành chính “Tỉnh/Thành phố”, “Thống kê cơ sở”, “Xã phường”, “Loại phiếu”, “Chỉ DN đang đề xuất” 
[image: ]Bước 2: Ấn nút “Xem danh sách” để hiển thị danh sách các doanh nghiệp mẫu.  
Bước 3: Để thực hiện thay mẫu, tại cột “Thay mẫu” ấn vào ở mỗi dòng, hệ thống sẽ hiển thị những doanh nghiệp đủ điều kiện thay thế: đang hoạt động, có cùng ngành cấp 4, loại hình kinh tế, quy mô lao động và chưa có dữ liệu điều tra. 
 
[image: ]
Bước 4: Để thực hiện thay thế, ấn nút [image: ]
Đối với tài khoản giám sát viên duyệt số liệu cấp tỉnh, giám sát viên duyệt số liệu cấp cơ sở, quản trị cấp cơ sở, điều tra viên, nếu hệ thống không tìm thấy bất kỳ doanh nghiệp nào phù hợp để thay mẫu thì ấn nút [image: ] để cho phép đề xuất lên cho tài khoản cấp trên thực hiện thay thế. 

[bookmark: _Toc220678779]Bổ sung/Hủy mẫu phiếu chuyên ngành
· Quyền thực hiện: Quản trị các cấp, giám sát viên duyệt số liệu TW. 
· Trên thanh menu chọn
 Mẫu điều tra → Bổ sung/Hủy mẫu phiếu chuyên ngành 
Chức năng này được sử dụng để điều chỉnh doanh nghiệp được chọn mẫu phiếu 
chuyên ngành, chuyên đề: phiếu 1.3/DN-VTKB, phiếu 1.8/DN-TCTD, phiếu 1.11/DN-NL, phiếu 1.12/DN-TM, phiếu 1.13/DN-DVK. Người sử dụng có thể bổ sung hoặc hủy mẫu. 
Chỉ thực hiện đối với danh sách doanh nghiệp chưa kê khai. 
[image: ]
Bước 1: Chọn “Tỉnh/Thành phố”, “Thống kê cơ sở”, “Xã/Phường”, “Loại phiếu”, “Loại điều chỉnh” 
Bước 2: Ấn nút “Xem danh sách”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách doanh nghiệp theo các tiêu chí được chọn, có ngành phù hợp với mẫu phiếu chuyên ngành.
Bước 3: Doanh nghiệp nào cần điều chỉnh mẫu thì ấn vào nút [image: ] hoặc [image: ] tại cột “Điều chỉnh”. 
Hệ thống sẽ đưa ra thông báo yêu cầu xác nhận, ấn “Đồng ý” để thực hiện.
[image: ]

[bookmark: _Toc189667635][bookmark: _Toc220678780]Khôi phục mật khẩu cho doanh nghiệp 
Chức năng này dùng để khôi phục mật khẩu cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp bị quên mật khẩu sau khi vào kê khai.
Giao diện như sau: 
[image: ]
+ Tỉnh/TP: Chọn tỉnh/thành phố 
+ Xã/Phường: Chọn xã/phường      
+ Mã số thuế: Nhập mã số thuế DN 
+ Nhấn nút “Xem danh sách”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách doanh nghiệp theo các tiêu chí được chọn như sau: 
[image: ]
Cần khôi phục mật khẩu cho doanh nghiệp nào nhấn nút “Khôi phục mật khẩu”  của doanh nghiệp đó, khi đó hệ thống sẽ đưa ra thông báo:  Thành công.
[bookmark: _Toc220678781]III. NHẬP TIN 
[bookmark: _Toc193209118][bookmark: _Toc220678782][bookmark: _Toc55912]Phiếu 1/DN-TB
Chức năng này dùng kê khai Phiếu thu thập thông tin năm 2025 đối với doanh nghiệp.           
Nếu quyền truy cập là Điều tra viên, sau khi đăng nhập vào giao diện như sau: 
[image: ]
Điều tra viên được phân công phụ trách doanh nghiệp nào, thì nhập mã số thuế của doanh nghiệp đó → nhập lần lượt các thông tin của doanh nghiệp. 
Nhấn nút “Lưu tạm” để hệ thống lưu tạm những thông tin thu thập được của doanh nghiệp (chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu, chưa có kiểm tra logic của dữ liệu). 
Lưu ý: Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi điều tra viên chưa “Hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB”, nếu đã hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB → tiếp tục thay đổi, cập nhật thông tin của doanh nghiệp → thì người nhập tin nhấn vào nút “Hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB”. Chương trình sẽ lưu lại dữ liệu và báo hoàn thành nếu hết logic. 
Nhấn “Hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB” để gửi dữ liệu về hệ thống và lưu vào cơ sở dữ liệu. Điều tra viên chỉ hoàn thành kê khai được phiếu sau khi đã hoàn thành nhập toàn bộ các thông tin của doanh nghiệp, của chi nhánh/văn phòng đại diện và sửa hết các lỗi logic trong Phiếu 1/DN-TB của doanh nghiệp đó. 
Nhấn “DN xác nhận hoàn thành kê khai toàn bộ phiếu” để xác nhận đã kê khai hết toàn bộ Phiếu 1/DN-TB và các phiếu chuyên ngành/chuyên đề (nếu có) của doanh nghiệp. 
Nhấn “Xóa Phiếu 1/DN-TB” để xóa thông tin của doanh nghiệp vừa nhập (tuy nhiên, điều tra viên chỉ xóa được những phiếu do chính điều tra viên nhập, còn phiếu do doanh nghiệp nhập thì điều tra viên không có quyền xóa). 
Nhấn “Điều tra viên xác nhận hoàn thành kê khai DN” để xác nhận hoàn thành nhập tin Phiếu 1/DN-TB và các phiếu chuyên ngành, chuyên đề (nếu có) của doanh nghiệp. Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp nào thì vào kiểm tra số liệu, xác nhận hoàn thành cho doanh nghiệp đó. 
Nếu doanh nghiệp đó kê khai đủ thông tin Phiếu 1/DN-TB (Phần A, Phần B) và các phiếu chuyên ngành, chuyên đề; thực hiện “Điều tra viên xác nhận hoàn thành kê khai DN” thành công tất cả các phiếu đó, hệ thống sẽ cho xác nhận hoàn thành và đưa ra thông báo. 
Trong trường hợp còn lỗi logic hoặc chưa nhập xong phiếu, còn phiếu chưa được gửi thành công lên hệ thống, khi xác nhận hoàn thành hệ thống sẽ đưa ra thông báo. 
Khi đó hệ thống sẽ đưa ra các thông tin để điều tra viên phụ trách kiểm tra lại. 
Điều tra viên kiểm tra lại các thông báo lỗi bên “Thông tin cần kiểm tra” → sửa lỗi logic, hoàn thiện phiếu → nhấn “Điều tra viên xác nhận hoàn thành kê khai DN” để hoàn thành việc kê khai. 
Doanh nghiệp đã được xác nhận hoàn thành thì sẽ không cập nhật được thông tin 
Phiếu 1/DN-TB, hệ thống sẽ đưa ra thông báo: 
 “Nếu cần cập nhật lại thông tin Phiếu 1/DN-TB sau khi đã “Xác nhận hoàn thành kê khai doanh nghiệp” của doanh nghiệp nào → điều tra viên cần thực hiện “Hủy xác nhận hoàn thành kê khai doanh nghiệp” của doanh nghiệp đó”.
Doanh nghiệp kê khai lần lượt các thông tin của doanh nghiệp theo các câu trong phiếu hỏi. 
· Nhập thông tin người trả lời phiếu: Họ tên, Điện thoại, Email 
· Nhập phần “A1. Thông tin định danh”
+ Tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, email 
+ Chọn loại hình doanh nghiệp 
+ Xác định tính chất hoạt động của doanh nghiệp (nếu có) 
+ Chọn tình trạng hoạt động của doanh nghiệp: 
· Nếu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp là “3. Ngừng hoạt động, chờ giải thể” hoặc “4. Giải thể, phá sản” hoặc “5.2. Mới đăng ký kinh doanh, không đầu tư, không có doanh thu, chi phí SXKD”  → kết thúc trả lời. 
· Nếu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp là “2. Tạm ngừng hoạt động” hoặc “5.1. Đang tồn tại, không có doanh thu, chi phí SXKD” → tiếp tục các thông tin tiếp theo.
· Nếu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp là “2. Tạm ngừng hoạt động” hoặc “5.3. Đang đầu tư, chưa hoạt động sản xuất kinh doanh” → Chuyển sang câu A5.5 và tiếp tục kê khai.
· Nếu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp là “1. Đang hoạt động” → tiếp tục kê khai thông tin của Phiếu 1/DN-TB. 
· Xác định doanh nghiệp có chi nhánh/văn phòng đại diện (Câu A.1.9): Nếu doanh nghiệp “Có” chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc câu A1.9.1. Doanh nghiệp có địa điểm….→ thực hiện kê khai “Phần B. Thông tin của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện”.
+ Nếu cả 2 câu A1.9 và A1.9.1 đều trả lời “Không” → Chỉ thực hiện kê khai hết phần A 
- Nhập phần “A2. Ngành hoạt động của doanh nghiệp năm 2025”
[image: ]
→ Nhấn nút [image: ]  để xóa thông tin sản phẩm của doanh nghiệp. Khi xóa chương trình sẽ kiểm tra sản phẩm này đã có nhập tin bên phiếu chuyên ngành chưa. Nếu đã nhập tin phiếu chuyên ngành rồi => Bắt buộc xóa thông tin phiếu chuyên ngành liên quan đến ngành này rồi mới xóa ngành được (Trừ Phiếu DN-XD, Phiếu DN-NL).
→ Nếu doanh nghiệp còn sản phẩm (vật chất và dịch vụ) khác → nhấn nút “Thêm dòng mới”
→ Nhập mô tả nhóm sản phẩm/nhóm dịch vụ → nhấn vào biểu tượng kính lúp, hệ thống sẽ hiển thị cửa sổ tra cứu mã ngành sản phẩm như sau: 
[image: ]
→ Người sử dụng tích chọn lĩnh vực hoặc cách tìm kiếm theo máy học hoặc thông thường. Những thông tin cần tra cứu mã ngành sản phẩm theo mô tả đã nhập trước đó (mặc định hệ thống tích chọn “Tất cả các hoạt động”)  → nhấn nút “Tra cứu”, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các ngành được tìm kiếm theo tên mô tả, ví dụ như sau:  
→ Căn cứ vào Tên sản phẩm, Mô tả sản phẩm trong danh sách các sản phẩm tìm được → người kê khai lựa chọn ngành sản phẩm của doanh nghiệp bằng cách nhấn vào nút “Chọn”, khi đó giao diện kê khai thông tin như sau: 
· Nhập phần “A3. Thông tin về lao động của doanh nghiệp” 
· Nhập phần “A4. Thông tin về tài sản của doanh nghiệp trong năm 2025” 
· Nhập phần “A5. Thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2025” 
· Nếu doanh nghiệp chọn “Có” ở câu A1.9 hoặc A1.9.1 → sẽ thực hiện kê khai “Phần B. Thông tin của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện” 
→ Kê khai thông tin trong Danh sách trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025, xác định có trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Phần B sẽ 2 bảng. Bảng thứ nhất là kê khai thông tin trụ sở chính và chi nhánh đã có trong bảng kê. Nếu muốn kê khai thêm chi nhánh chưa có trong bảng kê thì chọn câu “Doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán phụ thuộc/Văn phòng đại diện chưa được liệt kê ở trên không?” là có rồi thêm mới vào thông tin vào bảng bên dưới
→ Nhấn nút ”Thêm dòng mới” để thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, khi đó giao diện như sau: 
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→ Nhập mã số thuế chi nhánh, tên chi nhánh, địa chỉ chi nhánh; địa chỉ tỉnh, địa chỉ xã; tình trạng hoạt động, loại hình tổ chức, xác định có trực tiếp sản xuất, kinh doanh.
Lưu ý: Mã số thuế nhập thêm 3 ký tự phải đúng là ký tự số, không được nhập 000, phải nhập mã số thuế chuẩn của doanh nghiệp.        
            [image: ]
Lưu ý: Kê khai phần C thì nhấn vào nút có biểu tượng cái bút [image: ] ở góc phải màn hình. Nếu muốn xóa dòng thì nhấn vào biểu tượng [image: ]. Chương trình sẽ kiểm tra chi nhánh này có phiếu chuyên ngành không. Nếu có thì bắt buộc phải xóa dữ liệu phiếu chuyên ngành đi rồi mới xóa được dòng chi nhánh này.
Sau khi kê khai xong thông tin sản xuất kinh doanh của trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc doanh nghiệp → Nhấn “Hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB”, chương trình sẽ hiển thị các phiếu chuyên ngành nếu có để tiếp tục kê khai.
Lưu ý:  Những chi nhánh/văn phòng đại diện nào thêm vào thì có thể nhấn nút [image: ] ở đầu mỗi chi nhánh/văn phòng đại diện trong danh sách để xóa. Hệ thống chỉ cho phép xóa khi doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai thông tin cho phiếu chi nhánh.       
· Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp chưa xác nhận “Hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB”. Nếu đã hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB → tiếp tục thay đổi, cập nhật thông tin của doanh nghiệp → thì doanh nghiệp phải thực hiện hoàn thành kê khai chứ không được thực hiện “Lưu tạm” nữa. 
Sau khi doanh nghiệp kê khai và thực hiện “Hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB” thành công, hệ thống sẽ đưa ra thông báo: 
[image: ]
Nhấn nút “Xóa Phiếu 1/DN-TB” nếu muốn xoá toàn bộ thông tin của doanh nghiệp (tuy nhiên, hệ thống chỉ cho phép tài khoản nào nhập dữ liệu thì tài khoản đó có quyền xóa dữ liệu). 
Nhấn “DN xác nhận hoàn thành kê khai toàn bộ phiếu” để xác nhận đã kê khai hết toàn bộ Phiếu 1/DN-TB và các phiếu chuyên ngành/chuyên đề (nếu có) của doanh nghiệp. 
Nhấn “Gửi báo cáo tài chính” để gửi báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp đã gửi thành công báo cáo tài chính thì hệ thống sẽ tích chọn “Đã gửi báo cáo tài chính”.  
Góc trên bên phải màn hình sẽ hiển thị thông tin (Họ tên, số điện thoại) của điều tra viên phụ trách doanh nghiệp; có vấn đề gì cần giải đáp trong quá trình kê khai thông tin, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp điều tra viên đó. 
Nhấn [image: ] để xuất số liệu của doanh nghiệp đã kê khai ra file Excel. 
Nhấn “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống. 
Lưu ý: Trong trường hợp còn lỗi logic, hệ thống sẽ không cho hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB và đưa ra thông báo “Phiếu vẫn còn lỗi chưa hoàn thành được phiếu”. 
Tại màn hình kê khai phiếu, hệ thống sẽ đưa ra các thông tin cần kiểm tra như sau: 
[image: ]
Màn hình lỗi logic hiển thị bên góc phải. Nếu muốn ẩn phần lỗi logic thì nhấn vào nút “Ẩn danh sách…”.
Sau khi kê khai xong và hoàn thành kê khai Phiếu 1/DN-TB thành công, nếu doanh nghiệp/chi nhánh có kết quả sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nào (Công nghiệp, Xây dựng, Vận tải, kho bãi…) và thuộc đối tượng chọn mẫu sẽ thực hiện kê khai các phiếu chuyên đề/chuyên ngành. 
Doanh nghiệp tiếp tục kê khai đầy đủ các phiếu chuyên đề/chuyên ngành của doanh nghiệp mình.         
   Lưu ý: 
· Khi doanh nghiệp đang thực hiện kê khai ở phiếu nào thì trên tiêu đề của phiếu đó có màu cam như Phiếu 1/DN-TB ở trên. 
· Hoàn thiện đầy đủ xong Phiếu 1/DN-TB rồi mới kê khai các phiếu chuyên ngành khác. Tránh việc phải xóa sửa thông tin ngành của phiếu.
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Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động công nghiệp năm 2025. 
Điều kiện để doanh nghiệp/chi nhánh được kê khai phiếu 1.1/DN-CN:
· Doanh nghiệp đơn: Phiếu 1/DN-TB câu A2.1 có kê khai ngành từ 05 đến 39.
· Doanh nghiệp đa: Phiếu 1/DN-TB phần B có trực tiếp SXKD (cột 9 = “có”) và phần C có ngành SXKD (Cột 10) kê khai ngành từ 05 đến 39.
Giao diện màn hình Phiếu 1.1/DN-CN như sau:
[image: ]
 Tại giao diện này: 
- Tại vị trí cửa sổ danh sách “DN/Chi nhánh”, bấm chọn doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động công nghiệp để kê khai “Phiếu 1.1/DN-CN”. Trong danh sách này, những cơ sở đã thực hiện kê khai là những cơ sở được đánh dấu màu nền màu xám, những cơ sở chưa kê khai được đánh dấu nền màu trắng.
- Khi bấm chọn vào cơ sở nào thì thông tin của cơ sở đó sẽ hiển thị bên trái màn hình kê khai thông tin, người sử dụng không thể chỉnh sửa thông tin các câu 1, 2, 3. Người sử dụng được quyền chỉnh sửa thông tin các câu 4, 5, 6, 7, 8.
- Màn hình kê khai thông tin phiếu 1.1/DN-CN gồm các thông tin sau: 
 + Định danh: Tên doanh nghiệp/chi nhánh, địa chỉ, ngành sản phẩm công nghiệp: Chỉ cho phép xem thông tin, nếu doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin sẽ điều chỉnh tại phần B trong Phiếu 1/DN-TB.
+ Lao động thời điểm 01/01/2025 và thời điểm 31/12/2025.
  + Tình hình sản xuất công nghiệp năm 2025 (ghi toàn bộ sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của cơ sở).
+ Khối lượng sản phẩm gia công cho bên ngoài.
+ Nguyên liệu nông sản doanh nghiệp sử dụng trong sản xuất và tồn kho năm 2025
	-> Doanh nghiệp thực hiện kê khai các chỉ tiêu trong phiếu.
Sau khi kê khai xong, bấm nút [image: ] để hệ thống lưu dữ liệu những thông tin của doanh nghiệp/chi nhánh đã kê khai (chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu, chưa có kiểm tra logic), khi đó trên màn hình kê khai sẽ đưa ra thông báo: 
[image: ]
Lưu ý: Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp/chi nhánh chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp/chi nhánh chưa hoàn thành kê khai. Nếu doanh nghiệp/chi nhánh đã hoàn thành kê khai Phiếu số 1.1/DN-CN, khi đó nếu có sự thay đổi thông tin thì doanh nghiệp/chi nhánh phải bấm nút thực hiện “Hoàn thành kê khai phiếu 1.1/DN-CN”.
Sau khi kê khai toàn bộ các thông tin về Kết quả hoạt động công nghiệp của doanh nghiệp/chi nhánh, người sử dụng bấm nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.1/DN-CN”, nếu không còn lỗi hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo như sau:
[image: ]
 Sau khi doanh nghiệp/chi nhánh kê khai và thực hiện lưu vào hệ thống, giao diện như sau:
[image: ]
Bấm nút   [image: ] nếu muốn xóa toàn bộ thông tin phiếu 1.1/DN-CN của doanh nghiệp/chi nhánh. Tuy nhiên, hệ thống chỉ cho phép tài khoản nào nhập dữ liệu thì tài khoản đó có quyền xóa dữ liệu.
Lưu ý: Trong trường hợp còn lỗi logic, hệ thống sẽ không cho hoàn thành kê khai Phiếu 1.1/DN-CN và đưa ra thông báo lỗi. Người dùng phải sửa hết lỗi logic màu đỏ → Sau đó mới hoàn thành được.
 Tại màn hình kê khai, hệ thống sẽ đưa ra các thông tin cần kiểm tra bên phải như sau: 
[image: A screenshot of a computer
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Khi đó người kê khai phải sửa các lỗi logic (lỗi có thông báo màu đỏ bên mục 
“DS DN/Chi nhánh - CẢNH BÁO/LỖI”). Sau khi sửa xong bấm nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.1/DN-CN” để hệ thống lưu dữ liệu.
Bấm “Xuất số liệu đã kê khai ra Excel” để xuất dữ liệu đã kê khai của doanh nghiệp ra file excel.
Bấm “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống.
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Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động xây dựng năm 2025.
Điều kiện để doanh nghiệp kê khai phiếu 1.2/DN-XD là: Phiếu 1/DN-TB câu A2.1 có kê khai ngành 41, 42, 43.
Giao diện màn hình Phiếu 1.2/DN-XD như sau: 
[image: ]
	Thực hiện kê khai lần lượt các chỉ tiêu trong phiếu. 
Nhấn nút [image: ]để hệ thống lưu tạm những thông tin của doanh nghiệp đã kê khai (chưa cần kê khai hết toàn bộ phiếu, chưa có kiểm tra logic), khi đó hệ thống sẽ đưa ra thông báo:
[image: ]
Lưu ý: Việc lưu tạm một phần thông tin của doanh nghiệp chỉ được thực hiện khi doanh nghiệp chưa hoàn thành kê khai. Nếu doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai Phiếu 1.2/DN-XD, khi đó nếu có sự thay đổi thông tin thì doanh nghiệp phải bấm nút thực hiện “Hoàn thành 
kê khai phiếu 1.2/DN-XD”.
Sau khi kê khai toàn bộ các thông tin về Kết quả hoạt động xây dựng của doanh nghiệp, người sử dụng bấm nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.2/DN-XD”, nếu không còn lỗi hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đưa ra thông báo như sau:
[image: ]
Kết quả sau khi doanh nghiệp kê khai và thực hiện lưu vào hệ thống, giao diện như sau: 
[image: ]
Bấm nút  [image: ] nếu muốn xóa toàn bộ thông tin phiếu 1.2/DN-XD của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống chỉ cho phép tài khoản nào nhập dữ liệu thì tài khoản đó có quyền xóa dữ liệu.
Lưu ý: Trong trường hợp còn lỗi logic, hệ thống sẽ không cho hoàn thành kê khai Phiếu 1.2/DN-XD và đưa ra thông báo như sau: 
[image: ]
Tại màn hình kê khai, hệ thống sẽ đưa ra các thông tin cần kiểm tra, như ví dụ sau: 
[image: ]
Khi đó người kê khai phải sửa các lỗi logic (lỗi có thông báo màu đỏ bên mục 
“DS DN/Chi nhánh - CẢNH BÁO/LỖI”). Sau khi sửa xong bấm nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.2/DN-XD” để hệ thống lưu dữ liệu.
Bấm “Xuất số liệu đã kê khai ra Excel” để xuất dữ liệu đã kê khai của doanh nghiệp ra file excel.
Bấm “Trang chủ” để quay về màn hình chính của hệ thống.
[bookmark: _Toc220678786][bookmark: _Toc55922]Phiếu 1.3/DN-VTKB 
Khi người dùng vào phiếu, người dùng sẽ chọn doanh nghiệp/chi nhánh để làm việc: 
[image: ]
Chương trình sẽ đưa về màn hình kê khai: 
[image: ]
Sau khi kê khai xong, người dùng có thể lưu tạm (chương trình sẽ không kiểm tra logic): 
[image: ] 
Hoặc Hoàn thành kê khai phiếu: 
[image: ] 
Chương trình sẽ kiểm tra logic phiếu, nếu còn lỗi thì sẽ được hiển thị bên phải màn hình: 
[image: ]
Nếu hết lỗi sẽ đưa ra thông báo đã hoàn thành kê khai. 
[bookmark: _Toc220678787][bookmark: _Toc193209125]Phiếu 1.4/DN-LT
Trên màn hình hiển thị Phiếu 1/DN-TB chọn tab Phiếu 1.4/DN-LT, khi đó sẽ hiển thị màn hình kê khai phiếu 1.4/DN-LT như sau:
[image: ]
- Chọn Doanh nghiệp/chi nhánh kê khai (ở bên phải màn hình phiếu)
- Di chuyển đến các ô nhập dữ liệu phiếu điều tra
- Nhấn nút “Lưu tạm” để lưu tạm dữ liệu phiếu sau khi kê khai xong một phần hoặc toàn bộ phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.4/DN-LT” để kiểm tra logic và lưu dữ liệu phiếu sau khi kê khai đầy đủ phiếu điều tra. Nếu “DANH SÁCH CẢNH BÁO/LỖI” (ở bên phải màn hình phiếu) không còn hiển thị lỗi logic (màu đỏ) thì người dùng mới có thể hoàn thành kê khai phiếu 1.4/DN-LT. Khi đó chương trình sẽ hiển thị thông báo “Đã hoàn thành kê khai phiếu điều tra 1.4/DN-LT”.
- Nhấn nút “Xóa phiếu 1.4/DN-LT” để thực hiện xóa phiếu điều tra.
Lưu ý: Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp vào kiểm tra thấy doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai có nhiệm vụ xác nhận hoàn thành doanh nghiệp.  
Khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin, phải liên hệ điều tra viên để hủy xác nhận hoàn thành.
[bookmark: _Toc220678788]Phiếu 1.5/DN-LH
Trên màn hình hiển thị Phiếu 1/DN-TB chọn tab Phiếu 1.5/DN-LH, khi đó sẽ hiển thị màn hình kê khai phiếu 1.5/DN-LH như sau:
[image: ]
- Chọn Doanh nghiệp/chi nhánh kê khai (ở bên phải màn hình phiếu).
- Di chuyển đến các ô nhập dữ liệu phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Lưu tạm” để lưu tạm dữ liệu phiếu sau khi kê khai xong một phần hoặc toàn bộ phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.5/DN-LH” để kiểm tra logic và lưu dữ liệu phiếu sau khi kê khai đầy đủ phiếu điều tra. Nếu “DANH SÁCH CẢNH BÁO/LỖI” (ở bên phải màn hình phiếu) không còn hiển thị lỗi logic (màu đỏ) thì người dùng mới có thể hoàn thành kê khai phiếu 1.5. Khi đó, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Đã hoàn thành kê khai phiếu điều tra 1.5/DN-LH”.
- Nhấn nút “Xóa phiếu 1.5/DN-LH” để thực hiện xóa phiếu điều tra.
Lưu ý: Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp vào kiểm tra thấy doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai có nhiệm vụ xác nhận hoàn thành doanh nghiệp.  
Khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin, phải liên hệ điều tra viên để hủy xác nhận hoàn thành.
[bookmark: _Toc220678789]Phiếu 1.6/DN-DVGC
· Quyền nhập tin: Tài khoản Điều tra viên và Đơn vị điều tra webform.
· Quyền được xóa, sửa dữ liệu: 
· Quản trị dữ liệu, giám sát viên duyệt số liệu các cấp, quản lý điều tra viên và đơn vị điều tra webform.
· Điều tra viên.
· Đơn vị điều tra webform.
Các bước nhập tin:
Bước 1: Truy cập vào menu Nhập tin, chọn “Phiếu 1/DN-TB” 
Bước 2: Đợi trang load xong dữ liệu. Nếu doanh nghiệp phải điều tra phiếu 1.6 sẽ xuất hiện trên thanh của chương trình. Nhấn vào tab “Phiếu 1.6/DN-DVGC” để nhập tin. 
[image: A screenshot of a computer
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Bước 3: Nhấn vào số (2) để lưu dữ liệu
Bước 4: Bấm vào số (3) để hoàn thành kê khai phiếu sau khi đã sửa hết lỗi logic (màu đỏ) ở danh sách logic ở bên phải màn hình nhập tin.
Nút Xóa (4) Xóa dữ liệu đã nhập, làm mới phiếu. 
Lưu ý: Nếu điều tra viên đã xác nhận hoàn thành điều tra toàn bộ phiếu thì không được phép sửa xóa phiếu. Để sửa thì điều tra viên hủy xác nhận hoàn thành điều tra toàn bộ phiếu thì doanh nghiệp mới vào sửa, xóa được phiếu.  
[bookmark: _Toc220678790]Phiếu 1.7/DN-FATS
Trên màn hình hiển thị Phiếu 1/DN-TB chọn tab Phiếu 1.7/DN-FATS, khi đó sẽ hiển thị màn hình kê khai phiếu 1.7/DN-FATS như sau:
[image: ]
- Di chuyển đến các ô nhập dữ liệu phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Lưu tạm” để lưu tạm dữ liệu phiếu sau khi kê khai xong một phần hoặc toàn bộ phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.7/DN-FATS” để kiểm tra logic và lưu dữ liệu phiếu sau khi kê khai đầy đủ phiếu điều tra. Nếu “DANH SÁCH CẢNH BÁO/LỖI” (ở bên phải màn hình phiếu) không còn hiển thị lỗi logic (màu đỏ) thì người dùng mới có thể hoàn thành kê khai phiếu 1.7. Khi đó, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Đã hoàn thành kê khai phiếu điều tra 1.7/DN-FATS”.
- Nhấn nút “Xóa phiếu 1.7/DN-FATS” để thực hiện xóa phiếu điều tra.
Lưu ý: Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp vào kiểm tra thấy doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai có nhiệm vụ xác nhận hoàn thành doanh nghiệp.  
Khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin, phải liên hệ điều tra viên để hủy xác nhận hoàn thành.
[bookmark: _Toc220678791]Phiếu 1.8/DN-TCTD
Trên màn hình hiển thị Phiếu 1/DN-TB chọn tab Phiếu 1.8/DN-TCTD, khi đó sẽ hiển thị màn hình kê khai Phiếu 1.8/DN-TCTD như sau:
[image: ]
- Chọn Doanh nghiệp/chi nhánh kê khai (ở bên phải màn hình phiếu).
- Di chuyển đến các ô nhập dữ liệu phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Lưu tạm” để lưu tạm dữ liệu phiếu sau khi kê khai xong một phần hoặc toàn bộ phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.8/DN-TCTD” để kiểm tra logic và lưu dữ liệu phiếu sau khi kê khai đầy đủ phiếu điều tra. Nếu “DANH SÁCH CẢNH BÁO/LỖI” (ở bên phải màn hình phiếu) không còn hiển thị lỗi logic (màu đỏ) thì người dùng mới có thể hoàn thành kê khai phiếu 1.8/DN-TCTD. Khi đó, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Đã hoàn thành kê khai phiếu điều tra 1.8/DN-TCTD”.
- Nhấn nút “Xóa phiếu 1.8/DN-TCTD” để thực hiện xóa phiếu điều tra.
Lưu ý: Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp vào kiểm tra thấy doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai có nhiệm vụ xác nhận hoàn thành doanh nghiệp.  
Khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin, phải liên hệ điều tra viên để hủy xác nhận hoàn thành.
[bookmark: _Toc220678792]Phiếu 1.9/DN-BH
Trên màn hình hiển thị Phiếu 1/DN-TB chọn tab Phiếu 1.9/DN-BH, khi đó sẽ hiển thị màn hình kê khai Phiếu 1.9/DN-BH như sau:
[image: ]
- Chọn Doanh nghiệp/chi nhánh kê khai (ở bên phải màn hình phiếu).
- Di chuyển đến các ô nhập dữ liệu phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Lưu tạm” để lưu tạm dữ liệu phiếu sau khi kê khai xong một phần hoặc toàn bộ phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Hoàn thành kê khai phiếu 1.9/DN-BH” để kiểm tra logic và lưu dữ liệu phiếu sau khi kê khai đầy đủ phiếu điều tra. Nếu “DANH SÁCH CẢNH BÁO/LỖI” (ở bên phải màn hình phiếu) không còn hiển thị lỗi logic (màu đỏ) thì người dùng mới có thể hoàn thành kê khai phiếu 1.9/DN-BH. Khi đó, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Đã hoàn thành kê khai phiếu điều tra 1.9/DN-BH”.
- Nhấn nút “Xóa phiếu 1.9/DN-BH” để thực hiện xóa phiếu điều tra.
Lưu ý: Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp vào kiểm tra thấy doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai có nhiệm vụ xác nhận hoàn thành doanh nghiệp.  
Khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin, phải liên hệ điều tra viên để hủy xác nhận hoàn thành.
[bookmark: _Toc220678793]Phiếu 1.10/DN-VĐT
Chức năng này dùng kê khai Vốn đầu tư thực hiện năm 2025 của doanh nghiệp. 
Điều kiện để doanh nghiệp thực hiện kê khai Phiếu 1.10/DN-VĐT là: Câu A5.7 của Phiếu 1/DN-TB trả lời “Có”. 
Giao diện màn hình Phiếu 1.10/DN-VĐT như sau:
[image: ]
[bookmark: _Toc55924]Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1.2/DN-XD.
[bookmark: _Toc193209130][bookmark: _Toc220678794]Phiếu 1.11/DN-NL
· Quyền nhập tin: Tài khoản Điều tra viên và Đơn vị điều tra webform.
· Quyền được xóa, sửa dữ liệu: 
· Quản trị dữ liệu, giám sát viên duyệt số liệu các cấp, quản lý điều tra viên và đơn vị điều tra webform.
· Điều tra viên.
· Đơn vị điều tra webform.
Các bước nhập tin:
Bước 1: Truy cập vào menu Nhập tin chọn “Phiếu 1/DN-TB”
Bước 2: Đợi trang load xong dữ liệu thì vào tab “Phiếu 1.11./DN-NL” để nhập tin.
[image: A screenshot of a computer
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Bước 3: Nhấn vào số (2) để lưu dữ liệu
Bước 4: Bấm vào số (3) để hoàn thành kê khai phiếu sau khi đã sửa hết lỗi logic (màu đỏ) ở danh sách logic ở bên phải màn hình nhập tin.
Nút Xóa (4) Xóa dữ liệu đã nhập, làm mới phiếu. 
Lưu ý: Nếu điều tra viên đã xác nhận hoàn thành điều tra toàn bộ phiếu thì không được phép sửa, xóa phiếu. Để sửa phiếu thì điều tra viên hủy xác nhận hoàn thành điều tra toàn bộ phiếu thì doanh nghiệp mới vào sửa, xóa được phiếu. 
[bookmark: _Toc220678795]Phiếu 1.12/DN-TM 
Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của doanh nghiệp/chi nhánh có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. 
Giao diện màn hình Phiếu 1.12/DN-TM như sau: 
[image: ]
Thực hiện tương tự như kê khai Phiếu 1.1/DN-CN.
[bookmark: _Toc220678796][bookmark: _Toc55925]Phiếu 1.13/DN-DVK 
Khi người dùng vào phiếu, người dùng sẽ chọn doanh nghiệp/chi nhánh để làm việc: 
[image: ]
Chương trình sẽ đưa về màn hình kê khai: 
[image: ]
Sau khi kê khai xong, người dùng có thể lưu tạm (chương trình sẽ không kiểm tra logic): 
[image: ] 
Hoặc Hoàn thành kê khai phiếu: 
[image: ] 
Chương trình sẽ kiểm tra logic phiếu, nếu còn lỗi thì sẽ được hiển thị bên phải màn hình: 
[image: ]
Nếu hết lỗi sẽ đưa ra thông báo đã hoàn thành kê khai. 

[bookmark: _Toc220678797][bookmark: _Toc55926]Phiếu 1.14/DN-YT 
Khi người dùng vào phiếu, người dùng sẽ chọn doanh nghiệp/chi nhánh để làm việc: [image: ]
Chương trình sẽ đưa về màn hình kê khai: 
[image: ]
Sau khi kê khai xong, người dùng có thể lưu tạm (chương trình sẽ không kiểm tra logic): [image: ] 
Hoặc Hoàn thành kê khai phiếu: 
[image: ] 
Chương trình sẽ kiểm tra logic phiếu, nếu còn lỗi thì sẽ được hiển thị bên phải màn hình: 
[image: ]
Nếu hết lỗi sẽ đưa ra thông báo đã hoàn thành kê khai. 
[bookmark: _Toc220678798]Phiếu 1.15/DN-GD
Chức năng này dùng kê khai Kết quả hoạt động giáo dục năm 2025.
Giao diện như sau:
[image: ]
Nhập dữ liệu cần kê khai và ấn nút “Lưu tạm”, giao diện sẽ hiện ra như sau:
[image: ]

[bookmark: _Toc220678800][bookmark: _Toc55927]Phiếu 1.17/DN-XNKDV 
Chọn doanh nghiệp để làm việc. Chương trình sẽ đưa về màn hình kê khai: 
[image: ]
Sau khi kê khai xong, người dùng có thể lưu tạm (chương trình sẽ không kiểm tra logic): 
[image: ] 
Hoặc Hoàn thành kê khai phiếu: 
[image: ] 
Chương trình sẽ kiểm tra logic phiếu, nếu còn lỗi thì sẽ được hiển thị bên phải màn hình: 
[image: ]
Nếu hết lỗi sẽ đưa ra thông báo đã hoàn thành kê khai. 
[bookmark: _Toc220678801]Phiếu 2/DN-NN
Trên trang Tổng Điều tra kinh tế năm 2026 - Khối doanh nghiệp, hợp tác xã chọn mục Nhập tin Phiếu 2/DN-NN, khi đó sẽ hiển thị màn hình kê khai phiếu 2/DN-NN như sau:
[image: ]
- Chọn Tỉnh/Thành phố.
- Nhấn nút Danh sách Chi nhánh/VPĐD để hiển thị danh sách chi nhánh/văn phòng đại diện của Tỉnh/Thành phố đó.
[image: ]
- Chọn Chi nhánh/VPĐD ở danh sách trên rồi nhấn nút Chọn để hiển thị thông tin nhập dữ liệu phiếu như màn hình dưới:
[image: ]
- Di chuyển đến các ô nhập dữ liệu phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Lưu tạm” để lưu tạm dữ liệu phiếu sau khi kê khai xong một phần hoặc toàn bộ phiếu điều tra.
- Nhấn nút “Hoàn thành kê khai phiếu 2/DN-NN” để kiểm tra logic và lưu dữ liệu phiếu sau khi kê khai đầy đủ phiếu điều tra. Nếu “DANH SÁCH CẢNH BÁO/LỖI” (ở bên phải màn hình phiếu) không còn hiển thị lỗi logic (màu đỏ) thì người dùng mới có thể hoàn thành kê khai phiếu 2/DN-NN. Khi đó, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Đã hoàn thành kê khai phiếu điều tra 2/DN-NN”.
- Nhấn nút “Xóa phiếu 2/DN-NN” để thực hiện xóa phiếu điều tra.
Lưu ý: Điều tra viên phụ trách doanh nghiệp vào kiểm tra thấy doanh nghiệp đã hoàn thành kê khai có nhiệm vụ xác nhận hoàn thành doanh nghiệp.  
Khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin, phải liên hệ điều tra viên để hủy xác nhận hoàn thành.

[bookmark: _Toc220678802]IV. KIỂM TRA DỮ LIỆU 
[bookmark: _Toc220678803]Tra cứu dữ liệu phiếu điều tra
 - Quyền thực hiện: Tất cả các quyền.
- Trên thanh menu chọn: Kiểm tra dữ liệu  Tra cứu dữ liệu phiếu điều tra
[image: ]

Bước 1: Tài khoản đăng nhập chọn “Năm”, “Tỉnh”,  “Xã”, “Phiếu điều tra” muốn tra cứu dữ liệu. Tài khoản Tỉnh sẽ mặc định theo mã tỉnh của tài khoản đăng nhập.
Bước 2: Chọn chỉ tiêu, phép toán và giá trị muốn tra cứu, có thể chọn 1 hoặc nhiều chỉ tiêu, sau đó bấm [image: ], chương trình sẽ hiển thị danh sách các phiếu theo biểu thức điều kiện.
Ví dụ như hình ảnh dưới đây: 
[image: ]
- Bấm vào biểu tượng  [image: ]để vào xem chi tiết phiếu.
- Bấm vào biểu tượng  [image: ] để xuất danh sách ra Excel.

[bookmark: _GoBack]
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- In 200 cuốn khổ 20,5 x 29,5 cm tại Công ty TNHH In và Thương mại Đông Bắc, 
   Địa chỉ: Số 15, ngõ 14 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội.
- Số xác nhận ĐKXB: 700-2026/CXBIPH/01-24/KTTC do Cục Xuất bản, In và Phát hành cấp.
- QĐXB số 107/QĐ-NXBKTTC ngày 05/3/2026 của Giám đốc Nhà xuất bản Kinh tế - Tài chính
- In xong và nộp lưu chiểu Quý I năm 2026
- ISBN: 978-604-79-5576-3
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Hién danh séch ...

0100100086. CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DET 8-3

Don vi tinh: Nguoi

Don vi tinh: Nguoi

BDon vi tinh: Hong

Ma s6 Thyc hién nam 2025
c 1
01 ‘ ‘ °
02 ‘ ‘
A




image98.png
° Luu dit liéu Phiéu s6 1.2/DN-XD thanh céng!




image99.png
@ 23 hoan thinh ké khai phié 56 1.2/DN-XD. B nghi kigm tra
Va tra I6i phiéu chuyén nganh khéc (néu c6)!





image100.png
Phiéu 1/DN-TB | Phigu 1.1/DN-cN | Phiéu 1.2/DN-XD | phieu 1.10/DN-VBT | Phigu 1.12/DN-TN

Phiéu s6 1.2/DN-XD KET QUA HOAT DONG XAY DUNG NAM 2025 Zn danh sich D.
(Ap dung cho doanh nghiép c6 hoat déng xéy dung)

0100100086. CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DET 8-3 ‘

NOI DUNG

anh béo, xem
bat budc phai sira

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh

2. Lao déng (bao gom cé lao déng théi vu) ST Mau den:

2.1.T6ng 56 lao dong thai diém 01/01/2025 Do vi tink: Nguoi Mau do;

‘ 5 ‘ 1 Cau 3.1.M& 08 Chi phi tra l&i = 160 >=

— - 20% ma 01 Téng chi phi cho hoat dong
2.2.T6ng 56 lao dong thasi diém 31/12/2025 Bon vi tink: Nguoi Xay dung = 630

5
‘ 2 Céu3.1.Ma 09 Chi phi khac = 170 >=
10% ma 01 Téng chi phi cho hoat déng

3. K&t qua hoat déng xay dung trong nim 2025 Bon vi tinh: Bong Xay dung = 630
STT Ten chi tieu Ma s6 Thuc hién nam 2025 3 Cau4 STT = 2 cong trinh 41010 b cot
A B € 7 4 Gié tri cong trinh = 250<10.000.000
1 | 3.1 T6ng chi phi cho hoat d6ng xdy dung (01= 02+...+09 o1 a4 4 Cau4.STT=2céng trinh 41010 c6
6ng chi phi cho hoat déng xdy dung ( +et09) ‘ 630 ‘ nam hoan thanh =2025 ma cot 4/cot 1
= 016666666 ngoai khoang (0,98 dén
2 Chiara 1)

3 Chi phi vat ligu tryc tigp 02 ‘ 10 ‘

D4 hoan thanh ké khai phiéu phiéu 1.2/DN-XD]

[ /' Hoan thinh ké khai phicu 120 Il W xa phicu 1230 |

»




image101.png




image102.png
4
@ Chua hosn thinh k& khai phieu 55 12/DN-XD. Kiém tra theo
danh séch Logic bén phai
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Phiéu s6 1.2/DN-XD KET QUA HOAT DONG XAY DUNG NAM 2025
(Ap dung cho doanh nghiép c6 hoat déng xéy dung)

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh 0100100086, CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DET 8-3 ‘

2. Lao déng (bao gom cé lao déng théi vu) STT
2.1.Téng 56 lao déng thai diém 01/01/2025 Don vi tinh: Nguoi
\ 5|
2.2.T6ng 56 lao déng thai diém 31/12/2025 Don vi tinh: Nguoi
\ 5
2
3. Két qua hoat déng xdy dung trong nim 2025 Bon vi tinh: Hong
STT Tén chi tiéu Ma s6 Thuc hién nam 2025 N
A B c 1
1 3.1Téng chi phi cho hoat déng xdy dung (01= 02+...+09) 01 ‘ 510 ‘ a4
2 Chiara
3 Chi phi vt liéu tryc tigp 02 ‘ 0 ‘

B tiutam | v toan thani ki kit pricu 120 N B xéa phicu 120 ]

An danh sach

NOI DUNG

Mau den: Canh béo, xem |;
Mau dé: Léi bat budc phai sira

Cau 3.1 Ma 09 Chi phi khéc = 350 >=
10% ma 01 Téng chi phi cho hoat déng
xay dung = 810

L3i: Cau 3.4. Ma 14 Gid trj san xuat xdy
duing = 810 <> Téng cét 2 chu 4 (Gia
trf san xuat xdy dung) = 630

Céu 4. STT = 2 céng trinh 41010 c6 c6t
4 Gié tri cong trinh = 250<10.000.000

Cau 4. STT = 2 céng trinh 41010 c6
nam hoan thanh =2025 ma c6t 4/c6t 1
= 016666666 ngoai khoang (0,98 dén
1

»
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Phigy 1.3/DN-MAUVTKE

KET QUA HOAT DONG DICH VU VAN TAI, KHO BAI NAM 2025

Nam digu tra Doanh nghiép/chi nhanh
2025 0101850557. Cong ty TNHH Phét Trién Cang Nghé ABC

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh:

2.ia chi: Tinh/thanh phé truc thude Trung uong
3. Loai hinh doanh nghigp:

4. Nganh vén tai cia doanh nghiép/chi nhénh

st ‘sén pham/nhom san pham
1 49110
2 yriytytr

‘ Cong ty TNHH Phét Trién Cong Nghé ABC

E T

04.Tinh Cao Bing

Chon doanh nghigp/chi nhanh

‘ 1..Cong ty TNHH 1 thinh vién 100% v6n Nha nudc trung uang

‘ 0101850557 Cong ty TNHH Phat Triéh Céng

Ma nganh san phém cap 5
49110

49210

Nghé ABC

0101850557001, Chi nhanh 56 1 - Ha N6i

NOI DUNG
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Phigy 1.3/DN-MAUVTKE

KET QUA HOAT DONG DICH VU VAN TAI, KHO BAI NAM 2025

Nam digu tra Doanh nghiép/chi nhanh
2025 0101850557. Cong ty TNHH Phét Trién Cang Nghé ABC

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh:

2.0

inhythanh ph truc thuoc Trung uong

3. Loai hinh doanh nghigp:

4. Nganh vn téi ciia doanh nghigp/chi nhanh

st ‘sén pham/nhom san pham
1 49110
2 yriytytr

Phan 1. KET QUA HOAT DONG VAN TAI, BUU CHINH CHUYEN PHAT NAM 2025

‘ Cong ty TNHH Phét Trién Cong Nghé ABC

04.Tinh Cao Bing

‘ 1..Cong ty TNHH 1 thinh vién 100% v6n Nha nudc trung uang

Ma nganh san pham c3p 5
49110

49210

l. Van tai hanh khich
Téng s6. Trong d6: Ngoai nuéc Phuong tién van tai 6 tai thai diém 31/12/2025
Nganh duéng Mass Van chuyén Luan chuyén Van chuyén Luan chuyén 6 lugng Téng trong tai
(1000HK) (1000HK.Km) (1000HK) (1000HK.Km) (chiég) (chd)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Bubg sét o A el | ] [ el Toa thu [

‘ 0101850557. Cong ty TNHH Phét Trién Cang

Nghé ABC

0101850557001, Chi nhénh s6 1 - Ha NGi

NI DUNG
T e =
M 66: L3i bit budc phi sia

1 L8k Muc I. Budng sét C6 doanh thu
thuan (cot 120) mé s5 luang hoac
tng trong 8 =0 (c6t 7 hodc cot 8=0)

2 Mucl. Bubng sét Luan chuyén cbt 3 =
2400 < van chuyén c6t 2 = 234.00

3 Mucl. Budng sét Ludn chuyén cot
0,00 < van chuyén ct4 = 300

4 LBit1. Van tai hanh khach. 1. Budng St
At 5 chira duac k8 khai
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THONG TIN NGUOI TRA LOT PHIEU

Ho tén ngudi cung cép théng tin:
6 dién thoai:

Email

AL THONG TIN CHUNG
A1 Tén doanh nghiép:

TAP DOAN DET MAY VIET NAM

DANH SACH CANH BAO/LLOL
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Phiéu s6 1.4/DN-LT

Nam digu tra
2026

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh:

2. Dia chi:

Tinh/Thanh ph6 tryc thuge TW:
3. Loai hinh doanh nghigp:

4. Nganh luu trd clia doanh nghi

STT  Manganh cap 5

1 44900 luu tr LH

PHAN I. KET QUA HOAT DONG NAM 2025

STT

Phiéu 1/1 Phi€u 1.1/DN-CN | Phi€u 1.2/DN- Phiéu 1.3/DN-vTke | Phi LT
Phiéu 113 Phu biéu 1.14/DN-YT | Phu biéu 1.15/DN- Phu biéu 1.16/DN-HTX | Phiéu 1.17/DN-XNKI

Phigu 1.5

Doanh nghigp/chi nhanh
0101850557. Cng ty TNHH Phat Trién Céng Nghé ABC

Tén chi tiéu

A

[Chua hoan thanh ké khai phiéu

feu tra 1.4.0T]

(8 tutam | v Hoon tanh ke ki phicu 1417 J W xoaphicu it |

KET QUA HOAT PONG DICH VU LUU TRU NAM 2025
(Ap dung cho doanh nghigp/chi nhdnh c6 hoat déng dich vu lu tr)

‘ Céng ty TNHH Phét Trién Cong Nghé ABC

‘ $6 123, Dudng Gidi Phéng, Phuding Bong Tam, Quén Hai B3 Trung, Ha NG

‘ 04. Tinh Cao Bang

‘ 1..Cng ty TNHH 1 thanh vién 100% v6n Nha nuéc trung wong

Tén nganh cap 5

Ma s Ban vi tinh Téng s6

B @ 1=2+3

Khch trong nuéc

2

Khich quéc t&

3

Phiéu 1.6/DN-DVGC | Phiéu 1.7/DN-FATS | Phi€u 1.8/DN-TC Phiéu 1.9/DN-BH | Phiéu 1.10/DN-VDT | Phiéu 1.11/DN-NL | Phiéu 1.12

STT

1

An danh séch D.

Danh sch doanh nghiép/chi nhanh

0101850557. Cng ty TNHH Phat Trién
Céng Nghé ABC

STT

NOI DUNG
Mau den: Canh bao, can xem lai
bat bugc phai sita

Céu 4. Chi tiéu ma s6 = 01 c6 cot 1
.00 <> ¢4t 2+3 = 2.00

Cu 4. Chi tiéu ma s6 = 02 c6 6
6ng s6 = 5.00 <> ¢4t 2+3 = 10.00

i Cau 4. Chi tiéu ma s6 = 03 c6 cot 1
1600 56 = 2.00 <> cdt 243 = 4.00

A\
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Phiéu 1.5/DN-LH

Phiéu 1.4/DN-LT Phiéu 1.6/DN-DVGC

Phiéu 1/DN-TB | Phiéu 1.1/DN-CN | Phiéu 1.2/DN-) Phiéu 1.3/DN-VTK8
Phiéu 1.13/DN-DVK | Phu biéu 1.14/DN-YT | Phu bi€u 1.15/DN- Phu biéu 1.16/DN-HTX | Phiéu 1.17/DN-XNKE

Phiéu s6 1.5/DN-LH

KET QUA HOAT DONG DICH VU LU HANH NAM 2025
(Ap dung cho doanh nghigp/chi nhdnh c6 hogt déng dich vu it hanh)

Nam dieu tra Doanh nghiép/chi nhanh
2026 0101850557. Céng ty TNHH Phat Trién Céng Nghé ABC
Lsnidoashing) ‘ Céng ty TNHH Phét Trién Céng Nghé ABC
2.

ia chi: ‘ 56 123, Puding Gidi Phéng, Phudng Dong Tam, Quén Hai Ba Trung, Ha Noi

Tinh/Thanh phs tryc thudc TW: ‘ 04. Tinh Cao Bing

3. Loai hinh doanh nghigp:

‘ 1..Cng ty TNHH 1 thanh vién 100% v6n Nha nuéc trung wong

4. Nganh lit hanh ciia doanh nghiép/chi nhanh:
STT Manganh cap 5 Tén nganh cap 5

1 79900 luu tr LH

KET QUA HOAT DONG NAM 2025

ST Tén chi tiéu Ma s6 Bon vi tinh
A B c
1 1.Téng doanh thu thuan cia hoat déng du lich I hanh (tour) (01=02+03+04) 01 Pong

[Chua hoan thanh ké khai phiéu

56 lugng/gi tri thic hién

1

Phiéu 1.7/DN-FATS | Phiéu 1.8/DN-TCTD | Phi€u 1.9/DN-BH | Phi€u 1.10/DN-VDT | Phi€u 1.11/DN-NL | Phiéu 1.12/DN-TN

Danh sch doanh nghiép/chi nhanh

0101850557. Cng ty TNHH Phat Trién
Céng Nghé ABC

‘ 1

STT

NOI DUNG
Mau den: Cénh bao, can xem lai
Mau dé: L3i bat bugc phéi siia

L3i: Cau 4.1. M 02 (Doanh thu thuzn
tirkhach trong nudc) dugc ké khai ma
Céu 4.4. Ma 13 (lugt khach trong nuéc)
chua duotc ké khai

Cau 4.1. M 02 (Doanh thu thuan
tif khéch trong nudc) dugic ké khai ma
Cau 4.5 M& 17 (ngay khéch trong
nuéc) chuta dugc ké khai

A\
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Phiéu 1/DN-TB | Phi€u1.1//DN-CN | Phi€u 12/DN-XD | Phiéu 1.3/DN-VTKB | Phiéu 1.4/DN-LT | Phi€u 1.5/DN-LH
Phi€u 1.12/DN-TN | Phi€u 1.13/DN-DVK | Phu bi€u 1.14/DN-YT | Phu biéu 1.15/DN-GD | Phu biéu 1.16/DN-HTX | Phiéu 1.17/DN-XNKDV

KET QUA HOAT DONG GIA CONG HANG HOA V&1 61 TAC NUGC NGOAI NAM 2026

Phiéu s6 1.6/DN-DVGC

Phiéu 1.6/DN-DVGE;

(Ap dung cho doanh nghiép c6 hoat déng gia cong, ldp rdp hang héa truc tiép cho nuGc ngodi)

1. Tén doanh nghiép:

2. Nganh sén pham chinh:

05100
28260
32110
38110
43300
46102
49110
49210
64190
65300

68102

[Chua @n thanh ké khai phigu 1.6.Dvcc13 4

L8 B T i o i s 0v-

Céng ty TNHH Pht Trién Cong Nghé ABC

Ma nganh

M® ta sén pham
Than ciing
Sén xust méy cho nganh dét, may va da
9 kim hoén va chi tiét lién quan
Dich vy thu gom réc thai khéng doc hai
Dich vy hoan thién céng trinh xéy dung
Dich vy méi gidi mua bén hang héa
Dich vy van tai hanh khach dudng sat
Dich vy vén ti hanh khéch bang xe buyt trong ni thanh
Dich vy trung gian tien té khc
Dich vy béo hiém xa hgi

Dich vy mua, bén nhé va quyen stf dung dat khéng dé &

L4 nganh chinh

STT

DANH SACH CANH BAO/LOI

NOI DUNG
Mau den: Canh béo, xem lai

Mau dé:

bét budc phi sita

L6i:

hiéu 6 DVGC c6 dif liéu ma Phigu
ké khai nganh SXKD khac 10 dén
33 & cau A2.2 hoac tra 16i khéng & 2
céu A5.10 hoac A5.11

L8i: E21 Doanh nghiép c6 nhén gia
c6ng hang héa ma cau E21 chuta dugc
ké khai. Néu khéng c6 di liéu nhap 0
L3i: E11 cu 1 Doanh nghiép c6 nhan
gia céng hang héa mé cau E11 céu 1
chua dugc ké khai. Néu khéng c6 dir
liéu nhap 0

L8i: E11 céu 1. Trong d6 Doanh nghiép
6 nhén gia cong hang héa ma cau E11
céu 1. trong d6 chuta ké khai. Néu
khéng c6 di liéu nhap 0

L8i: E15 Doanh nghiép c6 nhén gia

Phi€u 1.7/DN-FATS | Phiéu 1.8/DN-TCTD | Phiéu1.9/DN-BH | Phiéu 1.10/DN-VDT | Phiéu 1.11/DN-NL

»
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Phi€u 1/DN-TB | Phi€u 1.1//DN-CN | Phi€u 1.2/DN- Phiéu 1.3/DN-VTKB | Phiéu 14/DN-LT | Phiu 1.5/DN-LH | Phiéu 1.6/DN-DVGC | Phi€u 1.7/DN-FATS  phigy 1.8/DN-TCTD | Phigu19/DN-BH | Phiéu 1.10/DN-VDT | Phiéu 1.11/DN-NL | Phi6u 1.12/1

Phiéu 113 VK | Phu biéu 1.14/DN-YT | Phu biéu 1.15/DN-GD | Phu biéu 1.16/DN-HTX | Phiéu 1.17/DN-XNI

Phiéu s8 1.7/DN-FATS TINH HINH THUC HIEN GOP VON DIEU LE NAM 2025
(Ap dung cho doanh nghiép 6 vén dau tu nuéc ngodi trén 50%)

Nam dieu tra ~ Doanh nghiép
2026 0101850557. Céng ty TNHH Phat Trién Céng Nghé ABC
1.Tén doanh nghi

‘ Céng ty TNHH Phat Trién Cong Nghé ABC DANH SACH CANH BAO/LOI

2.Piad

‘ $6 123, udng Gidi Phéng, Phuding Bong Tam, Quén Hai Ba Trung, Ha NGi X g
STT Mau den: Canh béo, can xem lai

‘ Mau dé: L3i bat bugc phéi siia

Tinh/Thanh phs tryc thudc TW: ‘ 04. Tinh Cao Bing

1 L3 Cot 1 Ma 06. Bén Nudc ngoai chua
dugc ké khai va gié tri ké khai phai >0

3. Loai hinh doanh nghiép: ‘ 1..Cong ty TNHH 1 thanh vién 100% v6n Nha nudc trung uong

4. Nganh sén pham chir 2L 3 M3 06. Bén Nuc ngoai chua

" \
dugc ké khai va gié tri ké khai phai >0

TINH HINH THYC HIEN GOP VON DIEU LE NAM 2025 Don vi tinh: 1000UsD | 3

4u A1.5 phi€u 2/DN-Mau c6 %
v6n ngodi nhé nudc = 0 mé 04 ¢4t 3

UEMLEEDED | @ iy dudc ké khai gié tri >0

Vén diéu |é dén

STT Tén chi tiéu Ma s6 ST digu |e;;:2g 0 | Crasrmp
4 LBk Cot 3 Ma 06. Bén nudc ngo:
A 5 g 9 g 0.00 < ma 02 Bén Viét Nam = 6.00
s 01 5 L3i: Cot3 ma 06/ ma 01 cot3 =
1 Tongs6 (01=02+06) o1 6 6 6 0.000000 % <=50%
2 Bén Vit Nam (02=03+04+05) 02 6 L8k Bén nu6c ngodi mé 06 (chia ra)
© @ © durgc ké khai ma céu 4 ma chi tiéu 06.
3 Chia ra: - Doanh nghiép nha nuéc 03 4 ‘ ‘ . ‘ ‘ 4

[Chua hoan thanh ké khai phiéu digu tra 1.7.FATS]

[ 8 tiutam ] 2 Hoin thanh k2 ki pric 176575 [ W Xon pri 1.7.57s |

»
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Phiéu 1.8/DN-TCTD

-FATS Phiéu 1.9/DN-BH

Phigu 1.

Phiéu 1/DN-TB | Phiéu 1.1/DN-CN | Phiéu 1.2/DN-) Phiéu 1.3/DN-VTKB | Phiéu 14/DN-LT | Phi€u 1.5/DN-LH | Phiéu 1.6/DN-DVGC
Phiéu 1.13/DN-DVK | Phu biéu 1.14/DN-YT | Phu biéu 1.15/DN-GD | Phu biéu 1.16/DN-HTX | Phiéu 1.17/DN-XNKE

Phiéu s6 1.8/DN-TCTD

KET QUA HOAT DONG DICH VU TAI CHINH NAM 2025

Phi€u 1.10/DN-VDT | Phiéu 1.11/DN-NL | Phiéu 1.12/DN-TN

(Ap dung cho doanh nghiép/chi nhdnh thusc cdc t6 chiic tin dung; chi nhdnh ngén hing nubc ngodi bao gom ngén hang, céng ty tai chinh, cbng ty cho thué ti chinh, qu tin dyng nhan dén, t6 chi tai chinh vi m6 va chi

nhdnh ngén hang nuéc ngodi)

Nam digu tra
2026

Doanh nghigp/chi nhanh
0101850557001. Chi nhanh s& 1 - Ha N&i

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh: ‘ Chi nhanh s6 1 - Ha Néi

2.Piad

‘ 123 Puding ABC, Quén XYZ ‘ STT

inh/tha 5 5 1
Tinh/thanh phé tryc thude TW: ‘ 04. Tinh Cao Bing ‘

An danh séch D.

Danh sch doanh nghiép/chi nhanh

0101850557001. Chi nhanh s6 1 - Ha
Néi

3. Nganh tai chinh ciia doanh nghiép/chi nhanh:
STT Manganh cap 5 Tén nganh cap 5

1 64190 64190

STT

4.T8ng s6 lao ddng théi diém 01/01/2025(Ngu

Téng s6 lao déng thai diém 31/12/2025(Ngui): ‘

1. KET QUA HOAT DONG NAM 2025 Don vi tinh: Dong | 3

Masé  Thuc hién nam 2025

STT Tén chi tiéu

NOI DUNG
Mau den: Cénh béo, can xem lai
Mau dé: L3i bat bugc phéi siia

L3i: Muc 1. Ma 10 -Téng chi phi chua
dugc ké khai

Li: 1. Ma 07 chua dugc ké khai. Néu
khong c6 di liéu nhap 0

LB 1. M 08 chuta dugtc ké khai. Néu
khéng c6 dit liéu nhap 0

[Chua hoan thanh ké khai phiéu digu tra 1.8.TCTD]

[ 8 tiutam ] tioin thinh é knai pica 1.87CTD [ @ Xoa phica 1870

A\
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Phi€u 1/DN-TB | Phiéu 1.1/DN-CN | Phiéu1.2/DN-XD | Phiéu 1.3/DN-VTKB | Phiéu 14/DN-LT | Phi€u 1.5/DN-LH | Phiéu 1.6/DN-DVGC | Phiéu 1.7/DN-FATS | Phiéu 1.8/DN-
Phiéu 113 VK | Phu biéu 1.14/DN-YT | Phu biéu 1.15/DN-GD | Phu biéu 1.16/DN-HTX | Phiéu 1.17/DN-XNKI

Phiéu 56 1.9/DN-BH KET QUA HOAT DONG BAO HIEM NAM 2025
(Ap dung cho cdc céng ty kinh doanh bdo hiém/chi nhanh thugc cdc cong ty béo hiém nhén tho, phi nhdn th, tdi bdo hiém va chi nhanh céng ty bdo higm nudc ngodi)

Phiéu 1.9/DN-BH | phigu 1.10/DN-vDT Phiéu 1.12/1

Nam dieu tra Doanh nghigp/chi nhanh

2026 0101850557. Cng ty TNHH Phat Trién Céng Nghé ABC £n danh séch D.

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh: ‘ C6ng ty TNHH Phat Trién Cong Nghé ABC ‘ DS DN/Chi nhnh - CANH BAO/LOI

B ‘ 56123, Buding Gidi Phéng, Phudng Bdng Tam, Quén Hai B3 Trung, Ha NG ‘ I

Tinh/Thanh ph6 tryc thuge TW:

N N 1 0101850557. Cong ty TNHH Phat Trién
‘ 04. Tinh Cao Bang ‘

Céng Nghé ABC

3. Nganh bao hiém ciia doanh nghiép/chi nhanh:
STT  Ma nganh cép 5 Tén nganh cap 5

1 65300 65

NOI DUNG
STT  Mau den: Canh béo, can xem lai
Mau dé: L3i bat bugc phéi siia

1 L3 Ket qua hoat dong SXKD nam 2025|
‘ 5 ‘ Ma 06 chua dugc ké khai. Néu khéng

<6 dirligu nhap 0
Téng s6 lao déng thai diém 31/12/2025(Ngui): ‘

4.T8ng s6 lao ddng théi diém 01/01/2025(Ngu

2 Léi Két qud hoat déng SXKD nam 2025

KET QUA HOAT DONG NAM 2025 Do vi tinh: Dong Ma 07 chua dugic ké khai. Néu khong
<6 ditliéu nhap 0

sTT Tén chi tiéu Mass  Thuchién nam 2025

3 | Li: Ket qua hoat dong SXKD nam 2025

[Chua hoan thanh ké khai phiéu diéu tra 1.9.BH]

[ 8 wiutam | v toin thinh ks kna pica 1954 Jl @ Xoa phicu 193 ]

A\
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Phiéu 1/DN-TB | Phigu 1.1/DN-CN | Phiéu 1.2/DN-xD | Phi€u 110/DN-VBT | phigu 1.12/DN-TN

Phiéu s6 1.10/DN-VDT VON DAU TU THUC HIEN NAM 2025 diierE e
(Ap dung cho doanh nghiép trong nam 2025 ¢6 thyc hién dau tu xdy dung co ban, mua sdm tai san c6 dinh, sia chda, néng cdp tai sn ¢6 din... phuc vu hogt dgng SXKD)

1. Tén doanh nghiép 0100100086. CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DET 8-3 ‘

2. Nganh kinh doanh chinh

STT M ta nganh san pham VCPA 2018 cép 5 L& nganh chinh
1 Nganh cong nghiép 05100 I
2 Nganhxéy dung 41010

1. Trong nim 2025, Doanh nghiép dau tu theo nhitng khoan muc nao dudi day?
BDon vi tinh: Hong

1. Xdy dung co ban

|1 - |

Chiara
Xay dung va lép dat ‘ 100 ‘
May méc, thiét b ‘ 110 ‘
Dau tu XDCB khac ‘ 120 ‘

[ B Liuam [ ton tianh k6 ke phic 1.10.voT I @ s pria 11001 A
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Phigu 1

Phiéu s6 1.11/DN-NL SAN XUAT KINH DOANH VA TIEU DUNG NANG LUGNG TRONG DOANH NGHIEP NAM 2025

An danh séch D...

1. Tén doanh nghiép TRINH QUANG TOAN ‘

2. Nganh SXKD chinh ‘

3. Tinh hinh SXKD va tiéu diing ning Iugng cta doanh nghiép nam 2025

Khsi Iugng mua vao

Khdi lugng
. néng luong dau  Khi lugng
M3 ponvi vdoding | nang lugng thu
st T e long nng g TN "hg)‘ﬁ“ W ivietnam | THCtEPNUSC  chuyéndSisang  dugc tirqua Buang bo Busng
n g e ngoai ninglugng trinh san xust
@2) k";‘ (Gl N6 dia Quéc t& N6 dia Chone o i e
3) ) (5.2) (5.3) 6ng co dif lieu

Khong c6 dif liéu

Chua }%n thanh ké khai phigu 1.11.NL] 3 4
[ B Lo | | 8 xca phicu 1118 ]

»
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Phiéu s6 1.12/DN-TM

KET QUA HOAT DONG THUONG NGHIEP NAM 2025
(Ap dung cho cdc doanh nghiép/chi nhdnh c6 hogt déng bdn buén, bdn lé, siia chaa 6 t6, mé t6, xe mdy va xe ¢6 dong co khdc)

Hién danh séch ...

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh

‘ 0100100086. CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DET 8-3

2. Dia chi: Tinh/thanh phé tryc thudc Trung wong ‘ 01. Thanh ph6 Ha Noi

3. Loai hinh doanh nghiép

4. Nganh hoat déng thucng nghiép ciia doanh nghiép/chi nhanh
STT M ta nganh sén pham

1 Nganh thuong nghiép

KET QUA HOAT DONG NAM 2025
Masan | TRciu
STT Tén san pham/Dich vu > ma san
pham 5
pham
A B c 1

[Chua hoan thanh ké khai phigu 1.12/DN-TM]

[ B Lutam | v Hoan thanh k& khai phieu 1.12.1 |

VCPA 2018 cép 5 L& nganh chinh

46611

Don vi tinh: dong

Doanh thu thuan ban hang

w3 cuma cip dich Tri gid v6n hang ban

»
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Phigu 1.13/DN-MAUDVK KET QUA HOAT DONG DICH VU KHAC NAM 2025

Nam digu tra Doanh nghiép/chi nhanh
2025 0101850557001, Chi nhénh s 1 - Ha N

1. Ten doanh nghigp/co sé: [ chinhsnnss 1-va nei

2.ia chi: Tinh/thinh phé truc thude TW. 04.Tinh Cao Bing

3. Loai hinh doanh nghigp: \ 1. Cong ty TNHH 1 thinh vién 100% v6n Nhé nudc trung uang

‘ 0101850557001, Chi nhénh s6 1 - H3 N6i

4. Nganh DVK ciia doanh nghigp/chi nhanh
st ‘sén pham/nhom san pham Ma nganh san pham cap 5

1 dichvukhac 12 68102
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Phiéu 1.13/DN-MAUDVK

KET QUA HOAT DONG DICH VU KHAC NAM 2025

Nam digu tra Doanh nghiép/chi nhanh
2025 0101850557001, Chi nhénh s 1 - H NGi

1. Tén doanh nghiép/co sé:
2.ia chi: Tinh/thinh phé truc thude TW.

3. Loai hinh doanh nghigp:
4. Nganh DVK cila doanh nghiép/chi nhénh
ST én pham/nhém sén pham
1 dichvukhdc 12
KET QUA HOAT DONG NAM 2025 ®an vi tinh: Dong)

‘sén pham do don vi san xudt ra

Tén sin pham Ma sin pham

A B
Téng s6

[Chua hoan thanh ké khai phiéu]

[ M Luutam v/ Hoan thanh ké kiai Phicu 1.13/D— S @ Xoa phis 1.13/D- |

‘ Chi nhanh 56 1 - H3 N6i

04, Tinh Cao B3ng

‘ 1..Cong ty TNHH 1 thinh vién 100% v6n Nha nudc trung uang

‘ 0101850557001, Chi nhénh s6 1 - H3 N6i

Ma nganh san pham cap 5

68102

i gié v6n hang héa

Doanh thu thuanban  chuyén ban khong qua ") ";:‘""2';‘5‘1';'5‘9
hing va cung cip dich  ché bién nam 2025 M3 | Son ® 2025 Manganh P
. bien nam 202 nganh SP 68101 va
W nim 2025 ngénh SP c6 2 56 diu
. 68102
lass
1 2 3

Chi trd thuéing nam

92001 va 92002

NOI DUNG
ST | s Gt i
Mau dé: Loi bat busc phai sia

Khong c6 dit lieu
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g Hoan thanh ké khai Phiéu 1.13/D-
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Phu biéu 1.14/DN-YT KET QUA HOAT DONG Y TE NAM 2025

Nam digu tra Doanh nghiép/chi nhanh
2025 0101850557001, Chi nhénh s 1 - H NGi
1. Tén doanh nghiép/chi nhanh: Chi nhénh 6 1 - Ha N6i
inhythanh ph truc thuoc Trung uong 04 Tinh Cao Bing e
3. Nganh sén pham 0101850557001, Chi nhénh s 1 - H NGi
st ‘sén pham/nhom san pham Ma nganh san pham c3p 5

1oy 86910
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Phy biéu 1.14/DN-YT

Nam digu tra Doanh nghiép/chi nhanh
205 0101850557001, Chi nhénh s 1 - H NGi

1. Tén doanh nghiép/chi nhénh:
2.Bia chi: Tinhythanh ph tryc thuc Trung uong
3. Nganh sin pham
st ‘sén pham/nhom san pham
1y
4. Hoat dong y té clia ca 6 thudc loai ndo

Ghirs:

5. Lao dng ciia co'sé'y t& phan theo trinh g chuyén nganh tai thai diém 31/12/2025

Mass Téng s
A B 1
Trong dé: I

B tutam |V Hoan thanh ké khai Phic 1.14/0- I @ X6a phic 1.14/0-- |

KET QUA HOAT DONG Y TE NAM 2025

Chi nhanh sG 1 - Ha NGi

DS DNIChi nhinh

04. Tinh Cao Bing - Tén doanh nghiép/chi nhanh
0101850557001, Chi nhénh s6 1 - H3 N6i
Ma nganh san pham cip 5

86910

\ =
T O
Mau aé: Léi bt budc phai sira

1| LB Phiu s6 1.14/DN-VT c6 di lieu ma
phiéu 1/DN-T8 chua duoc k& khai

2 L8i:7.2. Trong d6 Tra cho nguai lao
dng = 113.00 > Chi ph ién quan dén
hoat dang kinh doanh kham chita
bénh = 1200

ANY
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hiéu 56 1.15/DN-GD.

KET QUA HOAT DONG GIAO DUC NAM 2025
(Ap dung cho doanh nghiép/chi nhdnh c6 hoat déng gido duc)

Nam didu tra Doanh nghiép/chi nhanh
2026 0101850557001, Chi nhanh 56 1 - Ha N6i

1. Tén doanh nghigp/chi nhanh:

2. Dia chi: Tinh/thanh phé truc thuge TW

3. Nganh san pham chinh:
STT  Manganh cép 5

1 85110 gido duc

1. Hoat déng

o duc, dao tao cla ¢d 56 thuge loai

“hua hoan thanh ké khai phiéu s diéu tra 1.15.GD]

‘ Chi nhanh s 1 - Ha N6i

‘ DS DN/Chi nhinh NH BAO/LOL

‘ 04. Tinh Cao Bing

‘ STT  Danh sich doanh nghiép/chi nhanh

Tén nganh cép 5

KET QUA HOAT DONG GIAO DUC NAM 2025

1 0101850557001. Chi nhanh 6 1 - Ha
Noi

NOI DUNG
STT | Mau den: Canh bio. xem lai

W\
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2026 0101850557001, Chi nhanh s6 1 - Ha N6i

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh: ‘ T

2. Dia chi: Tinh/thanh phé tryc thuge TW ‘ 04. Tinh Cao Béng

3. Nganh sén ph&m chinh:
STT  Manganh cép 5 Tén nganh cép 5
1 85110 gido duc

KET QUA HOAT DONG GIAO DUC NAM 2025

1. Hoat dng gido dyc, ddo tao ciia cd 5 thude loai ndo dusi day?

. Trung phd thong lién cip

1. Trudng trung hoc phd théng
2. Trudng trung hoc ca's&
[]3. Trueng tidu hoc

[ 4. Trweng m3u giso, mam non, nha tré

ST Danh séch doanh nghiép/ct

P

ST

nhanh

Noi

NOI DUNG
Mau den: Cénh bio, xem lai
Mau ad: L3I bt budc phai sta

2.Chi tiéu 01 ¢6 lao dong lam
viéc ban thdi gian = 20 > Téng 6 =
10

Li: 2. Chi tiéu 02 6 lao dong lam
iéc ban thdi gian = 20 > Téng 6 =
10

2.Chi tiéu 01 6 lao déng nif =
30> Téng s6 = 10

2. Chitiéu 02 c6 lao déng nit =
0

o

30 > Tdng s6
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Phiéu 1.17/DN-XNKDV THONG TIN XUAT KHAU, NHAP KHAU DICH VU NAM 2025

Nam digu tra Doanh nghiép A danh séch D..
2026 0101850557. Cong ty TNHH Phét Trién Cang Nghé ABC

PHAN A. THONG TIN CHUNG
1. Tén doanh nghigp:

[ cona v c6 prin Tip o HoANG BACH | NI DUNG
STT | Mau den Cinh b, remial

Tinhy/Thanh phé.

2.ia chi: Tinh/thanh phé tryc

3. Loai hinh doanh nghiép . ‘
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TONG DIEU TRA KINH TE 2026

A Tmechi © Hobng. B Mudbm. = Dmbmc [ Kémmdriu. (S Thgkitnd. @ Vabnuila | Taghp
Phie 56 2/DN-NN PHIEU THU THAP THONG TIN BG1 VG1 CHI NHANH, VAN PHONG DAI DIEN CUA DOANH NGHIEP NUGC NGOAI NAM 2025
ip dung cho chi hdnh, vin phang dai dién cia thutng hdn nutSc ngodi ta Vidt Nam)
Nam dutra S — Chi hénhyVan phong dai dién dugc chon trong danh sich
2026 01. Thanh ph Ha N&i - Danh séch Chi nhanh/VPBD NOI DUNG
ST Mau den: Canh bao, cin xem li

1. Tén Chi nhénh/Van phng dai dign: bl bude phil st
2.Din chit

Tinh/Thanh pho tnc thuge TW: .

Thén, &p (56 nha, duing pho:

56 dién thogi:

Xa/phutng/dickha: ‘ -]
emait ( ‘

3. Théng tin vé ngud quan 1§, diéu hanh Chi nhénh/Van phéng dai dién:
Hova tén:

Nam sinh:

Dén toc:

- Né (6 nguts nudc ngodi ghi dan tbe L& “Nude ngodi

l
\
Gidi i (
\
\
Quoic tich: [
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Danh sich Chi nhinh/Van phang dai dién X

Q Tim kiém.

‘Chon Chi nhanh/VPOD 56 thué Tén chi nhanh/Van phong dai dién
m 0100000009 TRINH QUANG TOAN I
2 chon 0100100079 CONG TY VIEN THONG DIEN LUC VA CONG NGHE THONG TIN - CHi NHANH TAP BOAN BIEN LUC VIET NAM
£ chon 0100100086 CONG TY TNH#H MOT THANH VIEN DET 83
£ chon 0100100103 CONG TY 6 PHAN DA TU XAY DUNG VA THUY TINH HA NGI
£ chon 0100100128 CONG TY 6 PHAN VIEN MAY VA DUNG CU CONG NGHIEP
B chon 0100100174 CONG TY TNHH MOT THANH VIEN CO'KHI HA NI
B chon 0100100181 CONG TY 6 PHAN TAP BOAN HO GUOM
B chon 0100100216 CONGTY 6 PHAN VAN PHONG PHAM HONG HA
£ chon 0100100223 CONG TY C6 PHAN BONG THAP

& chon 0100100230 CONG TY 6 PHAN HOA CHAT SON HANOI
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Phisu 56 2/DN-NN PHIEU THU THAP THONG TIN ©G1 V1 CHI NHANH, VAN PHONG DAI DIEN CUA DOANH NGHIEP NUGC NGOAI NAM 2025
Ap dung cho chi nhanh, van phang dat dién i thuang nhan ruse ngod ot Vide Nam)

O nihiinvan phéng dai dién ducse chon trong danh séch

0100000009, Tinh Quang Toan

Nam @i tra Tioh/hanh pha

1. Tén Chi nhnh/Vin phng dsi dién: Trinh Quang Todn

o1 DUNG,
ol Phata Mau 367 Lal bt buge phal st
TiahyThanh ph tre thuse Tw: - 1 L8 Trong dértao déng nr= 11
Lo dang thei didn 1/1/2025 = 10

[—
o e 2 LBk 2. Bja chi Tinh cta doanh

i e e g ot e ke

[ —— rontp s v -

6 dien

oss6116361 3 Lok 2 0is i xa ctia doanh nghitp
chua duge ke kha hose K hat
e tatoan@gso.govn Khang ding
3. Theng tin vé ngui quan 1, dsu hanh Chi nihinhyVan phéng aai dién:
o va e .
Nam s s
Gist i - 8
Din e e -

- NG K g s g ghi st 13 Nt oo

Qude teh: AR Ac hen ti na -

Hinh 45 chuyén men duec 430 tao (Theo bang/giy ching nhan tinh 45 ca nht hién co):

2. Co ching chi o 0 .

Nganh ding kj SXKD chinh:
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TONG DIEU TRA KINH TE 2026

Nh3p tin Phigu Nhéptin Phiéu
1/01 2/XNKDV

quantri Quan tr [ Thost |

# Tmgds O Htis. S

Thingkéténdd ~ & Vanbintiléu = Tonghop

TRA CUU DU LIEU PHIEU DIEU TRA|

Nam digu tra Tinh. X
2005 (m.msm PG Ha NGi - ‘ (l’oén tinh -

Phigu digu tra
(Pme'u 56 1/DN-Te

HIEU THU THAP THONG TIN NAM 2025 BGI VO DOANH NGHIEP o -

Danh sich cic chi tiéu Phép toan Khoang gia tri

| @ Tim nhanh chi tiéu...

Doanhnghiepthuebén ngos ) (PhiesON_MauChi_DoiMol Tyt<Thuel . . -
Dosnh nghiept i ién (74 Pieu DN M. Chi il TyLeTutam) . , " e
C6 cht th3i khng? (Phieu DN_Mau.Co_ChatThai)

s || OO
Doanhnghiep < ch v ach toan Phieu. DN_Mauco_chinhant) codia | o ( )

C5 dich vy logistics (Phieu_DN_Mau.co_chiphi logistics)
Trong nam 2025 doanh nghiép c6 chi phi xéy dung ca ban 66 dang khang? (Phieu_DN_Mau.Co, ChiXDCE)

56 du thdi diém 31/12/2025 (Phiey_DN_ Mau Co_ChiXDC8._ DuCuoiNam)

i thc aeu .

X Thuc hign lai Q Tra citu dir
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TRA CUU DU LIEU PHIEU BIEU TRA

Nam digu tra
2025

- ﬁ:an tinh -

Phigu digu tra

Phigu 56 1.1/DN-CN: KET QUA HOAT DONG CONG NGHIEP NAM 2025

@ Tim nhanh e tew..

Khi luang sén phém gia céng (Phieu CN_SPGC KhoiluongSP_Giacong) >
55120 dang cusi nam (Phieu CN.SoLaodong_CuciNam) .
5620 dng cusi nam ni (Phieu.CNSolodong,CuoiNem_ Nu)

56 lao déng du nam (Phieu_CN.Solaodong_DauNam) 6 chia
Tén sin phim (Phieu N SPGCTenSanpham)

Téng i gia sin phim téu thy (Phieu CN TongTrigiaSP Tieuthu)

Khéng cs
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Knoing g

Nhp i v bim ra ngosi € thérm..
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BAN CHi BAO TONG PIEU TRA
KINH TE NAM 2026 TRUNG UCNG

SO TAY HUONG DAN

NGHIEP VU VA SU DUNG PHAN MEM
THU THAP THONG TIN PHIEU DOANH NGHIEP

[ TANG PIEU TRA KINH TE NAM 2026 )

Té NHA XUAT BAN KINH TE - TAI CHINH - 2026
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An phdm duoc xuét ban tai:

S o _q z
NHA XUAT BAN KINH TE - TAI CHINH
Dia chi: 86-98 Thuy Khug, phudng Tay H6, TP. Ha Nai
Dién thoai: 0243 826 4565; 0243 847 1485
Website: efph.vn; nxbkinhtetaichinh.vn
Email: info@efph.vn
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TONG DIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu UDN-TB vasswt | [ | [ ] [T [ 1] [[]]

PHIEU THU THAP THONG TIN CUA TOAN BQ CAC DOANH NGHIEP

Théng tin ngui tra 1oi phiéu
Ho va tén ngudi cung cap thong ti

S0 dién thoai
Email:

PHAN A. THONG TIN CHUNG CUA DOANH NGHIEP

Al THONG TIN CHUNG

A1.2 Dia chi doanh nghiép:
Tinh/TP trye thude TW:......

Xa/phuong/dac khu:....

Thon, 4p (s6 nha, dwong phd):

A1.3 S6 dién thoai: |
Al4 Email: .......

AL.5 Loai hinh doanh nghiép
(Chon 01 lwa chon phit hop nhdt va dién 56 liéu)

Ty 1 % vén diéu 18/c6 phan c6 quyén biéu quyét

Nha nude Trung wong Nha nude Dia phuong Ngoai nha nude FDI

01. Cong ty TNHH [ | [ |

L1 L1
02. Cong ty ¢d phan l:l | | | | l:l
03. Céng ty hop danh C 1
04. Doanh nghiép tu nhan

05. Hop téc x&/Lién hiép HTX/Quy tin dung nhan din

QO 5.1 Hopticxd

O 52. Liénhiép HTX

O 53. Quytin dung nhin din

OO0 OO

KT CHI HOI CAU ALS5.1 TRONG TRUONG HOP DN CAU A1.5 CHON 1 HOAC 2 VA % VON NGOAI NHA NUOC > 0
AL.5.1 Doanh nghiép ¢6 dugc HTX, lién hiép HTX thanh 13p hodc gop von khong?
1 Co 2 Khéng
Néu 6, vén gbp cila HTX, lién higp HTX trong doanh nghi¢p chiém bao nhiéu % vén didu 18/cd phén 6 quyén bidu quyét

CHI HOI CAU 41.5.2 TRONG TRUONG HOP DN CO Ti LE VON PIEU LE BANG NHAU 0 CA BA KHU VUC [NHA NUOC (TRUNG UONG
+DIA PHUONG) = NGOAI NHA NUOC = FDI] HOAC HAI KHU VUC BANG NHAU VA CUNG CHIEM TI TRONG CAO NHAT.

A1.5.2 Khu vure ndo ¢6 quyén quyét dinh viée phé duyét, sira doi, b sung Didu ¢ ciia doanh nghiép?

=

K12

O Nha nuée Trung wong
O Nha nude Dia phuon;
12 g
@) Ngoai nha nuée
O m1
AL6 Tinh trang hoat dong ciia doanh nghiép?
QO 1. Dang hoat dong
QO 2. Tam ngimg hoat dong
QO 3. Ngimg hoat dong cho giai thé —  Két thiic tra Ioi
O 4.Giai thé, pha san = Két thilc trd loi
o 5. Khong ¢6 doanh thu, khong c6 chi phi SXKD
g g P
QO 5.1 Danghoat dong nhung trong niim khong phét sinh doanh thu, chi phi SXKD
g g g trong g P! 2
QO 52 Méidang ky kinh doanh, chwa déu tu, chua phét sinh doanh thu, chi phi SXKD —  Két thiic tra loi
O 53 Dangdutir, chia hoat dong sin xuit kinh doanh — Chuyén cdu 45.5

A1.7 Théng tin vé chii doanh nghiép/giam dbc

Al.7.1 Ho va tén:
[T
[T]

A1.7.2 Giéi tinh: 1 Nam 2 Ni

AL7.3 Din toc (Néu I nguedi mede ngodi ghi ddn téc i "Nuede ngodi"):

AL7.4 Quéc tich (Néu c6 2 qudc tich tr Ién, ghi quéc tich thuomg dimg nhat):
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AL.7.5 Trinh d§ chuyén mon (Theo bing/gidy chieng nhdn trinh d¢ cao nhdt hién cd) :
(Chon 01 hea chon phit hop Vlhﬂ;l)

1 Chua qua dao tao 4 Sochp 7 Daihoc 10 Hoan thanh sau tién st
Pa qua dao tao nhung khong co : .
& Th:
2 chiimg chi 5 Trung cap 8 ac st
3 Co chimg chi dao tao 6 Cao déng 9 Tiénsi

A1.8 Doanh nghiép c6 niim trong khu/cum cong nghi¢p, khu ché xuit, khu kinh té, khu cong nghé cao khong?
1 Co 2 Khong —  Chuyén cdu AL9
A1.8.1 Doanh nghiép thude khu cong nghiép/ khu ché sudt/ khu kinh t&/ khu cong nghé cao/ cum cong nghiép nao sau day?
(chon theo danh sach khu cing nghiép)
KT3 TRUONG HQP CAU A1.8.1 CHON "KHONG CO TRONG DANH SACH" CHUYEN TRA LOT CAU A1.8.2
A1.8.2 Doanh nghiép vui 1ong cho biét tén khu/cum cong nghiép, khu ché xuit, khu kinh té, khu cong nghé cao: ..

KIEM TRA TU DANH SACH NEN: NEU DN CO CHI NHANH HACH TOAN PHU THUQC, VAN PHONG DAI DIEN THI TU' DONG

KT4 1icH V40 CAU 4.1.9, A1.9.1 VA CHUYEN SANG A2; NEU KHONG CO TRONG DANH SACH NEN THI HOI CAU A.1.9, A1.9.1
‘A1.9 Doanh nghiép 6 chi nhinh hach toin phy thugc/vin phong dai dién khong? 1 Co 2 Khong
A1.9.1 Doanh nghiép c6 dia diém SXKD nao khéc dia diém véi tru s& chinh/chi nhanh ciia doanh nghiép khong? 1 Co 2 Khong

A2 NGANH HOAT PONG CUA DOANH NGHIEP NAM 2025
M ti nganh/san phiim vit chat va dich vu do doanh nghi¢p sin xut, kinh doanh trong nim 2025
Nganh/san pham 1:.... Ma nganh kinh té/nganh san phim c4p 5: ..
Nganh/san pham 2:...........oervoveieeinieseeeeeseeeea Ma nganh kinh t&/nganh san phim cap 5:

<. (Tim tir danh muc)

(Tim tir danh muc)

Ma nganh kinh t&/nganh san pham cdp 5 Tim tir danh muc)
A3 THONG TIN VE LAO PONG CUA DOANH NGHIEP

(La lao déng theo dai trong 56 luong, khing bao gom lao déng thi v)

A3.1 Lao djng cé tai théi diém 01/01/2025 O Tnew

Trong tong sb:

Lao dong la nguoi nude ngoai l:lNgnx'ui

A3.2 Lao dong cé tai thisi diém 31/12/2025

Noi dung chi tiéu Ma sé Sﬁ(‘:;(::;ng
A B 1
1. Lao dong tai thi diém 31/12/2025 01
Trong do:
- Lao dong nir 02
- Lao dong la ngudi nude ngoai 03
- Lao dong khong dugc tra cong, tra luvong 04
- Lao dong dwoc dong BHXH 05
1. LAO DPONG PHAN THEO NHOM TUOI
Tir 15 dén 24 tudi 06
Tir 25 dén 34 tudi 07
Tir 35 dén 44 tudi 08
Tir45 dén 54 tudi 09
Tir 55 dén 59 tudi 10
Tir 60 tudi tro lén 11
III. LAO DONG PHAN THEO TRINH DO CHUYEN MON
Chua qua dao tao 12
Di qua dao tao nhung khong ¢6 chimg chi 13
C6 chimg chi dao tao 14
So cip 15
Trung cép 16
Cao dang 17
Pai hoc 18
Thac si 19
Tién st 20
Hoan thanh sau tién st 21
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A3.3 Cic khoin chi lién quan dén ngwoi lao dong nim 2025
A3.3.1 Téng s tién phai trd ngudr lao dong phat sinh trong nim (C6 TK 334) l:l{)@mg
A3.3.2 Téng sé tién chi cho ngudi lao ddng tir quy khen thuéng, phic loi (No TK 353) [ o
A3.3.3 Déng gop kinh phi cong doan, BHXH, bao hiém y té, bio hiém thit nghiép l:l{)éng
A4 THONG TIN VE TAI SAN CUA DOANH NGHIEP TRONG NAM 2025

KIEM TRA A2: NEU CO MA NGANH SAN PHAM CO 2 SO DAU TU 05 DEN 39 THI TRA LOT CAC DONG TU 01 PEN 11;

KI5 NEU KHONG CO MA NGANH SAN PHAM 05 DEN 39 THI KHONG TRA LOT MA 04, 05, 06

BDon vi tinh: Dong

Chi tiéu M s6 Thoi diém 31/12/2025 Thoi diém 01/01/2025
A B 1 2
I Tong cong tai sin 01
1.1 Tai san ngin han 02
Trong do: Hang ton kho 03
Trong hang ton kho: Hang ton kho cong nghiép 04

Trong hdng ton kho nganh cong nghiép

Chi phi SXKD dé dang 05
Thanh phim 06

12 Taisan dai han 07
Tai sn c6 dinh 08

I Tong cong nguén von 09
2.1 Nophii tra 10
2.2 Vén chi so hiu 11

A5 TINH HINH HOAT DONG SAN XUAT KINH DOANH CUA DOANH NGHIEP TRONG NAM 2025

A5.1 Téng doanh thu thuin bin hang va cung cip dich vu l:lt)éng
KT6 CHI HOI CAU DOANH THU TRQ CAP, TRQ GIA NEU % VON NNTW + % VON NNDP TAI CAU AL5> 50

Trong do: Doanh thu tr cdp, tro gid (Tai khodn 5114) l:l{)fmg

A5.2 Doanh thu thuin bin hang va cung cAp dich vu (goi tit 1a Doanh thu) chia theo nganh hoat dong
Don vi tinh: Dong; %

Nganh hoat dong sin xuit T trong ﬁr]::alt]:zig
kinh dounlt o doanl nghicp qua hinh Ty trong doanh thu tin dung
(Tu dgng lay thong tin tir A2) 5 5 s = i 5 3E e

Doanh thu | thire tre ‘ . 5 giao hang qua hinh thire trye tuyen [ (Tai khoan 70)
5 A Doanh thu qua hinh thire trye tuyén S 5 3
(Bong) tuyen B . o trong Doanh thu ctia timg ngénh (Déng)
N ciia timg nganh chu yeu den tir? 2 R 4 i
o Mé nginh trir nganh (Web, (chon 1 dip in) @ictl Ap dung doi
M ta nganh i Kinh €&/ 64190, 64910 |  San ’ (Loai trir nhitng nganh A dén F, L, L | vdi doanh
hoat dingsanxudt | o GDDT)? s¢ khong phai tra 101 cau hoinay) | nghiép hoat
kinh doanh cips (%) dgng nganh
64190, 64910
A B 1 2 3 4 5
O Tir cung ep chic nén ting trung gian
(b Tiki, Bee, Grab, Lazada, Shopee, Alibaba,
Sendo, chotot, Amazon, ...) va thu phi tir
khach hang str dung nén tang d6
Ty trong
Doanh thy |©. Tit viee bén dich v quing céo te: tuyén
.z |(nhw quing cdo trén cic nén ting mang x hoi,
SANXUAL [ g bho diént,...)
kinh
Niginh sén phém 1: doanh | O Tirviée bén dich vu luu trit dém méy
o qua hinh |(ah khéng gian lu trir trén google driver,
thite trye [icloud, )
tuyén >0
e O Tir biin hing héa vi cung cép dich vu
i Y qua Website, img dung tryc tuyén cita chinh
€03 |Doanh nhiep
O Tirbén hang héa va cung cip dich v
qua céc nén tng trung gian (nhu Lazada,
Shopee, Alibaba, Sendo, chotot, Amazon,..)
Nganh san phim 2: ...
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A5.3 Téng li nhuin ké toan truéc thué ciia doanh nghiép :lnéng

K17 NEU CAU A2 CO HOAT PONG MOT TRONG CAC NGANH 26110; 26190; 26200; 26300; 26400; 28170; 46510; 46520; 47400; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 95110

HOI TIEP CAU A5.4
A5.4 Doanh nghiép c6 hoat déng san xuat, kinh doanh trong cic linh virc sau khong?
A54.1 1. Phén cimg 1 C6 — Tylédoanh thu % 2 Khéng
A5.42 2. Phin mém 1 C6 — Tylédoanh thu % 2 Khéng
Trong do: Gia cong phn mém 1 C6 — Tylédoanh thu % 2 Khong
A543 3. Noi dung s 1 C6 — Tyl doanh thu % 2 Khong
A544 4. Dich vu nén tang 56 va kinh doanh truc \uyén 1 C6 — Tyl doanh thu % 2 Khong
ASS Trong nim 2025, doanh nghiép c6 diu tw xiy dung co bin, mua sim TSCD, ning cAp, sita chita on TSCD (bao gdm ci TSCP hiru hinh,

="~ TSCD vé hinh, TSCD thug tai chinh) phuc vu hoat dong SXKD khéng?
1 Co 2 Khéng — Chuyén cdu A.5.6
sira chita Ion TSCD phuc vu

Néu co: Tong gia tri dau tu xay dung co ban, mua sim TSCP, ning ¢
hoat déng SXKD trong niim 2025

Déng

A5.6 Trong nim 2025, doanh nghiép ¢é sir dung internet phuc vu cho hoat dong SXKD khong?
1 G 2 Khong — Chuyén cdu A5.7
Néu c6:
A5.6.1 Doanh nghiép c6 sir dung dich vu internet cap quang khong? 1 Co 2 Khong
A5.62 DN c6 cdng thong tin/trang théng tin dién ti riéng khong? 1 Co 2 Khéng > Chuyén cdu 45.7

Néu co, dia chi truy cap:

Trong nim 2025, doanh nghiép c6 chi tién: Thué, mua phin cimg; thué, mua phin mém, thué dwong truyén internet, cugc dién thoai,
" cic chi phi khic lién quan dén cong nghé théng tin phuc vu cho SXKD va quén Iy diéu hanh,... khéng?
1 G 2 Khong — Chuyén cdu 45.8

Néu ¢6, s6 tién chi cho cac dich vu cong nghé thong tin trong nam 2025 1 bao nhiéu?

AS57.1 Chi thué, mua phin cing: Dong

A5.72 Chi thué, mua phan mém: Dong

A573 Chi thué duong truyén internet, cude dién thoai: Dong

A574 Chi khic lién quan dén cong nghé thong tin: Dong

A5.8 Trong nim 2025, doanh nghiép cé hoat dong nghién ciru va phit trién (R&D) khéng? 1 Co 2 Khéng - Chuyén ciu 5.9
Néu c6, tng s6 tién chi cho hoat dong R&D trong nam 2025 ciia doanh nghiép 1 bao nhiéu? :Déng
A5.9 Trong niim 2025, doanh nghiép c6 déi méi/cii tién san phim khong? 1 Co 2 Khéng

A5.10 Trong nim 2025, doanh nghiép c6 déi méi/cai tién md hinh t6 chirc hoat dong khong? 1 GCo 2 Khéng

A5.11 Trong niim 2025, doanh nghiép c6 ddi méi/cai tién quy trinh san xuét kinh doanh khong? 1 Co 2 Khéng

Trong nim 2025, doanh nghiép c6 tw thwe hién mét hoiic nhidu dich vu logistics sau: Van chuyén hang héa, béc xép, lam thii tuc

4312 théng quan, déng goi, quét ma vach, quin 1j kho hang, phan phdi san phim, quén Ij tdn kho, xic tién ban hang... khong?

O O Khéng - Chuyén cdu A5.13
KT8 NEU CAU A5.12 TRA LOT "CO" HOI TIEP CAU 45.12.1, A5.12.2
A5.12.1 Téng s tién chi do doanh nghiép tur thuc hién cho cic hoat dong logistics trong nam 2025 l:ll:)éng
Trong dé: Chi phi van téi hang héa néim 2025 doanh nghiép tu thuc hién (zbm chi phi vn chuyén, béc xép hng hoa) |:|Démg
A5.12.2 Chi phi logistics do doanh nghiép tur thuc hién chiém bao nhiéu % trong téng chi phi san xuét kinh doanh l:l%

Trong niim 2025, doanh nghiép c6 thué ngoai mdt hoic nhiéu dich vu logistics sau: Vin chuyén hang héa, boc xép, lam thi tuc théng quan,

LK dong g6i, quét ma vach, quan Iy kho hang, phén phi san phim, quan 1y ton kho, xiic tién bn hang... khong?

1 Co 2 Khéng - Chuyén cauA5.14
KT9 NEU CAU A5.13 TRA LOI "CO" HOI TIEP CAU 45.13.1, A5.13.2

A5.13.1 Téug s tién chi cho thué ngoi hoat ddng logistics trong im 2025 ctia doanh nghigp :nfmg
A5.13.2 Chi phi logistics thué ngoai chiém bao nhiéu % trong tong chi phi san xuét kinh doanh ciia doanh nghiép :%

A5.14 Trong nam 2025, doanh nghiép san xut, sit dung (phuc vu hoat dong SXKD) nhing loai niing lwong nao dwsi day?
Chon 01 hodc nhiéu la chon phit hop

|:| Dién l:l'['h;m DDe‘m tho l:lxéng I:ID'fau nhién ligu I:IBitumen (nhya dwimg)
|:| LPG (Gas, khi héa long) DKhi I:lweﬂ Tiéu sith hoe (¢ rdc thai, trdu, ba mi i

A5.15 Trong niim 2025, doanh nghiép c6 hoat dong xuéit nhap khiu hing héa/dich vu khng? 1 Co 2 Khong
Néu co: l:lHéng héa l:lDich vu
A5.16 Trong nim 2025, doanh nghiép c6 thyc hién hoat déng gia cong, lip rap hang hoa véi don vi bén ngoai khong? 1 Co 2 Khong

Néu cé: l:lDon vi trong nude l:l{)on vi nude ngoai

NEU CAU A1.9 HOAC A1.9.1 PEU TRA LOT "KHONG" THI CHUYEN SANG KE KHAI PHIEU CHUYEN NGANH TIEP THEO,

KT10 NEU T NHAT 1 TRONG 2 CAU AL9 HOAC AL9.1 TRA LOT "CO” CHUYEN PHAN B
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PHAN B. THONG TIN CUA TRU SG CHINH, CHI NHANH, VAN PHONG DAI DIEN

Liét ké danh sdach Chi nhanh/VPPD dueoc lay tir Bang ké

Dia chi
- T
I\‘I]z:“sg Tén chi nhanh hach toan phu thudc/ e Tinh trang L?:ﬁ?‘z:gl:'“ Loai hinh Cé true tiép
van phong dai dién Tinh Xa d;qr‘(:nn:;inﬁ hoat dong 311212025 b chirc SXKD khong?
1 2 3 4 5 6 8 9
) O Co>> Phn C
1. Van phong try s chinh Lay theo thing fin chung O Knong >> Ke khai
ciia doanh nghigp chi nhdnh/ VPDD
tidp theo
1. Dang hoat
dong
2. Tam ngimg
hoat dong
3. Ngimg hoat 1. Chi nhnh
dong chor hach todn O Co>> Phdn C
2. Tén chi nhénh/ Tu dgng Idy tir Bang ké giai thé phy thude O ks
2 s el S Khong >> Ké kh
VEBD 1 duge phép diéu chinh 4. Giai thé, 2. Van phong e Tie
phi sin et {iép theo
5. Khong c6
doanh thu,
khéng co
chi phi
SXKD
1. Pang hoat
d6ng
2. Tam ngimg
hoat dong
3. Ngimg hoat 1. Chi nhnh
dong cho hachtoan (O C6>> Phdn €
3. Tén chi nhink/ Tur déng Idy tir Bang ké gii phuthide |y o
S = e TS Khong >> Ké kh
VeDD2 duoc phep diéu chinh |4 Giai thé, 2 Vanphong |~ e
phi sin dai ditn tiép theo
5. Khéng co
doanh thu,
khong co
chi phi
SXKD

Doanh nghiép ¢6 chi nhinh hach toin phu thuéc/Vin phong dai dién chwa dwoc liét ké & trén khong?

1 C6 —>Bbsung

2 Khéng

PHAN C. THONG TIN CUA DIA PIEM SAN XUAT KINH DOANH

[Doanh nghiép/chi nhanh] vui long ké khai thong tin vé hoat dong SXKD tai cac dia diém SXKD tryc thudc [doanh nghiép/chi nhinh]

(Chi ké khai thing tin cdc dia diém SXKD c6 hoat dng SXKD trong nim 2025)

5 4 4t chat va dicl
Dia chi San plf.tm (vat (.h:dl va ihdl vu)
cua don vi san xuat ra
Mi 5 A
5 Tén i Q" : Lao dong i
d‘.ii" dia didm S5 nha, 1}:::: g:g M;]E d"u';!:“' tai thii diém Mo ti S’;‘ ‘:h"’"‘/
M | GNKD | Tinh Xa duimg ReCong q 31/122025 nhém sin phim/ | Ma sin phim | ST VY
SXKD g e chinh ciia
pho nhom dich vu o
dia diém
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
- 1. Pang h(fgl dong SP1....
Dia diém 2. Tam ngimg i
,,,,,,,,,, hoat dng Ty dong hicn thi SP2....
3. Ngig hoat theo MST BV SP....
dong cho giai thé chi quan
o 4. Giai thé, phasan | theo danh sach SPL:::
Dia diém 5. Khong c6 nén
""""" doanh thu, khéng Sp2
c6 chi phi SXKD SP....

Cuc Théng ké trin trong cam on Quy Doanh nghiép.....
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Phiéu 1.1/DN-CN

ashid [ [ T [ [ 1]

[T T] LT

(Ap dung cho cdc doanh nghiép/chi nhinh cé hogt dong cong nghiép)

Tinh/thanh phé truc thude Trung wong

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh: ...
2. Dia chi:

Trong d6: Lao dong nir

3. Nganh sin phim cong nghiép cita doanh nghiép/chi nhanh:

Nganh sin phim cong nghi¢p ciia doanh nghip/chi nhanh:

4. Lao dong c6 tai thoi diém 01/01/2025

Lao dfng c tai thoi diém 31/12/2025

5. Tinh hinh sin xuét cong nghiép nam 2025

(1]

[LIT[]

Ma sin pham cap 5

Khéi lugng sin phim

ey Mg o A ‘Tri gid sin phim
(Chi tinh khoi hrong cuia céc san pham do co s& san xuat xuit kho tiéu thu
Mi biing nguyén vat liéu cita cor 56 va sin pham do co s gia cong cho ®ing | sinleong Doanh thu
sin phm bén ngod, Khdng tinh cic sin phim do bén ngodi gia cong cho c0'5) | (1 i i tuomg | (phn phéidign | | A .
Tén Ponvi i PRPNCEY | binhing | Tri gid vén hing bin
o (danh muc e . . Kkl e G uh img vi SP hoiic phan phi | A ™ bing)
SAMPHAM | o phim I Khilugmg | 061 leyng | Kb luymg i tiouthy g cot2, | nhiénligukhi | dz‘::gvf" o

856) sin ph;'m sin phim | sin phim . J khong bao gom | bing dwimg dng) Ding

nxui | Uatkho | xuitkho Diunim | Cubinim | hué VAT, thué ng)
tiéuthy | ché bin tiép | (01/01/2025) | (31/12/2025) | TTPB, thué XK)

4 B c 1 2 3 1 5 6 7 H] 9

Téng tri gid san phim cong nghiép d xuit kho tiéu thy trong niim 2025:

KT1

6. Khéi lwgng san phim gia cong cho bén ngoai

Tén Ma PDonvi Khéi lugng sin phim
sanphdm | sin phim tinh gia cong
4 B ¢ 1

NEU COT B CAU 5 MA SAN PHAM GOM 5 SO AU LA 35132, 35400 VA 35202 CHUONG TRINH HIEN CHO NHAP TIN CAC COT 4, B, C, 7, 8 VA COT 9.
NEU COT B MA SAN PHAM CONG NGHIEP CON LAI CHI HIEN NHAP TIN CAC COT A, B, C, 1,2, 3,4, 5,6
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.2/DN-XD

Ma s6 thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG XAY DUNG CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghiép c6 hoat dpng xiy dung )

2. Lao dong (hao gom cd lao djng thoi vu)

3. Két qua hoat dong xAy dung trong niim 2025

2.1. Téng s6 lao dong tai thoi diém 01/01/2025

2.2. Tong sb lao dong tai thoi diém 31/12/2025

Nguoi

Nguoi

1. T AR TR D oo i ansenm s o T R

Don vi tinh: Déng

Tén chi tiéu Thue hién nim 2025
A 1 2)

3.1. Téng chi phi cho hoat ddng xAy duwng (01= 02+...+09) 01
Chiara:

Chi phi vat liéu truc tiép 02

Chi phi nhan cong truc tiép 03

Chi phi st dung may méc thi cong 04

Chi phi san xuét chung 05

Chi phi quan ly kinh doanh (chi phi bdn hang, chi phi quan 1y doanh nghiép ) 06

Chi phi thuc hién hang muc cong trinh do nha thau phu thi cng (néu 6 ) 07

Chi phi tra 13i tién vay cho hoat dong xay dung 08

Chi phi khac 09

3.2. Gia tri vit li¢u xay dung, nhién li¢u, vat tw do chii dau tw cung cip 10

3.3. Loi nhuén hoat dong xiy dung (11=12+13) 11
Chiara:

Loi nhuén thuan tir hoat dong xay dung 12

Loi nhudn khac c6 lién quan dén hoat dong xdy dung 13

3.4. Gia tri san xuét xdy dung (14= 01+10+11) 14

4. Cong trinh/hang muc cong trinh xay dung thuwe hi¢n trong nim 2025

Don vi tinh: Pong

'I.‘(t)ng. Gia tri san xuit
Mi Pia diém xay dung 2311 | x4y dung the hién
cong Nim :r"l:]gl A s Gia tri
Tén cong trinh/ (rinky Loai Nam loan han, T cong trinh
8 (Theo . ™| thanh/ | T3S TN tir khi
Hang muc = cong khoi & muc dé: 2o A
cong trinh = trinh® | cong D kicn cong Gia tri khoi cong
sin  [Tén |Ma |Tén | Ma hoan i Z . dén het
2 . ) ~ - i trinh Tong so nha .
pham | tinh |tinh [ xa | xa thanh 5 N nam 2025
p ) (gid thau
P truée phu thi
thué) cong
A B C D E F G H 1 1 2 3 4
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xr1 MUC3 CHI HIEN KE KHAI THONG TIN NEU COT B MUC 4 KE KHAI NGANH 41010
VA COT I BANG NAM 2025

5. Nha ¢ xy dung méi hoan thanh trong nim 2025
Ma
cong e
Pia di d
trinh | 0 GremxdAy dung L Gia tri cng trinh
A A . s . o Dién tich nha & S el e
Tén cong trinh | nha & Loai Nam an s A tir khi khéi cong
A 5 " S moi tang thém = v 2
nha & (ma cong trinh @ khéi cong (%50 dén khi hoan thanh
sin  |Tén |Ma |Tén | Ma msar (Péng)
phim |tinh|tinh| xa | xa
7 s6)
A B C D E F G H 1 2

1 Co

—  Chuyén DN ké khai tiép bang 5

6. Trong nam 2025, ngoai cac cong trinh trén, doanh nghi€p con cong trinh nha ¢ nao khac khong?
2 Khong

Ghi chii (*): Ghi ma 1 néu la cong trinh xdy dung mdi, ghi ma 2 néu la cong trinh sira chita, ndng cap
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.3/DN-VTKB

M sb thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG DICH VU VAN TAI, KHO BAI
CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghiép/chi nhdnh cé hoat dpng dich vu vin tdi, kho bii)

1. Tén doanh nghi€p/chi nhanh:...............iiieie

2. Dia chi: Tinh/thanh ph tryc thude trung wong

3. Loai hinh doanh nghiép:

4. Nganh vin tai cia doanh nghiép/chi nhanh:

Nganh vén tai cia doanh nghiép/chi nhanh:

Ma sn phim cdp 5

PHAN 1. KET QUA HOAT PONG VAN TAL BUU CHINH CHUYEN PHAT NAM 2025

L. Van tii hanh khach (nganh san phém 4911; 492; 4931, 4932; 5011; 5021; 511)

Thno sb Trong dé: Phwong tif;n van tai 6 tai
¢ Ngodi nwiic thoi diém 31/12/2025
Doanh thu
5 3 Ma 2 £ A 2 b
Nginh duing ¢ | thuin o Luén Vin [ Tadn s [ sp [T
(Péng) Vin chuyén chuyén chuyén | chuyén pliwens | Fagng trong
(L0HE (1000 HK Km) L (Chie) Lol
: Y | HKKm)| " | (Ch)
A B 1 2 3 4 £) 6 7 8
1. Buong st (4911) 01 Toa tau
2. Duong bg (492, 4931, 4932) 02 X X X
2.1. Vin tai bing xe buyt (492) 03 0t
2.2 Vin tai bang xe taxi (49312) | 04 0t
2.3. Van tai bing xe khach khac A a
(4932; 4931 trir 49312) & 0
2.4, Vin tai khac (ghi rd) 06 . . . " .
3.Ven bién va vién dwong (5011) 07 Tau thiy
4. Duong thuy noi dia (5021) 08 Tau thuy
5.Van tai hang khong (511) 09 Tau bay
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I1. Vin tai hang héa (nganh san phdm 49120; 493; 494; 5012;5022; 512)

Téne s6 Trong dé: Phwong tién van tai
g Ngoai nwoc co tai thoi diém 31/12/2025
Ma Doanh thu
Nganh dwong A thuin . Vin Luén . 7 Téng
s0 3 % 2 Luén S2 % Loai So
(Dong) Vin chuyén huve chuyén | chuyén (T trong
a0 |, oo | aooo | aooo |® o & e " i
; an.m) tdn) tan.km) 0 L (Tdn)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Puong st (49120) 01 Toa tau
2. Duong bo (4933; 4940) 02 0t
3. Ven bién va vién duong (5012) 03 Tau thiy
4. Dudng thuy néi dia (5022) 04 Tau thuy
5. Vén tai hang khéng (512) 05 Tau bay
I11. Hoat dgng buu chinh, chuyén phat
~ Doanh thu thuin Chiara
Ma so 5 — —
Dong) Pi trong nwéc Pi quoc té Quoc té dén
A 1 2 3 4
Tﬁng s0 01
1. Doanh thu dich vu buu chinh 02
2. Doanh thu dich vu chuyén phat 03
PHAN II. KET QUA HOAT PONG KHO BAIL, BOC XEP VA HO TRGQ VAN TAI NAM 2025
1. Kho, bii lwu gii hang héa (nganh sdn phdam 521)
Chiara
Tén chi tiéu Pon vi tinh Téng sb Kho Kho Kho
ngoai dong Khic
quan lanh
A B 1 2 3 4
1. S6 lwong kho c6 tai 31/12/2025 Kho
2. Tong dién tich kho ding cho KD ¢6 tai 31/12/2025 m’
3. Téng dién tich bai dung cho KD ¢6 tai 31/12/2025 m? X X X
4. Téng doanh thu thuan dich vu kho, bii Df)ng
I1. Bé¢ x&p hang héa (nganh sin pham 5224)
Hang hoa boc xép théng qua Phwong tién boc xép
(1000 tin) c6 tai 31/12/2025
M Doanh thu T3 Sy
Nganh dwong A thuin O | Béexép | oS X | Béexép . i Téng
s0 ; s0 N hang . Loai So lwong . i
(Pong) ha hang L hang Hitoha tigh (Chice) cong suat
Aangﬁ xuét khiu _;p noi dia P Bt 0 (Tan)
boc xép khau
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dudmg sét (52241) 01 Xe ning
2. Buong bo (52242) 02 Xe nang
3. Cang bién (52243) 03 Cén céu
4. Cang song (52244) 04 Can cau
5. Cang hang khong (52245) 05 Xe nang
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I11. Dich vu hd tro vin tii (nganh san phdm 52 trie 521 va 5224)

Hanh khach Hang héa
. . K Doanh thu thuin quqa “hé.l;ga/ ql{a nh:?;ga/
Nganh dwong Ma so @6 cang bien/ cing bien/
ong) hang khong hang khong
(1000 lwegt khach) (1000 tdn)
A B 1 2, 3
1. Duong st (5221) 01
2. Puong bo (5225) 02
3. Puong bién (52221; 52222) 03
4. Duong song (52223; 52224) 04
5. Duong hang khong (5223) 05

Luu y: Déi véi cdc dai Ip ban vé van tdi hanh khdch chi khai phin doanh thu do co sé dwoc huwéng
vao Cot 1 va khong phdi khai thong tin ¢ Cét 2 va 3
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.4/DN-LT

Mia s6 thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG DICH VU LUU TRU CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghiép/chi nhinh cé hoat dong dich vu lieu trii)

Loai hinh doanh nghiép:

. Pia chi: Tinh/thanh phd truc thudc trung wong

Nganh lwu tri cia doanh nghiép/chi nhanh:

Nganh luu tri cia doanh nghiép/chi nhanh:

1. Tén doanh nghi€p/chi mhanh:. ... ... s

Ma san pham cap 5
PHAN L. KET QUA HOAT PONG NAM 2025
Tén chi tiéu Mai s Pon vi tinh Téng s6 Khach trong nwéoc Khich quéc té
A B C 1=2+3 2 3

1 'l‘éng doanh thu thuén 01 Déng
2. 6 lwgt khach phuc vu (02=03+04) 02 Luot khéch

2.1. Luot khach ngl qua dém 03 L

2.2. Luot khach khong ngi qua dém 04 "
3. $6 ngay khach phuc vu < 3

(chi tinh khach c6 ngii qua dém) - Ngay khich
4. S6 ngay budng sir dung trong nim 06 Ngay budng 54 X
5. 86 ngay giwong sir dung trong nam 07 Ngay giuong 52 X
6. Glaﬂphong bnfh quén 1 lot khach 08 Déng < <

thué trong ngay

PHAN II. NANG LUC CUA CO SG LUU TRU

Niing lwc hién c6 dén 31/12/2025 Ning lwe méi ting trong nam 2025
Loatico s leru tri Maso Sb co s sé bl:léng S giwong Sé co s¢r Sé bgéng S givong
(Cors6) (Buong) (Giwong) (Co 56) (Buong) (Giwong)
A B 1 2 3 4 5 6

Téng s6 01
1. Khéch san 1 sao 02
2. Khéch san 2 sao 03
3. Khéch san 3 sao 04
4. Khach san 4 sao 05
5. Khéch san 5 sao 06
6. Khach san duéi tiéu chudn sao 07
7. Nha nghi, nha khiach 08
8. Biét thu kinh doanh du lich 09
9. Khu nghi dudng 10
10. Can ho kinh doanh du lich 11
11. Loai khac 12





image18.jpeg
TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.5/DN-LH Mi s6 thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG DICH VU LU HANH CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghiép/chi nhdnh cé hoat dng dich vu lit hanh)

1. Tén doanh nghi@p/chi nhanh:. ... ... ...

2. Dia chi: Tinh/thanh phé truc thudc (ruNG WONG...........ooeeeeoeeeeeeeccee e

3. Loai hinh doanh nghiép:

4. Nganh lir hanh cia doanh nghiép/chi nhanh: ...

Nganh lir hanh cia doanh nghiép/chi nhanh: ..................................

[ 1]
[ ]

[T TT]
[T TTT]

Mai sén phim cdp 5

KET QUA HOAT PONG NAM 2025

Tén chi tiéu Misé | Don vitinh S8 lwgng/gia tri thurc hién
A B C 1
& A R P —— K
1. "l;z;ngﬂtitlayn;itylz thuan ciia hoat dong du lich li hanh (tour) o1 Ding
Chia ra: - Doanh thu thuén tir khéch trong nuéc 02 Pong
- Doanh thu thuan tir khich quéc té 03 Dong
- Doanh thu thudn tir khach Viét Nam di du lich nuée ngoai 04 D(jng
2: ?::;:llcl }:I}:: tt::rﬁ;:;:::l dong h trg, lién quan dén quéang ba 05 b 5ng
3. Tong s tién chi tra ho khach tinh trong tour 06 Déng
Trong dé: - Chi dich vu Ivu tri 07 Dong
- Chi an uéng 08 Dong
- Chi dich vu di lai 09 Dong
- Chi phi vé tham quan 10 D(fng
- Chi phi vui choi, gii tri 11 Déng
4. Lot khich du lich theo tour (12=13+14+15) 12 | Luwot khich
Chia ra: - Luot khach trong nudce 13 Lurot khach
- Luot khach qudc té 14 Luot khdch
- Lot khach Viét Nam di ra nudc ngoai 15 Luot khdch
5. Ngay khéch du lich theo tour (16=17+18+19) 16 Ngay khdch
Chia ra: - Ngay khach trong nuée 17 Ngay khdch
- Ngiy khach quéc té 18 Ngay khdch
- Ngiy khéch Viét Nam di ra nu6e ngoai 19 Ngay khdch
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.6/DN-DVGC Ma sb thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG GIA CONG HANG HOA
VOIDOI TAC NUGC NGOAI CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghiép cé hoat dng gia cong, lip rdp hang héa truce tiép cho nwéc ngodi)

1. Tén doanh nghilp: ..o

2. Nganh sAn phAm chiR: ...........occccooooooieeeeeeeee oo

Ma san pham cdp 5

KET QUA HOAT PONG GIA CONG HANG HOA VOI POI TAC NUGC NGOAI NAM 2025
Ap dung cho doanh nghiép c6 hoat dong gia cong, lip rap hang héa true tiép cho nude ngoai:
Ciu A5.19 phiéu 1/DN-TB tra 1o "Co"

Trong nim 2025, doanh nghiép ¢6 thwe hién hoat djng nao dwéi day?
1. Nhén gia cong hang héa cho nwéc ngoai 1 Co 2 Khong
Néu ¢6>> Ghi thong tin ma loai hinh xu’?it/nhap Kkhau:
Tri gia (1000 USD)

E21. Nhip khiu nguyén li¢u dé gia cong cho nudc ngoi

E11. Nhip khéu nguyén li¢u ciia DN ché xut

Trong d6: Gié tri nguyén liéu nhap khau khong thanh toan

E15. Nhdp nguyén li¢u, vt tir ciia DN ché xudt tir noi dia

E52. Xuét san phim gia cong cho nudc ngoai

E42. Xuét khiu san phdm ctia DN ché xuat

Trong dé: Xudt san phim gia cong cho nudc ngoai

2. Thué nwéc ngoai gia cong hang hoa 1 Co 2 Khong
Néu ¢6 >> Ghi théng tin mé loai hinh xuAt/nhap khau:
Tri gid (1000 USD)

E82. Xuit khiu nguyén li¢u thué nudc ngodi gia cong

E41. Nhip san phim thué nudc ngoai gia cong

Néu cdu 1 tra 101 "C6" s¢ hién thi muc A; néu cdu 2 tra 161 "Co" s& hién thi muc B; 2 ciu "C4" s hién thi ca hai muc A vi B

A. NHAN GIA CONG, LAP RAP HANG HOA TRONG NAM 2025

Pham vi thong ké nhn gia cong, 1ip rdp hang hoa trong nim 2025 bao gdm toan bd gi tri nguyén liéu da nhap khiu tir nude thué
gia cong tir ngdy 01/01/2025 dén ngdy 31/12/2025; doanh thu tir hoat dong gia cong, 1dp rip hing héa cho nudc ngodi 13 tong s6 tién da
thu, phai thu va s6 tién s¢ thu dugc, twong tmg voi gia tri nguyén liéu da nhip khiu trong nim 2025 (ndi trén).

DN hiy Iua chon nhém hang hoa sau khi DN gia cong, lip rap cho nudc ngoai

1. D¢t may 2. Gidy dép 3. Di¢n tir, mdy tinh 4. bi¢n thoai 5. Hang héa khac

Trong trudng hop doanh nghiép tich vao nhiéu 6 nhom hang sau gia cong, 1dp rap cho nu6c ngoai, mdi 6 san pham s& hién ra mot vong Iap ciu Al va A2
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AL Tri gi4 nguyén liéu nhip khiu tir nwéc thué gia cong va doanh thu tir hoat dong gia cong, 1ip rap cho nwéc ngodi

Don vi tinh: 1000 USD

Tri gia nguyén liéu
nhép khiu tir nwdc thué
gia cong (1a tri gia

Gid tri nhap khiu

" At I\"Ia nguyén liéu do nwéc S l,l,\@ll, .wz“ fw Doanh thu tir hoat dong
Tén nguyén liéu/ hang/ el i dé san xuat, gia cong - N R A
e Ay ~ ngoai s¢ hiru, DN khong S e gia cong, lap rap hang hoa
Nuworc giri nguyén liéu ma o . twr noi dia hoiic tir DNCX; : o
. phai thanh toin) 2 cho nuéc ngoai
nwoc £ 7 e doanh nghiép trong khu
(Néu khong biét gid tri hang hi thué quan Khic
hdéa dé nghi ghi P q
theo tri gid hdi quan)
A B 1 2 3

1. Nguyén liéu dét may 1

[ o,

INUGC: v

2. Nguyén liéu gidy dép 2

Nudc............

Nudc............

3. Linh kién dién tir, may tinh 3

Nudc.

(Nudc.

4. Linh kién dién thoai 4

(Nudc............

NGO

5. Nguyén liéu khac 5

(Nuéc............

INUGC........c00n0

A.2. Tri gia hing hoa sau gia cong, lip rap

cho nuée ngoai

Don vi tinh: 1000 USD

Tri gia hang héa sau gia cong, lip rap

hMﬁ ’ (Néu khong biét gid tri hang héa dé nghi ghi theo tri gid hai quan)
Tén hang hoa/Nuée hang dén s Tri gia hang hoa
L) Téna s6 ;&uét 6 Tai Tri gia hang héa Tri gia hang hoa
nwoc f’ S——— gie; cong xuét cho nwée khic ban tai Viét Nam
A B 1=2+3+4 2 3 4
1. Hang dét may 1
2
3
4. Hang dién thoai 4
(Nudc.
Nudc.
5. Hang khac 5
Nudc............
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B. THUE NUGC NGOAI GIA CONG HANG HOA TRONG NAM 2025

Pham vi thong ké thué mréc ngodi gia cong hang héa trong nim 2025 bao gdm toan b gia tri nguyén lidu da xudt khiu thué nudc ngoai gia
cong tir ngdy 01/01/2025 dén ngay 31/12/2025; Phi gia cong, 1ip rap hing hoa trd cho nuéc ngodi 13 tong s6 tién da tra va con phai tra va
s€ phai tra twong ing v6i gia tri nguyén liéu xuat khau thué nudc ngodi gia cong trong ndm 2025 (noi trén).

DN hily lua chon nhém hang héa sau khi DN gia cong, lip rap cho nuwéc ngoai

|: . Dét may I: 2. Giky dép |: 3. Dién t, méy tinh |: 4. Pién thoai |: 5. Hang héa khic
B1. Tri gid nguyén li¢u xut khiu cho nwic nhin gia cdng va chi phi cho hoat djng gia cong, Ip rip & nwéc ngoai
Don vi tinh: 1000 USD
Mé z z z
Tén hang hoa/ hang/ Tri gia nguyén li¢u xuat khau Phi gia cong, lap rap hang hoa
Nuéc giri nguyén li¢u mi thué nwéc ngoai gia cong tra cho nwéc ngoai
nwéc
A B 1 2
1. Nguyén liéu dét may 1
(Nuéc............
Nudc............
2. Nguyén liéu gidy dép 2
(Nudc....
(Nudc. »
3. Linh kién dién tit, may tinh 3
(Nudc. ...
(Nudc. "
4. Linh kién dién thoai 4
Nudc............
INIOC: e
5. Nguyén liéu khac 5
INuoe: s
I R,

B2. Tri gi4 hang hoa sau gia cong, Iip rép tir nwéc ngodi

Don vi tinh: 1000 USD

Tri gia hang hoa sau gia cong, lép rap
(Néu khong biét gia tri hang hoa dé nghi ghi theo tri gia hai quan)

Ma
Tén hang héa/ hang/ dT'i gid hing hoa Tri gis hang héa I
Nude gia cng hang héa mi S ¢ doanh nehicp dwrge DN chi dinh 1t elihiingthoa
wic Tong so nhap khau/nh,z_m lai 'xué ¢ khiu 2 dwgc xuat ban tai
sau g}a c(”)’ng, lﬁ[{ .rz'lp cho nwée khic nwoc gia cong
tir nwé'c ngoai
A B 1=2+3+4 2 3 4
1. Hang dét may 1
INUGC: v
INUGC: eomsrenres
2. Hang giay dép 2
(Nudc....
Nudc. s
3. Hang dién tit, may tinh 3
INUGC: ..o
INWGC oo
4. Hang dién thoai 4
(Nudc.
(Nudc. -
5. Hang khac 5
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TONG DPIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.7/DN-FATS

Mi s6 thué | |

[ [ |

| L]

PHIEU THU THAP THONG TIN VE TINH HINH THU'C HIEN GOP VON PIEU LE CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghiép cé vin diu te nweéc ngodi trén 50%)

1 Lendoanhinghifpsy v e e e

2. Dia chi: Tinh/thanh ph truc thudc trung wong

3. Loai hinh doanh nghiép:

4. Nganh sin phim chinh:

Ma san phdm cdp §

TiNH HINH THU'C HIEN GOP VON DIEU LE NAM 2025

Don vi tinh: 1000 USD

T Y Thuc hién Gop vén
Tén chi tiu M sb dzz];l;ill;lzfz . gop von didu 18 djéu 16 liiy ké
trong nam 2025 den 31/12/2025
A B 1 2 3
Téng sb (01=02+06) 01
Bén Viét Nam (02=03+04+05) 02
Chia ra:
Doanh nghiép nha nuéc 03
Doanh nghiép ngoai nha nudc 04
T4 chite khdc 05
Bén nuéc ngoai 06
Chia ra: Ma nuoc
NUOC  iermeesieeee
INIZGCRR e
Nude
Nude





image23.jpeg
TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.8/DN-TCTD Mi 56 thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG DICH VU TAI CHINH CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghigp/chi nhdnh thugc cdc 16 chikc tin dung;

chi nhdnh ngén hang nwdc ngodi bao gom ngan hang, cong ty tai chinh, cong ty cho thué tii chinh,
quy tin dung nhan dén, té chic tai chinh vi m va chi nhdnh ngan hang nuéc ngodi)

K11 A’p dung cho doanh nghiép ciu A2 phiéu /DN-TB c6 md nganh sin phim li 64190 v 64910
1. Tén doanh nghi@p/chi NRANK: ...............ccoooovviiie st

2. Dia chi: Tinh/thanh pho trrc thudC tTUNG WONE..........ooreseeeeeoeeeseeevece oo

3. Nganh tai chinh ciia doanh nghi¢p/chi nhanh:

Nganh tai chinh ciia doanh nghiép/chi nhanh:

4. Tong s6 lao dong thoi diém 01/01/2025:

Téng s6 lao dong thi diém 31/12/2025:

Ma san phdm cdp 5

Nguoi

Nguoi

L. KET QUA HOAT PONG NAM 2025

BPon vi tinh: Bé71g

Chi tiéu Mi sb Thuec hién nam 2025
A B 1

Téng thu nhap (01=02+03+05+06+08+09) 01
Thu nhap tir hoat dong tin dung (Tai khoan 70) 02
Thu nhap tir hoat dong dich vu (Tai khoan 71) 03

Trong dé: Thu tir kinh doanh va dich vu bao hidm 04
Thu nhdp tir hoat dong kinh doanh ngoai héi (Tai khoan 72) 05
Thu nhap tir hoat dong kinh doanh khac (Tai khoan 74) 06

Trong dé: Thu vé kinh doanh chimg khoan (Tai khoan 741) 07
Thu nhdp gop von, mua ¢d phan (Tai khoan 78) 08
Thu nhép khac (Tai khoan 79) 09
Téng chi phi (10=11+13+14+15) 10
Chi phi hoat dong tin dung (Tai khoan 80) 11

Trong dé: Chi phi khac cho hoat dong tin dung (Tai khoan 809) 12
Chi phi hoat ddng kinh doanh ngoai héi (Tai khoan 82) 13
Chi phi du phong ri ro tin dung 14
Cic khoan chi phi con lai (khdng bao gdm thué TNDN) 15
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1. MOT SO CHI TIEU VE TIN DUNG, HUY PONG VON VA LAI SUAT BINH QUAN NAM 2025

Duw n¢ tin dung $6 dw huy dong von Lii sut cho vay | Lai suat tién giri
ngay 31/12/2025 ngay 31/12/2025 binh quén nam binh quan nim
(Ding) (Déng) ) )
Loai tién/Ky han Mi sb o o o o R T B
Doi véi Doi voi Do1 voi Doi voi Doivél | Doivol | Doivéi | Doivéi
dén cu va 16 chirc dén cu va t6 chirc dan cuva | t chirc |dan cuva | 6 chite
6 chirc tin dung 6 chirc tin dung t chirc | tin dung | t6 chie |tin dung
kinh té khéc kinh té khac kinh té khéc kinhté | khac
A B 1 2 3 4 3 6 y 8
1. Bing dong Viét Nam
: 01
(01=02+03) X X & X
+Ngén han 02
+ Trung va dai han 03
2. Bang ngoai t¢
(04=05+06) o ¥ ¥ ¥ ¥
+ Ngfin han 05 X b
+ Trung va dai han 06 X X
3. Tong cong
(07=08+09) 7 X X X X
+ Ngfin han (08=02+05) 08 X X X X
+ Trung va dai han (09=03+06) 09 X X X X

Ghi chit: Chi tiéu ma 04, 05 va 06 cjt 5,6 L theo USD. Khong dién s liéu vio cpt "x"
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.9/DN-BH M s6 thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG BAO HIEM CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho cic doanh nghigp kinh doanh béo hiém/chi nhinh thuc cic doanh nghiép bio hiém nhan tho,
phi nhin tho, tdi bio hiém va chi nhinh doanh nghiép bio hiém phi nhén the nwéc ngodi)

KT1

1. Tén doanhnghi€p/chi hAnR: .............oiciiiiiin i miess st sivssssssissosss ssissrssiss otussiasusssionios
2.

Dia chi:

Xa/phuong/dac KIu........oovviiiiiiie e

. Nganh bio hiém ciia doanh nghiép/chi nhinh:

Nganh bio hiém ciia doanh nghiép/chi nhinh:

. Téng sb lao ddng thoi diém 01/01/2025:

Téng sb lao ddng thoi diém 31/12/2025:

Ap dung cho doanh nghiép ciu A2 phiéu 1/DN-TB ¢6 mé nganh sian phdm li 65

Ma sin pham cdp 5

Nguoi

Nguoi

KET QUA HOAT PONG NAM 2025

Don vi tinh: Déng

Chi tiéu Ma so Thuec hién nam 2025
A B 1

1. Doanh thu phi bao hiém 01

2. Doanh thu phi bao hiém thuin 02

3. Doanh thu thuin hoat dong kinh doanh bao hiém 03

4. Téng chi boi thuong bao hiém, tra tién bao hiém 04

5. Tang, giam du phong dao dong 16n 05

6. Chi khac hoat dong kinh doanh bao hiém 06

7. Téng chi phi hoat dong kinh doanh bao hiém 07=04+05+06

8. Doanh thu kinh doanh bt dong san dau tw 08

9. Gia vén bit dong san dau tw 09

10. Loi nhuan thuén tir hoat dong dau tw bit dong san 10=08-09

11. Doanh thu hoat dong tai chinh 11

12. Chi phi hoat dong tai chinh 12

13. Loi nhuén gop hoat dong tai chinh 13=11-12

14. Chi phi ban hang hoat dong kinh doanh bao hiém 14

15. Chi phi quan ly doanh nghiép hoat dong kinh doanh bao hiém 15

) . 16=03-
16. Loi nhuén thuan hoat dong kinh doanh bao hiém 07+10+13-

14-15
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.10/DN-VDT M s6 thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE VON PAU TU THU'C HIEN CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghiép trong niim 2025 cé thwe hi¢n diu tw xdy dwng co bin, mua sdm tdi sin cé dinh,
sika chiva, ndng cdp tai san cé dinh... phuc vu hoat dong SXKD)

Tén doanh nghigp: ... e
Nginh kinh doanh chinh: . LT T T 1]
KTI  Chuyén nganh chinh tir phiéu 1/DN-TB sang Ma sdn pham cdp 5
1. Trong niim 2025, doanh nghiép dau tw theo nhimg khoan muc nao duwdi day?
1 Xdy dung co ban O ¢ O Khéng — Trdloi muc2
Chia ra: Pong

Xay dyng va lip dat :l
Méy méc, thiét bj C
Diu tu XDCB khic 1
Trong do: l:l

Chi dén b, gidi phéng mit bing [ ]

Tién thué dét hogc mua quyén sir dung dit :l

Mua sim TSCP dimg cho san xudt khong qua XDCB l:l
Sita chira [6n, ning cp TSCD 1
B sung vén Iuu dong dudi dang hién vat bémg vén tr co l:l
Diu tu khéc (dAu tu nghién ciru, dio tao) 1
Tbng gia tri du tw L 1

11. Trong t(xmg gia tri dau tw cho cac khoan muc diu tw tai ciu 1, doanh nghi¢p c6 mua lai nha xwing, may méc thiét bi
da qua s dung trong nwéc khong?

wv AW N

Qs O Khéng — Chuyén Il

Néu cd, gid tri mua lgi la bao nhiéu? :’ Déng

111. Doanh nghiép cho biét gia tri cac nguﬁn von ma doanh nghiép si dung dé dAu tw cho cac khoin muc tai cau 1:
Déng

1 Vén ngn sach trung wong |:|
2 Vén ngan sich dia phuong l:l
3 Vén tin dung dau tu phét trién trong nude l:l
4 Vén tin dung dau tu phat trién nude ngoai (ODA) :l
5 Vén vay & trong nude l:l
6 Vén vay & nude ngoai |:|
7 Vén tu co (bén Viét Nam) 1
8 Vén tu co (bén mrdc ngoai) l:l
9 Vén huy dong tir ngudn khac l:l

IV. Doanh nghiép cho biét gi tri dAu tir tai cAu 1 nhim phuc vu hoat ddng san xuét kinh doanh céc sin phim nao dworc liét ké
dwéi diy?

Gia tri dau fr

San pham Ma nganh Ding)

A B 1

Llf}' thong tin nganh san phzfm fir cau A2
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V. Doanh nghiép cho biét gid tri du tu tai ciu 1 dwoc thwe hién trén dia ban tinh, thanh phd nao?

Tinh, thanh phé dwge diu tw

Gid tri dau tw
(Dong)

A

1

Chon theo danh muc tinh/thanh phé

VL. Cic cong trinh ma doanh nghiép 1am chii diu tw c6 cong trinh nao dwoc thue hién hodic hoan thanh trong nim 2025 khong?

O

O Khong - Két thic tré 161 phiéu
Thong tin ve cong trinh dwgc thwe hi¢n hodc hoan thanh trong nam 2025:

(Chi hién muc nay néu DN chon "Cé")

Niing lwe méi ting Liy ké
Dis T8 . Vén diu tw vén dau tw
i = ::] Nim | Nam | o ‘;‘;i 't'::" thrchién | thye hién tir
STT Tén cong trinh % . < khoi hoan B So = i trong nam khi khéi cong
cong trinh | xay R R vi ciia dw an O R
i cong thanh tinh lwong (Da”‘r; ) 2025 dén cudi nim
e e (Ding) 2025
(Ding)
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8
N . Chon theo Link theo
1. Cong trinh......... danh muc 5t C
SPXD 4
2.

(Lutu y: D6i v6i cong trinh sia chita lon, nang cdp TSCD thi chi tinh phdn nding lec mdi ting thém do dau tw mdi tao ra, khong tinh
ndng hee da co ciia cong trinh ban dau.)
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.11/DN-NL

wiwé | | [ [ [ T [ T [ T ] [T [ ]

PHIEU THU THAP THONG TIN VE SAN XUAT KINH DOANH VA TIEU DUNG NANG LUGNG CUA DOANH NGHIEP

KT1  Théng tin cdu 1 ldy tir phiéu 1/DN-TB

KT2  Chuyén nganh chinh tir phiéu 1/DN-TB sang

1 Tén doanh nghiép:

2 Nganh SXKD chinh | | | | | | | | M sin pham cdp 5
3 Tinh hinh SXKD va tiéu ding nang hrgng ciia doanh nghiép nim 2025
Khoilwgng | Khéi ‘ "
4 2 Khii lrong tiéu di
muavio | lwong | Knéi RLRER Sy
nang | lwgng
lwong | nang Cho vin tai & Gid
. diu |1 0; : 5 tri
bon | TOR bl ke o Khéi | Tén nﬁ:g
< kho Tewe |13 sne hine | PORE hang Khic: | dimg | € [lwong| kho
i v Duimg hi g : | dimg | y
Losinangloong  \MAsO| v ) o | mai |t | ding |dwee |y | DUREIME L pia | Duimgsit | May | oy | 908 | ban | cudi | U8
tinh - | viet P |chuyén| tir khong B = & hi , | mua
ky LU e ’ dwimg thiy néng | cimg P! ra | ky <
Nam €| doi | qui 116 niing vio
0808 | ang | rinh nehitp,| (Hoat || o (Déng)
nang | sin | Noi |Quéc | Noi |Quéc | Noi |Quéc | Noi |Quée ';‘v‘ dgng
leug | xudt | gja | | i | 6 | ain | | i | 66 | 0 |SXKD)
Khic g
A B [4 7 4 2,1 Xe & 4 L 5.2 55 5.4 tE ] 5.6 5.7 3.8 39 [ td 8 9 10
Dién 01 (1000 KWh| x X X = X
Trong do:
Thity dién 011 [1000kwh | x X X x x x X x x X x X x x X x x
012 |1000 KWh ) 4 X X 2 X ;< X X X X X X X X X X X
013 |1000 KWh X X X X X i X X X X X I X X X x| X
Nhiét dién khi 014 {1000 KWh X X X x4 X = X 2 2 5 X X x4 X X X X
Dién gi6 015 |1000KWh | x X X x x| x| x| x| x| x| x| x x X x x x
Dién mat troi 016 (1000 KWh X X X X 3 ¥ & X ) 4 3 X  § - 3 : | X i <
[Dién sinh khéi
- 017 |1000 KWh
(l].hlél‘l lléﬂ sinh llDC) X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nhiét dién tir réc thai
(rdc thai o thi hodic 018 |1000KWh | x x x x x x = o b b = X x X X x X
cong nghiép)
Than 02 Tin
Chia ra:
Than antracite 021 Tan x
Than khac 022 Tan G
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Khiilegng | Khoi £ o
Duvio. | levig Khéi Khoi lirgng tiéu dung
nang | lrgng
lwong | nang Cho vin tai - Gia
’ A 0 o - i
| Duimg ha ol iéu
Losinanghrong  |Mass| v || pi |7 | ding |dwge .. |Dwimghing [PUVISMNE | Khic: | ding | O \lwong) Kbo |y
5 dau A | g & 2 Dwing by A hai va Duomg sat | May s Ung | ban | cuoi
tinh - | viet | ™P [chuyén| tir khing | o e thi il Rl I . | mua
ky Nam | ™9 | aéi | qui e Sy nong | cimg [ L ™ L I,
103 | sang | rinh nghip, | (Hoat lwfg ®éng)
nang | sin | Noi |Quéc | Noi |Quéc | Noi [Quéc | Noi |[Quéc | ™Y | déng
lrong | xuit | dja | 6 | dia | 6 | dia | 6 | dia | 66 | XY |SXKD)
Khi dyng
ic
A B C 1 2,1 ik 3 4 I 5.2 3.3 54 53 5.6 5 38 9 6 ¥ 8 9 10
Diu thé 03 | 1000 tin T X X X X X X i X X X
Xang diu 04 | 1000 lit
Chia ra:
Xang 6 16, xe miy 041 | 1000 lit
Xang may bay (et fuel) | 042 | 1000 lit X x | x x| x| x| x X X x
Diu Mazut (FO) 043 | 1000 lit
Déu Diezel (DO) 044 | 1000 lit
Diu hoa 046 | 1000 lit
Déu nhom 047 | 1000 lit
Déu khdc 048 | 1000 lit
LPG 051 Tin
Bitumen - Nhya dwong | 052 Tin x x x x T x I T = x
Khi 06 | 1000 m*
Chia ra:
Kbi thién nhién 061 | 1000 m®
Khi dong hanh 062 | 1000 m® x
Nhién liéu sinh hoc 7 X 5 o X ! 2 X X X X X X X X X X X X X X
Trong do:
Khi sinh hoc 071 | 1000 m’ &
Chat rin sinh hoc 072 Tin X %
Chit 16ng sinh hoc 073 | 1000 lit X
Chit thai (chi sit dyng »
cho muc dich san xuat ] Tan X X = X X X X = = x =
niing lrgng)
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.12/DN-TM

M sb thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG THUONG MAI CUA DOANH NGHIEP

xe mdy va xe cé dong co khdc)

(Ap dung cho cdc doanh nghiép/Chi nhdnh cé hoat dong bdn buén, bdn Ié, sita chiva 6 to, mé 16,

. Dia chi: Tinh/thanh phd tryc thuc trung wong

. Loai hinh doanh nghiép:

+ Téndoanhmghiép/chi nhinh:...........covnmnmmm s e sssmsms oo

. Nganh hoat dong thwong nghiép ciia doanh nghiép/chi nhanh:

Nganh hoat dong thwong nghiép ciia doanh nghiép/chi nhanh:

Mi san phim cép 5

KET QUA HOAT PONG NAM 2025

Don vi tinh: Pong

Doanh thu

thuiin bin hang

Tri gi4 von

Tén san phim/Dich vu Mi sin phim \ £ =
va cung cap hang ban
dich vu
A B 1 2
Tong s6
Nganh sin phém/dich vul XXXXX
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.13/DN-DVK

M s6 thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG DICH VU KHAC CUA DOANH NGHIEP

(A'p dung cho cdc doanh nghiép/chi nhdanh cé hoat dong thujc nganh dich vu khdc)

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh:........... ..o

2. Dia chi: Tinh/thanh phd truc thugc trung wong

3. Loai hinh doanh nghiép:

4. Nganh DVK ciia doanh nghiép/chi nhanh:

Nganh DVK ciia doanh nghiép/chi nhanh:

M3 san pham cdp 5

KET QUA HOAT PONG NAM 2025

Pon vi tinh: Pong

Tri gid von

Tri gid von

San pham do don vi sin xuAt ra Doanh thu thudn | hang chuyén bin TP Chi tri thudng
- . i J bat dong san z
ban hang va cung | (khong qua che . nim 2025
Fa s nim 2025 .
cap dich vu bién) nim 2025 M3 neanh SP M3 nganh SP
Tén sin phim Mi sén phim nim 2025 Mai nganh SP g L 92001 va 92002
T 68101 va 68102
€6 2 s0 dau la 56
A B 1 2 3 4
Téng sb
Nganh san phim/dich vu 1 XXXXX
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TONG PIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.14/DN-YT Ma sb thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG Y TE CUA DOANH NGHIEP

(A'p dung cho doanh nghiép cé hoat dpng y té)

KT1  Théng tin tir céu 1, 2 ldy tie phiéu 1/DN-TB
KT2  Chuyén nganh chinh tir phiéu 1/DN-TB
KT3  Ap dung cho doanh nghiép phiéu 1/DN-TB c6 ma nganh san phim 86,87,88

1. Tén doanh nghiép/chi nhanh:

2. Dia chi: Tinh/thanh ph tryc thude Trung wong. ..o,

3. Nganh sin phim chinh:

Ma san phdm cdp 5

4. Hoat dong y té ciia co s¢' thugc loai nao dwéi day?

Bénh vién da khoa Doanh nghiép tiém ching dich vu

Bénh vién chuyén khoa : Vién dudng ldo, trung tdm dudng ldo tép trung

Phong kham da khoa [ ] Cac trung tdm cham soc strc khoe tai nha

Phong kham chuyén khoa [ ] Trung tim cham sé¢ ngudi bi réi loan tim than, nghién
Tramy té : Loai khac (Ghi r3)

Nha h¢ sinh [ ]

Phong chén tri y hoc ¢6 truyén [ ]

Cac co so kham chira bénh khac theo quy dinh cta phap luat (Ghi 15)

5. Tong sb lao dong tai thoi diém 31/12/2025 Pon vi tinh: Nguoi
Chi tiéu Ma sé Téng sé
A B 1
Téng s6 01
Trong do:
Nir 02
Dan tdc kinh 03
Nguoi nude ngoai 04
Phan theo loai lao dong
S6 lao déng lam toan bo thoi gian 05
S6 lao dong lam ban thoi gian @ 06

Phdn theo lao djng chuyén nganh Y

1 Béc s§ sau dai hoc 07
2 Bacsy 08
3 Y té cong cong 09
4 Ysy 10
5 Diéu dudng 11
6 Ky thudt vién y 12
7 Ho sinh 13

8 Trinh d6 khac 14
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[Phn theo lao djng chuyén nganh Dugc

1 Duogc sy sau dai hoc 15
2 Duogc sy dai hoc 16
3 Duoc s§ (Cao ding + Trung cép) 17
4 Trinh d6 khac 18

6. Sb giwomg bénh ciia co'sé 6 tai thoi diém 31/12/2025
1. Sb giwomg bénh theo ding ky
2. Sb giuong bénh thuc té

7. S6 lwot ngudi kham, chira bénh trong nim 2025

1. S6 luot nguoi kham bénh (gdm kham bénh, xét nghiém, chuin doan
hinh 4nh, ..)

2. 86 luot bénh nhén diéu tri ndi tra
3 Téng s6 ngay diu tri ndi tri

8. Két qué hoat dong SXKD ciia co sé
8.1. Tong thu trong nim 2025

- Thu tir hoat dng cung cép dich vu hoat dong y t¢; chim

Claares séc, didu dudng tap trung va trg gitp xa hoi khong tap trung

- Thu tir hd trg va trg cép clia c4 nhan, to chitc trong,
ngoai nudc
- Cac khoan thu khéac
8.2. Tfmg chi trong niam 2025

- Chi phi lién quan dén hoat dong cung cap dich vu hoat dong
Chia ra: y t&; chim soc, diéu dudng tap trung va trg gitip xi hoi
khong tap trung

Trong do: Cac khoan phai tra cho nguoi lao dong

- Chi phi diu tu xdy dung co ban, mua sém TSCD
va stra chita lon TSCD

- Céc khoan chi tra cho nguoi lao dong khong tinh vao chi phi
SXKD

- Cac khoan chi phi khac

I:I Giwong
I:I Giwong

Luot nguoi

Luot nguoi

Ngay

Ping

Ping

Pong

—

Ping

Ding

Pong

Ping

Ping

Ping
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TONG DIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.15/DN-GD M s thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE KET QUA HOAT PONG GIAO DUC
CUA DOANH NGHIEP

(Ap dung cho doanh nghiép/chi nhdnh cé hoat dpng gido duc)

KTI  Thong tin tir cdu 1, 2 Idy tit phiéu 1/DN-TB
KT2  Chuyén nganh chinh tir phiéu 1/DN-TB
K713 Alp dung cho doanh nghiép phiéu 1/DN-TB ¢ ma ngnh sin phdm 85

1., Téndoanhnghiép/chi nhAnh:........oonmmmmmma s s e T

2. Dia chi: Tinh/thanh phd trre hudC (NG WONE. ...

3. Nganh sin phim chinh:

Ma san phdm cdp 5

1. Hoat dong gido duc, dao tao cia co sé' thudc loai nao dwéi diy?

1.1. Truong dai hoc/Hoc vién/Vién 1.6. Truong trung hoc co so
1.2. Trudng cao ddng/cao ding nghé 1.7. Truong tiéu hoc
1.3. Trudng trung cAp/trung cAp nghé 1.8. Trudng mAm non, mAu gido, nha tré
1.4. Trudng pho théng lién cip 1. Truong trung hoc phé thong
(chon nhiéu cd}] hoc) 2. Trudng trung hoc co s&

3. Truomg tiéu hoc

4. Treong mAu gido, mim non, nha (ré

1.5. Truong trung hoc phé thong 1.9. Co s gido duc, dao tao khac
(GhIT0: o ivssereveevamiecsss)

2. Lao dong cia co sé gido duc/dao tao tai thoi diém 31/12/2025 phan theo ngach
Don vi tinh: Nguoi

Trong dé
Chi ti¢u Mi sb Téng sb Lao djng
lam viée Lao dong nir
bén thoi gian O
A B 1 2 3
Téng s6 01
Chia ra:

- Gidng vién cao cap 02
- Giang vién chinh 03
- Giang vién 04
- Gido vién 05
- Loai khac 06

) Li lno dpng chi giing day/lam viéc tai co s¢ ngodi gio hanh chinh hodc thoi gian lam viéc dwdi 20 gio/tuin
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3. S6 phong hoc ciia co' s6 gido duc/dao tao tai thoi diém 31/12/2025

S6 phong hoc tai thoi diém 31/12/2025

Dién tich phong hoc thé chit

Dién tich phong thw vién

Dién tich phong thi nghiém, thyc hanh

4. S5 hoc vién, sinh vién, hoc sinh

KT4 CAU 4.1 AP DUNG VOI CO SO CO CAU 1 CHON MA COSODAO TAOLA 1.1,1.2,1.3 VA 1.9

4.1. S hoc vién/sinh vién:

Nhap hoc trong ky (01/01 dén 31/12)

T6t nghiép trong ky (01/01 dén 31/12)

Tai thoi diém 31/12

KT5 CAU 4.2 AP DUNG VOI CO' SO CO CAU 1 CHON MA CO SO PAO TAO LA 1.5,1.6,1.7 VA 1.8

4.2. S6 hoc sinh tai thoi diém 31/12/2025:

KT6 CAU 4.3 AP DUNG VOI CO SO CO CAU 1 CHON MA CO SO PAO TAO LA 1.4

4.3. S6 hoc sinh tai thoi diém 31/12/2025:

Mam non, MG, NT Nguoi
Tiéu hoc Nguroi
THCS Nguroi
THPT Nguroi

5. Mt s két qua hoat dgng SXKD ciia co' s& nim 2025

5.1. Téng thu trong nim 2025
Chia ra: - Thu tir hoat déng cung cip dich vu gido duc/dao tao
- Thu tir hd tro va trg cép ciia ca nhén, t6 chirc trong, ngodi nudc
- C4c khodn thu khic
5.2. Tong chi trong nam 2025
Chia ra: - Chi phi lién quan dén hoat dong kinh doanh dich vu gido duc/dao tao
Trong dé: Céc khoan phai tra cho ngudi lao dong
- Chi phi du tr xdy dung co ban, mua sim TSCP va sira chita 16n TSCD
- Céc khodn chi trd cho nguoi lao dong khong tinh vao chi phi SXKD

- C4c khodn chi phi khic

Nguroi
Nguoi

Nguroi

Nguroi

DPong
DPong
DPong
DPong
DPong
DPong
Dong
Dong
DPong

DPong





image36.jpeg
TONG DIEU TRA KINH TE NAM 2026

Phiéu 1.17/DN-XNKDV

M s6 thué

PHIEU THU THAP THONG TIN VE HOAT PONG XUAT KHAU, NHAP KHAU DICH VU
CUA DOANH NGHIEP

PHAN A. THONG TIN CHUNG

KT1 Théng tin tir cdu 1 dén cau 4 Iy tir phiéu 1/DN-TB

1. Tén doanh nghiép:

2. Dia chi: Tinh/thanh phd tryc thudc trung wong
3. Loai hinh doanh nghiép:

4. Nganh kinh doanh chinh:

5. Tén nguoi ké khai thong tin: .

$6 dién thoagi: ........

Ma san phdm cdp 5

PHAN B. THONG TIN XUAT KHAU, NHAP KHAU DICH VU NAM 2025
Pon vi tinh: USD

B1. AP DUNG POI VOI DOANH NGHIEP NGANH VAN TAI HANG KHONG

Ma sé N 6 thang dau niam 2025 Thuc hién nam 2025
STT Tén chi tiéu Vv CI;[S Nhém mau
Thu Chi Thu Chi
A B c 1 2 3 4 5
I Dich vu bao dudng, bio tri va sira 02 1
chira chwra dwoc chi tiét & noi khac
1 D!'ch vu bao dudng va sira chira 0202 1
may bay
2 |Dich vu bao dudng va sira chira khac 0209 1
II |Dich vu vén tai 03 1
1 |Dich vu van tai hang khong 0302 1
Dich vu vén tai hanh khach bfmg
1.1 duwong hang khong 03021 :
12 Q;ch Vu}'an tai hang héa bang duong 03022 1
hang khong
13 D}Ch vukho tro va lién quan dén van tai 03023 1
hang khong
131 D:ich v ftj thudt thwong mai 030231 ]
hang khong
1.3.2 |Dich vu bao dam hoat déng bay 030232 1
133 D{ch Yu h?. tr{r va d,izjh vu khdc lién quan 030239 ]
deén van tai hang khong
g = SR TR
) Dich vu !10 tr‘q vs: lién quan den van tai 0311 1
chwa phén vao dau
I |Dich vu xy dung 05 1
IV |Dich vu bao hiém va hwu tri 06 1
1 |Phibao hiém gbc 06a 1
2 |Boi thwing bio hiém 06b 1
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V  |Phi sir dung quyén sé hiru tri tu¢ 08 1
1 Phi cap phep va nhwong quyen 0801 1
thwong hi¢u
VI D‘;ch. KVl_l mf\y tinh, thong tin 09 1
va vien thong
1 |Dich vu vién théng 0901 1
2 |Dich vu may tinh 0902 1
3 |Dich vu thong tin 0903 1
VII |Dich vu kinh doanh khac 10 1
1 [Dich vu nghién ciru va phat trién 1001 1
L1 Mu’a/l_.%an c!uyen .s‘v h@ d?c qL'lyel?; 100112 1
phat sinh tir nghién ctru va phat trien
1.2 [Dich vu nghién ctru va phat trién khac 10019 1
2 |Dich vu tw vén quan Iy va chuyén mén 1002 1
Dich vu ky thuit, dich vu lién quan
3 |dén thwong mai va dich vu 1009 1
kinh doanh khac
3.1 |Dich vu thué, cho thué hoat dong 10093 1
3.2 |Dich vu lién quan dén thuong mai 10094 1
13 ]?}ch vu gitta cic doallh nghiép co 10095 1
lién quan (doanh nghiép me - con)
34 D!.Ch. :/uklnh d()«::mh khéc chua duoc 10099 1
chi tiet & noi khac
VII |Dich vu ca nhan, vin héa va giai tri 1 1
1 |Dich vu nghe nhin va dich vu lién quan 1101 1
2 [Pk chakin, v i w |
va giai tri khac
Hang hoa, dich vu chinh phit
X chwra phan loai & noi khac 2 .
Tri gia mua nhién liéu, vat tw
X cho phuwong tién vén tai cia hang/ 99 1

doanh nghiép vén tai Viét Nam
tai cac sin bay/cang bién nwdc ngoai

B2. AP DUNG POI VOI DOANH NGHIEP NGANH VAN TAI BIEN

3 68 5 6 thang dau nim 2025 Thuc hién nim 2025
STT Tén chi ticu Mis || ihom
VCITS | mau Thu Chi Thu Chi
A B C 1 2 3 4 5
I Dich vu bao dwdng, bao tri va 02 2
sira chita chwra dwoc chi tiét & noi khac
Dich vu bao dwdng va sira chira
U tau bién, thiée bi tau bién tai cing LAl z
Dich vu bao dudng va sira chira
2 phwong tién va thiét b van tai khac 0203 C
3 |Dich vu bao dudng va sira chira khac 0209 2
I |Dich vu vén tai 03 2
1 [Dich vu vén ti bién 0301 2
o ([ e ek 03011 2
bang duong bicn
1.2 |Dich vu vén tai hang hoa béng duong bién 03012 2
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DV hd tro va dich vu lién quan dén

13 van ti bién 03013 G
131 Z;Zl;;ldal Iy tau bién va méi gidi 030131 P
1.3.2 |Dich vu dai Iy van tai duong bién 030132 2
1.3.3 |Dich vy kiém dém hang héa 030133 2
1.3.4 |Dich vu hoa tiéu va lai dét tau bién 030134 2
1.3.5 | Dich vu vé sinh tau bién 030135 2
1.3.6 | Dich vu béc do hang héa tai ciang bién 030136 2
1.3.7 | Dich vu cieu hé va truc vor tau bién 030137 2
1.3.8 |Dich vu hé tro van tdi bién khdc 030139 2

2 |Dich vu vén tai da phwong thirc 0303 2
3 ]L)}:f:: ‘;)lll1 ;1]1? ‘t,:cz‘ ;2 lllién quan dén vén tai 0311 2
Il |Dich vu xay dung 05 2
IV |Dich vu bio hiém va huru tri 06 3
1 |Phi bao hiém gbc 06a 2
2 |Boi thwimg bio hiém 06b 2
V  |Phi sir dung quyén s& hiru tri tu¢ 08 2
1 Phi cap p.hAép va nhwong quyén 0801 2
thwong hi¢u
L ]v):cvl: g:;t:l::'gﬁnh, thong tin 0 2
1 [Dich vu vién thong 0901 2

2 |Dich vu may tinh 0902 2

3 |Dich vu thong tin 0903 2
VII |Dich vu kinh doanh khic 10 2

1 |Dich vu nghién ciru va phat trién 1001 2
N A
12 |Dich vu nghién ciru va phat trién khac 10019 2
2 [Dich vu twr vén quan Iy va chuyén mén 1002 2
Dich vu ky thudt, dich vu lién quan

3 |den thwong mai va dich vu kinh doanh 1009 2

khac

3.1 |Dich vu thué, cho thué hoat dong 10093 2

3.2 |Dich vu lién quan dén thuong mai 10094 2

5 e s |
VIII |Dich vu ca nhan, vin héa va giai tri 11 2

1 |Dich vu nghe nhin va dich vu lién quan 1101 2

2 |Dich vu ca nhén, van hoa va giai tri khic 1109 2

e BE
Tri gia mua nhién liéu, vat tw

x cho phwong tién vén tai ciia hang/ 99 2

doanh nghiép van tai Viét Nam tai cac
sin bay/cang bién nuéc ngoai
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B3. AP DUNG POI VOI DOANH NGHIEP NGANH BUU CHINH, CHUYEN PHAT VA VIEN THONG

. Mi s = 6 thing dau nam 2025 Thuwc hién nim 2025
STT Tén chi tiéu Nhom mau
VCITS Thu Chi Thu Chi
A B C 1 2 3) 4 5
I D}ch Vl:l bio dwing, b:'i(.; tr: v:a o 02 3
sira chira chwa dwoc chi tiet & noi khac
1 |Dich vu bao duwdng va sira chira khac 0209 3
II |Dich vu vén tai 03 3
1 |Dich vu buu chinh va chuyén phit 0304 3
1 |Dich vu xiy dung 05 3
IV |Dich vu bito hiém va huu tri 06 3
1 |Phi bio hiém gdc 06a 3
2 |Boi thwong bio hiém 06b 3
V  |Phi sir dung quyén s hiru tri tué 08 3
1 ::1]:;2:2 l[:llglp va nhugng quyén 0801 3
VI ‘l:cvhl g:lt:?:gﬁnh, thong tin 09 3
1 |Dich vu vién théng 0901 3
1.1 |Dich vu thoai, fax 09011 3
1.2 [Dich vu truyén s6 lidu 09012 3
1.3 |Dich vu thué kénh riéng 09013 3
14 |Dich vu thué bang tin vé tinh 09014 3
1.5 |Dich vu thué céng két ni Internet 09015 3
1.6 |Dich vu vién thong khac 09019 3
2 |Dich vu may tinh 0902 3
2.1 |Dich vu phén mém mdy tinh 09021 3
2.2 |Dich vu may tinh khic 09022 3
3 |Dich vu thong tin 0903 3
VII |Dich vu kinh doanh khac 10 3
1 [Dich vu nghién ciru va phat trién 1001 3
L P e e, | o | s
1.2 |Dich vu nghién ciru va phat trién khac 10019 3
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